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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

BTC    Bộ Tài chính 

BCT    Bộ Công Thương 

BGTVT   Bộ Giao thông vận tải 

BHLĐ    Bảo hộ lao động 

BTNMT   Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BNNMT   Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

BYT    Bộ Y Tế 

BVMT   Bảo vệ môi trường 

CTNH    Chất thải nguy hại 

CTR    Chất thải rắn 

ĐCCT    Địa chất công trình 

ĐCTV    Địa chất thủy văn 

ĐTM     Đánh giá tác động môi trường 

ĐVT    Đơn vị tính 

GPMB   Giải phóng mặt bằng 

KTKT    Kinh tế kỹ thuật 

KT-XH   Kinh tế - Xã hội 

MTTQ   Mặt trận Tổ quốc 

NTSH    Nước thải sinh hoạt 

PCCC    Phòng cháy chữa cháy 

PHMT   Phục hồi môi trường 

QCVN   Quy chuẩn Việt Nam 

ĐSL    Đất san lấp 

TNHH   Trách nhiệm hữu hạn 

TCVN    Tiêu chuẩn Việt Nam 

UBND   Uỷ ban nhân dân 

VSLĐ    Vệ sinh lao động 

VLXD   Vật liệu xây dựng 

WHO    Tổ chức Y tế thế giới 

XDCB   Xây dựng cơ bản 
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MỞ ĐẦU 

1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về Dự án 

Năm 2022, mỏ khoáng sản VLXD thông thường tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, 

huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã thực hiện thăm dò theo Giấy phép thăm dò khoáng 

sản số 1466/GP-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh và được UBND tỉnh 

Tây Ninh phê duyệt trữ lượng khoáng sản tại Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 

23/02/2022, với tổng trữ lượng địa chất cho toàn mỏ là: 48.053 m3 đất làm VLSL và 

309.787 m3 sỏi phún. 

Ngày 06/11/2023 được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 2273/GP-UBND. 

Công ty đã tiến hành xây dựng cơ bản và đưa mỏ vào hoạt động ngày 12/08/2024 theo 

Thông báo Đăng ký, thông báo ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai 

thác (đính kèm tại Phụ lục I.1). Hiện tại, Công ty đang trong quá trình khai thác với công 

suất 70.000m3/năm nguyên khối theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2273/GP-

UBND thời hạn 4,5 năm. 

Theo báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản định kỳ tính đến hết 31 

tháng 12 năm 2024, tổng trữ lượng khai thác còn lại của mỏ là 237.710 m3 nguyên khối. 

Hiện nay, tình hình nhu cầu nguồn cung cấp vật liệu san lấp trên địa bàn ngày 

càng tăng cao. Do vậy để đáp ứng nhu cầu thị trường vật liệu san lấp trên địa bàn, Công 

ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy đã tiến hành lập Báo cáo Kinh tế Kỹ 

thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên (điều chỉnh nâng công suất) mỏ VLXD 

thông thường ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, công suất 

150.000 m3/năm, trong đó đất san lấp là 22.248m3/năm, sỏi phún 127.752 m3/năm. 

Mỏ khoáng sản VLXD thông thường tại ấp Hội Thành được UBND tỉnh Tây 

Ninh phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết 

định số 1275/QĐ-UBND ngày 16/06/2023. Tuy nhiên, do Dự án điều chỉnh nâng công 

suất khai thác từ 70.000m3/năm lên 150.000m3/năm nguyên khối. Công ty đã phối hợp 

với đơn vị tư vấn tiến hành lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án 

“NÂNG CÔNG SUẤT KHAI THÁC MỎ KHOÁNG SẢN VLXD THÔNG 

THƯỜNG TẠI ẤP HỘI THÀNH, XÃ TÂN HỘI, HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH 

TÂY NINH (từ 70.000m3/năm lên 150.000m3/năm nguyên khối)”. Bố cục Báo cáo 

tuân thủ theo hướng dẫn tại mẫu số 4, Phụ lục II Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 

28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét thẩm định và phê 

duyệt. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư 

- Chủ trương đầu tư của Dự án do UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt.  

- Giấy phép khai thác khoảng sản của dự án do UBND tỉnh Tây Ninh cấp. 

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên của dự án được 

Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy phê duyệt. 
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1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối 

quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp 

luật có liên quan.   

Mỏ khoáng sản VLXD thông thường tại ấp Hội Thành nằm trong Quyết định số 

1736/QĐ-TTg của  

 

 

Hình  1. Bản đồ vị trí khu vực trong bản đồ thăm dò, khai thác sử dụng, bảo vệ tài 

nguyên tỉnh Tây Ninh năm 2024 

Nguồn: Bản đồ hiện trạng thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên tỉnh 

Tây Ninh năm 2024 

Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, khu 

vực dự án nằm trong vùng quy hoạch với diện tích 5,112 ha. 

Vị trí mỏ khoáng sản phù hợp với kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây 

dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 (Số thứ tự 59, Mục C, Phụ 

lục II, Bảng tổng hợp dự kiến các khu vực cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm 

vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025, diện 

tích là 5,112 ha). 

Theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh 

về việc phê duyệt kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

Khu vực khai thác 
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và than bùn tỉnh Tây Ninh hàng năm đến năm 2025 và Quyết định số 2120/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Kế hoạch và 

phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 thì trong giai đoạn 2021 diện tích thăm 

dò, khai thác tại điểm mỏ số 6 là 5,112ha. 

→ Khu vực dự án phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Theo Quyết định 181/QĐ-UBND ngày 24/1/2025 điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 

thì diện tích đất phù hợp với mục đích thăm dò, khai thác khoáng sản là 60.200 m2 (nằm 

trong diện tích các thửa đất số 35 (diện tích 30.114,9 m2) và 40 (diện tích 30.035,7 m2), 

thuộc tờ bản đồ số 14). Diện tích lựa chọn thăm dò, khai thác là 51.120m2. 

→ Khu vực dự án phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Tân 

Châu. 

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường 

2.1. Văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật 

Văn bản luật 

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của luật Xây dựng. 

- Luật số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội ban hành Luật An toàn vệ 

sinh.  

- Luật số 72/2020/QH14 ngày 04/12/2020 của Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ 

Môi trường. 

- Luật số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội ban hành Luật Đất đai. 

- Luật số 54/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội ban hành Luật Địa chất 

và Khoáng sản.  

- Luật số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội banh hành Luật Phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.  

Nghị định 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về Quản lý hoạt động Xây dựng. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
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- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động; 

- Nghị định số 11/2025/NĐ-CP ngày 15/01/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản về khai thác khoáng sản nhóm IV 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đất đai; 

Thông tư 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 01/2025/TT-BTNMT ngày 15/01/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản về khai thác 

khoáng sản nhóm IV 

- Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của bộ 

trưởng bộ xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công 

trình. 

- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 quy định về quản lý chất thải 

rắn xây dựng. 

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng. 

Môi trường nước 

- QCVN 40:2025/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp; 

- QCVN 09:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

dưới đất; 

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

mặt. 

Môi trường không khí 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí; 

Trong phạm vi cơ sở sản xuất: 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếp xúc tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm 

việc. 

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amiăng, bụi chứa 
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silic, bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi 

tại nơi làm việc. 

- QCVN 03:2019/BYT - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

Quy chuẩn, TCVN các lĩnh vực khác 

- QCVN 04:2009/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác 

mỏ lộ thiên; 

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

Các văn bản do địa phương ban hành: 

- Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ: Phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

- Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh ban 

hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Quyết định số 1599/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Tây Ninh đến 

năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

- Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến 2025, tầm nhìn đến năm 2035.  

- Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh giai đoạn năm 2021-2025. 

- Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và 

than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về việc 

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung 1 số nội dung của kế hoạch và phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 745/QĐ-

UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khai thác khoáng 

sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025. 

- Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc phê duyệt kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và 

than bùn tỉnh Tây Ninh hàng năm đến năm 2025. 
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- Quyết định số 254/QĐ-SXD ngày 16/12/2024 của UBND tỉnh về việc Công bố 

đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của UBND tỉnh về việc Công 

bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh về việc ban hành bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh tây ninh giai đoạn 

2020 - 2024.  

- Quyết định số 54/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2020 về ban hành bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 

2020 – 2024. 

- Quyết định 41/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định 

hệ số điều chỉnh giá đất để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2024. 

- Quyết định số 3042/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc phê duyệt đơn giá trồng mới và chăm sóc rừng trồng từ năm 2018 trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh.  

-  Quyết định 181/QĐ-UBND ngày 24/1/2025 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh  

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 

quyền liên quan đến dự án  

- Văn bản số 3462/UBND-KT ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy 

được phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

- Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1466/GP-UBND ngày 13/7/2022 của UBND 

tỉnh Tây Ninh cho phép giữa Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy được 

thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, trên diện tích 5,112ha.  

- Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vật liệu xây 

dựng thông thường tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh”. 

- Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đầu tư xây 

dựng công trình khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của Công ty 

TNHH MTV khai thác khoáng sản Cát Thủy”. 

- Văn bản số 583/SXD-QLN&VLXD ngày 17/03/2023 của Sở Xây dựng ý kiến 

về BCKTKT khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường của Công ty 

TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy. 

- Giấy phép khai thác khoáng sản số 2273/GP-UBND ngày 06/11/2023 của 

UBND tỉnh Tây Ninh. 
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2.3. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập 

- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Hội 

Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, năm 2023.  

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác vật liệu 

xây dựng thông thường tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, 

năm 2025. 

- Các kết quả khảo sát hiện trạng tại khu vực dự án, năm 2025. 

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường 

Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy chủ trì thực hiện báo cáo 

ĐTM của dự án với dự phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn và Phát 

triển Thành Mỹ. Trong quá trình xây dựng báo cáo ĐTM, đơn vị tư vấn và Chủ đầu tư 

kết hợp trong việc khảo sát hiện trạng dự án, phối hợp với đơn vị có chức năng để ;ấy 

mẫu quan trắc đánh giá hiện trạng môi trường, tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư. 

- Đơn vị chủ trì việc xây dựng Báo cáo Đánh giá tác động môi trường là:  

CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SẢN CÁT THỦY 

- Đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH MỸ 

Người đại diện: Đinh Thị Mỹ Trinh  Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: 23/6/10 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Điện thoại: 0939.718.427 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316442808, do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 19/08/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 1 

ngày 10/01/2024. 

- Đơn vị cùng phối hợp lấy mẫu, đo đạc hiện trạng chất lượng môi trường là:  

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG DƯƠNG HUỲNH 

Người đại diện: Dương Hoàng Thành  Chức vụ: Giám đốc 

Địa chỉ: 528/5A Vườn Lài, khu phố 2, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0949825262 

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0309915436, cấp lần đầu ngày 

03/04/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.  

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 

13/GCN-BTNMT ngày 24/02/2025, mã số chứng nhận: VIMCERTS 241 theo Quyết 

định số 608/QĐ-BTNMT ngày 30/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường;    

- Nhóm thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã tổ chức thực hiện 
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường gồm các bước công việc sau đây: 

+ Thu thập, phân tích và xử lý các số liệu, tài liệu hiện có về điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án; lên kế hoạch khảo sát thực địa, lấy mẫu đánh 

giá hiện trạng; liên hệ địa phương công tác; 

+ Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn, đơn vị lấy và phân tích khảo sát, đo đạc, 

phân tích.  

+ Căn cứ kết quả lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, Chủ dự 

án phối hợp với đơn vị tư vấn liên hệ UBND xã Tân Hội tổ chức tham vấn cộng đồng 

theo quy định. Kết quả UBND xã Tân Hội đã phối hợp với chủ dự án đồng tổ chức buổi 

họp tham vấn.  

Trực tiếp tham gia thành lập báo cáo gồm có các thành viên sau:  

Bảng 1. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo 

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường 

(1). Phương pháp lập bảng liệt kê  

Báo cáo đã sử dụng phương pháp này nhằm liệt kê các vấn đề môi trường liên 

quan đến dự án có kèm theo các thông tin về phương pháp đánh giá, dự báo các tác động 

của các vấn đề môi trường. Được áp dụng tại mục 3.1.1 và mục 3.2.1 của Chương 3 

“Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án và đề xuất các biện pháp, công trình 

bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường”.  

(2). Phương pháp nhận dạng 

Sử dụng phương pháp này trong quá trình xây dựng báo cáo ĐTM cho phép nhận 

dạng các tác động sơ cấp, thứ cấp và hậu quả môi trường của dự án trong các giai đoạn 

chuẩn bị, thi công khai thác khoáng sản và đóng cửa mỏ khoáng sản. Phương pháp này 

được ứng dụng qua các bước cụ thể sau: 

Người tham gia Chức vụ 
Trình độ 

chuyên môn 

Năm kinh  

nghiệm 
Nội dung phụ trách Chữ ký 

1. Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy  

Trần Thị Tố Uyên Giám đốc -- -- 
Phụ trách chung, kiểm 

tra, giám sát 
 

2.  Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Thành Mỹ  

Đinh Thị Mỹ Trinh Giám đốc - - 
Phụ trách chung, kiểm 

tra, giám sát  
 

Đoàn Ngọc Tài Nhân viên 

Thạc sỹ 

Quản lý 

TN&MT 

10 

Chủ nhiệm báo cáo 

Tổng hợp, kiểm tra và 

hoàn thiện báo cáo. 

 

Trương Khánh 

Huyền 
Nhân viên 

Thạc sỹ 

Quản lý 

TN&MT 

8 

Khảo sát thực địa.  

Thực hiện chương  

1,3,4 của báo cáo. 

 

Lâm Thành Lâm Nhân viên 
Cử nhân địa 

chất 
10 

Khảo sát thực địa. Thực 

hiện chương 2,5,6. 
 

Lê Long Hồ Nhân viên 
Thạc sỹ khai 

thác mỏ 
8 

Khảo sát thực địa, Phụ 

lục bản vẽ; 
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+ Mô tả hệ thống môi trường; 

+ Xác định các thành phần của dự án ảnh hưởng đến môi trường; 

+ Nhận dạng đầy đủ các vấn đề môi trường (nước thải, bụi, khí thải, chất thải 

rắn,…) liên quan phục vụ cho công tác đánh giá chi tiết. 

Trong Chương 2 và Chương 3 của báo cáo, nhờ phương pháp này, đã nhận dạng 

các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án. 

(3). Phương pháp đánh giá nhanh 

Phương pháp đánh giá nhanh (Rapid Assessment Method) được sử dụng để tính 

tải lượng ô nhiễm nước thải và không khí tại khu vực Dự án. Phương pháp do Tổ chức 

y tế thế giới (WHO) đề nghị đã được chấp nhận sử dụng ở nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, 

phương pháp này được giới thiệu và ứng dụng trong nhiều nghiên cứu ĐTM, thực hiện 

tương đối chính xác việc tính thải lượng ô nhiễm trong điều kiện hạn chế về thiết bị đo 

đạc, phân tích. Trong báo cáo này, các hệ số tải lượng ô nhiễm lấy theo tài liệu của WHO 

(Rapid Inventory techniques in Environmental pollution, World Health Oranization, 

Geneva 1993) và Sách Bảo vệ môi trường khai thác mỏ lộ thiên (Nhà xuất bản Từ điển 

Bách Khoa).  

Phương pháp đánh giá nhanh được sử dụng để ước tính tải lượng ô nhiễm của 

khí thải, nước thải trong giai đoạn xây dựng và vận hành của Dự án tại mục 3.1.1.3, mục 

3.2.1.1. 

(4). Phương pháp mô hình: 

- Sử dụng mô hình để dự báo tải lượng bụi tại các mục 3.1.1.3; 3.2.1.1,  

- Sử dụng công thức mô hình để tính toán, dự báo tiếng ồn tại các mục 3.2.1.2. 

(5). Phương pháp chồng ghép bản đồ (GIS) 

Chồng ghép các bản đồ quy hoạch của Dự án lên bản đồ hiện trạng để đánh giá 

các tác động môi trường từ Dự án. (Mục 1.2, phụ lục bản đồ). 

(6). Phương pháp biên tập bản đồ (Mapinfo, AutoCAD) 

Thiết kế, biên tập các hạng mục công trình của Dự án lên bản đồ hiện trạng nhằm 

mô tả vị trí công trình bảo vệ môi trường, vị trí giám sát môi trường tại Dự án (Mục Phụ 

lục II, phụ lục bản đồ). 

(7). Phương pháp thống kê, kế thừa nguồn số liệu sẵn có 

Thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng, thủy văn, kinh tế - xã hội 

tại khu vực xây dựng dự án (xem Chương 2). Sử dụng để kế thừa các nguồn số liệu điều 

tra, khảo sát, thống kê về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường, số liệu địa 

chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình; các số liệu hiện trạng và dự báo tải lượng 

CTNH phát sinh đã chính thức được công bố. 

(8). Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm 

Phương pháp này nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng không 

khí, nước, đất, độ ồn tại khu đất dự án và khu vực xung quanh (áp dụng tại Mục 2.2.2). 
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Các phương pháp lấy mẫu, phân tích được thực hiện theo các tiêu chuẩn hướng dẫn hiện 

hành. Cơ quan thực hiện lấy mẫu, phân tích đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

quan trắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

(9). Phương pháp so sánh 

Phương pháp so sánh là đánh giá chất lượng môi trường, chất lượng dòng thải, 

tải lượng ô nhiễm... trên cơ sở so sánh với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường liên 

quan của Việt Nam (QCVN, TCVN) cũng như những đề tài nghiên cứu và thực nghiệm 

có liên quan trên thế giới.  

Phương pháp này được áp dụng tại mục 2.2.2; Các mục 3.1.1 – 3.2.1. 

(10). Phương pháp tham vấn cộng đồng 

Phương pháp tham vấn cộng đồng là quá trình chia sẻ, hỗ trợ và trao đổi để người 

tham vấn hiểu rõ bản chất vấn đề, các cách giải quyết và đưa ra phương án giải quyết 

tối ưu. Thông qua đó, chủ đầu tư dễ dàng lắng nghe những suy nghĩ, tham khảo ý kiến 

cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư nhằm đảm bảo quyền lợi của những đối tượng chịu 

tác động từ dự án.  

Phương pháp này được áp dụng tại Chương 6 của báo cáo này. 

(11). Phương pháp công bố thông tin  

Công bố thông tin cho phép cộng đồng tiếp cận thông tin về các khía cạnh môi 

trường và xã hội của các dự án, góp phần giám sát quá trình khai thác khoáng sản và cải 

tạo, phục hồi môi trường. 

Trong chương 6 của báo cáo, mục 6.1.1 (trang 155) có đề cập đến phương pháp 

này trong Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng. 

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

5.1.1. Thông tin chung 

Tên dự án: Nâng công suất khai thác mỏ khoáng sản VLXD thông thường 

tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (từ 70.000m3/năm 

lên 150.000m3/năm nguyên khối). 

Địa điểm thực hiện: Ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.   

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy. 

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất  

Phạm vi, quy mô:  

- Tổng diện tích mỏ là 5,112ha (51.120 m2) được giới hạn bởi các điểm góc có 

tọa độ như sau: 
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Điểm góc 
Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

1 1.292.235,63 569.214,88 

2 1.292.082,45 569.203,72 

3 1.291.922,75 568.988,95 

4 1.291.930,76 568.980,26 

5 1.292.108,11 569.032,94 

6 1.292.126,99 568.982,23 

7 1.292.284,23 569.036,06 

Diện tích: 5,112 ha 

Nguồn: Giấp phép khai thác khoáng sản số 2273/GP-UBND ngày 06/11/ 2023 

- Mục tiêu: khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường. 

- Công suất khai thác:  

+ Năm thứ 1: Công suất khai thác 150.000 m3/năm nguyên khối (trong đó: đất 

san lấp là 22.248m3/năm, sỏi phún 127.752 m3/năm), tương đương 182.226m3/năm 

nguyên khai (trong đó: đất san lấp là 25.986m3/năm, sỏi phún 156.240 m3/năm), hệ số 

nở rời là 1,21. 

+ Năm thứ 2: Công suất khai thác 87.710m3/năm nguyên khối (trong đó: đất san 

lấp là 13.009m3/năm, sỏi phún 74.701m3/năm), tương đương 106.554m3/năm nguyên 

khai (trong đó: đất san lấp là 15.195m3/năm, sỏi phún 91.359m3/năm), hệ số nở rời là 

1,21. 

- Tuổi thọ của mỏ là 1,6 năm, Trong đó:  thời gian xây dựng cơ bản (0 năm) do 

mỏ đã đi vào hoạt động khai thác theo Giấp phép khai thác số 2273/GP-UBND ngày 

06/11/ 2023. 

5.1.3. Công nghệ khai thác của Dự án 

Áp dụng công nghệ khai thác mỏ lộ thiên, gồm: Xúc bốc, phân loại tầng sản phẩm 

tại gương khai thác bằng máy xúc loại 1,2 m3/gầu → Vận chuyển sản phẩm bằng ô tô 

(loại 15 tấn) → tiêu thụ.  

- Trình tự khai thác: Tiến hành khai thác theo hình thức chia khoảnh từ Bắc về 

Nam, khai thác theo tuyến xúc từ Tây sang Đông, dọc theo chiều rộng biên mới mỏ. 

- Độ sâu khai thác: cote +29,71m tương đương độ sâu trung bình 7,0 m từ mặt 

địa hình nguyên thủy. 

- Số tầng khai thác: 2 tầng (h1, h2), chiều cao tầng khai thác: h1 = 3m và h2 = 

4m. 

-Số tầng kết thúc khai thác: 4 tầng (h1, h2, h3, h4), chiều cao tầng kế thúc khai 

thác: h1=h2=1,5m, h3=h4= 2m. 

5.1.4. Các hạng mục công trình: 

- Hạng mục công trình chính của Dự án: khai trường. 

- Hạng mục công trình phụ trợ: nhà điều hành, hệ thống đường vận chuyển nội 
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mỏ. 

- Hạng mục công trình bảo vệ môi trường: kho chứa chất thải nguy hại, khu bố 

trí thùng đựng rác thải sinh hoạt.  

5.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (nếu có) 

Không có 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường 

- Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng khai thác: tại mỏ đang khai thác theo Giấp 

phép khai thác số 2273/GP-UBND ngày 06/11/ 2023, giai đoạn XDCB Dự án sẽ tiếp 

tục sử dụng các hạng mục công trình tại mỏ nên không phát sinh chất thải gây tác động 

xấu đến môi trường. 

- Trong giai đoạn khai thác: thời gian thực hiện 1,6 năm; hoạt động của các máy 

móc, thiết bị trong quá trình khai thác: đào, xúc, bốc vật liệu xây dựng thông thường lên 

phương tiện vận chuyển đưa đến nơi tiêu thụ; san gạt đáy moong; duy tu, củng cố bờ 

moong; chăm sóc và trồng dặm cây xanh; cải tạo hệ thống thoát nước; duy tu, nâng cấp 

tuyến đường vận chuyển. 

- Trong giai đoạn kết thúc khai thác: thời gian thực hiện 6 tháng; san gạt đáy 

moong; tháo dỡ các công trình, làm sạch mặt bằng khu vực lán trại; duy tu, nâng cấp 

tuyến đường vận chuyển; duy tu, sửa chữa các công trình cải tạo phục hồi môi trường. 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án: 

Hiện tại, Dự án đang hoạt động khai thác đến năm thứ 2 theo Giấp phép khai thác 

số 2273/GP-UBND ngày 06/11/ 2023 với công suất 70.000m3/năm nguyên khối. Nên 

trong báo cáo chỉ đánh giá gia đoạn vận hành ổn định của Dự án (sau khi nâng công 

suất). 

5.3.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải: 

a. Nước thải sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh do hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân trong 

quá trình khai thác mỏ. 

- Quy mô: Bằng 100% lượng nước cấp sinh hoạt là 0,6 m3/ngày. 

- Nước trong moong khai thác phát sinh chủ yếu vào mùa mưa gồm nước mưa 

chảy tràn trên mặt đất, nước mưa rơi trực tiếp xuống moong, nước dưới đất, thành phần 

chủ yếu là chất thải rắn lơ lửng (SS) do nước mưa chảy tràn trên bề mặt cuốn trôi xuống..  

5.3.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

- Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng khai thác: bụi, khí thải phát sinh từ hoạt 

động chuẩn bị mặt bằng khai thác. 

- Trong giai đoạn khai thác: bụi phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết 

bị: đào, xúc, bốc vật liệu xây dựng thông thường lên phương tiện vận chuyển đưa đến 

nơi tiêu thụ; san gạt đáy moong; duy tu, củng cố bờ moong; chăm sóc và trồng dặm cây 
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xanh; cải tạo hệ thống thoát nước; duy tu, nâng cấp tuyến đường vận chuyển. 

- Trong giai đoạn kết thúc khai thác: bụi phát sinh từ hoạt động tháo dỡ các công 

trình làm sạch mặt bằng khu vực lán trại; duy tu, nâng cấp tuyến đường vận chuyển; duy 

tu, sửa chữa các công trình cải tạo, phục hồi môi trường. 

- Thông số ô nhiễm đặc trưng của khí thải: bụi, COx, NOx, SO2, VOCs,... 

5.3.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp thông thường: 

a. Trong giai đoạn khai thác: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 12 công nhân viên, 

với khối lượng khoảng 10,2 kg/ngày; thành phần chủ yếu là rác thực phẩm, các loại túi 

nilon, giấy văn phòng, hộp nhựa,…   

- Chất thải rắn từ quá trình chăm sóc và trồng dặm cây xanh; cải tạo hệ thống 

thoát nước; duy tu, nâng cấp tuyến đường vận chuyển; khối lượng phát sinh khoảng 

10kg/ngày; thành phần: bao bì, thực bì,… 

b. Trong giai đoạn kết thúc khai thác:  

- Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của 05 công nhân viên; khối lượng 

phát sinh khoảng 4,25kg/ngày; thành phần: bao bì, vỏ lon đựng thức uống, hộp thức ăn 

thừa,…. 

- Chất thải rắn từ hoạt động tháo dỡ các công trình làm sạch mặt bằng khu vực 

lán trại; duy tu, nâng cấp tuyến đường vận chuyển; duy tu, sửa chữa các công trình cải 

tạo phục hồi môi trường; khối lượng phát sinh khoảng 500kg; thành phần: tôn, cột kèo 

thép,... 

5.3.4. Quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

a. Trong giai đoạn khai thác:  

Lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 100 kg/năm. Thành phần bao gồm 

các loại chất thải như: Giẻ lau, vải bảo vệ bị nhiễm các thành phần nguy hại thải; Dầu 

động cơ, hộp số bôi trơn tổng hợp thải; Bao bì cứng thải. 

b. Trong giai đoạn kết thúc khai thác:  

Lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 12kg; thành phần: dầu nhớt thải, giẻ 

lau dính dầu,...  

5.3.5. Tiếng ồn, độ rung   

a. Trong giai đoạn khai thác: 

- Phát sinh từ hoạt động của máy móc san ủi, thiết bị chặt hạ cây cối và thiết bị 

vận chuyển, xúc bốc,…tại moong khai thác: Mức ồn dự báo cách nguồn ồn 15m là 103,2 

dBA.  

- Phát sinh từ hoạt động đường vận chuyển: Mức ồn dự báo cách nguồn ồn 15m 

là 54,3 dBA.  

b. Trong giai đoạn kết thúc khai thác:  

- Trong giai đoạn kết thúc khai thác: tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động 
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tháo dỡ các công trình, duy tu, nâng cấp tuyến đường vận chuyển; duy tu, sửa chữa các 

công trình cải tạo phục hồi môi trường. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án:  

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải trong giai đoạn vận 

hành 

Nước thải sinh hoạt: tại khu vực nhà điều hành tạm có bố trí 01 nhà vệ sinh cho 

công nhân; nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được thu gom, về bể tự hoại bằng bê tông 

có thể tích 3m3, nước thải sau khi qua bể tự hoại chảy vào 01 bể chứa nước thải bằng bê 

tông có thể tích 5m3; nước thải từ bể chứa và bùn thải từ hầm tự hoại được Công ty ký 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định. Vì vậy, 

Công ty không thải nước thải từ nhà vệ sinh ra ngoài tại khu vực thực hiện dự án. 

5.4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước tháo khô mỏ (nước mưa) 

trong giai đoạn vận hành 

Nước trong moong khai thác: trong moong khai thác thiết kế các hố thu gom 

nước để lắng cặn trước khi bơm ra hệ thống thoát nước của moong chảy ra kênh thủy 

lợi cách Dự án khoảng 34m về phía Nam – Đông Nam sau đó chảy ra kênh Tân Hà - 

Tân Hội suối Ky về phía Tây Nam, cách ranh mỏ khoảng 1,5km.  

5.4.2. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý khí thải: 

a. Trong giai đoạn khai thác 

+ Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị hoạt động tại Dự án phải đảm bảo 

đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam về mức độ an toàn kỹ thuật và an 

toàn môi trường; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận tải, máy móc, thiết 

bị theo quy định.  

+ Phủ bạt kín thùng xe chở vật liệu xây dựng thông thường, yêu cầu tài xế chạy 

xe với tốc độ đảm bảo an toàn giao thông, không để làm rơi vật liệu xây dựng thông 

thường trong quá trình vận chuyển. 

+ Bố trí xe phun nước (bồn chứa 5m3), tưới nước thường xuyến trên tuyến đường 

vận chuyển từ mỏ ra đường nhựa ĐT.785B dài 1400m vào ngày nắng để hạn chế bụi 

phát sinh trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng thông thường.  

+ Thường xuyên duy tu, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường vận chuyển vật liệu xây 

dựng thông thường từ mỏ ra tuyến đường nhựa dài 1.400m 

+ Trồng cây xanh xung quanh moong khai thác nhằm tạo bóng mát, ngăn ngừa 

phát tán bụi và củng cố bờ đê bao thêm bền vững, ngăn chặn các hiện tượng sạt lỡ, nứt 

gãy bờ moong khai thác.  

b. Trong giai đoạn kết thúc khai thác:  

- Thu dọn công trường thường xuyên vào cuối mỗi ngày làm việc. 

- Tiến hành tháo dỡ các công trình phụ trợ nhanh gọn; 

- Công nhân khi thực hiện tháo dỡ phải mang khẩu trang, nón bảo hộ, bao tay. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường thu gom, xử lý khí thải: Quản lý, giám sát, thực 
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hiện các biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải phát sinh bởi các hoạt động của 

Dự án; Tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật đối với hoạt động khai thác mỏ (QCVN 

04:2009/BCT- Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác lộ thiên) và các 

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về môi trường hiện hành (QCVN 05:2013/BTNMT- Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn).  

5.4.3. Các công trình và biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại:  

5.4.3.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý, xử lý chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Thu gom vào các thùng chứa có dung tích 120 lít, 01 

cái, bố trí tại cổng ra vào mỏ; Thực hiện phân loại chất thải tại nguồn để có biện pháp 

xử lý theo quy định. Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển lượng chất 

thải này đi xử lý theo đúng quy định. 

- Chất thải rắn thông thường: Chủ đầu tư bố trí nhân viên thu dọn mặt bằng, thu 

gom, phân loại, xử lý chất thải rắn thông thường theo quy định. 

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thực hiện giám sát, quản lý chặt chẽ đảm bảo 

toàn bộ chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án được thu 

gom, phân loại, xử lý đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy 

định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5.4.3.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 

Kho lưu chứa chất thải nguy hại (diện tích 5m2) có tường tôn bao quanh, nền bê 

tông có gờ chắn tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có biện pháp cách ly với 

các loại chất thải nguy hại hoặc nhóm chất thải nguy hại khác có khả năng phản ứng 

hóa học với nhau; trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ 

phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu 

hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, 

đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp 

với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo 

liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hại theo quy 

định.   

Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thực hiện thu gom, phân loại, giám sát, quản lý 

chặt chẽ đảm bảo toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình khai thác tại Dự 

án được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định 

tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường 
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5.4.4. Các công trình và biện pháp tác động do tiếng ồn, độ rung  

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các thiết bị, máy móc và phương tiện vận 

chuyển, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt.  

- Bố trí thời gian hoạt động của máy móc, thiết bị phù hợp, hạn chế sử dụng các 

máy móc, thiết bị gây ồn lớn trong cùng một thời điểm để tránh tác động cộng hưởng từ 

tiếng ồn, độ rung tới sức khỏe công nhân. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Tuân thủ QCVN 04:2009/BCT - Quy chuẩn Kỹ 

thuật Quốc gia về an toàn trong khai thác lộ thiên, QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, bảo đảm các điều 

kiện an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình vận hành Dự án. 

5.4.5. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): 

5.4.5.1. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

- Giai đoạn khai thác: 

+ Lắp dựng 7 điểm cột mốc ranh mỏ. 

+ Lắp đặt hàng rào kẽm gai xung quanh khu vực mỏ dài 1.024 m, gồm: 341 trụ 

bê tông (khoảng giữa các trụ là 3m), dây kẽm gai kéo thành 9 hàng ngang và các hàng 

dọc tạo thành ô lưới có kích thước 20x30cm. 

+ Lắp đặt 21 biển báo quanh ranh mỏ, khoảng cách 50m/biển báo. 

+ Đổ móng trụ hàng rào, biển báo: Đối với trụ hàng rào kẽm gai: dài 0,4m, rộng 

0,4m và sâu 0,5m, số lượng 341 trụ; đối với cột mốc ranh: dài 0,5m, rộng 0,4m và sâu 

0,3m, số lượng 7 cột; đối với bảng thông báo: dài 0,5m, rộng 0,4m và sâu 0,5m, số lượng 

1 trụ.  

+ Đắp đê bao trên phần trụ bờ bao để lại là 3m, kích thước cao 1m, rộng đáy trên 

1m, rộng đáy dưới 2m. 

+ Trồng cây xung quanh moong khai thác, dọc theo bờ moong trồng 3 hàng cây 

tràm. 

+ Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đất THO.60 dẫn vào mỏ (dài 1.400m, rộng 6m) 

+ Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án đặt trước vị trí ra vào khu 

mỏ, bằng bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 1,0 m x 1,2 m. 

- Giai đoạn khai thác:  

+ Duy tu biển báo nguy hiểm và hàng rào kẽm gai. 

+ Chăm sóc và trồng dặm 20% cây xanh. 

+ Củng cố, sửa chữa bờ moong bị sạt lở, chiều dài củng cố bờ mỏ bằng với chu 

vi mỏ là 1.024 m, khối lượng thi công khu vực là 204,8m3.  

+ Duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến đường đất THO.60 bị hư hỏng do hoạt động 

khai thác khoáng sản gây ra có chiều dài 1.400m, rộng 6m, khối lượng đất bỏ ra để thực 

hiện vá dặm, duy tu là 400 m3 đất (tương ứng 4 lần). 
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+ Thực hiện chương trình giám sát môi trường. 

- Giai đoạn kết thúc khai thác:  

+ Lắp đặt 02 cống thoát nước tại vị trí gần điểm mốc số 3, tọa độ: X = 568992; 

Y = 1291925, nước được lưu thông với kênh thủy lợi nhờ mương thoát nước (rộng 2m, 

dài 40m); mỗi cống có kích thước D=600mm, L=3m, dày 8cm.  

+ Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy 

bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/1.000 với khối lượng thực hiện 5,112 ha. 

+ Tháo dỡ công trình nhà điều hành tạm diện tích 125m². 

+ Duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến đường đất THO.60 bị hư hỏng do hoạt động 

khai thác khoáng sản gây ra có chiều dài 1.400m, rộng 6m, khối lượng đất bỏ ra để thực 

hiện vá dặm, duy tu là 100 m3 đất. 

+ Giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường. 

5.4.5.2. Khối lượng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường: 

Bảng 2. Tổng hợp khối lượng các hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường 

STT Tên công trình Đơn vị 

Khối lượng theo 

phương án đã 

được phê duyệt 

Khối lượng 

theo phương 

án điều chỉnh 

Ghi chú 

A GIAI ĐOẠN 1: Trong thời gian khai thác khoáng sản 

1 Lắp đặt mốc ranh mỏ cột mốc 7 7 

Không thay đổi 

2 Lắp đặt hàng rào bảo vệ mỏ    

2.1 Chiều dài lắp đặt lưới rào m 1.024 1.024 

2.2 Số lượng trụ bê tông trụ 341 341 

2.3 Dây kẽm gai kg 1.177,6 1.177,6 

3 Lắp đặt biển báo quanh ranh mỏ Biển báo 21 21 

4 
Đổ móng trụ rào kẽm gai, biển 

báo 
m3 27,8 27,8 

5 Đắp đê bao quanh mỏ m3 1.536 1.536 

6 Trồng cây xung quanh ranh mỏ     

 Cây keo lá tràm cây 1.024 1.536 Thay đổi loại cây 

trồng, quy cách trồng 

cây 
 Cây dầu cây 410 0 

7 
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 

đất THO.60 dẫn vào mỏ  
m3 400 200 

Giảm khối lượng do 

giảm thời gian khai 

thác từ 4 năm xuống 

1,6 năm. 

8 
Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt 

thông tin của dự án  
Bảng 1 1 Không thay đổi 

9 Đo vẽ địa hình kết thúc khai thác 100ha 0,05112 0,05112 Không thay đổi 

B GIAI ĐOẠN 2: Sau khi kết thúc khai thác 

1 Củng cố bờ moong mỏ     

2 
Duy tu biển báo và hàng rào kẽm 

gai 
 2,73 2,73 Không thay đổi 

3 Trồng dặm số cây chết cây 287 307 
Bổ sung thêm số cây 

trồng dặm 

4 Lắp đặt hệ thống thoát nước Cống 2 2 
Không thay đổi 

5 Đo vẽ địa hình kết thúc khai thác 100ha 0,05112 0,05112 
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STT Tên công trình Đơn vị 

Khối lượng theo 

phương án đã 

được phê duyệt 

Khối lượng 

theo phương 

án điều chỉnh 

Ghi chú 

6 Tháo dỡ nhà điều hành m2 124 125 

Tăng diện tích kho 

chứa chất thải nguy 

hại 

C 
Khu vực xung quanh không thuộc diện tích được giao quản lý nhưng bị thiệt hại do các hoạt 

động khai thác 

1 
Duy tu, vá dặm và sửa chữa 

tuyến đường đất sỏi dẫn vào mỏ. 
m3 100 100 

Không thay đổi 

2 
Giám định các công trình cải tạo, 

phục hồi môi trường  
Lần 1 1 

5.4.5.3. Kế hoạch thực hiện 

Bảng 3. Tiến độ thực hiện các hạng mục hạng mục cải tạo, phục hồi môi trường 

TT Tên công trình Khối lượng Đơn vị 
Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

II Cải tạo, phục hồi môi trường giai đoạn 1: Trong thời gian khai thác khoáng sản 

1 Lắp đặt mốc ranh mỏ 7 mốc Hằng năm 30 ngày  

2 Lắp đặt hàng rào bảo vệ mỏ 1.177,6 kg Hằng năm 60 ngày  

3 Lắp đặt biển báo quanh ranh mỏ 21 biển báo    

4 Đổ móng trụ rào kẽm gai, biển báo 27,8 m3 Hằng năm 10 ngày  

5 Đắp đê bao quanh mỏ 1.536 m3 Hằng năm 60 ngày  

6 Trồng cây xung quanh ranh mỏ 1.536 cây Hằng năm 10 ngày  

7 
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đất THO.60 

dẫn vào mỏ  
200 m3 Hằng năm 10 ngày  

8 
Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của 

dự án  
1 biển Hằng năm 10 ngày  

9 Đo vẽ địa hình kết thúc khai thác 0,05112 100ha Hằng năm 15 ngày  

III Cải tạo, phục hồi môi trường giai đoạn 2: Sau khi kết thúc khai thác 

1 Củng cố bờ moong mỏ 2,78 m3 Tháng thứ 2 10 ngày  

2 Duy tu biển báo và hàng rào kẽm gai 10 % Tháng thứ 2 10 ngày  

3 Trồng dặm số cây chết 307 cây Tháng thứ 1 60 ngày  

4 Lắp đặt hệ thống thoát nước 2 đoạn ống Tháng thứ 3 10 ngày  

5 Đo vẽ địa hình kết thúc khai thác 0,05112 100ha Tháng thứ 4 15 ngày  

6 Tháo dỡ nhà điều hành 125 m2 Tháng thứ 2 2 ngày  

IV Khu vực xung quanh không thuộc diện tích nhưng bị thiệt hại do các hoạt động khai thác 

1 
Duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến đường đất 

THO.60 dẫn vào mỏ. 
100 m3 Tháng thứ 2 60 ngày  

2 
Giám định các công trình cải tạo, phục hồi 

môi trường 
5 % Tháng thứ 5 30 ngày  

5.4.5.4. Kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường: 

- Tổng số tiền ký quỹ (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) A = 824.420.285 đồng. 

Tuy nhiên, năm 2025 Công ty đã thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường theo Quyết định 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1275/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 là 

480.745.932 đồng. Số tiền còn lại công ty phải thực hiện ký quỹ là 415.674.353 đồng.        
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- Số lần ký quỹ: 2 lần.  

- Số tiền ký quỹ lần đầu: 85.918.588đồng. 

- Ký quỹ những năm 2: 257.755.765 đồng.     

- Thời điểm thực hiện ký quỹ. 

+ Thực hiện ký quỹ lần đầu trước ngày đăng ký bắt đầu triển khai, XDCB mỏ;  

+ Việc ký quỹ lần thứ 2 trở đi phải thực hiện trước ngày 31/01 của năm ký quỹ 

- Đơn vị nhận ký quỹ: Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: đường 

30/4, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại liên hệ: 0276.3813664. 

5.4.5.5. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động đến giao thông địa phương như: 

yêu cầu tài xế chạy xe với tốc độ đảm bảo an toàn giao thông, không uống rượu, bia khi 

lái xe, không để làm rơi vật liệu xây dựng thông thường trong quá trình vận chuyển; ứng 

phó, hạn chế tối đa các tác động đến hoạt động giao thông của địa phương.  

Cải tạo moong khai thác thành hồ chứa nước phải có hệ thống lưu thông nước 

với các khu vực bên ngoài; xây dựng kè bờ chắc chắn và cải tạo đê bảo vệ, đưa các tầng 

kết thúc về trạng thái an toàn và đảm bảo kỹ thuật; trồng cây xanh xung quanh moong 

để bảo vệ đảm bảo không cho súc vật và người vào; lập hàng rào và biển báo nguy hiểm 

tồn tại vĩnh viễn, ghi rõ độ sâu của moong; duy tu, bảo trì công trình cải tạo, phục hồi 

môi trường theo quy định. 

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó tai nạn lao động, tai nạn giao 

thông, các sự cố về cháy nổ,... đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.  

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án 

Giai đoạn vận hành thương mại (giai đoạn khai thác), giám sát trong điều kiện 

dự án đang hoạt động: 

5.5.1. Giám sát môi trường không khí 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần (Giám sát trong điều kiện dự án đang hoạt động).   

- Vị trí giám sát: 02 điểm  

+ 01 điểm tại khu vực mỏ đang khai thác. 

+ 01 điểm cách khu vực mỏ đang khai thác 200m trên tuyến đường vận chuyển.  

- Thông số quan trắc: Bụi, tiếng ồn, độ rung. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT;  QCVN 26:2010/BTNMT; 

QCVN 27:2010/BTNMT. 

5.5.2. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại 

- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận chất 

thải. 

- Tần suất: thường xuyên, liên tục. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn phát sinh, chất thải nguy hại. 
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- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

5.5.3. Chương trình giám sát khác 

Thường xuyên giám sát hiện tượng trượt lở bờ moong khai thác đặc biệt là vào 

mùa mưa; bố trí nhân sự thường xuyên kiểm tra bờ moong khai thác, thực hiện bơm 

thoát nước kịp thời. 

Thường xuyên giám sát các công trình bảo vệ môi trường như: bờ bao, hàng rào 

kẽm gia, cây trồng, biển báo nguy hiểm, … để kịp thời duy tu, sửa chữa theo đúng quy 

định.  
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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1. Thông tin về dự án 

1.1.1 Tên dự án  

Nâng công suất khai thác mỏ khoáng sản VLXD thông thường tại ấp Hội Thành, 

xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (từ 70.000m3/năm lên 150.000m3/năm 

nguyên khối).   

1.1.2. Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện 

theo pháp luật của chủ dự án; tiến độ thực hiện dự án  

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy 

Địa chỉ trụ sở: Thửa đất số 397, tờ bản đồ số 14, khu phố Hiệp Bình, phường 

Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.  

Điện thoại liên lạc: 0914327144 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3901261764 đăng ký lần đầu ngày 

23/04/2018, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.  

Người đại diện theo pháp luật: Trần Thị Tố Uyên     Chức vụ: Giám đốc  

- Tiến độ thực hiện dự án. 

+ Tiến độ thực hiện dự án: 1,6 năm (trong đó: giai đoạn khai thác 1,6 năm), không 

kể thời gian đóng cửa mỏ và cải tạo, PHMT. 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

a. Tọa độ, ranh giới, diện tích khu đất dự án 

Khu vực khai thác thuộc địa phận ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh. Trung tâm khu vực khai thác nằm cách UBND xã Tân Hội khoảng 8,7 

km về phía Tây Bắc và cách UBND huyện Tân Châu khoảng 14,8 km về phía Bắc - Tây 

Bắc. Khu vực khai thác có diện tích 5,112 ha (51.120 m2), nằm trong diện tích các thửa 

đất số 35 (diện tích 30.114,9 m2) và 40 (diện tích 30.035,7 m2), thuộc tờ bản đồ số 14, 

ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, có giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát 

Thủy. Khu vực khai thác được giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ sau: 

Bảng 1. 1. Thống kê tọa độ ranh giới khu vực khai thác 

Điểm góc 
Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

1 1.292.235,63 569.214,88 

2 1.292.082,45 569.203,72 

3 1.291.922,75 568.988,95 

4 1.291.930,76 568.980,26 

5 1.292.108,11 569.032,94 

6 1.292.126,99 568.982,23 

7 1.292.284,23 569.036,06 

 Diện tích: 5,112 ha 

Nguồn: Giấp phép khai thác số 2273/GP-UBND ngày 06/11/ 2023 
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Vị trí dự án xem Bản vẽ số 01-ĐTM: Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ.  

Hiện trạng khu vực khai thác:  

Hiện tại, địa hình và trữ lượng khoáng sản mỏ VLXDTT tại ấp Hội Thành, xã 

Tân Hội, huyện Tân Châu vẫn còn giữ nguyên địa hình như thời điểm lập Báo cáo thăm 

dò, Chủ đầu tư vẫn chưa tiến hành khai thác.  

Khu vực mỏ có địa hình tương đối bằng phẳng, độ cao dao động từ cote+36,15 

m đến cote+37,78 m, có xu hướng thấp dần về phía Đông Nam. Hiện trạng đất tại khu 

vực mỏ đang là đất trồng mì đã thu hoạch. Trên diện tích mỏ không có dân sinh sống.  

Toàn bộ diện tích khu vực mỏ đã được Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng 

sản Cát Thủy mua lại và đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không xảy 

ra tranh chấp từ trước đến nay. Vì vậy công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn 

thiện theo quy định. 

Tứ cận khu vực mỏ: Trong vòng bán kính 200m so với ranh mỏ không có nhà 

dân sinh sống, nhà dân gần nhất sống gần ranh mỏ khoảng 750m về phía Đông (tại ngã 

ba giao giữa đường đất vào mỏ và đường nhựa ĐT.785B). Xung quanh ranh mỏ chủ yếu 

là đất trồng cây mì, cao su và cây tràm. Cụ thể như sau: 

Phía Đông: Giáp với đất trồng cây tràm của Hộ bà Nguyễn Thị Minh Hồng. 

Phía Tây: Giáp với đất trồng cao su của Hộ ông Phạm Văn Mừng. 

Phía Nam: Giáp đất của Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy 

và kênh thủy lợi cách 34m. 

Phía Bắc: Giáp với đất trồng cây cao su của Hộ bà Trần Thị Sâm. 

 

 

Hình  2. Sơ đồ các đối tượng xung quanh tại khu vực mỏ 

Như vậy, xung quanh khu vực dự án trong bán kính 200m không có nhà dân sinh 

sống (nhà dân gần nhất cách ranh mỏ 750m), chủ yếu là đất trồng cây lâu năm như cây 

cao su, cây mì, cây tràm,… của các hộ dân trong vùng. 
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b. Các đối tượng tự nhiên, KT-XH và đối tượng khác có khả năng bị tác động 

bởi dự án 

- Hệ thống giao thông:  

Giao thông đường bộ trong khu vực rất thuận lợi cho công tác vận chuyển khoáng 

sản đi tiêu thụ. Tuyến đường nhựa ĐT785B cách điểm ranh khai thác gần nhất khoảng 

0,8 km về phía Đông, đây là tuyến đường nhựa liên tỉnh kết nối với nhiều tuyến đường 

lớn khác trong tỉnh. Giao thông đường thủy trong khu vực không có.  

→ Giao thông vận chuyển sản phẩm từ mỏ đến nơi tiêu thụ nhìn chung rất thuận 

lợi, chủ yếu là đường bộ. 

Hiện trạng tuyến đường vận chuyển ra vào mỏ: Bắt đầu tại khu vực mỏ gần mốc 

ranh M2 có đoạn đường đất hiện hữu (rộng 46 m) đi về hướng Đông khoảng 1,0 km ra 

đến tuyến đường nhựa ĐT785B. Từ đây khoáng sản dễ dàng được vận chuyển đến nơi 

tiêu thụ trong vùng (Đi về hướng Bắc khoảng 5,0 km dẫn ra tuyến đường nhựa ĐT792; 

Đi về hướng Nam và Đông Nam khoảng 9,0 km dẫn ra tuyến đường nhựa ĐT785). Hiện 

trạng dọc 2 bên đường không có dân cư sinh sống, thực vật hai bên đường chủ yếu là 

vườn cao su, mì.  

Đoạn đường nhựa ĐT785, ĐT785B, ĐT792: Đây là trục đường chính của khu 

vực. Trên tuyến đường tại khu vực có mật độ dân cư thưa thớt. Mật độ đi lại trên tuyến 

đường trung bình.  

- Hệ thống kênh mương, ao hồ  

Tại khu vực dự án, hệ thống sông suối và kênh mương ít phát triển. Trong khu 

vực khai thác không có sông suối chảy cắt ngang qua. 

Cách điểm ranh gần nhất của khu vực khai thác về phía Đông Nam, khoảng 34m 

có kênh thủy lợi (mặt kênh rộng 2,5÷3 m, sâu 2 m). Kênh thủy lợi có chiều dài khoảng 

1.100m chảy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam về kênh Tân Hà - Tân Hội suối Ky nằm 

ở phía Tây Nam, nước chủ yếu để phục vụ tưới tiêu nông nghiệp và thoát nước cho khu 

vực. Vào mùa mưa, kênh thủy lợi có lưu lượng nước trung bình từ 1,2 – 2,5 m3/s. Vào 

mùa khô dòng nước chảy chậm và thường cạn.  

→ Đây là điều kiện thuận lợi để thoát nước tháo khô mỏ trong quá trình khai thác 

mỏ. 

c. Đánh giá chung điều kiện về địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn khu mỏ khá 

thuận lợi cho tổ chức khai thác mỏ sau này 

+ Dự án nằm trong khu vực có điều kiện môi trường đầu tư tương đối thuận lợi 

như: Dự án nằm trong khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của tỉnh; Gần 

nơi tiêu thụ; Trong mỏ và xung quanh mỏ không có dân cư; 

+ Hiện trạng cấp, thoát nước tại mỏ như sau: 

Về cấp nước: Nguồn nước mặt để cấp nước sản xuất lấy từ miệng bơm tháo khô 

mỏ. 

Về thoát nước: Hiện nay tại khu vực dự án chưa có hệ thống thoát nước tập trung. 
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Nước mưa chảy tràn và nước tháo khô mỏ được thoát ra kênh thủy lợi sau đó chảy vào 

kênh Tân Hà - Tân Hội suối Ky nằm ở phía Tây Nam.  

Nhận xét: Như vậy, điều kiện về địa lý tự nhiên, kinh tế nhân văn khu mỏ vật liệu 

san lấp tại Ấp Hội Thành, xã Tân Hội tương đối thuận lợi. 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất khu vực thực hiện dự án  

Khu vực thực hiện dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp Quyết định 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất số 336/QĐ-UBND ngày 19/02/2024 cho phép 

Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy được chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng cây lâu năm sang đất sử dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản để thực hiện 

dự án Khai thác mỏ vlxd thông thường. Công ty đã thực hiện thuê đất theo Hợp đồng 

thuê đất số 04/HĐTĐ ngày 19/03/2024 giữa UBND tỉnh Tây Ninh và Công ty TNHH 

MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy. 

Toàn bộ khu đất sử dụng cho dự án (51.120m2) nằm trong thửa số 35 (diện tích 

30.114,9 m2) và 40 (diện tích 30.035,7 m2), thuộc tờ bản đồ số 14 đã được Công ty 

TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy mua lại và đứng tên trong Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số DĐ 325359 và DĐ 325360 do Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Tây Ninh cấp (đính kèm theo Giấy chứng QSDĐ).  

Quy hoạch sử dụng đất của dự án như sau: 

Bảng 1. 2. Quy hoạch sử dụng đất của Dự án 

STT Khu vực Giá trị (m2) Ghi chú 

 
Tổng diện tích Dự án. 

Trong đó: 
51.120 

Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 

23/2/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh 

1 
Diện tích khai trường khai thác. 

Trong đó: 
47.876 Moong khai thác xuống sâu 

2 Bờ bao bảo vệ mỏ 3.244 

Chừa bờ bao xung quanh ranh mỏ 

khoảng 3m để thực hiện công trình 

BVMT 

3 
Khu văn phòng, kho chứa 

CTNH 
124 Nằm trong ranh mỏ 

Hiện trạng khu đất dự án xem tại Bản vẽ số 02-ĐTM: Bản đồ địa hình hiện trạng; 

các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án thể hiện tại Bản vẽ số 01-ĐTM: 

Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

a. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và các đối tượng kinh tế 

- Dân cư: Trong vòng bán kính 500m tính từ ranh giới mỏ không có nhà dân sinh 

sống, dân cư sinh sống tập trung trên tuyến đường nhựa ĐT.785B, ĐT.792 và ĐT785. 

Thành phần dân cư ở đây chủ yếu là dân tộc kinh. Nhà dân gần nhất sống gần ranh mỏ 

khoảng 750m về phía Đông.  

- Các đối tượng kinh tế: Xung quanh khu vực mỏ hầu hết đang trồng cây mì, cao 

su, cây tràm và không có công trình công cộng hay dân dụng nào. 
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- Khoảng cách từ dự án tới khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Căn cứ theo khoản 4, điều 25 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 và 

khoản 6 điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều 25 của Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP, khoảng cách từ dự án tới khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường như sau: 

+ Tại khu vực dự án không có các cơ sở, nhà máy thuộc loại hình sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục III, Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 và khoản 3 điều 2 sửa đổi, bổ sung Phụ lục III của Nghị 

định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.  

Dự án nằm cách xa nội thành, nội thị của các đô thị, cách nhà dân gần nhất khoảng 

750m về phía Đông trên đường ĐT.785B nên không ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống 

dân cư.  

+ Xung quanh khu vực mỏ có các kênh thủy lợi để thoát nước cho khu vực, không 

có nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;  

Khu mỏ đảm bảo khoảng cách hành lang bảo vệ nguồn nước: Trong khu vực mỏ 

không có sông suối chảy cắt ngang qua. Xung quanh khu mỏ có kênh thủy lợi (1 nét trên 

bản đồ) cách ranh gần nhất khoảng 34 m về phía Đông Nam → Đảm bảo khoảng cách 

đối với suối nhỏ (1 nét trên bản đồ) ≥ 30 mét, suối lớn (2 nét trên bản đồ) ≥ 50 mét). 

+ Xung quanh khu vực mỏ không có khu bảo tồn thiên nhiên; rừng đặc dụng; 

rừng phòng hộ; rừng tự nhiên; khu bảo tồn biển; khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; vùng 

đất ngập nước quan trọng; di sản thiên nhiên khác được xác lập hoặc được công nhận.  

Hiện trạng mục đích sử dụng đất khu mỏ là đất trồng cây lâu năm. Hiện trạng 

đang trồng cây mì; đất sản xuất không hiệu quả, đất xấu. Trong khu vực mỏ quan sát 

không thấy công trình liên quan đến quốc phòng, đường dây điện cao thế, trung thế, di 

tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Khu vực này không nằm trong quy hoạch rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn. 

+ Trong bán kính 1km so với ranh mỏ không có các công trình công cộng như 

trường học, bệnh viện, di tích lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, danh lam thắng cảnh đã được 

xếp hạng. 

+ Đảm bảo khoảng cách hành lang an toàn đường bộ 

Khu vực mỏ cách đường tỉnh lộ ĐT785B khoảng 800 m về phía Tây của đường, 

theo đường chim bay (Đảm bảo khoảng cách đối với đường Quốc lộ ≥ 300 mét và đường 

tỉnh, huyện ≥ 100 mét). 

Đảm bảo hành lang an toàn cầu: Xung quanh diện tích mỏ không có cầu. 

Do đó, khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

1.1.6. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ và loại hình của dự án 

Mục tiêu của dự án: 

+ Khai thác sỏi phún và đất để cung cấp vật liệu san lấp thông thường trên địa 
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bàn huyện Tân Châu và khu vực lân cận. 

+ Tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; tạo lợi nhuận cho 

Công ty. Phát triển các dịch vụ đi kèm; góp phần phát triển kinh tế địa phương và tăng 

tỉ trọng các ngành sản xuất công nghiệp trong cơ cấu kinh tế.  

+ Đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua việc thực hiện nghĩa vụ thuế gồm 

thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên và các khoản phí khác.  

Quy mô và công suất của dự án: 

+ Quy mô: Tổng diện tích sử dụng của dự án là 5,112 ha. 

+ Công suất khai thác: 150.000 m3/năm nguyên khối (trong đó: đất san lấp là 

22.248m3/năm, sỏi phún 127.752 m3/năm), tương đương 182.226m3/năm nguyên khai 

(trong đó: đất san lấp là 25.986m3/năm, sỏi phún 156.240 m3/năm), hệ số nở rời là 1,21. 

Công nghệ và loại hình của dự án: 

+ Áp dụng công nghệ khai thác mỏ lộ thiên, gồm: Xúc bốc, phân loại tầng sản 

phẩm tại gương khai thác bằng máy xúc loại 1,2 m3/gầu → Vận chuyển sản phẩm bằng 

ô tô (loại 15 tấn) → tiêu thụ.  

+ Loại hình dự án: Khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường mỏ lộ 

thiên. 

1.2. Các hạng mục công trình của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

a. Khai trường khai thác  

- Diện tích khu vực moong khai thác xuống sâu: 

Khu vực mỏ có diện tích 5,112 ha (51.120 m2). Tọa độ các điểm khống chế theo 

Bảng 1.1. Thống kê tọa độ ranh giới khu vực khai thác. Trong đó:  

+ Chừa bờ bao xung quanh mỏ có chiều rộng tối thiểu là 3,0m (tính từ ranh mỏ 

để bố trí trồng cây xanh, chắn bờ xung quanh nhằm gia cố bờ mỏ và ngăn nước mặt chảy 

vào moong khai thác. Tương ứng diện tích chừa bờ bao quanh mỏ là 3.244 m2.  

+ Diện tích khai trường khai thác xuống sâu là 47.876 m2. 

- Chiều sâu khai thác cho phép: Mỏ thực hiện khai thác khoáng sản vật liệu xây 

dựng thông thường mỏ lộ thiên xuống sau trung bình 7,0m so với địa hình tự nhiên. 

Các thông số cơ bản của mỏ như sau:  

Bảng 1. 3. Tổng hợp các thông số kỹ thuật hệ thống khai thác 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Số tầng khai thác  nct tầng 2 

2 Chiều cao tầng khai thác H m 3-4 

3 Góc nghiêng sườn tầng công tác αt độ 60 

4 Chiều dài mặt tầng khai thác trung bình Lm m 270 

5 Chiều rộng mặt tầng khai thác trung bình Bm m 200 

6 Bề rộng mặt tầng công tác tối thiểu Bmin m 14,2 
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STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Số tầng khai thác  nct tầng 2 

2 Chiều cao tầng khai thác H m 3-4 

7 Chiều rộng dải khấu A m 8,5 

8 Chiều rộng đai bảo vệ Bv m 1,0  

9 Góc nghiêng bờ công tác của mỏ  độ 150 

10 Chiều rộng bờ bao a m 3 

Bảng 1. 4. Tổng hợp các thông số kỹ thuật kết thúc khai thác 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Số tầng kết thúc  nK tầng 4 

2 Chiều cao tầng kết thúc Hkt m 1,5-2m 

3 Góc nghiêng sườn tầng kết thúc αkt độ 45 

4 Chiều dài mặt tầng kết thúc trung bình Lk m 250 

5 Chiều rộng mặt tầng kết thúc trung bình Bk m 180 

6 Góc nghiêng bờ kết thúc của mỏ  độ 350' 

- Trữ lượng địa chất và trữ lượng huy động vào khai thác: 

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh, 

trữ lượng khoáng sản phê duyệt trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vật liệu xây 

dựng thông thường tại Ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu như sau:   

Bảng 1. 5. Bảng tổng hợp các thông số trữ lượng địa chất mỏ (nguyên khối) 

Khối - 

cấp trữ 

lượng 

Diện tích 

khối (m2) 

Bề dày tính trữ lượng  (m) Trữ lượng địa chất (m3) 

Đất làm vật liệu san lấp Sỏi phún Đất làm vật liệu san lấp Sỏi phún 

a b c d = a * b e = a * c 

1-121 51.120 0,94 6,06 48.053 309.787 

Bảng 1. 6. Kết quả tính tài nguyên trụ bảo vệ bờ bao 

Thân 

khoáng 

Chiều cao 

tầng khai 

thác, h (m) 

Chiều rộng 

bờ bao, a 

(m) 

Diện tích 

bờ bao, 

So (m2) 

Chiều dài ranh 

phía ngoài bờ 

bao, (m) 

Chiều dài ranh 

phía trong bờ 

bao, (m) 

Chiều dài trung 

bình bờ bao, L 

(m) 

Tài nguyên 

(m3) 

   (1) (2) (3) (4)=((2)+(3))/2 (5)=(1)x(4) 

Đất làm 

vật liệu 

san lấp 

h=0,94m a=3m 2,82 1.023,66 1.001,39 1.012,53 2.855 

Sỏi phún h=6,06m a=3m 18,18 1.023,66 1.001,39 1.012,53 18.408 

Bảng 1. 7. Kết quả tính tài nguyên trụ bảo vệ bờ moong 

Thân khoáng 

Chiều cao 

tầng khai 

thác, h (m) 

Diện tích bờ 

moong, S (m2) 

Chiều dài bờ 

moong trên 

mặt, (m) 

Chiều dài đáy 

moong, (m) 

Chiều dài trung 

bình bờ moong, L 

(m) 

Tài nguyên 

(m3) 

  (1) (2) (3) (4)=((2)+(3))/2 (5)=(1)x(4) 

Đất làm vật 

liệu san lấp 

h11=0,94m S11=0,4418 1.001,39 994,42 997,91 441 

Tổng tài nguyên trụ bảo vệ bờ moong đất làm vật liệu san lấp 441 

Sỏi phún h12=0,56m S12=0,6832 1.001,39 990,25 995,82 680 
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Thân khoáng 

Chiều cao 

tầng khai 

thác, h (m) 

Diện tích bờ 

moong, S (m2) 

Chiều dài bờ 

moong trên 

mặt, (m) 

Chiều dài đáy 

moong, (m) 

Chiều dài trung 

bình bờ moong, L 

(m) 

Tài nguyên 

(m3) 

  (1) (2) (3) (4)=((2)+(3))/2 (5)=(1)x(4) 

h2=1,5m S2=4,875 1.001,39 971,69 986,54 4.809 

h3=2,0m S3=12 1.001,39 943,61 972,50 11.670 

h4=2,0m S4=18 1.001,39 912,03 956,71 17.221 

Tổng tài nguyên trụ bảo vệ bờ moong sỏi phún 34.380 

Bảng 1. 8. Kết quả tính trữ lượng huy động vào khai thác nguyên khối 

Thân khoáng 

Trữ lượng 

địa chất 

 Qđc (m3) 

Tài nguyên trụ 

bảo vệ bờ bao  

Qbb (m3) 

Tài nguyên trụ bảo 

vệ bờ moong Qbm 

(m3) 

Trữ lượng huy động vào khai 

thác nguyên khối Qkt (m3) 

 (1) (2) (3) (4)=(1)-(2)-(3) 

Đất làm vật 

liệu san lấp 
48.053 2.855 441 44.757 

Sỏi phún 309.787 18.408 34.380 256.999 

Bảng 1. 9. Kết quả tính trữ lượng huy động vào khai thác nguyên khai 

Thân khoáng 
Trữ lượng huy động vào khai 

thác nguyên khối Qkt (m3) 

Hệ số 

nở rời 

Trữ lượng huy động vào khai 

thác nguyên khai (m3) 

 (1) (2) (3)=(1)x(2) 

Đất làm vật liệu 

san lấp 
44.757 1,168 52.276 

Sỏi phún 256.999 1,223 314.310 

Ghi chú: Hệ số nở rời của đất làm vật liệu san lấp (sét pha) là 1,168 và sỏi phún 

(sét có sạn sỏi) là 1,223. 

b. Công suất khai thác và tuổi thọ mỏ 

- Công suất khai thác mỏ: 150.000 m3/năm (nguyên khối).  

- Tuổi thọ mỏ được tính theo công thức:  T = T1 + T2 +T3. Trong đó: 

+ Tại mỏ đang khai thác theo Giấp phép khai thác số 2273/GP-UBND ngày 

06/11/ 2023, giai đoạn XDCB Dự án sẽ tiếp tục sử dụng các hạng mục công trình tại mỏ 

nên T1=0. 

+ Thời gian khai thác với công suất thiết kế (năm) xác định theo công thức:  

6,1
000.150

237.710
2 ===

A

Q
T kt

 năm (làm tròn) 

Trong đó : 

Công suất khai thác thiết kế: A = 150.000 m3/năm(nguyên khối). 

Trữ lượng khai thác: Qkt = 237.710m3 (nguyên khối). 

+ Thời gian khai thác nạo vét:  Dự kiến thời gian khai thác nạo vét T3 = 0 năm. 

+ Thời gian cải tạo, PHMT và đóng cửa mỏ: Dự kiến 0,5 năm (thời gian khai 
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thác khoáng sản không tính thời gian cải tạo, PHMT và đóng cửa mỏ).  

→ Như vậy, tuổi thọ mỏ của dự án là T = 0 + 4,3 + 0 = 1,6 năm.  

Bảng 1. 10. Lịch khai thác mỏ VLXD thông thường ấp Hội Thành  

Năm 
Khối lượng nguyên khối Khối lượng nguyên khai 

Đất san lấp Sỏi phún Tổng Đất san lấp Sỏi phún Tổng 

Năm 1 22.248 127.752 150.000 25.986 156.240 182.226 

Năm 2 13.009 74.701 87.710 15.195 91.359 106.554 

Tổng 35.258 202.452 237.710 41.181 247.599 288.780 

Ghi chú: Hệ số nở rời của đất làm vật liệu san lấp (sét pha) là 1,168 và sỏi phún 

(sét có sạn sỏi) là 1,223. 

Nguồn: [15]  

c. Chế độ làm việc tại mỏ 

- Số ca làm việc trong ngày: 01 ca/ngày.  

- Số giờ làm việc trong ca: 08 giờ/ca. 

- Số ngày làm việc trong năm: 260 ngày. 

- Thời gian làm việc hữu ích của thiết bị: 08 giờ/ca. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

a. Hệ thống đường vận chuyển 

- Đường tạm: Tuyến đường dài khoảng 200m, kéo dài từ ranh giới phía Tây sang 

Đông, bề rộng mặt đường rộng 8m.  

- Đường ngoài mỏ: Từ mốc ranh số 2 đi theo đường đất cấp phối (rộng 6m, dài 

1.400m) để ra đường nhựa ĐT.785B (rộng 6m). Từ đây, kết nối với hệ thống tuyến 

đường chính của khu vực để đi tiêu thụ sản phẩm. 

b. Khu vực văn phòng phụ trợ, kho chứa chất thải nguy hại 

Tổng diện tích sử dụng là 125 m2 bố trí phía Đông và nằm trong khai trường. 

Trong đó: Khu vực văn phòng 120m2, kho chứa chất thải nguy hại 5 m2. 

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và BVMT 

a. Thu gom và thoát nước mưa tại khu vực dự án 

+ Đê bao: Thực hiện đắp đê bao xung quanh ranh mỏ: Đê bao cao 1m, rộng mặt 

1m, rộng đáy 2m để ngăn nước mặt chảy tràn vào mỏ. 

+ Hố thu: Hố thu nằm dưới đáy moong, vị trí hố thu thay đổi theo tiến độ khai 

thác và độ sâu khai thác. Hố thu có kích thước 50 x 20 x 2m, dung tích chứa 2.000m3. 

Hố thu có nhiệm vụ: xử lý lắng lọc nước mưa chảy tràn phát sinh trong mỏ, phần nước 

trong được bơm cưỡng bức lên mương thoát nước nằm phía trên mỏ. 

+ Rãnh dẫn nước: Thiết kế các rãnh thoát nước (kích thước: 0,7m x 0,4m x 0,4m) 

ở chân tầng khai thác để thu gom nước mưa chảy tràn tự nhiên về hố thu nằm dưới đáy 

moong. 

+ Trạm bơm: Tại mỏ lắp đặt 01 trạm bơm có công suất 150 m3/h để bơm tháo 

khô mỏ. Ngoài ra, dự phòng 1 máy bơm (150 m3/h) phòng sự cố, hư hỏng. 
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Bảng 1. 11. Các thông số kỹ thuật của bơm máy bơm LT150-13 

Ký hiệu 

Thông số kỹ thuật và kích thước cơ bản 

Q (m3/h) H (m) Hck (m) n (v/ph) 
N động cơ 

(KW) 
D hút (mm) 

D đẩy 

(mm) 

LT150-13 150 12-14,5 5-6,5 1.450 11 200 125 

+ Mương thoát nước: Thiết kế mương thoát nước nối từ miệng bơm tháo khô mỏ 

dẫn ra kênh thủy lợi ở phía Đông Nam của khu vực. Mương có kích thước: rộng mặt 

2m, rộng đáy 1m, sâu 1m, chiều dài tuyến mương thoát nước khoảng 415m. 

Nguồn tiếp nhận xả thải: Kênh thủy lợi tại khu vực. Tọa độ vị trí tiếp nhận xả 

thải (theo hệ VN 2000, kinh tuyến trục 106015’, múi chiếu 30): X = 1291898m; Y = 

569016m. Phương thức xả thải vào nguồn tiếp nhận là bơm, xả mặt, ven bờ.  

Yêu cầu xả thải: Nước tại kênh thủy lợi tại khu vực phục vụ cho mục đích tưới 

tiêu nên chất lượng nước tháo khô của mỏ sau khi xử lý đạt quy chuẩn xả thải QCVN 

40:2011/BTNMT trước khi xả thải ra môi trường.  

b. Công trình xử lý bụi, khí thải 

- Tưới nước giảm bụi dọc tuyến đường vận chuyển: Tưới nước đường vận chuyển 

nội mỏ và đường đất cấp phối ngoài mỏ (từ moong khai thác ra đến đường nhựa 

ĐT.785B dài 1,4km). Thời gian tưới: 6 tháng mùa khô và những ngày nắng vào mùa 

mưa, ngày tưới trung bình 4-6 lần trong thời gian mỏ hoạt động. Sử dụng xe bồn tưới 

nước 5m3 để thực hiện nhiệm vụ này.  

- Công ty thường xuyên vệ sinh tuyến đường đất vận chuyển nối ra đường nhựa 

ĐT.785B dài 1,4km để đảm bảo an toàn và tránh mất cảnh quan trong quá trình vận 

chuyển đi tiêu thụ làm rơi vãi đất. 

- Duy tu, sửa chữa mặt đường bị hư hỏng tuyến đường đất từ mỏ ra đến đường 

nhựa ĐT.785B dài 1,4km, rộng 6m. 

c. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải sinh hoạt 

+ Phân loại rác thải sinh hoạt, các loại chất thải rắn có thể tái chế hoặc tái sử dụng 

lại được phân loại riêng như: giấy vụn, bao bì nilon, kim loại, … sau đó được bán thanh 

lý.  

+ Bố trí thùng rác thải sinh hoạt không có khả năng tái chế như: vỏ hoa quả, cơm 

thừa, … được đổ vào thùng rác (01 thùng nhựa 120L có nắp đậy) để lưu trữ và chôn lấp 

trong khuôn viên của mỏ. 

+ Quy định cán bộ, công nhân viên làm việc tại mỏ có trách nhiệm bỏ chất thải 

rắn sinh hoạt vào thùng rác đúng quy định; không thải chất thải rắn sinh hoạt ra môi 

trường xung quanh.  

+ Hợp đồng với Đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt đi xử 

lý đúng theo quy định. 

d. Công trình lưu giữ, xử lý CTNH 

Xây dựng 01 kho chứa CTNH nằm gần nhà điều hành, nằm trong ranh mỏ. Kho 
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chứa CTNH (5m2) sử dụng để lưu chứa tạm thời CTNH phát sinh tại mỏ.  

Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm đầu ra  

1.3.1. Nguyên, nhiên liệu, vật liệu sử dụng 

a. Nguyên, nhiên liệu sử dụng 

Dự án không chế biến khoáng sản tại mỏ, vì vậy không sử dụng nguyên liệu trong 

quá trình hoạt động. 

Nhu cầu nhiên liệu cho hoạt động của dự án chủ yếu là dầu cho các phương tiện 

khai thác, loại dầu sử dụng chủ yếu là dầu diezel. Nhiên liệu dầu diezel sử dụng cho các 

thiết bị trong mỏ được lấy từ cây xăng dầu gần nhất, cung cấp tại mỏ hàng tuần. Nhu 

cầu nhiên liệu cho dự án thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 12. Khối lượng dầu DO và dầu nhớt tiêu thu dự báo tại mỏ 

Stt Nhu cầu sử dụng 
Định mức 

(lít/ca) 

Ca máy 

(ca/năm) 

Số lượng 

(lít/năm) 

I Dầu diezel  - -  

1 10 Ôtô vận tải 15 tấn  20 lít diezel 260 5.200 

2 02 Máy xúc (1,2 m³/gầu)  30 lít diezel 260 7.800 

3 01 Xe bồn tưới đường 5m³  10 lít diezel 260 2.600 

 Giai đoạn vận hành lít diezel/năm  15.600 

II Dầu nhớt  - - 370 

1 Dầu nhớt máy  - - 370 

(Nguồn: Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

phương pháp xác nhận các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình) 

Nguyên liệu, phụ tùng thay thế được cung cấp bởi nhà phân phối theo đơn đặt 

hàng của Công ty hoặc từ các xưởng sửa chữa trong vùng.  

Ngoài ra, trong giai đoạn xây dựng cơ bản, dự án 1 số vật liệu xây dựng phục vục 

ông tác xâ dựng khu nhà tạm điều hành mỏ. Nguyên liệu chủ yếu gồm: Cát, xi măng, 

sắt, gạch, các khung sắt lắp ghép tiền chế, liên kết hàn, bu lông, mái lợp tôn, …. Đây là 

công trình nhà tạm, khối lượng xây dựng không nhiều dự kiến khoảng 500 tấn. 

1.3.2. Nguồn cung cấp điện 

Hoạt động khai thác vật liệu san lấp không có nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất 

mà chỉ có nhu cầu cho sinh hoạt. Hiện tại gần khu vực khai thác đã có lưới điện quốc 

gia phục vụ các nhu cầu phát sinh trong quá trình khai thác mỏ như sau: 

- Thiết bị văn phòng và sinh hoạt. 

- Chiếu sáng khai trường và bảo vệ. 

- Hệ thống lưới điện chiếu sáng làm việc ngoài mặt bằng với điện áp 220V. 

Công ty sẽ hợp đồng với Công ty điện lực – Chi nhánh huyện Tân Châu đấu nối 

từ mạng lưới điện của địa phương về mỏ để sử dụng cho sinh hoạt. 
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1.3.3. Nhu cầu cung cấp nước 

- Nước sử dụng tưới nước dập bụi trên tuyến đường vận chuyển: 

+ Nước được lấy từ họng bơm tháo khô của mỏ. 

+ Vị trí tưới: Thực hiện tưới dọc tuyến đường đất THO.60 dài 1,4km dẫn từ mỏ 

ra đến đường nhựa ĐT.785B. 

+ Thời gian tưới: Trong 6 tháng mùa khô và tưới vào 2 tháng mùa mưa (vào 

những ngày nắng) trong thời gian mỏ khai thác.  

+ Sử dụng xe bồn 5m3 để tưới nước, ngày tưới trung bình 3 lần, mỗi lần 2 xe. 

Lượng nước sử dụng để tưới đường vào mùa khô là 02 xe x 3 lần x 5 m3 = 30 m3/ngày.  

- Nước phục vụ cho sinh hoạt người lao động 

Công ty chủ yếu tuyển lao động địa phương, công nhân làm việc ra về sau mỗi 

ca. Do đó, công nhân không sinh hoạt (tắm rửa, vệ sinh, nấu ăn,…) tại mỏ.  

Nước phục vụ cho sinh hoạt người lao động chủ yếu là nước uống đóng bình mua 

tại các cơ sở tạp hóa lân cận.  

Nhu cầu nước uống cho 1 người tối đa là 2 lít/ca. Số lượng nhân công làm việc 

trực tiếp tại mỏ (không tính lao động gián tiếp) là 9 người. 

Lượng nước uống cần cung cấp tại mỏ: 9 x 2 = 18 lít. 

- Nước tưới cây. 

+ Nước được lấy từ họng bơm tháo khô của mỏ. 

+ Vị trí tưới: tại vị trí trồng cây keo lá tràm, dọc bờ bao xung quanh mỏ. 

+ Sử dụng ống cao su mềm (đường kính d=22mm) để phun tưới nước. Lượng 

nước sử dụng để tưới cây là 2 m3/ngày.  

1.3.4. Các chủng loại sản phẩm của dự án 

Vật liệu xây dựng thông thường, khối lượng 150.000 m3/năm nguyên khối. Trong 

đó:  

+ Đất san lấp là 22.248 m3/năm nguyên khối. 

+ Sỏi phún là 127.752 m3/năm nguyên khối. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

1.4.1. Giai đoạn xây dựng cơ bản  

Tại mỏ đang khai thác theo Giấp phép khai thác số 2273/GP-UBND ngày 06/11/ 

2023, giai đoạn XDCB Dự án sẽ tiếp tục sử dụng các hạng mục công trình tại mỏ nên 

T1=0. 

1.4.2. Giai đoạn vận hành khai thác 

a. Quy trình vận hành khai thác của dự án 

Công ty tiến hành dọn mặt bằng, thực hiện khai thác phân loại sản phẩm và vận 

chuyển đi tiêu thụ sản phẩm. Thời gian thực hiện 1,6 năm, cụ thể các công đoạn như 

sau: 
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Hình  3. Sơ đồ dây chuyền công nghệ khai thác và các yếu tố tác động đến môi trường 

+ Khu vực mỏ có dạng địa hình đồng bằng tương đối bằng phẳng, độ cao dao 

động từ 36,15 m đến 37,78 m, có xu hướng thấp dần về phía Đông Nam. Hiện nay, trên 

diện tích mỏ chủ yếu là đất trồng mì đã được thu hoạch, một ít là xác của cây mì còn sót 

lại trong quá trình thu hoạch. Công ty tiến hành dọn rễ cây, xác thực vật còn sót lại sau 

thu hoạch, đưa đi thiêu hủy hoặc làm phân bón cho cây. 

+ Sau khi chuẩn bị mặt bằng, Công ty tiến hành khai thác, xúc bốc và phân loại 

tầng sản phẩm (sỏi phún, đất san lấp) để đưa lên ô tô 15 tấn và vận chuyển bán trực tiếp 

cho khách hàng có nhu cầu.  

+ Hệ thống khai thác được chọn áp dụng cho mỏ là hệ thống khai thác khấu theo 

lớp bằng, máy đào tác nghiệp kiểu đứng tầng trên đào tầng dưới, vận tải trực tiếp trên 

tầng, không có bãi thải, kết hợp với hệ thống khai thác đáy mỏ 2 cấp, phân khu vực khai 

thác theo mùa. 

Hệ thống khai thác có đáy mỏ 2 cấp phù hợp với các mỏ lộ thiên có số lượng 

thiết bị hoạt động không nhiều, khai thác xuống sâu dưới mực thoát nước tự nhiên (địa 

hình âm); hệ thống khai thác và vận tải ít phức tạp. Có thời gian hoạt động bình thường 

trong thời gian đáy thấp bị ngập lụt. 

- Phân khu khai thác theo mùa là hình thức khai thác với đáy mỏ 2 cấp trong điều 

kiện thiết bị hạn chế, không đủ để triển khai trên toàn mỏ với 2 đáy hoạt động đồng thời. 

 + Phân khu khai thác theo mùa trước hết phải thỏa mãn điều kiện bố trí thiết bị 

và hào ra vào trên mỗi khu vực. Sau đó trong điều kiện mưa nhiều khu vực đáy thấp 

phải đủ để chứa hết lượng nước chảy vào mỏ trong ngày mưa lớn nhất. Một khu vực để 

làm việc vào mùa mưa và 1 khu vực làm việc vào mùa khô. 

 + Khu vực làm việc vào mùa khô có đáy thấp hơn khu vực làm việc trong mùa 

mưa 1 số tầng và được quyết định khi xây dựng biểu đồ chế độ công tác và lịch kế hoạch. 

 + Vào mùa khô, tất cả thiết bị chuyển sang làm việc ở khu vực thấp, tranh thủ 

Chuẩn bị dọn mặt bằng 

(Máy ủi 110CV) 

Xúc bốc vật liệu 

(máy xúc 1,2 m3/gầu) 

Vận chuyển 

(15 tấn) 

Tiêu thụ 

- Ồn 

- CTR 

- Khí thải, bụi. 

- Ồn 

- Khí thải, bụi. 

Nước mưa 

 
Chảy tự nhiên 
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đào sâu thêm đáy mỏ ở khu vực này. 

 + Về mùa mưa các thiết bị được chuyển sang làm việc ở khu vực cao. Khi đó khu 

vực thấp trở thành hố chứa nước. Các công trình tháo khô và thoát nước tập trung chủ 

yếu ở khu vực thấp. Kết thúc mùa mưa thì công việc tháo khô mỏ, vệ sinh công nghiệp, 

sửa chữa củng cố đường sá ở khu vực thấp được gấp rút được hoàn thành  để tiếp nhận 

một chu kỳ mới. 

Bảng 1. 13. Tổng hợp các thông số kỹ thuật hệ thống khai thác 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Số tầng khai thác nct tầng 2 

2 Chiều cao tầng khai thác H m 3-4 

3 Góc nghiêng sườn tầng công tác αt độ 60 

4 Chiều dài mặt tầng khai thác trung bình Lm m 270 

5 Chiều rộng mặt tầng khai thác trung bình Bm m 200 

6 Bề rộng mặt tầng công tác tối thiểu Bmin m 14,2 

7 Chiều rộng dải khấu A m 8,5 

8 Chiều rộng đai bảo vệ Bv m 1,0 

9 Góc nghiêng bờ công tác của mỏ  độ 150 

10 Chiều rộng bờ bao a m 3 

Bảng 1. 14. Tổng hợp các thông số kỹ thuật kết thúc khai thác 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Số tầng kết thúc nK tầng 4 

2 Chiều cao tầng kết thúc Hkt m 1,5-2m 

3 Góc nghiêng sườn tầng kết thúc αkt độ 45 

4 Chiều dài mặt tầng kết thúc trung bình Lk m 250 

5 Chiều rộng mặt tầng kết thúc trung bình Bk m 180 

6 Góc nghiêng bờ kết thúc của mỏ  độ 350' 

- Dự án khai thác mỏ khoáng sản VLXD thông thường của mỏ tại Ấp Hội Thành, 

xã Tân Hội sử dụng công nghệ khai thác mỏ lộ thiên, xúc bốc vận chuyển sản phẩm đi 

tiêu thụ trực tiếp là phù hợp với tình hình thực tế và công nghệ khai thác hiện nay của 

tỉnh Tây Ninh cũng như các tỉnh lân cận. Trong quá trình triển khai dự án, hầu hết các 

công đoạn khai thác đều phát sinh các chất thải như bụi, khí thải, tiếng ồn, chất thải 

rắn,... 

- Loại hình của dự án là khai thác lộ thiên nên phát sinh 1 lượng lớn nước mưa 

chảy trực tiếp trên diện tích mỏ cuốn theo đất, đá, dầu mỡ,… tác động ảnh hưởng xấu 

đến các môi trường nước mặt. 

- Dự án chủ yếu vận chuyển bằng đường bộ nên sẽ tác động trực tiếp đến các 

tuyến đường vận chuyển trong và ngoài mỏ làm gia tăng mật độ xe, hư hỏng đường do 

sử dụng xe tải nặng, … ảnh hưởng đến người dân, đặc biệt là tuyến đường vận chuyển 

vào mỏ. 

- Ngoài ra, dự án còn phát sinh 1 lượng lớn chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại 
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và ảnh hưởng đến cảnh quan và địa hình tại khu vực mỏ. 

b. Phương án xúc bốc 

Áp dụng sơ đồ xúc từ trên xuống dưới, ô tô và máy xúc đứng trên nóc tầng hoặc 

sơ đồ ô tô và máy xúc đứng trên cùng một mức tầng nhận tải và chất tải. Thiết bị sử 

dụng tại gương khai thác là máy xúc loại 1,2 m3/gầu.  

Bảng 1. 15. Bảng một số thông số kỹ thuật máy xúc 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Trị số 

1 Công suất bánh đà  CV 130 

2 Trọng lượng Tấn 20,1 

3 Dung tích gầu xúc m3 1,2 

4 Tốc độ di chuyển trung bình Km/giờ 4,1 

5 Kích thước cơ bản 

          Cao 

          Dài 

         Rộng 

 

m 

m 

m 

 

9,5 

3,0 

2,9 

6 Bản xích: 

         Chiều dài của xích trên đất 

         Khoảng cách giữa tâm hai dải xích 

         Chiều rộng guốc xích 

         Áp lực trên nền đất 

 

m 

m 

mm 

kg/cm2 

 

3,3 

2,2 

700 

0,41 

7 Bán kính quay đuôi máy m 2,8 

8 Khoảng sáng gầm máy m 0,4 

9 Model động cơ - S6 D102 

10 Xi lanh: 

          Số lượng 

          Đường kính 

          Hành trình 

 

chiếc 

mm 

mm 

 

6 

102 

120 

11 Dung tích làm việc của pit – tông lít 5,9 

12 Hệ thống thuỷ lực:  

         Lưu lượng dầu tối đa 

         Áp lực dầu tối đa 

 

lít 

kG/cm2 

 

412 

355 

13 Chiều dài cần máy m 5,7 

14 Chiều dài tay gầu xúc m 2,9 

15 Chiều cao xúc lớn nhất m 9,3 

16 Chiều cao dỡ tải lớn nhất m 6,5 

17 Chiều sâu xúc lớn nhất m 6,6 

18 Bán kính xúc lớn nhất tại mức đặt máy m 9,7 

19 Bán kính dỡ tải lớn nhất m 7,5 

Tổng khối lượng vật liệu cần xúc bốc trong 1 năm là 150.000 m3/năm nguyên 

khối, tương ứng 182.226 m3 nguyên khai/năm. 

Năng suất năm của máy xúc, QN  = 105.040  m3/năm.  

→ Như vậy, tại mỏ sử dụng 02 máy xúc PC.200-7 loại 1,2 m3/gầu (dự phòng 1 

chiếc). 
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c. Phương án vận tải mỏ 

Công tác vận chuyển vật liệu xây dựng thông thường từ khai trường đi tiêu thụ 

sản phẩm của Công ty bằng ô tô tự đổ, dự kiến dùng ôtô thùng HYUNDAI trọng tải 15 

tấn hoặc loại tương đương.  

Bảng 1. 16. Thông số kỹ thuật của xe HYUNDAI 

STT Các thông số chủ yếu ĐVT Giá trị 

1 Trọng tải Tấn 15 

2 Kích thước lớn nhất của xe   

 

Chiều dài m 6,5 

Chiều rộng m 2,5 

Chiều cao m 2,7 

3 Dung tích thùng xe m3 10 

4 Loại động cơ  Diezel 

5 Công suất động cơ Cv 140 

6 Khả năng leo dốc % 15 

7 Nước sản xuất  Hàn Quốc 

- Khối lượng vận tải của mỏ là VLXD thông thường khai thác hàng năm sau khi 

xúc bốc. Khi đó khối lượng này được tính bằng khối lượng nở rời với hệ số nở rời là 

1,168 tương đương 182.226m3 nguyên khai/năm.  

- Năng suất ca của ôtô là 28.363 m3/năm.  

- Số lượng ôtô cần thiết cho vận tải là 10 chiếc (dự phòng 1 chiếc). 

1.4.3. Giai đoạn đóng cửa mỏ, PHMT:  

Sau khi kết thúc khai thác, Công ty lập thủ tục hồ sơ để thực hiện công tác đóng 

cửa mỏ theo đúng quy định. Sau khi được Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND 

tỉnh Tây Ninh kiểm tra, nghiệm thu và phê duyệt đóng cửa mỏ, Chủ dự án bàn giao cho 

địa phương quản lý theo quy định của luật khoáng sản. 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công các công trình của dự án 

1.5.1. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục công 

trình trong giai đoạn khai thác 

a. Làm đường tạm trong mỏ 

Tuyến đường dài khoảng 200m, kéo dài từ ranh giới phía Tây sang Đông, bề rộng 

mặt đường rộng 8m. Tiến hành phát hoang, dọn thực vật, san gạt theo địa hình tự nhiên.  

b. Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đất THO.60 dẫn vào mỏ  

Hiện trạng, tại gần mốc ranh M2 đã có đoạn đường đất hiện hữu (rộng 46 m), 

dài 1,4 km, dọc 2 bên đường không có dân cư sinh sống, thực vật hai bên đường chủ 

yếu là vườn cao su, mì), đi theo hướng Đông dẫn từ khu khai thác ra đến tuyến đường 

nhựa ĐT785B. 

Công ty tiến hành nâng cấp tuyến đường lên 6m, tương ứng diện tích san gạt 

8.400m2. Khối lượng thực hiện nâng cấp tuyến đường ngoài mỏ là 100m3.  

Sau khi được cấp Giấy phép khai thác, Công ty sẽ cải tạo, nâng cấp đoạn đường 
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đất hiện hữu trên để phục vụ vận chuyển khoáng sản ngoài mỏ. 

Tuyến đường hiện tại vẫn đang sử dụng tốt. Trong quá trình thực hiện Dự án, 

Công ty sẽ duy tu, sửa chữa hàng năm. 

c. Đắp đê bao 

Trong quá trình khai thác sẽ tiến hành đắp đê ngăn nước mặt chảy tràn vào mỏ 

và để trồng cây xanh xung quanh mỏ. Đê ngăn nước được đắp theo quá trình phát triển 

của moong khai thác và mở rộng cho đến hết chu vi mỏ. Chiều rộng để lại phần đê bao 

3m trong đó chiều rộng chân đê 2m, đai an toàn 1m, chiều rộng mặt đê 1m. 

 

Hình  4. Hình dáng tiết diện đê bao 

Thông số của tuyến đê được tính trong bảng sau: 

Bảng 1. 17. Tổng hợp thông số tuyến đê ngăn nước mặt 

STT Thông số Đơn vị 
Khối lượng 

GĐ XDCB GĐ Khai thác 

1 Chiều dài đê m 224 800 

2 Chiều rộng mặt đê m 1 1 

3 Chiều rộng chân đê m 2 2 

4 Chiều cao đê m 1 1 

5 Tiết diện đê m2 1,5 1,5 

6 Khối lượng đắp đê m3 336 1.200 

d. Xây nhà điều hành tạm 

Tổng diện tích sử dụng là 125m2. Trong đó:  

- Nhà điều hành tạm có diện tích 120m2, bố trí phía Đông Nam khai trường. Xây 

dựng nhà điều hành tạm công trường phục vụ nghỉ giữa ca. Nhà khung sắt lắp ghép, 

liên kết hàn, bu lông, mái lợp tôn. 

- Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại : 5 m2. 

e. Xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường : 

 - Lắp dựng cột mốc ranh mỏ: Lắp đặt 7 cọc mốc được ghi theo Quyết định số 

341/QĐ-UBND ngày 23/2/2022. Cột mốc ranh mỏ có kết cấu bằng bêtông mác 300, lõi 

thép loại phi 6. Cột mốc có kích thước 20x30x80 (cm), phần đầu (20cm) được sơn nền 

màu đỏ ghi số thứ tự mốc ranh màu trắng, phần còn lại được giữ nguyên không sơn.  

- Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án: Công ty sẽ thực hiện lắp 

đặt 1 bảng tóm tắt thông báo về Dự án khai thác đặt trước vị trí ra vào khu mỏ. Bảng 
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thông báo bằng bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 1,0x1,2 (m). 

- Lắp đặt hàng rào kẽm gai: Công ty sẽ tiến hành lắp dựng hàng rào kẽm gai với 

chiều dài 1.024m xung quanh ranh mỏ. Quy cách hàng rào: Hàng rào lưới kẽm gai loại 

2,2ly, trụ bê tông cao 2,2m, kích thước 10x10cm chôn sâu 0,5m. Các cọc cách nhau 3m. 

Ô lưới kẽm gai được rào có kích thước: Ngang x đứng = 20x30 cm. Theo chiều thẳng 

đứng sẽ có 9 hàng kẽm gai (tính từ trên xuống).  

 - Lắp đặt biển báo nguy hiểm: Loại biển báo hình chữ nhật có kích thước 

50x30cm, biển báo được làm bằng sắt được gắn lên trụ bê tông của hàng rào kẽm gai. 

Lắp dựng biển báo xung quanh khu vực ranh mỏ với mật độ lắp đặt 50 m/cái, lắp đặt 

dọc theo ranh mỏ. Chiều dài khu vực mỏ là 1.024m. Số biển báo lắp đặt xung quanh khu 

mỏ là 21 cái.  

- Trồng cây xung quanh moong khai thác: Trồng 3 hàng cây tràm. Quy cách 

trồng: Cây keo lá tràm trồng 2 hàng trên đê bao và 1 hàng trồng dưới chân đê bao. Chiều 

dài trồng cây dài 1.024 m. Số lượng cây cần trồng: 1.536 cây keo lá tràm. 

f. Xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước 

- Đào hố thu nước: Nằm dưới đáy moong, kích thước 50 x 20 x 2 (m), khối lượng 

đào là 2.000m3. 

- Mương thoát nước: Thiết kế mương thoát nước nối từ miệng bơm tháo khô mỏ 

dẫn ra kênh thủy lợi tại khu vực. Mương có kích thước: rộng mặt 2m, rộng đáy 1m, sâu 

1m, chiều dài tuyến mương thoát nước khoảng 415m. Khối lượng đào 622,5 m3. 

Khối lượng thi công XDCB được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 18. Khối lượng thi công trong giai đoạn khai thác 

TT Công trình Đơn vị 
Khối lượng 

thực hiện 

1 Làm đường tạm trong mỏ m 200 

2 Đắp đê bao m3 224 

3 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đất THO.60 dẫn vào mỏ m3 100 

4 Xây nhà điều hành tạm m2 125 

5 Lắp dựng cột mốc ranh mỏ Cột mốc 7 

6 Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án Bảng 1 

7 Lắp đặt hàng rào kẽm gai m 1.024 

8 Lắp đặt biển báo nguy hiểm cái 21 

9 Trồng cây xung quanh moong khai thác Cây 1.536 

10 Xây dựng hệ thống thu gom và thoát nước m3 2.622,5 

k.  Biện pháp, khối lượng thi công các hạng mục công trình phụ trợ: 

Công ty thành lập 1 đơn vị chuyên trách để làm đường vận chuyển nội mỏ, xây 

dựng nhà điều hành phụ trọ và san gạt mặt bằng phục vụ thi công các công trình hạ tầng. 

Thực hiện thuê khoán cho đơn vị có chuyên môn để thực hiện các hạng mục công 

trình bảo vệ môi trường: Lắp dựng cột mốc ranh mỏ; Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt 

thông tin của dự án; Lắp đặt hàng rào kẽm gai; Lắp đặt biển báo nguy hiểm; Trồng cây 
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xung quanh moong khai thác. 

Tổ khai thác thực hiện bốc san gạt mặt bằng từ các thiết bị máy xúc, máy ủi,… 

của Công ty. 

1.5.2. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục công 

trình trong giai đoạn khai thác 

Trình tự khai thác mỏ VLXD thông thường ấp Hội Thành được xác định phù hợp 

với điều kiện địa hình, đặc điểm địa chất thủy văn khu mỏ và hệ thống khai thác đã chọn. 

Sau khi kết thúc xây dựng cơ bản đã mở được diện khai thác đầu tiên, từ đây tiến hành 

khai thác theo hình thức chia khoảnh từ Bắc về Nam, khai thác theo tuyến xúc từ Tây 

sang Đông, dọc theo chiều rộng biên mới mỏ. 

Trong quá trình khai thác tiến hành đào hố thu nước, bơm cưỡng bức ra hệ thống 

thoát nước chung của khu vực. 

Các tầng được khai thác theo dạng khấu giật, khai thác từ phía xa của khai trường 

kéo dần về gần phía đường vận chuyển cho đến hết ranh giới khai thác. Vào mùa khô, 

tiến hành làm đường hào dốc xuống mặt tầng dưới để mở vỉa khai thác tầng dưới cũng 

theo trình tự như vậy, mùa mưa thì rút ra ngoài khai thác tầng trên theo đúng trình tự 

phát triển khai trường của thiết kế nhằm đảm bảo cho việc giảm thiểu chi phí bơm thoát 

nước của mỏ, đó gọi là hệ thống khai thác phân khu vực khai thác theo mùa. 

Tốc độ xuống sâu của mỏ rất nhanh. Trong vòng 1 năm là đã đạt đến độ sâu kết 

thúc. Tốc độ xuống sâu trung  bình: 7m/năm. 

 

Hình  5. Biểu đồ chế độ công tác mỏ 

1.5.3. Thải đất phủ 

Do khối lượng đất thải trong mỏ không có, đất phủ sẽ bán cho các công trình san 

lấp trong khu vực nên công tác đổ thải cần đặt ra, không có bãi thải tại mỏ.  
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1.5.4. Thoát nước công trình mỏ 

Mỏ sử dụng phương pháp khai thác lộ thiên hoàn toàn, trình tự khai thác từ trên 

xuống. Khai thác và cải tạo mặt bằng theo hình thức cuốn chiếu. Ngoài ra, theo báo cáo 

thăm dò, mỏ khai thác chưa tới mực nước nước ngầm của khu vực. Vì vậy hoạt động 

khai thác chỉ phải chịu ảnh hưởng của nước mưa. 

Trong quá trình khai thác, Công ty thiết kế các rãnh thoát nước (kích thước: 0,7m 

x 0,4m x 0,4m) ở chân tầng khai thác để thu gom nước mưa chảy tràn chảy về hố thu 

(kích thước 50 x 20 x 2m, dung tích chứa 2.000m3, vị trí hố thu thay đổi theo diện tích 

mở rộng khai trường). Nước sau khi xử lý lắng lọc, phần nước trong được bơm cưỡng 

bức mương thoát nước trước khi chảy ra kênh thủy lợi tại khu vực.   

Quy trình thoát nước công trình tại mỏ: Nước mưa chảy vào moong → rãnh thoát 

nước (kích thước: 0,7m x 0,4m x 0,4m) → Hố thu nước (rộng 1.000m2, sâu 2m, dung 

tích chứa 2.000 m3) → Trạm bơm (150 m3/h) → mương thoát nước (rộng mặt 2m, sâu 

1m, rộng đáy 1m, dài 415m) → kênh thủy lợi tại khu vực. 

Quy chuẩn xả thải: Chất lượng nước tháo khô của mỏ đạt quy chuẩn xả thải 

QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A, hệ số Kq = 0,9; Kf = 1,1 trước khi xả thải ra môi 

trường.  

1.5.5. Danh mục, máy móc, thiết bị phục vụ dự án 

Danh mục máy móc, thiết bị đã được đầu tư được liệt kê tại bảng sau: 

Bảng 1. 19. Tổng hợp thiết bị sử dụng phục vụ khai thác  

STT Thiết bị ĐVT Xuất xứ Tình trạng 
Năm sản 

xuất 

Thông số kỹ 

thuật 
Số lượng 

1 Máy xúc Chiếc Hàn Quốc 95% 2020 1,2 m³/gầu 2 

2 Ô tô Chiếc Hàn Quốc 95% 2020 15 tấn 10 

3 Xe bồn tưới nước Chiếc Đức/Úc 95% 2020 5 m3 1 

4 Máy bơm Chiếc Việt Nam Máy mới 2022 150 m3/h 1 

Ghi chú: Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị hoạt động đều đảm bảo đạt 

tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam về mức độ an toàn kỹ thuật và an 

toàn môi trường; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận tải, máy móc, thiết 

bị theo quy định. 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tiến độ thực hiện dự án gồm các giai đoạn sau: 

- Giai đoạn khai thác: 1,6 năm (tháng 7/2025 – 2/2027). 

- Giai đoạn cải tạo, PHMT và đóng cửa mỏ: Dự kiến là 6 tháng (tháng 2/2027 – 

8/2027). 

1.6.2. Tổng vốn đầu tư 

Theo Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên mỏ VLXD 

thông thường ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, tổng vốn đầu 
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tư của dự án là 3.891.403.000 đồng.  

Bảng 1. 20. Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án 

ĐVT: VNĐ 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ 

GIÁ TRỊ 

TRƯỚC 

THUẾ 

THUẾ GTGT 
GIÁ TRỊ SAU 

THUẾ 

1 Chi phí xây dựng 238.800.000 23.880.000 262.680.000 

2 Chi phí thiết bị 1.336.900.000 133.690.000 1.470.590.000 

3 Chi phí quản lý dự án 56.048.000 5.604.800 61.652.800 

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 500.000.000 50.000.000 550.000.000 

5 Chi phí khác 1.029.126.000 102.912.600 1.132.038.600 

6 

Chi phí dự phòng (GDP1 + 

GDP2) 
376.765.200 37.676.520 414.441.720 

6.1 

Chi phí dự phòng cho yếu tố 

khối lượng phát sinh 
376.765.200 37.676.520 414.441.720 

6.2 

Chi phí dự phòng cho yếu tố 

trượt giá 
0 0 0 

7 Chi phí giải phóng mặt bằng 0 0 0 

  Tổng cộng: 3.537.639.000 353.764.000 3.891.403.000 

1.6.3. Tổ chức quản lý sản xuất, thực hiện dự án 

Mỏ được Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy trực tiếp quản lý. 

+ Theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện và vận hành các hạng mục công trình 

BVMT để đảm bảo an toàn. 

+ Thực hiện và kiểm tra đôn đốc các công nhân sản xuất và mọi người thực hiện 

tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình, biện pháp làm việc an toàn và các quy định về BHLĐ. 

+ Thống kê, thu gom CTR, CTNH hằng ngày. 

 

Hình  6. Sơ đồ quản lý sản xuất 

Biên chế lao động toàn mỏ của dự án như sau: 

Bảng 1. 21. Biên chế lao động toàn mỏ 

STT Biên chế lao động ĐVT Số lượng 

I Lao động gián tiếp  3 

1 Giám đốc xí nghiệp Người 1 

2 Kế toán – kế hoạch, tổ chức Người 1 

3 Bảo vệ Người 1 

II Lao động trực tiếp  13 

1 Máy xúc 1,2 m3/gàu Người 2 

QUẢN ĐỐC MỎ 

KHAI THÁC KỸ THUẬT, KẾ 

TOÁN 
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STT Biên chế lao động ĐVT Số lượng 

2 Ôtô vận chuyển 15 tấn Người 10 

3 Xe bồn nước tưới đường, bơm nước Người 1 

 Tổng cộng:  16 

Biên chế lao động tại mỏ là 16 người. Trong đó: Bộ phận trực tiếp tại mỏ là 13 

người; Bộ phận hành chính, gián tiếp: là 3 người. Số lượng lao động trực tiếp tại mỏ 

tăng 3 người so với Quyết định phê duyệt ĐTM số 1275/QĐ-UBND. 
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CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN  

2.1. Điều kiện môi trường tự nhiên 

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý 

a. Điều kiện về địa lý 

Khu vực khai thác thuộc địa phận ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh. Trung tâm khu vực khai thác nằm cách UBND xã Tân Hội khoảng 8,7 

km về phía Tây Bắc và cách UBND huyện Tân Châu khoảng 14,8 km về phía Bắc - Tây 

Bắc, theo đường chim bay.  

b. Đặc điểm địa hình, địa mạo 

Diện tích khai thác có dạng địa hình đồng bằng tương đối bằng phẳng, độ cao 

dao động từ 36,15 m đến 37,78 m, có xu hướng thấp dần về phía Đông Nam. Cấu tạo 

nên bề mặt địa hình này là các thành tạo trầm tích sông hệ tầng Đất Cuốc. 

Thảm thực vật xung quanh mỏ chủ yếu là đất trồng cao su và trồng cây mì. 

Tại khu vực mỏ đang khai thác, đã được công ty giải phóng mặt bằng tạo khoản 

khấu khai thác xuống sâu so với địa hình ban đầu. 

  

Hình  7. Hiện trạng thực vật xung quanh mỏ 

  

Hình  8. Hiện trạng khu vực khai thác 
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2.1.1.2. Điều kiện địa chất mỏ 

 

 

Hình  9. Sơ đồ địa chất tại khu vực mỏ 

a. Địa tầng  

Hệ Đệ Tứ, thống Pleistocen hạ, hệ tầng Đất Cuốc, trầm tích sông (aQ11đc) 

Thành tạo trầm tích sông hệ tầng Đất Cuốc phân bố trên toàn bộ diện tích thăm 

dò, chúng lộ trên mặt diện tích thăm dò. Thành phần thạch học gồm: cát bột, cát sạn, 

sỏi, cuội, tảng, thấu kính cát, bột, sét kaolin, màu xám vàng, xám trắng, laterit đỏ nâu. 

Bề dày của hệ tầng thay đổi từ 5 m đến 35 m. 

b. Địa mạo 

Diện tích thăm dò có dạng địa hình đồng bằng tương đối bằng phẳng, độ cao dao 

động từ 36,15 m đến 37,78 m, có xu hướng thấp dần về phía Đông Nam. Cấu tạo nên 

bề mặt địa hình này là các thành tạo trầm tích sông hệ tầng Đất Cuốc. 

c. Đặc điểm các thân khoáng sản 
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Đối tượng khoáng sản chính trong khu vực thăm dò gồm thân khoáng đất làm vật 

liệu san lấp và sỏi phún, phân bố trên toàn bộ diện tích thăm dò và lộ trên bề mặt địa 

hình. Các thân khoáng có dạng lớp kích thước trung bình, nằm ngang, hình dạng khối 

đa giác đơn giản, ranh giới rõ ràng, chiều dày và chất lượng thân khoáng ổn định theo 

diện và chiều sâu. 

Kết quả thăm dò trên diện tích 5,112 ha, được khống chế bởi 05 lỗ khoan có độ 

sâu khoan từ 7 m đến 10 m. Mặt cắt qua thân khoáng từ trên xuống dưới như sau: 

Lớp 1: Đất sét pha, màu xám nâu, trạng thái dẻo cứng, tính dẻo thấp, ẩm vừa, cấu 

trúc phân lớp, dạng nằm ngang, độ dày ổn định, phía trên mặt có lẫn ít rễ cây và mùn 

thực vật. Chiều dày từ 0,7 m đến 1,0 m, trung bình 0,94 m. 

Lớp 2: Đất sét có sạn sỏi, màu nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng, tính dẻo thấp, ẩm vừa; 

hạt sạn sỏi có kích thước không đồng đều, dạng tròn cạnh và nửa góc cạnh; cấu trúc 

phân lớp, dạng nằm ngang, độ dày ổn định. Tại lỗ khoan thăm dò sâu (LK3), khoan sâu 

xuống 10 m vẫn chưa xác định hết chiều dày của lớp đất này. Chiều dày theo độ sâu lỗ 

khoan đã thăm dò là từ 6,0 m đến 9,0m, trung bình 6,66 m. 

Như vậy, thân khoáng vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thăm dò thuộc 

trầm tích sông hệ tầng Đất Cuốc, có thành phần chính phía trên là lớp đất sét pha (dày 

trung bình 0,94 m), phù hợp làm vật liệu san lấp và phía dưới là lớp đất sét có sạn sỏi 

(dày trung bình 6,66 m), phù hợp làm sỏi phún. Toàn bộ thân khoáng phân bố trải rộng 

hết diện tích thăm dò, nằm lộ thiên trên mặt, nằm ngang, hình dạng đơn giản, chiều dày 

ổn định. Trong khu vực thăm dò không có khoáng sản quý hiếm, phóng xạ theo kèm. 

Chất lượng thân khoáng đảm bảo yêu cầu sử dụng tốt làm vật liệu san lấp cho các công 

trình xây dựng, công trình giao thông,... 

2.1.1.3. Đặc điểm chất lượng khoáng sản 

Căn cứ theo Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã được phê duyệt tại 

Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê 

duyệt trữ lượng khoáng sản, đặc điểm chất lượng khoáng sản của mỏ được trình bày như 

sau: 

a. Thành phần độ hạt, chỉ số dẻo 

Thân khoáng đất trong khu vực mỏ chia làm 2 lớp chính bao gồm: 

- Lớp 1: Đất sét pha, màu xám nâu, trạng thái dẻo cứng. Chiều dày từ 0,7 m đến 

1,0 m, trung bình 0,94 m. Thành phần hạt sét từ 16,1÷18,0%, trung bình 17,5%; Hạt bột 

từ 17,5÷28,8%, trung bình 21,7%; Hạt cát từ 53,3÷64,5%, trung bình 60,8%; Hạt sỏi 

(sạn) không có; Chỉ số dẻo từ 8,4÷11,2%, trung bình 9,6%; Độ sệt từ 0,26÷0,34, trung 

bình 0,29. 

Theo cách phân loại và gọi tên đất trong TCVN 9362:2012 “Tiêu chuẩn thiết kế 

nền nhà và công trình”, đất trong lớp 1 có chỉ số dẻo trung bình IP = 9,6% (7% ≤ IP ≤ 

17%) nên thuộc loại đất sét pha, màu xám nâu, trạng thái dẻo cứng, tính dẻo thấp, ẩm 

vừa, phía trên mặt có lẫn ít rễ cây và mùn thực vật. 
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- Lớp 2: Đất sét có sạn sỏi, màu nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng. Chiều dày từ 6,0 m 

đến 9,0 m, trung bình 6,66 m. Thành phần hạt sét từ 30,0÷34,0%, trung bình 31,6%; Hạt 

bột từ 8,2÷13,5%, trung bình 10,7%; Hạt cát từ 32,5÷49,6%, trung bình 37,4%; Hạt sỏi 

(sạn) trung bình 20,3%; Chỉ số dẻo từ 17,1÷18,4%, trung bình 17,7%; Độ sệt từ 

0,29÷0,41, trung bình 0,33. 

Theo cách phân loại và gọi tên đất trong TCVN 9362:2012 “Tiêu chuẩn thiết kế 

nền nhà và công trình”, đất trong lớp 2 có chỉ số dẻo trung bình IP = 17,7% (IP ≥ 17%) 

và hạt sỏi (sạn) trung bình 20,3% (Chiếm từ 15% đến 25%) nên thuộc loại đất sét có sạn 

sỏi, màu nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng, tính dẻo thấp, ẩm vừa; hạt sạn sỏi có kích thước 

không đồng đều, dạng tròn cạnh và nửa góc cạnh. 

b. Tính chất cơ lý 

Tính chất cơ lý của đất trong khu vực mỏ như sau: 

- Lớp 1: Đất sét pha, màu xám nâu, trạng thái dẻo cứng. Chiều dày từ 0,7 m đến 

1,0 m, trung bình 0,94 m. Đất trong lớp 1 có tính chất cơ lý là đất sét pha, trạng thái dẻo 

cứng, tính dẻo thấp, ẩm vừa, có tính nén lún thấp và sức chịu tải cao. 

- Lớp 2: Đất sét có sạn sỏi, màu nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng. Chiều dày từ 6,0 m 

đến 9,0 m, trung bình 6,66 m, trong phạm vi chiều sâu khoan thăm dò chưa khống chế 

hết chiều dày lớp này. Đất trong lớp 2 có tính chất cơ lý là đất sét có sạn sỏi, trạng thái 

dẻo cứng, tính dẻo thấp, ẩm vừa, có tính nén lún thấp và sức chịu tải cao. 

c. Mẫu thể trọng lớn 

Mẫu thể trọng lớn ngoài hiện trường tại khu vực mỏ. 

Bảng 2. 1. Kết quả thí nghiệm mẫu thể trọng lớn 

STT Số hiệu mẫu Thể tích mẫu (m3) Khối lượng (kg) Dung trọng tự nhiên (g/cm3) 

1 HĐ1/TT 1 1.935 1,935 

2 HĐ2/TT 1 1.945 1,945 

Trung bình 1 1.940 1,940 

Kết quả phân tích cho thấy, dung trọng tự nhiên của lớp đất sét pha trên mặt có 

giá trị trung bình là 1,940 g/cm3. 

d. Thành phần hoá học 

Hàm lượng oxit của thân khoáng ít biến đổi. Thành phần hóa học của đất trong 

khu vực như sau: 

- Lớp 1 (Đất sét pha): Các chỉ tiêu quan trọng như SiO2 chiếm trung bình 79,53%; 

Al2O3 chiếm trung bình 9,19%; Fe2O3 chiếm trung bình 1,91%; (MgO + CaO) chiếm 

trung bình 1,66%; SO3 chiếm trung bình 0,16%. 

- Lớp 2 (Đất sét có sạn sỏi): Các chỉ tiêu quan trọng như SiO2 chiếm trung bình 

48,41%; Al2O3 chiếm trung bình 12,72%; Fe2O3 chiếm trung bình 17,98%; (MgO + 

CaO) chiếm trung bình 1,61%; SO3 chiếm trung bình 0,17%. 

Chất có hại trong khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường: Đối với 

VLXDTT, chất có hại chủ yếu là mùn thực vật. Kết quả tài liệu thăm dò cho thấy phần 
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trên của thân khoáng tại các công trình khoan có chứa ít rễ cây và mùn thực vật nhưng 

không đáng kể, không ảnh hưởng đến chất lượng đất làm vật liệu xây dựng thông 

thường. 

Các khoáng sản đi kèm: Trong kết quả phân tích không có khoáng sản nào có giá 

trị khác ngoài khoáng sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường (Đất làm vật liệu san 

lấp). 

e. Thành phần nguyên tố vi lượng 

Trong đất chỉ có các nguyên tố Al, Si và Fe có hàm lượng lớn (Al: >10%; Si: 

>10%; Fe: 4%), các nguyên tố quặng và kim loại quý hiếm rất thấp dưới trị số Clark 

hoặc không phát hiện được, chứng tỏ đất trong diện tích thăm dò không nằm trong vùng 

các hoạt động nhiệt dịch tạo quặng và không chứa các khoáng sản khác đi kèm. 

f. Hệ số nở rời của đất 

Hhệ số nở rời của đất trong khu vực thăm dò như sau: 

Bảng 2. 2. Kết quả xác định hệ số nở rời 

STT Số hiệu mẫu Độ sâu lấy mẫu (m) Hệ số nở rời 

I Lớp 1 (Sét pha)  1,168 

 LK3-Hnr 0,0-0,5 1,168 

II Lớp 2 (Sét có sạn sỏi)  1,223 

1 LK1-Hnr 2,0-2,5 1,227 

2 LK5-Hnr 5,0-5,5 1,219 

Kết quả phân tích cho thấy, hệ số nở rời của đất trong khu vực thăm dò có giá trị 

trung bình là 1,21. 

2.1.1.4. Tính chất công nghệ của sét tại Ấp Hội Thành 

Do đất tại khu vực thăm dò không đủ tiêu chuẩn làm gốm xây dựng và gạch ngói 

nung, nên chỉ có thể sử dụng như là đất làm vật liệu san lấp và sỏi phún cho các công 

trình xây dựng, công trình giao thông,... 

a. Tính chất công nghệ của khoáng sản 

Tính chất công nghệ của đất làm vật liệu san lấp và sỏi phún được nghiên cứu 

qua 6 mẫu đầm nện tiêu chuẩn nhằm xác định độ ẩm tốt nhất khi đầm chặt và dung trọng 

khô lớn nhất khi đầm chặt, dựa trên kết quả này đưa ra mức độ sử dụng trong thực tế 

đối với vật liệu san lấp tại khu vực thăm dò. 

Bảng 2. 3. Kết quả phân tích, thí nghiệm đầm nện tiêu chuẩn 

STT 
Số hiệu  

mẫu 

Độ sâu 

lấy mẫu (m) 

Độ ẩm tốt nhất khi 

đầm chặt Wotp (%) 

Dung trọng khô lớn nhất khi 

đầm chặt Ûk.max (g/cm3) 

I Lớp 1 (Sét pha) 

1 LK2-Đn 0,0-0,5 16,13 1,957 

2 LK4-Đn/1 0,0-1,0 15,41 1,890 

Trung bình lớp 1 15,77 1,924 
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STT 
Số hiệu  

mẫu 

Độ sâu 

lấy mẫu (m) 

Độ ẩm tốt nhất khi 

đầm chặt Wotp (%) 

Dung trọng khô lớn nhất khi 

đầm chặt Ûk.max (g/cm3) 

II Lớp 2 (Sét có sạn sỏi) 

1 LK1-Đn 6,0-7,0 15,24 1,947 

2 LK3-Đn 3,0-4,0 16,04 1,834 

3 LK4-Đn/2 4,5-5,5 16,12 1,926 

4 LK5-Đn 1,5-2,5 17,74 1,856 

Trung bình lớp 2 16,29 1,891 

Kết quả phân tích và so sánh cho thấy, đất trong khu vực thăm dò có khả năng 

chịu đầm nén cao. 

- Lớp 1 (Sét pha): Độ ẩm tốt nhất khi đầm chặt trung bình là 15,77% và dung 

trọng khô lớn nhất khi đầm chặt trung bình là 1,924 g/cm3. 

- Lớp 2 (Sét có sạn sỏi): Độ ẩm tốt nhất khi đầm chặt trung bình là 16,29% và 

dung trọng khô lớn nhất khi đầm chặt trung bình là 1,891 g/cm3. 

b. Đánh giá đất làm vật liệu san lấp và sỏi phún 

Tham khảo chỉ tiêu chất lượng đất làm vật liệu san lấp và sỏi phún sử dụng tại 

các công trình xây dựng, công trình giao thông,... tại địa phương và trong tỉnh:  

- Sỏi phún: 

+ Hàm lượng hạt sạn sỏi (đường kính hạt > 2 mm) ≥ 20% đối với khối trữ lượng. 

+ Hàm lượng hạt sét (đường kính hạt < 0,005 mm) ≤ 40% đối với khối trữ lượng. 

+ Dung trọng khô lớn nhất khi đầm chặt ≥ 1,45 g/cm3. 

- Đất làm vật liệu san lấp: 

+ Hàm lượng hạt sạn sỏi (đường kính hạt > 2 mm) ≤ 20% đối với khối trữ lượng. 

+ Hàm lượng hạt sét (đường kính hạt < 0,005 mm) ≤ 40% đối với khối trữ lượng. 

+ Dung trọng khô lớn nhất khi đầm chặt ≥ 1,45 g/cm3. 

Bảng 2. 4. So sánh chất lượng đất tại khu vực thăm dò với các chỉ tiêu chất lượng sỏi 

phún 

STT Các chỉ tiêu 

Chỉ tiêu 

chất lượng 

sỏi phún 

Lớp 1 (Sét pha) Lớp 2 (Sét có sạn sỏi) 

Giá trị Đánh giá Giá trị Đánh giá 

1 
Hàm lượng hạt sạn sỏi 

(đường kính hạt > 2 mm) 
≥ 20% 0% 

Không 

đạt 
20,3% Đạt 

2 
Hàm lượng hạt sét (đường 

kính hạt < 0,005 mm) 
≤ 40% 17,5% Đạt 31,6% Đạt 

3 
Dung trọng khô lớn nhất 

khi đầm chặt 
>1,45 g/cm3 

1,924 

g/cm3 
Đạt 1,891 g/cm3 Đạt 

Kết quả so sánh chất lượng đất tại khu vực thăm dò cho thấy lớp 2 (Sét có sạn 

sỏi) đạt yêu cầu chất lượng làm sỏi phún. 
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Bảng 2. 5. So sánh chất lượng đất tại khu vực thăm dò với các chỉ tiêu chất lượng đất 

làm vật liệu san lấp 

STT Các chỉ tiêu 

Chỉ tiêu chất 

lượng đất làm 

vật liệu san lấp 

Lớp 1 (Sét pha) 
Lớp 2 (Sét có sạn 

sỏi) 

Giá trị Đánh giá Giá trị Đánh giá 

1 
Hàm lượng hạt sạn sỏi 

(đường kính hạt > 2 mm) 
≤ 20% 0% Đạt 20,3% 

Không 

đạt 

2 
Hàm lượng hạt sét (đường 

kính hạt < 0,005 mm) 
≤ 40% 17,5% Đạt 31,6% Đạt 

3 
Dung trọng khô lớn nhất 

khi đầm chặt 
>1,45 g/cm3 

1,924 

g/cm3 
Đạt 

1,891 

g/cm3 
Đạt 

Kết quả so sánh chất lượng đất tại khu vực thăm dò cho thấy lớp 1 (Sét pha) đạt 

yêu cầu chất lượng đất làm vật liệu san lấp. 

Như vậy, kết quả đánh giá cho thấy trong toàn bộ diện tích khu thăm dò có 2 loại 

khoáng sản là: 

- Sỏi phún: Thành phần chính là đất sét có sạn sỏi, màu nâu đỏ, trạng thái dẻo 

cứng. Chiều dày từ 6,0 m đến 9,0 m, trung bình 6,66 m, trong phạm vi chiều sâu khoan 

thăm dò chưa khống chế hết chiều dày lớp này. 

- Đất làm vật liệu san lấp: Thành phần chính là đất sét pha, màu xám nâu, trạng 

thái dẻo cứng. Chiều dày từ 0,7 m đến 1,0 m, trung bình 0,94 m. 

Kết luận: 

- Trong toàn bộ diện tích khu thăm dò có 2 loại khoáng sản là: 

+ Sỏi phún: Thành phần chính là đất sét có sạn sỏi, màu nâu đỏ, trạng thái dẻo 

cứng. Chiều dày từ 6,0 m đến 9,0 m, trung bình 6,66 m, trong phạm vi chiều sâu khoan 

thăm dò chưa khống chế hết chiều dày lớp này. 

+ Đất làm vật liệu san lấp: Thành phần chính là đất sét pha, màu xám nâu, trạng 

thái dẻo cứng. Chiều dày từ 0,7 m đến 1,0 m, trung bình 0,94 m. 

- Tính chất cơ lý: Cả 2 lớp đất đều có trạng thái dẻo cứng, tính dẻo thấp, ẩm vừa, 

có tính nén lún thấp và sức chịu tải cao. 

- Các khoáng sản đi kèm: Không có khoáng sản nào có giá trị khác ngoài khoáng 

sản đất làm vật liệu xây dựng thông thường (Sỏi phún và đất làm vật liệu san lấp). 

2.1.2. Điều kiện khí tượng 

Khu vực nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa nóng ẩm, chịu ảnh hưởng của khí hậu 

miền Đông Nam Bộ. Đặc điểm khí hậu tương đối ôn hoà, chia làm 2 mùa rõ rệt, mùa 

mưa và mùa khô. Mùa khô từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau và tương phản 

rất rõ với mùa mưa (từ tháng 5 – tháng 11). Chế độ bức xạ dồi dào, nhiệt độ cao và ổn 

định. Mặt khác Tây Ninh nằm sâu trong lục địa, ít chịu ảnh hưởng của bão và những 

yếu tố bất lợi khác. Nhiệt độ trung bình năm của Tây Ninh là từ 27,6 đến 28,10C, lượng 

ánh sáng quanh năm dồi dào, mỗi ngày trung bình có đến 7 giờ nắng. 

Các năm gần đây từ năm 2018-2022 lượng mưa tương đối lớn từ 1789,7-
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2415,7mm/năm. Độ ẩm trung bình trong năm vào khoảng 79,1 – 81,0%. Tây Ninh chịu 

ảnh hưởng của 2 loại gió chủ yếu là gió Tây – Tây Nam vào mùa mưa và gió Bắc – 

Đông Bắc vào mùa khô.  

Các đặc trưng khí hậu cơ bản của vùng được trình bày trong các bảng sau: 

Bảng 2. 6. Lượng mưa qua các năm tại tỉnh Tây Ninh (Đơn vị: mm) 

Tháng/năm Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Tháng 1 53,4 0,0 - - - 

Tháng 2 24,9 5,5 9,0 - - 

Tháng 3 29,7 8,5 - 0,4 - 

Tháng 4 20,1 31,7 196,5 149,0 - 

Tháng 5 248,7 286,4 36,4 350,5 194,9 

Tháng 6 220,3 470,0 299,9 109,9 184,7 

Tháng 7 189,3 248,3 173,9 379,7 402,5 

Tháng 8 217,9 202,7 105,6 238,3 280,5 

Tháng 9 344,1 303,4 238,3 379,1 373,9 

Tháng 10 176,9 162,4 183,5 290,8 617,4 

Tháng 11 192,3 70,8 138,3 406,1 233,3 

Tháng 12 103,4 - 27,3 92,8 128,5 

Trung bình 151,8 162,7 140,9 244,2 302,0 

Cả năm 1821,0 1789,7 1408,7 2441,6 2415,7 

Bảng 2. 7. Các đặc trưng khí hậu khác 

Tháng 

Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Số giờ 

nắng 

(giờ) 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Số giờ 

nắng 

(giờ) 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Số giờ 

nắng 

(giờ) 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Số giờ 

nắng 

(giờ) 

Nhiệt 

độ 

(0C) 

Độ 

ẩm 

(%) 

Số giờ 

nắng 

(giờ) 

1 27,0 79 189,9 27,0 71 243,9 27,1 73 263,5 25,6 69 232,2 27,9 75 259,4 

2 26,5 74 228,5 27,4 73 258,2 27,2 70 263 26,6 74 232,8 27,5 68 258,6 

3 28,1 76 244,4 28,7 71 253,8 29,0 72 248,6 28,7 72 285,1 28,6 70 279,2 

4 29,2 75 230,0 30,1 72 241,1 29,4 74 231,6 28,7 79 208 30,7 70 268,4 

5 28,0 84 233,0 29,0 80 241,1 30,4 78 231,1 28,9 85 218,9 30,2 76 232,0 

6 27,7 85 181,3 28,5 80 227,6 28,2 85 216,3 28,9 84 235,4 28,1 84 191,2 

7 27,8 86 191,1 27,9 81 225,0 28,3 84 229,5 28,0 86 192,8 27,6 85 222,5 

8 27,1 87 160,1 27,4 82 182,7 28,1 86 197,2 28,3 86 236,1 28,2 85 218,8 

9 27,2 87 173,8 27,2 83 153,4 27,7 89 200,9 27,3 88 173,9 27,5 88 179,2 

10 27,8 82 246,0 27,8 80 248,5 26,8 91 126,5 27,2 88 153,3 26,8 90 166,3 

11 27,4 81 201,7 27,1 76 224,4 26,9 85 202,8 27,4 85 194,3 27,5 84 215,6 

12 27,9 77 215,2 26,4 73 271,4 26,6 70 186,5 26,1 76 213,6 26,4 83 143,2 

Trung 

bình 
27,6 81,1 207,9 27,9 76,8 230,9 28,0 79,8 216,5 27,6 81,0 214,7 28,1 79,8 219,5 

Cả năm   2495,0   2771,1   2597,5   2576,4   2634,4 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2022, xuất bản tháng 7/2023 
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2.1.3. Điều kiện về thủy văn  

2.1.3.1. Đặc điểm nước mặt 

Trong diện tích mỏ không có kênh mương chảy qua. Hệ thống kênh mương tại 

khu vực mỏ ít phát triển. 

Cách điểm ranh gần nhất của khu vực khai thác về phía Đông Nam, khoảng 34 

m có kênh thủy lợi (mặt kênh rộng 2,5÷3 m, sâu 2 m). Kênh thủy lợi có chiều dài khoảng 

1.100m chảy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam về kênh Tân Hà - Tân Hội suối Ky nằm 

ở phía Tây Nam, nước chủ yếu để phục vụ tưới tiêu nông nghiệp và thoát nước cho khu 

vực. Vào mùa mưa, kênh thủy lợi có lưu lượng nước trung bình từ 1,2 – 2,5 m3/s. Vào 

mùa khô dòng nước chảy chậm và thường cạn. 

2.1.3.2. Đặc điểm nước dưới dất 

Căn cứ vào kết quả quan trắc đơn giản ĐCTV – ĐCCT, trong phạm vi khu thăm 

dò với chiều sâu khoan thăm dò lớn nhất 10 m, không phát hiện nguồn nước ngầm trong 

các lỗ khoan thăm dò, khu vực thăm dò chỉ tồn tại 1 tầng cách nước, đó là tầng cách 

nước trầm tích sông Pleistocen hạ (aQ11đc). 

Tầng cách nước trầm tích sông Pleistocen hạ (aQ11đc): Cấu tạo nên tầng cách 

nước này là trầm tích sông thuộc hệ Đệ Tứ, thống Pleistocen hạ, hệ tầng Đất Cuốc 

(aQ11đc), phân bố lộ trên mặt, bao trùm lên toàn bộ diện tích khu vực thăm dò. Thành 

phần chủ yếu là sét pha, sét có sạn sỏi. Thành tạo địa chất này rất nghèo và không chứa 

nước. Bề dày > 10 m (Theo kết quả quan trắc mực nước trong lỗ khoan LK3, khoan sâu 

10 m, không phát hiện nguồn nước ngầm), trong phạm vi chiều sâu khoan thăm dò chưa 

khống chế hết chiều dày tầng cách nước này. 

Như vậy, công tác điều tra ĐCTV đã xác định được trong phạm vi mỏ không có 

tầng chứa nước, chỉ có 1 tầng cách nước trầm tích sông Pleistocen hạ (aQ11đc). 

2.1.4. Mô tả nguồn tiếp nhận nước mưa của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, 

hải văn của nguồn tiếp nhận nước mưa 

Nguồn tiếp nhận nước tháo khô mỏ (nước mưa): Kênh thủy lợi tại khu vực. 

Đặc điểm chế độ thủy văn: Kênh thủy lợi có kích thước rộng mặt 2,5÷3 m, sâu 2 

m, tùy vị trí. Kênh thủy lợi có chiều dài khoảng 1.100m chảy theo hướng Đông Bắc – 

Tây Nam về kênh Tân Hà - Tân Hội suối Ky. Vào mùa mưa, kênh thủy lợi có lưu lượng 

nước trung bình từ 1,2 – 2,5 m3/s. Vào mùa khô dòng nước chảy chậm và thường cạn. 

2.1.5. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.4.1. Điều kiện kinh tế 

Huyện Tân Châu là trung tâm kinh tế chính trị của huyện Tân Châu có bệnh viện, 

trường học, chợ với cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện. Đời sống kinh tế và văn hóa của cư 

dân đang ngày một phát triển. 

Hiện nay, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến 

tích cực, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng so cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất các 

ngành kinh tế ước thực hiện gần 8.000 tỷ đồng, tăng 1,90% so cùng kỳ. Trong đó, giá 
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trị sản xuất ngành nông – lâm - thủy sản ước thực hiện được gần 2.300 tỷ đồng, tăng 

1,21% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước thực hiện hơn 5.100 tỷ 

đồng, tăng hơn 2% so cùng kỳ, đạt hơn 53% so kế hoạch. Giá trị thương mại - dịch vụ 

ước thực hiện hơn 570 tỷ đồng, tăng gần 3% so cùng kỳ, đạt xấp xỉ 50% so kế hoạch. 

Tình hình giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn đạt gần 80 tỷ đồng, 

đạt gần 39% kế hoạch, ước đến cuối tháng 6 tỷ lệ này sẽ nâng lên hơn 52% so kế hoạch 

vốn, đạt yêu cầu của tỉnh đặt ra. Huyện chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh, chủ 

đầu tư trong triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, cơ bản đảm bảo 

đúng tiến độ đề ra. 

Về lĩnh vực nông nghiệp, diện tích xuống giống cây hàng năm thực hiện được 

hơn 15.400 ha, đạt gần 60% so kế hoạch, tăng gần 53% so cùng kỳ. Huyện tiếp tục triển 

khai thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu 

lại nông nghiệp trên địa bàn.  

Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, công tác bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2022 

được huyện Tân Châu đặc biệt quan tâm và thực hiện có hiệu quả, chỉ đạo thực hiện tốt 

các chính sách an sinh, xã hội, quan tâm chăm lo các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách… 

Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao được đẩy mạnh, đáp ứng 

cơ bản nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. 

Toàn huyện có 7/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao.  

2.1.4.1. Điều kiện về xã hội 

Thị trấn Tân Châu là trung tâm kinh tế chính trị của huyện Tân Châu có bệnh 

viện, trường học, chợ với cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện. Đời sống kinh tế và văn hóa của 

cư dân đang ngày một phát triển. 

Dân cư chủ yếu là người Kinh và sống chủ yếu bằng nông nghiệp, làm rẫy, buôn 

bán nhỏ, dịch vụ. Trình độ văn hóa dân trí ngày càng được nâng cao, đời sống người 

dân được chú trọng phát triển. 

Xung quanh khu vực mỏ hầu hết đang trồng cây mì, cao su, lúa nước, moong 

khai thác cũ đã cải tạo thành hồ chứa nước và không có công trình công cộng hay dân 

dụng nào. 

Trong vòng bán kính 300m tính từ ranh giới mỏ không có nhà dân sinh sống, dân 

cư sinh sống tập trung trên tuyến đường nhựa ĐT785B, ĐT785, ĐT792. Thành phần 

dân cư ở đây chủ yếu là dân tộc kinh.   

Công tác giáo dục: Ngày càng được nâng cao, Công tác dạy và học theo đúng 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chất lượng giáo dục được duy trì. Đội ngũ giáo 

viên các trường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, học hỏi nâng cao năng lực chuyên 

môn.  

Y tế: Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân được chú trọng và thực hiện 

tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân trong xã. 
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Công tác tuyên truyền: Đài truyền thanh xã được đầu tư lắp đặt củng cố các trạm 

thu phát và các cụm loa không dây, thông suốt từ trung tâm xã đến các khu dân cư, tuyên 

truyền kịp thời các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước 

và các quy định địa phương đến với người dân; Thực hiện viết tin bài tuyên truyền thông 

tin địa phương được 720 giờ với các nội dung phong phú góp phần không nhỏ trong 

thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế và Chính trị của địa phương. 

Dân số - kế hoạch hóa gia đình: Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương 

trình chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn xã. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự 

án 

2.2.1. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường năm 2024 

Mỏ bắt đầu khai thác ngày 12/8/2024 theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 

2273/GP-UBND (Giấy đăng ký, thông báo ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt 

đầu khai thác đính kèm tại Phụ lục I.1). Theo đó, báo cáo tham khảo kết quả giám sát 

môi trường trong Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2024 của mỏ khoáng sản 

vlxd thông thường tại ấp Hội Thành như sau: 

Bảng 2. 8. Thời gian lấy mẫu và điều kiện thời tiết tại thời điểm đo 

STT Ngày lấy mẫu Điều kiện thời tiết 

1 10/09/2024 Trời nắng và các hoạt động diễn ra bình thường 

2 20/11/2024 Trời nắng và các hoạt động diễn ra bình thường 

(Nguồn: Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường năm 2024) 

a. Môi trường không khí tiếp nhận trực tiếp nguồn khí thải của Dự án 

Hiện trạng môi trường không khí được đo đạc năm 2022 và năm 2023, các thông 

số và chỉ tiêu quan trắc gồm các chất ô nhiễm (bụi, CO2, SO2, NO2, CO) tại khu vực mỏ 

và khu vực xung quanh. Nội dung quan trắc phù hợp với nội dung giám sát môi trường 

định kỳ tại mỏ. 

Bảng 2. 9. Vị trí lấy mẫu không khí 

Kí hiệu Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu Quy chuẩn 

KK1 
Trung tâm khu vực moong khai 

thác  Độ ồn, 

bụi, CO, 

NO2, SO2 

- QCVN 24:2016/BYT 

- QCVN 02:2019/BYT 

- QCVN 03:2019/BYT 

KK2 Ven tuyến đường đất dẫn vào mỏ 

- QCVN 26:2010/BTNMT 

- QCVN 05:2023/BTNMT 

- QCVN 27:2010/BTNMT 

Kết quả quan trắc được tổng hợp như sau: 

Bảng 2. 10. Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh 

Kết quả thử nghiệm 

Thông số 

Độ ồn 

(dBA) 

Bụi 

(µg/Nm3) 

SO2 

(µg/Nm3) 

NO2 

(µg/Nm3) 

CO 

(µg/Nm3) 

 Đợt 1 – ngày 10/09/2024 

KX.091012 58,2 148 65,5 78,3 4.074 
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Kết quả thử nghiệm 

Thông số 

Độ ồn 

(dBA) 

Bụi 

(µg/Nm3) 

SO2 

(µg/Nm3) 

NO2 

(µg/Nm3) 

CO 

(µg/Nm3) 

 Đợt 2 – ngày 20/11/2024 

KX.070203 59,1 153 71,4 83,8 4.329 

QCVN 05:2023/BTNMT -- 300 350 200 30.000 

QCVN 26:2010/BTNMT ≤ 70 --  -- -- -- 

Bảng 2. 11. Kết quả quan trắc môi trường không khí lao động 

Kết quả thử nghiệm 

Thông số 

Độ ồn 

(dBA) 

Bụi 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

 Đợt 1 – ngày 10/09/2024 

KL.091019 65,8 0,94 0,37 0,56 5,81 

 Đợt 2 – ngày 20/11/2024 

KL.112004 66,9 1,02 0,40 0,61 6,17 

QCVN 24:2016/BYT ≤ 85 -- -- -- -- 

QCVN 02:2019/BYT -- 8 -- -- -- 

QCVN 03:2019/BYT -- -- 5 5 20 

Kết luận: 

Qua kết quả quan trắc tại khu vực mỏ qua các đợt giám sát môi trường trong năm 

2024 cho thấy các vị trí quan trắc tại khu vực mỏ đều nằm trong giới hạn cho phép, chưa 

bị ô nhiễm. Vì vậy có thể kết luận rằng chất lượng môi trường không khí tại khu vực cơ 

sở là tương đối tốt, chưa có dấu hiệu ô nhiễm đảm bảo sức khỏe cho công nhân viên làm 

việc tại mỏ. 

b. Môi trường nước mặt tiếp nhận trực tiếp nước mưa của Dự án 

Nguồn tiếp nhận nước tháo khô mỏ (nước mưa) được dự kiến là kênh thủy lợi tại 

khu vực, nước mưa được quy ước là nước sạch. Nên tại mỏ không thực hiện giám sát 

môi trường nước mặt. Nước tại kênh thủy lợi phục vụ nước cấp tưới tiêu nông nghiệp 

cho khu vực, tại kênh không có trạm quan trắc môi trường. 

c. Đa dạng sinh học 

Khu vực dự án đã được người dân trong khu vực khai hoang để trồng cây lâu 

năm từ trước đến nay. Do đó, tài nguyên sinh học tại khu vực không phong phú. Không 

có loại động thực vật nào quý hiếm cần được bảo vệ.  

2.2.2. Hiện trạng thành phần môi trường đất, nước, không khí 

Để tiến hành khảo sát hiện trạng của các thành phần môi trường vật lý cho khu 

vực dự án. Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy đã phối hợp cùng với 

đơn vị tư vấn Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Thành Mỹ và đơn vị đo đạc phân tích 

mẫu tiến hành khảo sát hiện trạng các thành phần môi trường vật lý khu vực dự án. Số 

lượng, vị trí và mô tả các thời điểm lấy mẫu được trình bày cụ thể như sau:    
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Bảng 2. 12. Vị trí các điểm lấy mẫu hiện trạng chất lượng môi trường  

STT 
Số hiệu 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu, tọa độ (VN-2000) 

Ngày lấy 

mẫu 
Mô tả thời điểm lấy mẫu 

I Môi trường nước mặt: 

1 NM 

Tại kênh thủy lợi ở phía Đông Nam 

khu mỏ. 

(X=  1.291.787;Y=  623.636) 

29/4/2025 

- Trời nắng, gió nhẹ. Mực 

nước tại kênh rất thấp. Thời 

điểm lấy mẫu không có hoạt 

động xả thải của Công ty. 

II Môi trường không khí 

2 KK1 
Tại trung tâm khu vực mỏ 

(X = 1.292.080;Y = 569.105) 
29/4/2025 

- Trời nắng, gió nhẹ. 

- Tại mỏ đang diễn ra hoạt 

động khai thác. 

3 KK2 
Ven tuyến đường đất dẫn vào mỏ. 

(X=  1.292.020; Y=  569.199) 
29/4/2025 

- Trời nắng, gió nhẹ. 

- Tại thời điểm đo đạc xe chạy 

với tần suất trung bình. 

III Môi trường đất 

4 MĐ 
Tại trung tâm khu vực mỏ 

(X = 1.292.080;Y = 569.105) 
29/4/2025 

- Trời nắng, gió nhẹ. 

- Lấy trên tầng đất thổ nhưỡng 

IV Môi trường nước dưới đất 

5 NDĐ 
Tại nhà điều hành phía Đông mỏ 

(X= 1.291.835; Y= 623.665) 
29/4/2025  

Vị trí các điểm quan trắc được thể hiện tại Bản vẽ số 09-ĐTM: Bản đồ vị trí lấy 

mẫu môi trường.  

2.3. Hiện trạng tài nguyên sinh vật 

2.3.1. Tài nguyên thực vật  

Tài nguyên thực vật tại khu vực dự án không phong phú. Xung quanh mỏ chủ 

yếu người dân trồng cao su và trồng cây mì. Diện tích mỏ hầu như đã được Công ty san 

gạt, giải phóng mặt bằng, phần diện tích được công ty thuê đất không nằm trong ranh 

khai thác chủ yếu là cây bụi. 

2.3.2. Tài nguyên động vật 

Đây là khu vực đã được dân khai phá trồng mì, đồng vật sinh sống tại khu vực 

không đa dạng, chủ yếu là các loại bò sát, côn trùng,…. Kết quả khảo sát cho thấy khu 

hệ động vật ở đây không có những loài động vật quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam. Một 

số loài thú nhỏ có thể bắt gặp nhưng khá hiếm như rắn, chuột, ếch, chim,… 

2.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 

vực thực hiện dự án 

Các đối tượng có nguy cơ chịu tác động từ hoạt động của dự án bao gồm: 

- Tác động tới dân cư: Hoạt động vận chuyển sản phẩm đá xây dựng đi tiêu thụ 

từ khu vực dự án tới tiêu thụ sẽ tác động tới các hộ dân dọc theo tuyến đường, chủ yếu 

là các hộ sống dọc 02 bên tuyến đường liên xã tại khu vực. 

- Tác động hệ thống giao thông: hoạt động vận chuyển sẽ gây hư hỏng, xuống 
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cấp tuyến đường đất nối từ dự án ra đường liên xã tại khu vực. 

2.5. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

a. Đánh giá tính phù hợp của địa điểm thực hiện dự án 

Mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, 

huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh nằm trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng, 

bảo vệ tài nguyên tỉnh Tây Ninh theo Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. Hiện nay mỏ đang khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản số 

2273/GP-UBND ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty TNHH 

MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy. Mỏ nằm cách xa khu dân cư nên khi khai thác 

không ảnh hưởng đến đời sống dân cư địa phương. 

Như vậy, dự án phù hợp với quy hoạch khai thác khoáng sản của tỉnh. 

b. Đánh giá tính phù hợp của vị trí dự án với điều kiện tự nhiên và điều kiện 

khai thác của dự án 

- Điều kiện môi trường tại khu vực dự án: 

Căn cứ vào hiện trạng thành phần môi trường tại khu vực đã nêu tại mục 2.2 cho 

thấy: chất lượng môi trường hiện đang còn tốt, các thành phần môi trường có khả năng 

đáp ứng được khi dự án đi vào hoạt động. 

- Điều kiện địa hình, giao thông  

Khu vực mỏ có điều kiện giao thông khá thuận lợi, đã kết nối từ mỏ ra đến trục 

đường chính của khu vực. Bắt đầu tại khu vực mỏ gần mốc ranh M2 có đoạn đường đất 

THO.60 hiện hữu (rộng 6 m) đi về hướng Đông khoảng 1,0 km ra đến tuyến đường nhựa 

ĐT785B. Từ đây khoáng sản dễ dàng được vận chuyển đến nơi tiêu thụ trong vùng (Đi 

về hướng Bắc khoảng 5,0 km dẫn ra tuyến đường nhựa ĐT792; Đi về hướng Nam và 

Đông Nam khoảng 9,0 km dẫn ra tuyến đường nhựa ĐT785). 

→ Giao thông vận chuyển sản phẩm từ mỏ đến nơi tiêu thụ nhìn chung rất thuận 

lợi. 

- Điều kiện địa chất thủy văn - Địa chất công trình  

+ Mỏ có điều kiện địa chất thủy văn đơn giản. Đơn vị chứa nước trong mỏ có 

mức độ kém. Lượng nước chảy vào mỏ chủ yếu từ nước mưa rơi trực tiếp xuống moong, 

lượng nước dưới đất chảy vào mỏ hầu như không có. 

+ Với địa hình của mỏ có thể tháo khô bằng phương pháp bơm cưỡng bức. 

+ Mỏ có điều kiện địa chất công trình đơn giản, khá thuận lợi cho công tác khai 

thác lộ thiên. 

c. Nhược điểm:  

- Hoạt động khai thác gây tác động tiêu cực đến môi trường làm tăng nồng độ 

chất ô nhiễm vào môi trường như không khí, đất, nước mặt, nước ngầm,… và ảnh hưởng 

đến hoạt động sinh sống của nhân dân xung quanh dự án. 

- Làm mất đất canh tác của người dân có đất trồng cây lâu năm trong diện tích 
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Dự án và không có khả năng phục hồi. 

- Khi triển khai dự án, đối tượng tự nhiên bị tác động như: Hệ thống giao thông 

tại khu vực mỏ; Hệ thống kênh thủy lợi tại khu vực;  
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CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BVMT, ỨNG PHÓ 

SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Theo tính chất của dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

để đánh giá các tác động đến môi trường và đưa ra các giải pháp phòng ngừa và ứng 

phó sự cố về môi trường. Do mỏ đã đi vào hoạt động, nên giai đoạn tác động đến môi 

trường là giai đoạn vận hành: mỏ khai thác đạt công suất thiết kế với thời gian 1,6 năm.  

Các tác động trong từng giai đoạn của dự án, cùng với các đề xuất biện pháp, 

công trình BVMT và ứng phó sự cố môi trường được trình bày cụ thể ở các nội dung 

sau: 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn xây dựng cơ bản 

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động  

Do mỏ đã đi vào hoạt động theo theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 

2273/GP-UBND ngày 06/11/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh cấp. Hiện nay, mỏ đã khai 

thác tới độ cao trung bình cote +34,75m. Tại mỏ đã bố trí các công trình phụ trợ, các 

thiết bị khai thác để phục vụ trong quá trình khai thác vật liệu xây dựng thông thường. 

Do đó, các tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng cơ bản là không có. 

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình BVMT trong giai đ
oạn vận hành 

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động 

3.2.1.1. Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

a. Nước chảy tràn vào moong khai thác 

- Nhận dạng các nguồn nước chảy vào moong trong quá trình khai thác:  

+ Nước dưới đất chảy vào mỏ: Mỏ chưa khai thác đến mực nước ngầm (mực 

nước tĩnh) của khu vực nên không có nước ngầm chảy vào mỏ. Tuy nhiên nước mặt 

thấm xuống đất có thể chảy vào mỏ qua tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen trung -  

thượng (qp3) trong các thành tạo trầm tích bở rời hệ tầng Thủ Đức (aQ1 
2-3 tđ) (chỉ có 

vào mùa mưa) khi mỏ khai thác xuống sâu. Diện tích moong khai thác được sơ đổ hoá 

thành "giếng lớn". Lượng nước chảy vào mỏ được tính theo công thức tầng chứa nước 

không áp, phân bố vô hạn. Được tính theo Công thức sau: 

𝑄 =
1,366K(2H − S)S

lg(𝑅 + 𝑟𝑜) − 𝑙𝑔𝑟𝑜
 

 

Trong đó :  

Q - Lượng nước dưới đất chảy vào moong khai thác (m3/ngày.đêm),  

K - Hệ số thấm của đất với tầng chứa nước lỗ hổng trong các thành tạo trầm tích 

bở rời hệ tầng Củ Chi (m/ngày.đêm), vào mùa mưa; dự kiến khoảng K = 0,03-0,05 

m/ngày, trung bình 0,04 m/ngày. 

S - Chiều cao cột nước cần tháo khô ứng với cao độ khai thác đến cote +29,71m 

(m); trung bình 7m. 
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H – Chiều dày trung bình của tầng chứa nước lỗ hổng đến cote +29,71m (m), H 

= 7m.  

R - Bán kính ảnh hưởng dẫn dùng được tính theo công thức: R=2S√𝐾𝐻 (m). 

ro - Bán kính “giếng lớn" (m) quy đổi được tính theo công thức: ro = √
𝐹

𝜋
 (m).  

F – Diện tích moong khai thác xuống sâu (m2). F = 51.120 m2. 

STT Hạng mục Đơn vị Giá trị 

1 
Hệ số thấm của đất với tầng chứa nước lỗ hổng Pleistocen 

trung - thượng. 
m/ngày 

0,04 

2 Chiều cao cột nước cần tháo khô m 7 

3 
Chiều dày trung bình của tầng chứa nước đến cote +26,1 

(m) 
m 

7 

4 Bán kính ảnh hưởng dẫn (R) m 5,9 

5 Bán kính “giếng lớn" (m) (ro) m 127,6 

6 Lượng nước chảy vào moong khai thác vào mùa mưa. m3/ngày 376,6 

Như vậy, khi mỏ khai thác xuống sâu thì sẽ có nước dưới đất chảy vào mỏ thông 

qua tầng chứa nước lỗ hổng trong các thành tạo trầm tích bở rời hệ tầng Thủ Đức (chỉ 

xảy ra vào mùa mưa), lượng nước lớn nhất chảy vào mỏ khoảng 376,6 m3/ngày.   

+ Nước mặt chảy tràn vào mỏ: Xung quanh ranh mỏ thực hiện đắp đê bao cao 

1m để ngăn không cho nước mặt chảy tràn vào mỏ.  

+ Nước mưa rơi trực tiếp vào mỏ: Đây là lượng nước phát sinh không thể tránh 

khỏi đối với hoạt động khai thác khoáng sản.  

Đặc trưng nguồn thải: Nước phát sinh tại mỏ chỉ có nước mưa mang theo các vật 

liệu rơi vãi trên bề mặt nên đặc trưng ô nhiễm của nước trong hoạt động khai thác vật 

liệu san lấp tại mỏ chủ yếu là cặn rắn có nguồn gốc từ bụi đất, ngoài ra có nguy cơ bị ô 

nhiễm dầu mỡ khoáng do các thiết bị vận tải rò rỉ. Khối lượng nước mưa rơi trực tiếp 

vào mỏ: Đây là lượng nước phát sinh không thể tránh khỏi đối với hoạt động khai thác 

khoáng sản.  

Để tính toán lượng nước mưa rơi vào khu vực mỏ trong 1 giờ theo TCVN 

7957:2023 về thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài, ta có công thức: 

Qmưa = I x F x C x k (Công thức 3.1) 

Trong đó:  

I là cường độ mưa trung bình trong (m/h); I = 
𝑍

𝑇𝑑
 = 617,4/90 = 6,86mm/h = 

0,007m/h 

Lượng mưa tháng lớn nhất chảy vào mỏ là 617,4mm vào tháng 10 tại trạm quan 

trắc huyện Tân Châu. Thời gian mưa trung bình là 90 tiếng (theo TCVN 7957:2023 thời 

gian mưa trung bình trong ngày từ 150-180 phút) 

F (m2) diện tích lưu vực hứng nước mưa, F = 51.120 m2;  

C là hệ số phân bố mưa (theo TCVN 7957:2023 <500ha), k =1; 

k là hệ số dòng chảy (theo TCVN 7957:2023), C = 0,32. 
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- Lượng nước mưa trung bình tại mỏ là:   

Qmưa = 51.120 x 0,007 x 0,32 x 1 = 114,5 m3/h mưa tương đương 343,5m3/ngày. 

Theo WHO (1995) thì thành phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

thông thường chứa 0,5 - 1,5 mgN/l; 0,004 - 0,03 mgP/l; 10 – 20 mg COD/l và 10 – 20 

mg TSS/l. Dựa vào lưu lượng nước mưa của Dự án, thành phần các chất ô nhiễm trung 

bình trong nước mưa chảy tràn của Dự án giai đoạn vận hành là: 298,27 gN; 44,74 gP; 

4.427,27 gCOD; 4.427,27 gTSS. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn 

của tất cả các chỉ tiêu đều vượt giá trị giới hạn của QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Nước 

mưa cuốn theo các chất ô nhiễm, CTR như: Dầu mỡ, bụi đất, cát,… và các thành phần 

ô nhiễm khác từ mặt đất. Tuy nhiên nếu lượng nước mưa này không được thu gom xử 

lý sẽ chảy tràn ra môi trường xung quanh, làm tăng độ đục, tăng khả năng ô nhiễm nguồn 

nước mặt, tăng khả năng bồi lắng của suối nhỏ. Đồng thời giảm lượng oxy hòa tan trong 

nước, giảm khả năng sinh trưởng và phát triển hệ động vật thủy sinh tại hệ thống kênh 

thủy lợi của khu vực. Ngoài ra, nước mưa có thể làm sạt lở taluy đường, làm lầy lội mặt 

đường, lầy lội những chỗ chưa được đàm nén kỹ. Do vậy, cần phải có các biện pháp 

giảm thiểu các tác động của nước mưa chảy tràn tới môi trường vào mùa mưa. 

b. Nước thải sinh hoạt 

Nguồn phát sinh: từ hoạt động của nhân công làm việc trực tiếp tại khai trường. 

Thành phần: chất bài tiết của người, các hợp chất chứa N,P như amoni, nitrat, 

orthophosphate,...  

Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm: Trong thời gian hoạt động trực tiếp tại dự án 

tối đa có 13 nhân công. Công nhân chủ yếu là dân địa phương nên ngoài khung giờ làm 

việc công nhân sẽ không lưu trú chỉ ở 1-2 người ở lại canh giữ thiết bị. Tại mỏ không 

có hoạt động nấu ăn. Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD, định mức cấp nước sinh hoạt 

tối thiểu cho nhu cầu công nhân làm việc tại cơ sở như sau: 

+ Đối với công nhân làm việc ở lại khu vực mỏ (tối đa 2 người): Định mức cấp 

nước sinh hoạt là 80 lít/người/ngày. Tương ứng, lượng nước sử dụng là 80 x 2 = 160 

lít/ngày (0,16 m³/ngày). 

+ Đối với công nhân làm việc theo ca (11 người): Định mức cấp nước sinh hoạt 

tối thiểu bằng 50% so với công nhân làm việc ở lại trên xáng cạp. Tương ứng, lượng nước 

sử dụng là 40 x11 = 440 lít/ngày (0,44 m³/ngày). Như vậy, tổng nhu cầu sử dụng nước 

cần dùng trong giai đoạn khai thác là 0,6 m³/ngày. Ta tính được tổng lưu lượng NTSH 

trong giai đoạn này là 100% lượng nước cấp sinh hoạt là 0,6 m³/ngày. 

Căn cứ theo Báo cáo hiện trạng nước thải đô thị của Viện Khoa học và Công 

nghệ Môi trường thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2006 xác định được hệ số ô 

nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường (khi nước thải sinh hoạt chưa qua 

xử lý). Kết quả tính toán nồng độ chất ô nhiễm trong NTSH tại dự án trong quá trình 

triển khai được thể hiện ở Bảng sau: 
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Bảng 3.1. Tải lượng và nồng độ dự tính của chất ô nhiễm phát sinh do nước thải sinh 

hoạt trong giai đoạn vận hành dự án cho 2 và 11 người 

TT 

Chất  

ô 

nhiễm 

Hệ số (1) ô 

nhiễm 

(g/người ngày) 

Tải lượng 

(g/ngày) 
Nồng độ 

không xử lý 

(mg/l) 

QCVN 14:2008/ 

BTNMT, cột A, 

Cmax (*), (mg/l) 

Vượt giới 

hạn QCVN 2 người 

 

11 người 

  

1 BOD5 45÷54 90÷108 360÷432 625÷750 36 17÷21 

2 TSS 70÷145 140÷290 560÷1160 972÷2014 60 16,2÷33 

3 Dầu mỡ 10÷30 20÷60 80÷240 139÷417 6 23÷69 

4 Tổng 

Nitơ 
6÷12 12÷24 48÷96 83÷167 36 2,3÷4,6 

5 Amoni 2÷5 4÷10 16÷40 28÷69 12 2,3÷5,7 

6 Tổng 

phốt pho 
1÷4 2÷8 8÷32 14÷55 7,2 1,9÷7,7 

(1) Nguồn: Báo cáo hiện trạng nước thải đô thị, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Đại 

học Bách khoa Hà Nội, 2006) 

Nồng độ (mg/l) = [Tải lượng (g/ngày)/ lưu lượng (m3/ngày);  

QCVN 14:2008/BTNMT cột A (K = 1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

Đánh giá tác động do nước thải sinh hoạt 

Có thể thấy mức độ vượt ngưỡng được phân làm 2 mức: 

1- Mức độ ô nhiễm thấp đến trung bình, vượt giới hạn cho phép từ 16,2-69 lần, 

theo thứ tự tăng dần như sau: Tổng Nito, Amoni, Tổng photpho. 

2- Mức độ ô nhiễm từ trung bình đến cao, vượt giới hạn cho phép từ 9,7-41,7 lần, 

theo thứ tự tăng dần như sau: BOD5, TSS, Dầu mỡ. 

→ Như vậy, NTSH không qua hệ thống xử lý vượt giới hạn cho phép QCVN 

14:2008/BTNMT cột A (K =1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt 

rất nhiều lần. Nếu xả thải không xử lý trong thời gian dài sẽ làm suy giảm khả năng làm 

sạch của môi trường. Gây tác động trực tiếp lên hệ sinh vật đất tại dự án. Ngoài ra, trên 

dòng sông Tiền có nhiều hộ sử dụng mặt nước để nuôi thủy sản, hoặc dùng nước để tưới 

tiêu cây trồng. Khi chất lượng nước suy giảm sẽ góp phần tác động đến thu nhập cũng 

như đời sống của các nông hộ sử dụng nước sông Tiền vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp. 

- Mức độ tác động: thấp do đã trang bị hệ thống thu gom tại mỏ.  

- Thời gian tác động: kéo dài trong suốt giai đoạn khai thác (1 năm 5 tháng).  

c. Tác động do bụi và khí thải 

c.1. Tác động bởi các nguồn phát sinh khí thải 

- Khí thải của các phương tiện vận chuyển dùng nhiên liệu xăng, dầu chứa các 

chất độc như: khí, bụi, khí SO2, CO, NOx…  

- Các khí thải này có phạm vi phân bố rộng và ảnh hưởng thường xuyên trong 

suốt quá trình hoạt động của mỏ. Tải lượng phát thải phụ thuộc vào số lượng thiết bị và 

vận chuyển hoạt động tại mỏ. Số lượng thiết bị và định mức nhiên liệu tiêu thụ tại mỏ 

xem Bảng 1.12. Khối lượng dầu DO tiêu thụ dự báo là 15.600 lít/năm = 60 lít/ca. 
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Bảng 3. 2. Dự báo tải lượng ô nhiễm khí thải do đốt nhiên liệu trong giai đoạn vận 

hành 

Loại thiết bị 
Nhiên liệu tiêu 

thụ (lít/ca) 

Chất ô nhiễm 

Bụi SO2 CO THC NOx Andehyt 

  Hệ số phát thải ô nhiễm (kg/tấn) 

Động cơ ô tô   2 1,55 20,81 34 20 1,4 

Thiết bị khác   16 6 9 20 33 6,1 

Năm 2-5 Tải lượng ô nhiễm (kg/giờ) 

Động cơ ô tô 20 0,004 0,003 0,05 0,08 0,04 0,00 

Thiết bị khác 40 0,07 0,03 0,04 0,09 0,15 0,03 

Tổng cộng 60 0,08 0,03 0,09 0,16 0,19 0,03 

Nguồn: Trần Ngọc Chấn - Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (tập 1). NXB Khoa 

học và kỹ thuật Hà Nội, năm 2000 

Đánh giá tác động 

- Thời gian: trung bình 8 giờ/ ngày, một năm hoạt động 260 ngày/năm. 

- Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các nguồn cố định tại khai trường do các 

thiết bị hoạt động bao gồm máy xúc, máy đào. Các phương tiện vận chuyển có phạm vi 

phân bố rộng, liên tục 8h/ngày nên tác động đáng kể đến môi trường không khí. Tuy 

nhiên, các phương tiện vận chuyển đều đã được đăng kiểm và phải đạt các tiêu chuẩn 

khí thải theo quy định của Luật Giao thông đường bộ nên mức độ tác động ở quy mô 

trung bình. 

c.2. Tác động bởi các nguồn phát sinh bụi 

- Nguồn phát sinh: Từ các hoạt động khai thác xúc bốc, vận chuyển nội mỏ và 

ngoài mỏ.  

- Thành phần hóa học: Bụi phát sinh tại khu vực mỏ có chứa các thành phần chủ 

yếu là silic dioxyt (SiO2) chiếm khoảng 66,07%, các chất còn lại hàm lượng thấp như 

Al2O3, Fe2O3, MnO, CaO, MgO, … 

Tác động phát sinh bụi do hoạt động trong hoạt động xúc bốc, vận chuyển nội 

mỏ và bốc tầng phủ tại khu vực mỏ. 

- Khối lượng xúc bốc sỏi phún và đất san lấp: 182.226 m3/năm nguyên khai. 

- Khối lượng vận chuyển nội mỏ: 182.226 m3/năm nguyên khai.   

Bảng 3. 3. Thải lượng bụi phát sinh trong quá trình xúc bốc và vận chuyển 

Thông số tính toán (đơn vị) Xúc bốc vật liệu Vận chuyển nội mỏ Tổng 

Hệ số phát thải [6] (kg/tấn) 0,075 0,134 
 

Khối lượng xúc bốc (m3/năm) 182.226 182.226 
 

Hệ số quy đổi (tấn/m3) 1,94 1,94 
 

Thời gian làm việc 260 260 
 

Tải lượng bụi phát sinh (kg/năm) 26.514 47.371 73.885 

Tải lượng bụi phát sinh (kg/ngày) 101,98 182,20 284,17 

Tải lượng bụi phát sinh (kg/giờ) 12,75 22,77 35,52 
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 Dự báo nồng độ: Nồng độ bụi phát tán được tính theo công thức (3.4) 

Trong đó: 

C: là nồng độ trung bình của bụi phát tán trong khu vực khai trường (mg/m3). 

C0: nồng độ nền của bụi trong khu vực, lấy bằng nồng độ bụi đo đạc trung bình 

tại đây vào thời điểm khảo sát: Co= 0,08 mg/m3. 

M: tải lượng phát sinh bụi (mg/m2.s). M = 
𝐸

𝑆𝑥𝑡
 = 0,153 mg/m2.s (trong đó: E = 

17 kg/h; S = 51.120 m2). 

l: chiều dài “hộp” tính bằng chiều dài trung bình khai trường theo hướng gió chủ 

đạo mùa khô là 270m. 

H: độ cao hòa trộn của bụi (chiều cao khối hộp), chọn H = 7m. 

u: vận tốc gió, các hoạt động khai thác xảy ra dưới đáy moong nên không bị ảnh 

hưởng của gió, ta chọn u = 0,3 m/s; 

Thay vào công thức, C = 41,8 mg/m3. 

Đánh giá tác động:  

- Theo kết quả tính toán, nồng độ bụi phát sinh tại khu vực dự án dự kiến khoảng 

41,8 mg/m3 cao hơn so với QCVN 02:2019/BYT (8mg/m3) gấp khoảng 5,22 lần. Tuy 

nhiên, đây là nồng độ bụi được tính toán tại vị trí khai thác, không liên tục và diễn ra 

trong thời gian mỏ hoạt động (8h/ngày). 

Thực tế bụi phân bố không đồng đều trong khai trường, nguyên nhân do khai 

trường có phạm vi rộng, các vị trí thi công nằm cách xa nhau và phân bố rải rác tại các 

khu vực xúc chuyển. Tải lượng bụi trên đường có phạm vi phân bố rộng dọc theo tuyến 

đường vận chuyển trong mỏ dài và có độ cao thay đổi theo các tầng khai thác. Những 

khu vực xúc bốc sẽ gây tác động mang tính cục bộ.  

Thành phần bụi này chỉ bao gồm bụi đất đá, trọng lượng riêng lớn nên có khả 

năng lan truyền không xa, tính nguy hại không cao, nhưng với nồng độ lớn cũng sẽ ảnh 

hưởng rất nhiều đến người lao động làm việc tại trong khu vực khai trường, người dân 

sinh sống tại khu vực cũng chịu ảnh hưởng nhưng không nhiều.  

- Chiều dài bị tác động: Trên tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ tính từ mỏ đến 

khu vực thi công xây dựng. Chiều dài dự kiến khoảng 10km (trong đó: đoạn đường đất 

cấp phối 1,4km; đường nhựa 8,6km). 

- Phương tiện: Tại mỏ sử dụng xe 15 tấn, sử dụng nhiên liệu dầu Diesel. 

- Khối lượng vận chuyển hằng năm 182.226 m3/năm nguyên khai. Trọng lượng 

riêng vật liệu tại mỏ là 1,94 tấn/m3. Do đó, khối lượng vận chuyển trên tuyến đường là 

353.518 tấn.  

Bảng 3. 4. Lưu lượng xe ra vào mỏ trong giai đoạn khai thác  

Khối lượng nguyên vật liệu cho 

giai đoạn khai thác (tấn) 

Tổng số xe Thời gian phát sinh Lưu lượng xe 

(lượt xe) (ngày) (xe/ngày) 

353.518 23.568 260 91 
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Trong quá trình vận chuyển các phương tiện này sinh ra lượng bụi tương đối lớn 

bao gồm bụi từ mặt đường, bụi do nguyên vật liệu rơi vãi và bụi do quá trình đốt nhiên 

liệu. Theo phương pháp đánh giá nhanh của WHO có thể dự báo được lượng bụi phát 

sinh từ quá trình vận chuyển với các giả thiết sau: 

- Vận tốc trung bình: 35km/h 

- Tải trọng trung bình: 15 tấn 

- Số bánh xe trung bình: 8 bánh 

- Quãng đường vận chuyển: 10km 

Bảng 3. 5. Dự báo tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển 

Nguồn phát 

sinh 

Số lượt 

xe.ngày 

Hệ số phát 

sinh bụi 

(1000km) 

Lượng bụi 

phát sinh (kg/ 

1.000km.xe) 

Tải lượng bụi 

phát sinh trung 

bình (kg/ngày) 

Tải lượng bụi 

phát sinh trung 

bình (gam/s) 

Vận chuyển 

nguyên vật 

liệu 

91 3,7 x f 97 1,07 0,30 

Nguồn: Assessment of Sources of air, water and land pollution, Generva,1993.  

Ghi chú: f: là hệ số phát sinh bụi thứ cấp khi xe chạy trên đường, tính theo công 

thức: f = v x M0,7 x n0,5= 659. Trong đó: - v là vận tốc trung bình của xe (km/h); M là 

Tải trọng trung bình của xe (tấn); n là số bánh trung bình. 

Để dự báo bụi phát thải và lan truyền trên đường vận chuyển ngoài mỏ trong giai 

đoạn vận hành, báo cáo áp dụng mô hình Sutton dựa trên lý thuyết Gauss áp dụng cho 

nguồn đường theo công thức 3.4. 

𝐶 =
0,8𝐸{exp[

−(𝑧+ℎ)2

2𝜎𝑧
2 ]+exp[

−(𝑧−ℎ)2

2𝜎𝑧
2 ]}

𝜎𝑧𝑢
; (mg/m3);   (công thức 3.6) 

Trong đó:  

C: Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí ở khoảng cách x, (mg/m3);  

E: tải lượng nguồn thải, mg/s; z: Độ cao của điểm tính, m; lấy Z=1m trong quá 

trình tính toán; 𝜎𝑧: Hệ số khuếch tán theo phương Z, là hàm số của khoảng cách x theo 

phương gió thổi: 𝜎𝑧=cxd + f. Trong trường hợp nguồn đường giao thông với độ ổn định 

khí quyển loại B, 𝜎𝑧 có thể xác định theo công thức đơn giản của Sade (1986): 

𝜎𝑧=0,53x0,73;  

u: Tốc độ gió (m/s). Vận tốc gió trung bình trong khu vực đo đạc được: uđo = 0,9 

m/s; Vận tốc gió trung bình năm tại khu vực mỏ là 2 m/s. 

h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh, m. Chọn h = 3 m. 

Bảng 3. 6. Dự báo nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường vận chuyển  

x (m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 10,0 15,0 20,0 

Đường đất 

u Mùa khô 551,71 10,60 3,58 2,19 1,59 0,70 0,50 0,40 

u đo đạc 1031,28 19,98 6,76 3,98 2,88 1,29 0,89 0,70 
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Đường nhựa 

u Mùa khô 33,51 0,66 0,44 0,26 0,19 0,20 0,16 0,10 

u đo đạc 65,23 1,23 0,56 0,30 0,23 0,21 0,17 0,10 

Đánh giá tác động của bụi trên đường vận chuyển nguyên vật liệu:  

Tác động do bụi từ hoạt động vận chuyển có phạm vi rộng hơn và khó kiểm soát 

hơn. Đây là tác động không thể tránh khỏi do hoạt động vận chuyển nguyên liệu tại mỏ 

chủ yếu là sử dụng hệ thống đường bộ tại khu vực cụ thể là đường đất cấp phối và đường 

nhựa đấu nối ra hệ thống giao thông chính của khu vực. 

Theo mô hình tính toán Sutton, nồng độ bụi phát sinh trên tuyến đường nhựa vận 

chuyển tại nguồn phát sinh cao hơn QCVN 05:2013/BTNMT (>0,3mg/m3), đặt biệt là 

vào thời điểm gió lặng, trên tuyến đường đất. Nồng độ giảm dần theo khoảng cách từ 

tim tuyến đường giao thông ra hai bên lề đường:  

+ Trên tuyến đường nhựa: ngoài khoảng cách 4m nồng độ bụi dự tính nằm trong 

QCVN 05:2023/BTNMT (0,3mg/m3). 

+ Trên tuyến đường đất: ngoài khoảng cách 20m nồng độ bụi dự tính giảm dần 

nhưng vẫn vượt quá QCVN 05:2023/BTNMT (0,3mg/m3) 

Do vậy, khi dự án đi vào hoạt động, làm gia tăng chất ô nhiễm trên tuyến đường 

gây ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống của người dân và sự phát triển bình thường của 

cây xanh, bụi bám lên bề mặt thân, lá làm giảm khả năng quang hợp, gây suy giảm năng 

suất cây trồng (cụ thể là cây lúa, cao su). Xác suất xảy ra tác động ở mức cao. Ngoài ra, 

dự án làm tăng mật độ xe cộ trên tuyến đường gây kẹt xe, tăng nguy cơ tai nạn giao 

thông, gây hư hỏng xuống cấp đường xá trên tuyến đường.  

Khả năng phục hồi: khi mỏ ngừng làm việc thì ngừng phát thải, môi trường không 

khí trở lại như ban đầu. Do vậy, thời gian bị tác động trong ngày là 8h/ngày. 

Do đó, Công ty phải có biện pháp giảm trên tuyến đường để không ảnh hưởng 

tới hoạt động sinh sống của người dân và hoạt động phát triển thực vật ở 2 bên đường.  

d. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại mỏ. 

- Thành phần: Chất hữu cơ, túi nilon, giấy, nhựa cứng, ….  

- Tính chất: dễ phân hủy sinh học, 1 số thành phần có nguồn gốc polyme khó 

phân hủy...  

- Khối lượng: Chất thải sinh hoạt của 15 công nhân viên làm việc tại mỏ. Khối 

lượng phát sinh CTR sinh hoạt tại mỏ dự kiến: 15 người × 0,85  kg/người.ngày = 12,75 

kg/ngày. 

- Khu vực phát sinh: phát sinh chủ yếu tại văn phòng mỏ. 

- Thời gian phát sinh: phát sinh thường xuyên trong thời gian khai thác mỏ. 

- Đánh giá: Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh thường xuyên với khối lượng 

ít, tuy nhiên nếu không thu gom sẽ làm ảnh hưởng và ô nhiễm đến môi trường đất của 

khu vực. Do đó, công ty cần phải có biện pháp thu gom và xử lý hợp lý đối với các loại 
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chất rắn sinh hoạt này. 

e. Tác động do chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Chủ yếu từ hoạt động sửa chữa các hư hỏng đột xuất các 

phương tiện cơ giới tại khai trường.  

- Thời gian gây tác động: Loại chất thải chứa dầu mỡ phát sinh không thường 

xuyên, tuỳ thuộc vào thời gian sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. 

 - Dự báo khối lượng: CTNH phát sinh tại mỏ chủ yếu từ hoạt động sửa chữa 

thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động khai thác mỏ. Những hư hỏng lớn sẽ được chuyển 

về xưởng sửa chữa tại các đơn vị dịch vụ trong khu vực. Do đó, CTNH tại mỏ phát sinh 

không nhiều chủ yếu là thùng chứa nhớt thải và giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy 

hại thải. Khối lượng cụ thể như sau: 

Bảng 3. 7. Khối lượng CTNH tại mỏ 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 
Giẻ lau, vải bảo vệ bị nhiễm các 

thành phần nguy hại thải 
Rắn 18 02 01 30 

2 
Dầu động cơ, hộp số bôi trơn tổng 

hợp thải 
Lỏng 17 02 03 80 

3 Bao bì cứng thải Rắn 19 06 01 30 
 Tổng số lượng   100 

- Đánh giá tác động: CTNH chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy 

hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm…  và có thể tương 

tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. CTNH thường 

có đặc tính là tồn tại lâu trong môi trường và khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh 

học trong các nguồn nước, mô mỡ của động vật gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm 

đối với con người, phổ biến nhất là bệnh ung thư. Do đó, nếu không được thu gom và 

xử lý đúng theo quy định trước khi thải bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.  

3.2.1.2. Xác định nguồn phát sinh và mức độ của tiếng ồn, độ rung 

a. Nguồn ồn phát sinh tại khu vực khai trường 

- Các thiết bị cơ giới tại mỏ đều là các loại cơ giới nặng. Khi hoạt động sẽ phát 

ra tiếng ồn và làm gia tăng độ ồn xung quanh.  

- Khu vực phát sinh là những nơi tập trung thiết bị thi công cơ giới xúc bốc, 

đường vận chuyển đi tiêu thụ.  

- Thời gian: suốt thời gian khai thác.  

- Dự tính độ ồn: Tại khu vực moong khai thác, các thiết bị, máy thi công tập trung 

theo cụm. Áp dụng công thức để tính độ ồn tổng cộng: 𝐿10 = 10𝑙𝑔 ∑ 100,1𝐿𝑖𝑖
1  (dBA). 

Bảng 3. 8. Dự tính độ ồn khu vực mỏ trong giai đoạn vận hành 

STT Hạng mục 
Mức ồn (dBA), 

cách nguồn ồn 

Số lượng máy móc làm 

việc đồng thời tại 

Nguồn ồn tổng 

do từng loại 
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15 m moong thiết bị gây nên 

1 Máy đào (máy xúc) 93 2 96,0 

2 Xe tải (tải trọng 15T) 94 6 101,8 

3 Xe bồn 93 1 93,0 

  Moong khai thác   103,2 

QCVN 24:2016/BYT  85,0 

Đánh giá tác động: Tiếng ồn do các phương tiện trong giai đoạn vận hành được 

liệt kê tại bảng trên cho thấy, tiếng ồn cực đại tại khoảng cách 15m so với thiết bị ở khu 

vực moong khai thác khi tập trung và hoạt động cùng lúc thì do quá trình cộng hưởng 

nên tiếng ồn được dự báo là 103,2 dBA, đây là mức ồn lớn hơn so với QCVN 

24:2016/BYT và QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy nhiên, phạm vi Dự án rộng nên tiếng 

ồn sẽ suy giảm khi lan truyền ra ngoài biên giới mỏ. Đối tượng bị tác động chính là các 

công nhân lao động trực tiếp, các thợ lái máy tại khai trường. 

Thời gian tác động: tác động thường xuyên 8h/ngày. Tuy nhiên khu vực mỏ rộng, 

khai trường cách xa khu dân cư nên nguồn ồn chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân 

vận hành máy. 

b. Nguồn ồn phát sinh trên đường vận chuyển 

+ Nguồn gây ồn: chủ yếu là xe chở vật liệu ra vào với khối lượng 353.518 

tấn/năm. Số lượt xe vận chuyển trong ngày là 91 lượt/ngày ≈ 182 lượt xe ra vào hay 23 

lượt /giờ.  

+ Khu vực phát sinh: trên đường vận chuyển sản phẩm từ vị trí mỏ đến khu vực 

thi công dài khoảng 10km (trong đó: đoạn đường đất cấp phối 1,4km; đường nhựa 

8,6km) 

+ Dự báo tác động: Gia số mức ồn của luồng xe phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

* Số luồng xe chạy trong một giờ Ni (lượt/giờ). Ni = 23 lượt /giờ. 

* Khoảng cách đặc trưng từ luồng xe đến điểm tính toán ở cạnh đường có độ cao 

từ 1,5-2m (D0 = 7 m). 

* Tốc độ dòng xe (vận tốc xe chạy) Si = 30 km/h 

* Thời gian T = 1 giờ.  

𝛥 = 10 log(𝑁𝑖𝐷0) /(𝑆𝑖𝑇)= 5,4 (dBA). 

Vậy, Giả sử độ ồn đo được trên đường vận chuyển lớn nhất là 57,2 dBA, thì độ 

ồn tăng lên: 57,94 dBA. 

Mức ồn giảm theo khoảng cách thực tế tính từ đường giao thông đến vị trí tính 

toán được xác định như sau: 𝐿 = 10log (𝐷0/𝐷)1+𝑎(dBA) 

Trong đó: a – hệ số trạng thái địa hình. Tính chọn a = 0 đối với mặt đường đất. 

D: khoảng cách thực tế tính từ đường giao thông đến điểm tính toán. 

D0 = 7m: khoảng cách thực tế tính từ đường giao thông đến điểm đo đạc. 
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Bảng 3. 9. Mức suy giảm độ ồn theo khoảng cách 

D (m) 9 11 13 15 

L (dBA) -(1,1) -(2,0) -(2,7) -(3,3) 

Theo kết quả tính toán tại bảng trên khoảng cách D (m) càng lớn thì giá trị L 

(dBA) càng âm. Giá trị âm thể hiện độ ồn giảm: càng ra xa nguồn ồn thì tiếng ồn càng 

giảm. Theo tính toán khi dự án triển khai thì độ ồn tăng lên 64,5 dBA thì tại điểm cách 

đường 15 m thì độ ồn giảm 3,31dBA còn:  

57,94 dBA + (-3,3 dBA) = 54,64 dBA. 

3.2.1.3. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải  

a. Đánh giá tác động đến môi trường đất 

a.1. Làm thay đổi cảnh quan địa hình do hoạt động khai thác 

- Đặc điểm của khai thác mỏ lộ thiên nói chung và khai thác khoáng sản rắn nói 

riêng là phải chiếm dụng diện tích đất khá lớn, Dự án sử dụng với tổng diện tích là 

5,112ha.  

- Trong quá trình khai thác, địa hình khu vực khai thác (5,112ha) có xu hướng 

tạo địa hình âm do làm mất đi lớp thảm thực vật và bị lấy đi 1 lượng lớn lớp thổ nhưỡng, 

sỏi phún và đất san lấp nằm dưới lòng đất dẫn đến làm thay đổi cấu trúc địa chất tại mỏ. 

Vì vậy, sau khi kết thúc khai thác hình thành 1 moong khai thác rộng mặt 47.876m2, 

đáy moong có diện tích đáy moong khoảng 38.270m2, địa hình bằng phằng ở cote 

+29,71m. Xung quanh moong khai thác để lại các vách tầng cao 7m, chia thành 3-4 

tầng, mỗi tầng cao từ 1,5m-2m. Góc nghiêng sườn tầng kết thúc 600, góc nghiêng bờ 

kết thúc của mỏ 350. Do đó, khu vực mỏ sau khi KTKT có thể tích nước tạo hồ chứa 

nước và không có khả năng thoát nước tự chảy.   

Đánh giá: Tác động đến cảnh quan địa hình do khai thác mỏ lộ thiên là không thể 

tránh khỏi trong khai thác và đây cũng là tác động lâu dài, không hồi phục được nguyên 

dạng. Vì vậy cần có hướng phục hồi, cải tạo lại môi trường sau khai thác. 

a.2. Ô nhiễm môi trường đất 

Ô nhiễm môi trường đất xảy ra trong phạm vi trong mỏ và ngoài mỏ. Trong phạm 

vi mỏ, quá trình khai thác có dầu mỡ phát sinh từ quá trình hoạt động và sửa chữa các 

thiết bị cơ giới sẽ thấm vào đất. 

Bên cạnh đó, quá trình làm việc của cán bộ công nhân viên trong mỏ cũng sẽ phát 

sinh một lượng CTR sinh hoạt, nếu không có biện pháp quản lý phù hợp thì đây cũng là 

một nguồn gây ô nhiễm môi trường đất. 

Tác động của các chất ô nhiễm đến môi trường đất có đặc điểm diễn ra âm thầm 

và tích lũy dần. Tác động được nhìn nhận ở mức trung bình và có thể kiểm soát được dễ 

dàng do dự án không phát sinh dòng thải acid hay các chất độc hại nguy hiểm. 

b. Đánh giá tác động đến chế độ thủy văn khu vực  

Các tác động đến chế độ thủy văn bao gồm tác động đến chế độ hệ thống kênh 
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thủy lợi tại khu vực. Trong diện tích mỏ không có mương nào chảy qua chỉ có các tuyến 

mương nước nhỏ dùng để thoát và dẫn nước cho khu vực trồng mì vào mùa mưa. Trong 

quá trình khai thác, các tuyến mương nhỏ này sẽ mất do hoạt động khai thác xuống sâu. 

Tuy nhiên, các tuyến mương này nhỏ nên ít tác động đến chế độ thủy văn của khu vực. 

c. Đánh giá tác động ảnh hưởng đến tầng nước dưới đất: 

Thân khoáng sỏi phún và đất san lấp phân bố trên toàn bộ diện tích mỏ. Trong 

phạm vi thăm dò sâu 7m, gồm 2 thân khoáng:   

Thân khoáng 1: Đất sét pha, màu xám nâu, trạng thái dẻo cứng, tính dẻo thấp, ẩm 

vừa, cấu trúc phân lớp, dạng nằm ngang, độ dày ổn định, phía trên mặt có lẫn ít rễ cây 

và mùn thực vật. Chiều dày từ 0,7 m đến 1,0 m, trung bình 0,94 m.  

Thân khoáng 2: Đất sét có sạn sỏi, màu nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng, tính dẻo 

thấp, ẩm vừa; hạt sạn sỏi có kích thước không đồng đều, dạng tròn cạnh và nửa góc 

cạnh; cấu trúc phân lớp, dạng nằm ngang, độ dày ổn định. Tại lỗ khoan thăm dò sâu 

(LK3), khoan sâu xuống 10 m vẫn chưa xác định hết chiều dày của lớp đất này. Chiều 

dày theo độ sâu lỗ khoan đã thăm dò là từ 6,0 m đến 9,0m, trung bình 6,66 m.  

Như vậy, mỏ khai thác trên mực nước ngầm của khu vực, tầng sản phẩm khai 

thác của mỏ là tầng đất sét, đây là tầng nghèo nước đến không chứa nước. Do vậy, hoạt 

động khai thác mỏ của dự án không làm sụt giảm mực nước ngầm xung quanh khu vực 

dự án, không ảnh hưởng đến tầng nước dưới đất tại khu vực mỏ. 

d. Đánh giá tác động đến hệ động vật - thực vật 

Hoạt động khai thác tại mỏ tác động đến hệ động thực vật trong khu vực qua các 

hoạt động chủ yếu gồm: 

- Hoạt động san gạt, dọn dẹp mặt bằng sẽ phải phá bỏ toàn bộ diện tích cây xanh 

có trong mỏ làm mất toàn bộ diện tích cây xanh trên diện tích mỏ và giảm một phần 

diện tích cây xanh trong khu vực, mất cây xanh sẽ ảnh hưởng đến nơi cư ngụ của một 

số loài động vật có trong diện tích mỏ. Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát thực tế tại khu 

vực dự án cho thấy hiện tại trong khu vực không có các loài động vật - thực vật quý 

hiếm. Thảm thực vật chủ yếu là cây mì đã đi vào thu hoạch, hiện nay là đất trống. Ngoài 

ra đây không phải là nơi cư trú hoặc di cư của các loài động vật. Mức độ bị tác động 

thấp.  

- Hoạt động của các phương tiện máy móc thiết bị là nguồn phát sinh chủ yếu 

bụi, khí thải gây tác động đến hệ động thực vật trong khu vực dự án và khu vực xung 

quanh.  

e. Tác động sức khỏe lao động 

Tùy theo mỗi bộ phận công việc sẽ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố: tiếng ồn, độ 

rung. Theo độ ồn của từng thiết bị thì đều vượt Tiêu chuẩn trong khu vực làm việc, do 

vậy công nhân làm việc trực tiếp tại moong khai thác, tài xế xe máy công trình là đối 

tượng chịu tác động nhiều. Theo số liệu tính toán tiếng ồn tổng cộng tại khu vực moong 

khai thác là 57,64 dBA chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các thiết 

bị. Tác động này kéo dài trong suốt thời gian hoạt động của Dự án và là tác động không 
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thể tránh khỏi do đặc thù của hoạt động khai thác khoáng sản. 

Các công nhân vận hành máy thi công thường xuyên làm việc ngoài trời nắng 

nên có nguy cơ bị mất nước, say nắng nên ảnh hưởng đến sức khỏe.  

f. Tác động đến người dân xung quanh khu vực 

f.1. Ảnh hưởng do tiếng ồn 

- Tác động bởi tiếng ồn: Mức ồn suy giảm theo khoảng cách đối với hoạt động 

khai thác sản phẩm tại mỏ được xem là nguồn điểm. Khi lan truyền trong môi trường 

không khí, tiếng ồn sẽ bị môi trường này hấp thụ theo Công thức (3.6) và sẽ giảm dần 

cường độ theo khoảng cách. 

Lx = Lo -20 lge.α x    (Công thức 3.7) 

Trong đó: Lx: cường độ âm thanh (dBA) tại khoảng cách x (m); Lo: cường độ 

âm thanh (dBA) tại nguồn; x: khoảng cách khảo sát (m); α : hệ số hấp thụ của môi trường 

(α = 0,3x10-4 cm-1 là hệ số hấp thụ của không khí với ẩm độ tương đối là 80%). 

Theo mô hình Công thức (3.7), sự suy giảm độ ồn theo khoảng cách tính được 

như sau: 

Bảng 3. 10. Sự thay đổi độ ồn theo khoảng cách từ số liệu dự báo (dB) 

Cự ly (m) 15 100 150 250 400 500 600 

Độ ồn theo khoảng cách (dBA) 103,2 83,8 80,0 65,6 61,0 56,5 51,5 

 Ghi chú: giới hạn độ ồn khu vực xung quanh theo QCVN 26:2010/BTNMT là 

70 dBA. Khu vực đặc biệt: 55dBA. 

Đánh giá tác động: Theo kết quả tính toán thì trong bán kính nhỏ hơn 150m thì 

tiếng ồn từ hoạt động khai thác vượt quy chuẩn cho phép. Tác động gây ảnh hưởng đáng 

kể nhất là các hoạt động của các thiết bị khai thác dự án là nguồn liên tục. Tuy nhiên, 

kết quả tính toán này là theo điều kiện lý tưởng khi không có vật cản, ngoài thực tế tiếng 

ồn bị giảm đi nhiều do địa hình và cây cối xung quanh khả năng hấp thụ và phản xạ 

tiếng ồn tốt. Ngoài ra, xung quanh mỏ chủ yếu là ruộng lúa và đất trồng cây lâu năm 

(như mì, cao su) của người dân trong vùng, không có nhà dân sinh sống nên hoàn toàn 

không bị ảnh hưởng.  

f.2. Ảnh hưởng do bụi phát tán từ dự án đến môi trường xung quanh 

Bụi phát sinh tại mỏ có tải lượng lớn, bụi nặng nên sa lắng chủ yếu trong phạm 

vi mỏ. Lao động trực tiếp tiếp xúc thường xuyên với bụi mà không có biện pháp bảo vệ 

có thể dẫn đến phổi bị xơ, suy giảm chức năng hô hấp.  

Hoạt động tại dự án diễn ra trên bề mặt địa hình, chịu tác động ảnh hưởng của 

gió. Áp dụng phần mềm SCREEN3 để tính toán nồng độ bụi lan truyền từ khu vực dự 

án theo hướng gió chủ đạo và vận tốc gió trung bình năm là 2 m/s.  

Bụi phát sinh do hoạt động khai thác của dự án được xem là nguồn hộp (C1, 

mg/m3) với diện tích là 51.120m2. Vận tốc gió giả thiết là vận tốc gió trung bình u = 2 

m/s, độ ổn định khí quyển cấp E, điều kiện khu vực nông thôn. Độ cao nguồn thải trung 

bình 7m. Tải lượng bụi lớn nhất tại điểm trên mặt đất là giá trị tổng cộng từ các hoạt 
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động khai thác của mỏ là 17 kg/h. Tương ứng thải lượng bụi khoảng 0,000324 g/m2.s. 

Kết quả mô phỏng lan truyền bụi như sau: 

 

Trong giai đoạn vận hành, nồng độ bụi lan truyền ra xung quanh càng ra xa thì 

nồng độ càng giảm, theo kết quả tính toán lan truyền bụi từ dự án thì ở khoảng cách 

300m nồng độ bụi được dự báo khoảng 1,919 mg/m3 vẫn cao hơn so với quy chuẩn 

QCVN 05:2013/BTNMT (0,3mg/m3). Tây Ninh chịu ảnh hưởng của 2 loại gió chủ yếu 

là gió Tây – Tây Nam vào mùa mưa và gió Bắc – Đông Bắc vào mùa khô.   

+ Vào mùa khô, tốc độ gió trung bình khí hậu khô hanh nên tác động bụi phát tán 

gây ảnh hưởng xấu đến khu vực xung quanh là lớn nhất, đặt biệt là các đối tượng nằm 

cuối hướng gió. Hướng gió chủ đạo là Bắc – Đông Bắc, do vậy khu vực phía Nam – Tây 

Nam bị ảnh hưởng chủ yếu trong thời gian này. Theo khảo sát khu vực phía Tây Nam 

là đất trồng cây lâu năm (cây cao su), không có hộ dân nào sinh sống nên tác động không 

nhiều. Tác động chủ yếu là công nhân làm việc trực tiếp tại mỏ.  

+ Trong mùa mưa, hướng gió chủ đạo là Tây – Tây Nam vì vậy khu vực chịu ảnh 

hưởng là khu vực phía Đông – Đông Bắc mỏ. Theo khảo sát khu vực phía Đông – Đông 

Bắc mỏ là đất trồng cây lâu năm (như cao su, cây tràm), không có hộ dân nào sinh sống 

nên tác động không nhiều. Mặt khác, tốc độ gió cao có hàm lượng bụi phát tán nhiều 

nhưng do có độ ẩm cao và mưa nhiều nên nồng độ bụi phát tán sẽ thấp hơn so với tính 

toán. Ngoài ra, khu dân cư nằm dọc trên tuyến đường nhựa ĐT.785B cách ranh mỏ 

khoảng 750m nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng của bụi do hoạt động khai thác của dự 

án. 

g. Tác động đến hoạt động giao thông vận tải trong khu vực 

- Làm rơi vãi đất đá rơi xuống hệ thống giao thông công cộng gây tai nạn, nguy 

hiểm cho người đi đường và làm mất vệ sinh cảnh quan trên tuyến đường. 

- Gia tăng mật độ xe làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của các phương tiện lưu 

thông khác, đặc biệt là trên tuyến đường nhựa mà Công ty sử dụng. Hiện tại, mật độ 

phương tiện đi lại trên tuyến đường thấp. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm tăng số lượt 

xe vận chuyển trên tuyến đường đất ngoài mỏ thêm 84 lượt/ngày (có tải và không tải) 
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hay 11lượt/giờ. 

- Sự gia tăng mật độ xe cộ lưu thông sẽ làm xuống cấp hệ thống đường giao thông 

công cộng, gây tai nạn và ách tắc giao thông, mất an toàn khi người dân đi lại. Khi dự 

án hoạt động, mật độ xe gia tăng trên tuyến đường sẽ gây xuống cấp, quá tải các tuyến 

đường giao thông, đây là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên quá trình triển khai dự án, 

chủ dự án phối hợp với các doanh nghiệp trong khu vực sẽ trích kinh phí duy tu, bảo 

dưỡng thường xuyên. 

- Phát sinh bụi, khí thải trên đường ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện 

khác và các hộ dân sống ở ven đường. Công ty ra các biện pháp giảm thiểu tác động 

tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh sống tại khu vực.    

h. Tác động đến văn hóa lịch sử 

Qua khảo sát nhận thấy trong phạm vi khu vực mỏ và trong bán kính 4km không 

có các công trình văn hoá lịch sử. Do vậy hoạt động của mỏ ảnh hưởng không lớn đến 

các công trình này. 

i. Tác động đến tình hình KT-XH và quy hoạch tại khu vực 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường xung quanh là xe ra vào liên tục, bụi lan 

truyền trên đường vận chuyển, tiếng ồn và chấn động lan truyền ra xung quanh. Những 

tác động này là đáng kể trong giai đoạn mỏ hoạt động và hết khi mỏ ngừng hoạt động. 

- Bổ sung các khoảng đóng góp thuế, phí cho ngân sách nhà nước nhất là thuế 

bảo vệ môi trường đối với khoáng sản; các khoảng đóng góp trực tiếp cho xã để ủng hộ 

an sinh, xã hội. 

k. Đánh giác tác động đến an ninh trật tự khu vực 

Theo cơ cấu lao động tại mỏ thì số lượng công nhân là người dân địa phương 

chiếm đa số. Những công nhân lưu trú tại nhà tập thể của mỏ trong tuần làm việc sẽ 

được đăng ký tạm trú và do công ty quản lý đảm bảo an ninh trật tự địa phương. 

l. Tác động đến môi trường xã hội 

- Tác động tích cực: Khi dự án triển khai sẽ có các tác động tích cực như sau: 

+ Huy động một lực lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương.  

+ Góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho người lao động. 

- Vấn đề an toàn giao thông trên tuyến đường nhựa dẫn đến nơi tiêu thụ sản phẩm, 

số lượng xe máy tập trung cao, mật độ lưu thông các phương tiện có tăng đột biến so 

với trước, đây là tác động cần lưu ý trong hoạt động của dự án. 

3.2.1.4. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án 

a. Sự cố ngập úng moong khai thác 

Sự cố ngập úng moong khai thác xảy ra khi mỏ khai thác xuống sâu, thấp hơn so 

với địa hình tự nhiên tại khu vực và bơm tháo khô bị hỏng dẫn đến gây ngập úng cục bộ 

ảnh hưởng đến hưởng đến quá trình khai thác của mỏ. 

b. Đánh giá, dự báo các rủi ro, sự cố liên quan đến kỹ thuật 
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- Hỏa hoạn: Các thiết bị có thùng chứa nguyên, nhiên liệu phục vụ cho thi công, 

máy móc, thiết bị kỹ thuật (xăng, dầu DO...) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra 

có thể gây ra thiệt hại về người và của. 

- Các thiết bị cơ học bị hư hỏng nguy hiểm đối với người và tài sản: Trong các 

công đoạn khai thác có thể xảy ra tai nạn lao động khi sử dụng máy móc thiết bị khai 

thác, vận chuyển không tuân thủ theo quy trình an toàn lao động.  

Đánh giá: Các máy thi công đều thuộc máy công nghiệp nặng, công suất lớn sử 

dụng nguồn điện cao áp nên hậu quả khi xảy ra tại nạn là rất lớn, thậm chí gây nguy 

hiểm đến tính mạng cho người trực tiếp vận hành và những đối tượng lân cận. 

c. Rò rỉ, phát sinh các loại hóa chất độc hại 

- Trong quá trình sửa chữa, lưu trữ, sử dụng nhiên liệu dầu, xăng phát sinh dầu 

nhớt thải bỏ, các loại giẻ lau nhiễm dầu. 

- Tại các vị trí sửa chữa tạm thiết bị, lượng dầu nhớt phát sinh rơi vãi trên nền 

đất. Các chất bẩn sẽ thấm xuống lớp nền đất bên dưới, chuyển tải chất ô nhiễm như kim 

loại nặng, dầu mỡ vào môi trường này và tầng nước ngầm bên dưới. Tuy nhiên, do mỏ 

chỉ thực hiện các sửa chữa nhỏ nên cần có các biện pháp hạn chế các chất như dầu mỡ 

rơi vãi ra nền đất. 

d. Các sự cố về an toàn lao động 

Các sự cố về an toàn lao động có thể xảy ra nếu công nhân không được trang bị 

bảo hộ lao động và quá trình lao động không tuân thủ các quy tắc an toàn lao động. 

- Các hiện tượng trượt lở bờ moong khai thác có thể xảy ra khi không đảm bảo 

góc dốc bờ moong khai thác, chiều cao tầng khai thác không đảm bảo theo thiết kế sẽ 

có nguy cơ làm mất ổn định bờ moong khai thác, gây trượt lở. 

- Trong các công đoạn khai thác có thể xảy ra tai nạn lao động khi sử dụng máy 

móc thiết bị khai thác, vận chuyển không tuân thủ theo quy trình an toàn lao động. 

e. Sự cố sạt lở, sụt lún trong quá trình khai thác, vận chuyển 

Có thể xảy ra trong quá trình khai thác, vận chuyển. Vách bờ sạt lở sẽ gây thiệt 

hại cho máy móc, thiết bị và nguy hiểm đến tính mạng con người. Nếu không tuân thủ 

góc dốc bờ moong theo thiết kế thì các hiện tượng sạt, trượt lở sẽ xảy ra.  

Mỏ vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Hội Thành sẽ được khai thác lộ thiên 

đến hết chiều dày khai thác trung bình 7,0m. Do đó phải tính toán góc ổn định bờ moong. 

Góc dốc bờ moong khai thác được tính theo công thức sau (chưa tính đến yếu tố động 

đất): 

tg =  

Trong đó:  

:  Góc dốc bờ moong khai thác (độ). 

:   Góc ma sát trong của đất, đá (độ). 

tg

K


+





C

H
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K:  Hệ số an toàn. 

C:  Lực dính kết của đất, đá (T/m2). 

H:  Chiều cao bờ moong khai thác tính đến cao độ (m). 

:  Thể trọng tự nhiên của đất đá (t/m3). 

:  Hệ số mềm yếu phụ thuộc vào mức độ nứt nẻ và đồng nhất của đất. 

Các thông số được lựa chọn để tính được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3. 11. Thông số tính toán góc dốc bờ moong khai thác 

Lớp đất 

Dung trọng 

tự nhiên γ 

(tấn/m3) 

Lực dính kết C 

 (tấn/m2) 

Hệ số an 

toàn K 

Hệ số 

mềm yếu 

λ 

Góc ma sát 

trong φ (độ) 
tgφ 

Bờ moong động       

Sét pha 1,94 1,85 1 1,5 14o25’ 50o27’ 

Sét có sạn sỏi 
1,92 2,06 1 1,5 14o35’ 53o07’ 

1,92 2,06 1 1,5 14 o 35’ 46o48’ 

Bờ moong tĩnh       

Sét pha 1,94 1,85 1,2 1,5 14 o 25’ 49 o26’ 

Sét có sạn sỏi 
1,92 2,06 1,2 1,5 14 o 35’ 52 o13’ 

1,92 2,06 1,2 1,5 14 o 35’ 45 o36’ 

Kết quả tính toán cho thấy: 

- Trong trường hợp thiết kế khai thác với thân khoáng có chiều cao tầng khai thác 

là 1,5 m thì góc dốc bờ moong động tương ứng 50o27’ ÷ 53o07’, góc dốc bờ moong tĩnh 

tương ứng 49o26’ ÷ 52o13’; Chiều cao tầng khai thác là 2 m thì góc dốc bờ moong động 

tương ứng 46o48’, góc dốc bờ moong tĩnh tương ứng 45o36’. 

- Ngoài ra, theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4447:2012 “Công tác đất – Thi công 

và nghiệm thu”, Bảng 27. Quy định độ mái dốc tầng khai thác trong và sau khi ngừng 

khai thác, cho phép góc dốc sườn tầng đang khai thác (góc dốc bờ moong động) là 45° 

÷ 60° và góc dốc sườn tầng khi kết thúc khai thác (góc dốc bờ moong tĩnh) là 35° ÷ 45°.  

Khi khai thác, góc dốc của từng loại bờ moong không được quá giới hạn tính 

toán và phải đảm bảo an toàn tuân thủ theo TCVN. So sánh với kết quả các góc dốc đã 

tính ở trên và theo TCVN, lựa chọn góc dốc bờ moong động và tĩnh phù hợp là α = 45°. 

Như vậy, chọn góc dốc bờ moong khai thác cho các tầng h1=h2=1,5 m; h3=h4=2 

m là α = 45o để làm cơ sở tính khối lượng chừa trụ bảo vệ bờ moong và tính trữ lượng 

huy động vào khai thác. 

f. Sự cố trong công tác duy tu đê bao, hàng rào kẽm gai, biển báo  

Sự cố trong công tác duy tu đê bao, hàng rào kẽm gai, biển báo,… Có thể do bất 

cẩn của công nhân trong quá trình thực hiện dẫn đến tác động trực tiếp đến những người 

làm việc tại dự án, không đảm bảo kết cấu và yêu cầu kỹ thuật của các hạng mục công 

trình đã đưa ra. 

g. Sự cố thay đổi mực nước ngầm vào mùa khô ảnh hưởng đến cây trồng và 
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các hộ dân xung quanh Dự án. 

Khi dự án khai thác xuống sâu có khả năng nước ngầm chảy vào mỏ vào mùa 

khô ảnh hưởng đến cây trồng và các hộ dân xung quanh Dự án.  

Tuy nhiên, trong phạm vi khu mỏ với chiều sâu khoan thăm dò lớn nhất 10 m, 

không phát hiện nguồn nước ngầm trong các lỗ khoan thăm dò, khu vực thăm dò chỉ tồn 

tại 1 tầng cách nước, đó là tầng cách nước trầm tích sông Pleistocen hạ (aQ11đc). Thành 

phần chủ yếu là sét pha, sét có sạn sỏi. Thành tạo địa chất này rất nghèo và không chứa 

nước. Bề dày > 10 m (Theo kết quả quan trắc mực nước trong lỗ khoan LK3, khoan sâu 

10 m, không phát hiện nguồn nước ngầm), trong phạm vi chiều sâu khoan thăm dò chưa 

khống chế hết chiều dày tầng cách nước này. 

Do đó, dự án không ảnh hưởng đến mực nước ngầm của khu vực khi khai thác 

xuống sâu (7m) so với địa hình tự nhiên. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường  

3.2.2.1. Công trình thu gom, xử lý, thoát nước mưa chảy tràn  

Căn cứ kỹ thuật: Tuân thủ TCVN 5326:2008 Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên quy 

định: Đáy mỏ nằm dưới mức thoát nước tự chảy nên đào hố chứa nước trong moong 

khai thác. Dung tích hố thu phải đủ để điều hoà công việc sản xuất và đảm bảo an toàn 

cho người và thiết bị. Các công trình thoát nước phải có hồ sơ để theo dõi và quản lý. 

Hàng năm phải có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa và phục hồi tình trạng kỹ thuật của 

công trình thoát nước. 

Lượng nước phát sinh chủ yếu là nước mưa rơi rực tiếp vào mỏ với tổng lượng 

nước mưa phát sinh trong năm là 91.679 m3/năm. Lượng nước mưa bình quân trong 

ngày phát sinh trong diện tích khu vực mỏ là 112,2 m3/ngàyđêm. Nước mưa tại mỏ chỉ 

có nước mưa mang theo các vật liệu rơi vãi trên bề mặt nên đặc trưng ô nhiễm của nước 

tháo khô mỏ trong hoạt động khai thác đất tại mỏ chủ yếu là cặn rắn có nguồn gốc từ 

bụi đất, ngoài ra có nguy cơ bị ô nhiễm dầu mỡ khoáng do các thiết bị vận tải rò rỉ.      

Trên mặt tầng khai thác sẽ bố trí rãnh thu gom (kích thước: 0,7m x 0,4m x 0,4m) 

đặt ở chân tầng khai thác, mặt tầng khai thác được thiết kế với độ dốc 1÷2% vào phía 

trong để tạo độ thoát nước tự chảy trên mặt tầng về phía rãnh thu gom. Toàn bộ nước 

thu gom từ khai trường sẽ chảy về hố thu nước (kích thước 50 x 20 x 2m, dung tích chứa 

2.000m3). Nước sau khi xử lý lắng lọc, phần nước trong được bơm cưỡng bức mương 

thoát nước trước khi chảy ra hệ thống kênh thủy lợi tại khu vực nhờ trạm bơm 150 m3/h. 

Lưu lượng xả thải dự án: 112,2 m3/ngày, tương ứng mỏ duy trì thời gian bơm 

tháo khô là 1 giờ/ngày, công suất trạm bơm 150 m3/h. 

Để đảm bảo khả năng ứng phó với điều kiện thời tiết xấu: mưa lớn và bão kéo 

dài nhiều ngày, lượng nước phát sinh vượt quá dung tích hố thu nước thì mỏ sử dụng 

tầng khai thác thấp nhất để thu gom, trữ nước và xử lý nước chờ bơm xả thải dần khi 

mỏ đi vào hoạt động trở lại.  

Vậy, tại mỏ thường xuyên duy trì tầng khai thác thấp nhất có diện tích tối thiểu 
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1,7ha, sâu 1,5 -2m để dự phòng vào đầu mỗi mùa mưa. Công ty tiến hành khai thác đồng 

thời nhiều phân tầng khai thác, tầng thấp nhất sẽ là nơi chứa nước khi có mưa.  

Quy trình thu gom, thoát nước mưa tại mỏ là:  

 

Hình  10. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

 Xem tuyến thoát nước tại bản vẽ số 05-ĐTM: Bản đồ tổng mặt bằng mỏ. 

- Đánh giá hiệu quả xử lý: Nước tháo khô mỏ (nước mưa) có tính chất dễ lắng 

nhờ thời gian lưu nước trong công trình để loại bỏ cặn rắn, lơ lửng nên sau khi qua hệ 

thống xử lý nước đảm bảo được tiêu chuẩn đưa ra.  

- Hoạt động xả thải của mỏ: 

+ Nguồn tiếp nhận dự kiến nước tháo khô mỏ là Kênh thủy lợi tại khu vực.  

+ Khoảng cách từ điểm thải đến nguồn tiếp nhận là 415m.  

+ Phương thức xả vào nguồn tiếp nhận là bơm, xả mặt, ven bờ.  

+ Lưu lượng xả: 112,2 m3/ngày.  

+ Chế độ xả: 1 giờ/ngày. Công suất bơm là 150 m3/h.  

Chế độ công tác khai thác của mỏ hoàn toàn trong mùa khô và tháng chuyển đổi 

hai mùa khô-mưa nên hạn chế tối đa việc tác động đến dòng nước mặt chảy tràn phát 

sinh khi có mưa, đồng thời kiểm soát việc phải bơm tháo khô mỏ vào mùa mưa để tránh 

gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại khu vực. 

Giải pháp kiểm soát nước tháo khô mỏ xử lý: 

+ Thường xuyên giám sát chất lượng nước tháo khô mỏ chảy ra hệ thống kênh 

thủy lợi với tần suất 3 tháng/lần.  

+ Trong quá trình khai thác, phân khu khai thác theo mùa là hình thức khai thác 

với đáy mỏ 2 cấp, trong điều kiện mưa nhiều khu vực đáy thấp phải đủ để chứa hết lượng 

nước chảy vào mỏ trong ngày mưa lớn nhất. Vào mùa khô, tất cả thiết bị chuyển sang 

làm việc ở khu vực thấp, tranh thủ đào sâu thêm đáy mỏ ở khu vực này.  

- Các biện pháp hỗ trợ khác: 

+ Nạo vét định kỳ hồ thu, mương thoát nước với tần suất 6 tháng/lần.  

+ Tái sử dụng lượng nước tại hố thu nước để tưới đường giảm bụi, tưới cây. 

Hố thu 

(2.000m3) 

Trạm bơm 

150 m3/h 

Kênh thủy lợi tại khu vực 

Nước mưa chảy tràn 

Tái sử dụng cấp nước sản 

xuất, tưới cây  

Rãnh thu gom 

 (0,7m x 0,4m x 0,4m) 

Mương thoát nước (rộng mặt 2m, 

sâu 1m, rộng đáy 1m, dài  415m) 
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3.2.2.2. Công trình xử lý bụi, khí thải 

a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải của các phương tiện cơ giới 

- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị hoạt động tại Dự án phải đảm bảo 

đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam về mức độ an toàn kỹ thuật và an 

toàn môi trường; định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện vận tải, máy móc, thiết 

bị theo quy định. 

- Đưa ra lịch trình thi công hợp lý, giảm mật độ các loại phương tiện thi công 

trong cùng một thời điểm. 

- Điều phối xe tải hoạt động theo thiết kế khai thác tránh gây kẹt xe, tập trung 

cục bộ. Tránh khai thác tập trung 1 chỗ. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải tại khu vực mỏ 

- Trong hoạt động xúc bốc, Công ty quy định các xe chở đúng tải trọng, tránh 

trường hợp chở quá tải trọng làm rơi vãi đất thải và phát sinh bụi. 

- Tưới nước thường xuyên bằng xe phun nước 5m3 trên đường vận chuyển nội 

mỏ. Tưới ngày 2-4 lần, thời gian tưới nước là 8h sáng đến 11h sáng và từ 13h đến 17h 

chiều. 

+ Quy định tốc độ các phương tiện khi chạy trên các đoạn đường nội mỏ phải 

tuân thủ tốc độ: 15-30 km/h. 

+ Hệ thống cây xanh phòng hộ môi trường: Công tác trồng cây (trồng 3 hàng cây 

keo lá tràm) xung quanh ranh mỏ để ngăn ngừa người và gia súc tiếp cận moong sâu, 

ngăn ngừa bụi từ khu vực khai trường phát tán ra môi trường xung quanh, đồng thời 

đảm bảo ổn định cho phần sườn taluy khai thác. 

c. Trên tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ 

- Tưới nước giảm bụi dọc tuyến đường vận chuyển: Công ty thực hiện tưới nước 

giảm bụi trên đường đất THO.60 (dài 1.400m, rộng 6m) nhằm giảm bụi phát tán ra môi 

trường xung quanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường dọc tuyến đường, ảnh hưởng đến 

người dân sinh sống trên tuyến đường này. Thời gian tưới nước giảm bụi: Tưới nước 

vào 6 tháng mùa khô và trong thời gian mỏ hoạt động (tháng làm 30 ngày, ngày làm 8 

tiếng); Vào mùa mưa, Công ty cũng thực hiện tưới nước dập bụi vào những ngày nắng 

nóng, số ngày tưới nước dập bụi ước tính vào mùa mưa là 60 ngày. Công ty sử dụng ôtô 

bồn loại 5m3, mỗi ngày sẽ thực hiện tưới trung bình 3 lần, mỗi lần 2 xe bồn 5m3 nước. 

- Duy tu, sửa chữa mặt đường đất THO.60 (dài 1.400m, rộng 6m) bị hư hỏng 

trong quá trình vận chuyển của mỏ. Mỗi năm Công ty bỏ ra 10 xe đất (100m3) để thực 

hiện vá dặm, duy tu tuyến đường đất THO.60 (chiều dài 1.400m, rộng 6m). Ngoài ra, 

Công ty cam kết sẽ tăng khối lượng thực hiện vá dặm, duy tu và sửa chữa tuyến đường 

nếu tuyến đường bị hư hỏng nặng. 

- Trong quá trình vận chuyển sản phẩm dọc theo tuyến đường vận chuyển chính 

của mỏ sẽ phát sinh đất san lấp rơi vải trên tuyến đường đất THO.60 và tuyến đường 

nhựa ĐT.785B gây nguy hiểm và mất cảnh quan. Để đảm bảo vệ sinh tuyến đường đất 

THO.60 và đường nhựa ĐT.785B, Công ty sẽ thỏa thuận thuê khoán với công nhân quét 
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dọn và thu gom đất rơi vải do hoạt động vận chuyển gây ra (đặc biệt là tại vị trí giao 

giữa đường đất THO.60 và đường nhựa ĐT.785B), mỗi ngày ước tính kiểm tra và quét 

dọn một lần (trừ những ngày mỏ không hoạt động). Thời gian kiểm tra và quét dọn trong 

ngày là 4 giờ chiều.  

- Tất cả các xe chở đất san lấp đi tiêu thụ phải có bạt che, phủ kín. Quy định tốc 

độ các phương tiện khi chạy trên đoạn đường là 30 km/h. 

- Công ty cam kết thực hiện đúng về thời gian hoạt động khai thác, đặc biệt là 

thời gian vận chuyển trên tuyến đường tránh các giờ cao điểm, trong khung giờ từ 8h-

11h và từ 14h-16h. 

Đánh giá biện pháp áp dụng: 

Ưu điểm:  

- Biện pháp tưới nước: Giảm thiểu được đáng kể lượng bụi phát sinh từ 70-80% 

[9]. Lượng nước được lấy từ kênh thủy lợi tại khu vực hoặc các ao chứa nước trong khu 

vực.  

Nhược điểm: 

- Các biện pháp quản lý có thể giảm thiểu tác động tuy nhiên không thể kiểm soát 

được nguồn phát sinh tức giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn. 

3.2.2.3. Công trình lưu trữ, xử lý CTR 

a. Chất thải thực bì:  

Bán hoặc cho người dân, thương lái có nhu cầu sử dụng.  

b. Đối với CTNH 

Tại mỏ đã bố trí 01 kho chứa CTNH nằm gần nhà điều hành, nằm trong ranh mỏ. 

Kho chứa CTNH (5m2) sử dụng để lưu chứa tạm thời CTNH phát sinh tại mỏ. Kho lưu 

chứa chất thải nguy hại có tường tôn bao quanh, nền bê tông có gờ chắn tránh nước mưa 

chảy tràn từ bên ngoài vào; có biện pháp cách ly với các loại chất thải nguy hại hoặc 

nhóm chất thải nguy hại khác có khả năng phản ứng hóa học với nhau; trang bị các dụng 

cụ, thiết bị, vật liệu sau: bố trí vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để 

sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu 

hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu 

chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước 

tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 

Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định.  

 Đánh giá phương pháp áp dụng: Các biện pháp trên đảm bảo hạn chế phát sinh 

các loại CTNH tại khu vực. Công ty sẽ áp dụng đồng thời các biện pháp nêu trên. 

c. CTR sinh hoạt 

- Bố trí 01 thùng rác sinh hoạt loại 120 lít có nắp đậy bố trí tại cổng ra vào mỏ để 

thu gom rác thải sinh hoạt. 

- Thực hiện phân loại chất thải tại nguồn để có biện pháp xử lý theo quy định. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt đi xử 
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lý đúng theo quy định. 

Đánh giá phương pháp áp dụng: Các biện pháp trên đảm bảo hạn chế phát sinh 

các loại chất thải sinh hoạt tại khu vực. Công ty sẽ áp dụng đồng thời các biện pháp nêu 

trên. 

3.2.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, chấn động rung của máy móc, 

thiết bị làm việc tại mỏ 

+ Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn đến khu vực dân cư, Công ty bố trí thời 

gian mỏ hoạt động theo đúng quy định để các xe vận tải vật liệu, cát hoạt động tránh 

được thời gian nghỉ ngơi của người dân. Hạn chế xe ra vào mỏ vào các giờ cao điểm 

học sinh đi học, tan học về: Đầu buổi sáng, cuối buổi sáng, đầu buổi chiều, cuối buổi 

chiều. Mỗi thời điểm hạn chế xe ra vào khoảng 0,5-1 tiếng. Biện pháp này có hiệu quả 

khi thời gian hoạt động của mỏ trùng với thời gian làm việc các cơ quan ban ngành, 

đoàn thể, phù hợp theo quy định của pháp luật, tránh được thời gian nghỉ ngơi của người 

dân xung quanh. 

+ Lu lèn thường xuyên tuyến đường để khắc phục các ổ gà, dốc đột ngột.  

Tính khả thi: Dễ dàng thực hiện ngay từ khâu thiết kế, lắp đặt. Giao cho bộ phận 

vận hành trực tiếp bảo trì máy móc. 

3.2.2.5. Các biện pháp giảm thiểu tác động người lao động và cộng đồng dân cư 

xung quanh 

a. Biện pháp cải thiện môi trường làm việc cho công nhân trong khu vực khai 

trường  

- Thường xuyên tưới nước giảm bụi trên đường vận chuyển nội mỏ,… để giảm 

thiểu bụi phát sinh ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân lao động. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho các lao động tại mỏ: trang bị khẩu trang chống 

bụi, nón bảo hộ, găng tay,… cho công nhân trực tiếp sản xuất;  

- Phối hợp với cơ sở y tế địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công 

nhân. Hồ sơ khám sức khỏe sẽ được lưu trữ tại Công ty để theo dõi. 

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành, bảo dưỡng thiết bị công nghệ, xác định 

chính xác lượng nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng để quá trình hoạt động diễn ra ở mức 

ổn định cao nhất có thể, giảm bớt lượng chất thải, ổn định thành phần chất thải tạo điều 

kiện cho việc xử lý chất thải. Đồng thời sẽ giảm tai nạn đáng tiếc trong quá trình sản 

xuất. 

- Áp dụng các quy định về an toàn lao động đối với công nhân làm việc trực tiếp 

tại khai trường: 

- Cắm biển báo cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí: bờ mỏ, điểm có nguy cơ sạt, 

trượt,... 

Thực hiện các biện pháp an toàn trước khi mỏ đi vào hoạt động: 

(1). Lắp đặt biển báo nguy hiểm 

Để phòng ngừa người và gia súc lại gần khu vực moong khai thác, Công ty tiến 
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hành lắp các biển báo phản quang, hình chữ nhật 30x50cm cảnh báo nguy hiểm xung 

quanh khu vực mỏ, ghi rõ độ sâu và cảnh báo nguy hiểm.  

Biển báo được đóng cố định vào cọc bê tông, khoảng cách giữa 2 biển báo là 

50m, vì vậy số biển báo cần làm là 21 cái. Biển báo được gắn lên cột bê tông của hàng 

rào, trong đó chiều sâu chôn cọc là 0,5m. 

Thời gian lắp đặt: Trong giai đoạn XDCB. 

(2). Lắp đặt hàng rào 

Tiến hành lắp dựng hàng rào kẽm gai tồn tại vĩnh viễn dọc ranh mỏ dài 1.024m 

nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình khai thác và không ảnh hưởng đến khu vực mỏ khi 

kết thúc khai thác.  

(3). Đắp đê chắn 

Đắp đê bao để đảm bảo nước không chảy vào mỏ. Thực hiện đắp đê bao trên 

phần trụ bờ bao để lại là 3m, đắp đê bao có kích thước cao 1m, rộng đáy trên 1m, rộng 

đáy dưới 2m. 

(4). Trồng cây xung quanh mỏ 

Cây được trồng làm dải xung quanh ranh mỏ, trồng trên diện tích chừa bờ bao 

3m để cách ly chống bụi và chống sạt lở đê. Thực hiện trồng dọc theo bờ moong trồng 

3 hàng cây keo.  

b. Công tác giáo dục kiến thức 

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc và buộc công nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt 

các biện pháp an toàn lao động. 

- Tuyên truyền, giáo dục công nhân lao động về nội quy an toàn lao động và ý 

thức chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT. 

- Người lao động không được phân công nhiệm vụ không được tự ý điều khiển 

các thiết bị khai trường. 

c. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến cộng đồng dân cư xung quanh 

c.1. Đối với tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ 

- Công ty thực hiện duy tu, sửa chữa và vá dặm với tần suất 1 lần/năm ngay khi 

đường xảy ra hư hỏng. Trong trường hợp bị hư hỏng nặng phải tăng cường tần suất duy 

tu và sửa chữa để đảm bảo an toàn cho tuyến đường giảm thiểu lớp bụi trên mặt.  

- Tưới nước giảm bụi trên đường vận chuyển, sử dụng xe bồn 5m3 để thực hiện. 

- Bố trí lao động hoặc thuê khoán quét dọn đất rơi vãi dọc đường ngoài mỏ. 

c.2. Công tác đảm bảo an toàn sức khỏe, an ninh và chính sách cộng đồng 

- Công ty sẽ chấp hành và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về chính sách bảo hộ 

quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác theo quy định tại 

Điều 5, Luật khoáng sản năm 2010, cụ thể như sau: 

+ Hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong 

khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng 
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sản được khai thác theo quy định của pháp luật; 

+ Kết hợp khai thác với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ, PHMT theo dự án 

đầu tư khai thác khoáng sản; nếu gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình, tài sản 

khác thì tùy theo mức độ thiệt hại phải có trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới 

hoặc bồi thường theo quy định của pháp luật;  

+ Ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào khai thác khoáng sản và các dịch vụ 

có liên quan.  

- Tham gia hỗ trợ các chương trình cộng đồng: khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi 

các gia đình trong các dịp lễ, tết…  

- Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tránh xung đột với địa phương do việc tập trung 

lao động, phục vụ dự án. Công ty sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện 

quản lý tạm trú, tạm vắng cho toàn bộ công nhân. Sử dụng những lao động đủ điều kiện. 

Bố trí bảo vệ trực 24/24h. 

- Phối hợp với địa phương thực hiện các chương trình truyền thông về môi trường, 

nâng cao nhận thức của cộng đồng, phòng chống ô nhiễm. 

- Ưu tiên tuyển dụng một số lao động địa phương đủ điều kiện. 

- Xe chạy trên đường vận chuyển đảm bảo đúng tốc độ quy định. 

Đánh giá phương pháp áp dụng: Hầu hết các phương pháp đưa ra ở trên đều dễ 

áp dụng do Công ty có thể chủ động thực hiện và nằm trong khả năng, nghĩa vụ của 

Công ty. Tuy nhiên phương án khống chế vận tốc xe vận chuyển khi chạy qua khu dân 

cư rất khó thực hiện do phụ thuộc vào ý thức chấp hành của chủ xe. Đề nghị cần có sự 

phối hợp quản lý giữa Công ty, khách hàng mua sản phẩm và cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

3.2.2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a. Phương án giảm thiểu tác động ngập úng moong khai thác 

- Thực hiện đắp đê bao xung quanh ranh mỏ để ngăn nước mặt chảy tràn vào mỏ. 

- Thiết kế các rãnh thoát nước (kích thước: 0,7m x 0,4m x 0,4m) ở chân tầng khai 

thác để thu gom nước mưa chảy tràn chảy về hố thu nước nằm dưới đáy moong.  

- Thường xuyên duy trì trạm bơm (150 m3/h) để tránh ngập úng moong khai thác 

trong quá trình khai thác. Tại mỏ bố trí 1 trạm bơm dự phòng, có công suất tương tự. 

- Tại mỏ thường xuyên duy trì tầng khai thác thấp nhất có diện tích tối thiểu 

1,7ha, sâu 1,5 -2m để dự phòng vào đầu mỗi mùa mưa. Công ty tiến hành khai thác đồng 

thời nhiều phân tầng khai thác, tầng thấp nhất sẽ là nơi chứa nước khi có mưa.  

- Tiến hành nạo vét định kỳ (1 lần/năm vào đầu mùa mưa) hố thu nước, mương 

dẫn nước. Lượng chất thải phát sinh từ quá trình nạo vét chủ yếu là đất, đá nên sẽ được 

vận chuyển về đắp gia cố đê bao.  

- Thực hiện khai thác theo đúng độ sâu được cấp phép, không vượt quá cao độ 

+29,71m.  

b. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với việc lưu giữ chất 
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thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, CTNH 

Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường và CTNH phát sinh trong quá trình vận hành dự án đảm bảo các yêu cầu về an 

toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư 

số 02/2022/TT-TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Có biện pháp kiểm soát, thu gom 

chất thải lỏng rò rỉ tại khu vực lưu giữ chất thải. 

c. Đối với các sự cố do cháy, nổ 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng cháy, chữa cháy trong khu vực.  

- Tăng cường ý thức phòng cháy chữa cháy cho công nhân làm việc trong mỏ.  

d. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động, vệ sinh và an 

toàn lao động 

- Chừa đai an toàn theo đúng thiết kế được duyệt.  

- Hệ thống đường vận tải mỏ đảm bảo an toàn, đảm bảo các thông số kỹ thuật 

theo thiết kế về độ dốc, góc cua, bề rộng nền đường… 

- Xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ bờ moong khai thác để ngăn người 

và gia súc khi lại gần. Cụ thể: Đắp đê bao, lắp hàng rào kẽm gai, biển báo nguy hiểm và 

trồng cây xung quanh bờ moong bảo vệ mỏ. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện, bảo hộ lao động cho công nhân, nhân viên 

hoạt động khai thác mỏ (cụ thể như: Đồ bảo hộ lao động, nón bảo hiểm, khẩu trang, 

găng tay). 

- Giáo dục cho công nhân phương cách tránh sét khi có mưa giông lớn. 

e. Phòng chống sạt lở, xói lở bờ moong và bảo vệ bờ moong khai thác 

- Trong quá trình khai thác:  

+ Xung quanh moong khai thác để lại bờ bao bảo vệ mỏ rộng 3m, diện tích 

khoảng 3.244m2. Tại đây, bố trí các công trình bảo vệ bờ moong khai thác như:  Lắp 

đặt hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm; đắp đê bao; trồng cây 3 hàng cây tràm 

tràm xen kẽ nhau.  

+ Thường xuyên giám sát góc dốc bờ moong theo thiết kế với tần suất 6 tháng/lần, 

trong giờ sản xuất cao điểm. Góc dốc bờ moong khai thác của mỏ cũng như các khu mỏ 

khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ được khai thác bằng phương pháp khai thác lộ thiên. 

Do đó phải tính toán góc ổn định bờ moong cho tất cả các lớp vật liệu có mặt trong mỏ. 

Góc dốc bờ moong kết thúc khai thác của mỏ được lựa chọn là 600, góc nghiêng bờ kết 

thúc của mỏ 350.  

+ Trong quá trình khai thác, phải tuân theo các thông số kỹ thuật hệ thống khai 

thác được phê duyệt tại bảng 1.4. 
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- Sau khi kết thúc khai thác:  

+ Tiến hành duy tu các hạng mục công trình bảo vệ bờ moong khai thác như: 

hàng rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm; đê bao; cây trồng xung quanh mỏ. 

+ Củng cố bờ moong đảm bảo bờ moong kết thúc khai thác của mỏ được lựa 

chọn là 600, góc nghiêng bờ kết thúc của mỏ 450. 

+ Cải tạo khu vực mỏ sau khi kết thúc khai thác thành hồ chứa nước và lắp đặt 

cống thoát nước để lưu thông giữa hồ chứa nước với hệ thống kênh thủy lợi của khu 

vực. 

f. Công tác duy tu đê bao, hàng rào kẽm gai, biển báo  

Trong quá trình thực hiện các hạng mục công trình duy tu đê bao, hàng rào kẽm 

gai, biển báo phải tuân thủ các biện pháp an toàn lao động, đúng kỹ thuật theo Chương 

4 đã đề xuất.   

3.3. Đánh giá tác động và đề xuất biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn đóng cửa mỏ, cải tạo PHMT 

3.3.1. Đánh giá tác động giai đoạn đóng cửa mỏ, cải tạo PHMT 

3.3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động do quá trình khai thác để lại 

Sau khi kết thúc dự án, yếu tố bị tác động mạnh nhất và không thể phục hồi là 

địa hình cảnh quan quanh khu vực khai thác bị biến đổi do một phần diện tích đất của 

khu khai thác tạo địa hình âm, mất lớp thảm thực vật tại khu vực mỏ khi đưa vào khai 

thác.  

Sau khi kết thúc khai thác dự kiến để lại thành hồ chứa nước phục vụ mục đích 

tưới tiêu. Do vậy khi kết thúc khai thác, ngoài yếu tố địa hình, địa mạo các yếu tố khác 

bị tác động gồm: 

❖ Tác động đến môi trường: 

- Ưu điểm: 

+ Làm tăng diện tích mặt nước, cải tạo vi khí hậu, trữ nước cho nông, lâm nghiệp. 

+ Nguồn cấp nước cho hồ chỉ gồm nước mưa nên có chất lượng tốt. 

- Nhược điểm: 

+ Công trình nhỏ không có khả năng điều tiết nƣớc mà có chức năng chính là trữ 

nƣớc để phục vụ tưới tiêu. 
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+ Khả năng sạt lở bờ moong, lún, sụt dọc theo biên giới mỏ sau một thời gian do 

tác động của trọng lực, nước mưa. 

+ Thay đổi vi khí hậu: Trong quá trình khai thác mỏ phải bóc bỏ lớp phủ bên trên 

và để lại hồ chứa nước sau khi kết thúc khai thác. Tuy nhiên, mỏ đã có kế hoạch trồng 

cây xung quanh mỏ nên làm giảm tác động. 

- Thay đổi đặc điểm dòng chảy bề mặt tại khu vực mỏ. Tạo địa hình âm với một 

số bờ mỏ có độ dốc lớn. Bề mặt đáy được san bằng và không thể hồi phục nguyên dạng 

địa hình ban đầu. 

❖ Tác động đến môi trường KT-XH:  

Do mỏ có quy mô nhỏ, chỉ thay đổi địa hình tại khu vực đất của Doanh nghiệp 

nên ít ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh tế - xã hội phát triển trong vùng. 

3.3.1.2. Đánh giá, dự báo tác động do quá trình thi công cải tạo, PHMT 

a. Bụi, khí thải 

Trong giai đoạn kết thúc khai thác bụi phát sinh chủ yếu từ quá trình tháo gỡ các 

công trình. 

Các công trình phụ trợ có diện tích nhỏ, đồng thời các công trình chủ yếu được 

lắp ghép từ các khung sắt, mái lợp tôn và thời gian tháo gỡ khoảng 01 ngày nên lượng 

bụi phát sinh không đáng kể. 

b. Nước tháo khô mỏ (nước mưa). 

Các nguồn nước có khả năng chảy vào mỏ: 

- Nước dưới đất chảy vào moong khai thác: Mực nước tĩnh nằm dưới độ sâu kết 

thúc khai thác nên không ảnh hưởng tới quá trình khai thác vật liệu xây dựng thông 

thường. 

- Nước mưa rơi trực tiếp vào mỏ. Sau khi kết thúc khai thác, diện tích hứng nước 

mưa là 47.876 m2. Theo tính toán tại mục a, 3.2.1.1, khối lượng nước mưa rơi trực tiếp 

vào mỏ trong ngày m3/ngày. 

Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với 

các nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm… Khi chảy qua các vùng chứa 

các chất ô nhiễm, nước mưa sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, 

tạo điều kiện lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. 

c. Chất thải rắn và chất thải nguy hại 

Chất thải rắn 

Nguồn phát sinh: Chất thải rắn phát sinh từ quá tháo dỡ các công trình; 

Khối lượng CTR từ quá trình tháo dỡ các công trình (tôn, cột kèo thép…): khoảng 

500kg. 

Phần CTR này không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con người nhưng lại 

gây mất cảnh quan của khu vực. 

Chất thải sinh hoạt của công nhân 
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Trong giai đoạn kết thúc khai thác, số lượng công nhân làm việc khoảng 5 người, 

khối lượng phát sinh: 0,85 x 5 = 4,25 kg/ngày (trung bình 0,85 kg/người.ngày). 

Thành phần: rác sinh hoạt chủ yếu là các loại rác thực phẩm như: vỏ rau quả, đồ 

ăn thừa… 

Đánh giá: Do thời gian giai đoạn kết thúc khai thác rất ngắn, số lượng công nhân 

trong giai đoạn này ít nên chất thải sinh hoạt không lớn, nhưng nếu không có phương 

hướng thu gom và xử lý cũng ảnh hưởng đến môi trường. Do đó Chủ dự án sẽ có biện 

pháp thu gom và xử lý đúng quy định. 

Chất thải nguy hại 

Giai đoạn kết thúc khai thác diễn ra trong thời gian ngắn nên chất thải nguy hại 

phát sinh không đáng kể. CTNH bao gồm các loại vật dụng chứa dầu, mỡ như thùng 

phuy, can, và các giẻ lau có dính dầu mỡ, dầu mỡ thải loại từ các phương tiện vận 

chuyển… 

Khối lượng CTNH phát sinh khoảng 12 kg. 

Chủ dự án sẽ có biện pháp thu gom và xử lý CTNH theo đúng quy định để không  

ảnh hưởng đến môi trường. 

3.3.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu trong giai đoạn đóng cửa mỏ, cải tạo phục 

hồi môi trường 

3.3.2.1. Đối với các tác động do quá trình khai thác để lại 

Việc cải tạo, phục hồi môi trường được thực hiện theo Nghị định 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/01/2022 và Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 về sử đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị đinh 08/2022/NĐ-CP; Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2020 và thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 chỉnh sửa bổ sung một 

số điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Khu vực khai thác khoáng sản của dự án 

thuộc dạng mỏ khai thác lộ thiên không có nguy cơ phát sinh dòng thải axit nhỏ, nội 

dung các công việc cải tạo, phục hồi được trình bày chi tiết tại Chương 4 của báo cáo. 

Khu vực xung quanh không thuộc diện tích được giao quản lý nhưng bị thiệt hại 

do các hoạt động khai thác: 

- Duy tu, sửa chữa đường ra vào mỏ bị hư hại do vận chuyển khai thác của mỏ. 

- Tưới nước dọc theo tuyến đường vận chuyển vào những vào nắng nóng. 

- Quét dọn dọc theo đường vận chuyển. 

Chi tiết phương án cải tạo, PHMT và các hạng mục xem tại phương án cải tạo, 

phục hồi môi trường của dự án. 

3.3.2.2. Đối với các tác động do hoạt động thi công cải tạo, PHMT 

a. Bụi, khí thải 

Để giảm thiểu tác động do bụi từ hoạt động tháo dỡ các công trình phụ trợ, Công 

ty sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Thu dọn công trường thường xuyên vào cuối mỗi ngày làm việc. 
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- Tiến hành tháo dỡ các công trình phụ trợ nhanh gọn; 

- Công nhân khi thực hiện tháo dỡ phải mang khẩu trang, nón bảo hộ, bao tay. 

b. Nước tháo khô mỏ (nước mưa). 

Công ty cải tạo moong khai thác làm hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu tạo hệ thống 

lưu thông, thoát nước; Cải tạo bờ moong đảm bảo an toàn - kỹ thuật; Đắp đê bao. Phương 

án này sẽ được trình bày cụ thể hơn tại Chương 4 - Phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường. 

Chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

+ Tiếp tục sử dụng 01 thùng rác sinh hoạt loại 120 lít có nắp đậy bố trí tại cổng 

ra vào mỏ để thu gom rác thải sinh hoạt. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt đi xử 

lý đúng theo quy định. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: 

+ Chất thải rắn từ hoạt động tháo dỡ các công trình phụ trợ Chủ dự án thu gom 

phân 

loại và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. 

- Chất thải nguy hại: 

+ Thu gom bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định. 

Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn này sẽ được trình bày cụ thể 

hơn 

tại đề án cải tạo, phục hồi môi trường. Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và an 

toàn giao thông trong quá trình thi công 

- Các tác động khác: 

Công ty sẽ thực hiện các hạng mục cải tạo phục hồi môi trường cho khai trường 

như: 

+ Cải tạo moong kết thúc khai thác thành hồ chứa nước để phục vụ tưới tiêu; cải 

tạo bờ moong đảm bảo an toàn – kỹ thuật;  

+ Thực hiện san gạt đáy moong và tháo dỡ các công trình làm sạch mặt bằng khu 

vực lán trại. 

+ Thực hiện duy tu lại các công trình cải tạo phục hồi môi trường để đảm bảo an 

toàn cho mỏ sau khi kết thúc khai thác: đê bao, trồng cây, hàng rào, biển báo xung quanh 

ranh mỏ. 

+ Công ty sẽ thực hiện duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến đường đất THO.60 bị 

hư hỏng do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra. 

+ Lập thủ tục hồ sơ để thực hiện công tác đóng cửa mỏ theo đúng quy định. 
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3.4. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp BVMT 

3.4.1. Danh mục công trình, biện pháp BVMT của Dự án 

Bảng 3. 12. Danh mục công trình, biện pháp BVMT của Dự án 

Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

- Bụi, ồn 

- Khí ô nhiễm 

- Bố trí xe bồn 5m3 tưới nước giảm bụi trên đường nội mỏ, đường 

vận chuyển từ mỏ ra đến đường nhựa ĐT.785B (1,4km). 

- Duy tu thường xuyên đường nội mỏ, ngoài mỏ; 

- Quét dọn đường hàng ngày; tu sửa các vị trí hư hỏng; 

- Trồng 3 hàng cây tràm xung quanh ranh mỏ. 

Các loại CTNH 
- Thu gom CTNH về kho chứa tạm CTNH 5 m2. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng tiếp nhận, xử lý. 

CTR thông thường - Thực bì: Bán hoặc cho người dân, thương lái có nhu cầu sử dụng. 

CTR sinh hoạt 

- Bố trí các thùng thu gom rác: 1 thùng loại 120 lít có nắp đậy. 

- Công ty Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận 

chuyển rác sinh hoạt đi xử lý đúng theo quy định  

Nước mưa chảy tràn 

(nước tháo khô mỏ) 

- Đắp đê bao cao 1m xung quanh ranh mỏ để ngăn nước mặt chảy 

tràn vào mỏ. 

- Xây dựng hố thu nước 2.000 m3 dưới đáy moong để xử lý lắng 

lọc.  

- Lắp đặt trạm bơm 150m3/h. 

-  Đào mương thoát nước để dẫn nước tháo khô ra kênh thủy lợi. 

- Duy trì tầng khai thác thấp nhất có diện tích tối thiểu 1,7ha, sâu 

1,5-2m để dự phòng vào đầu mỗi mùa mưa. 

- Định kỳ nạo vét hố thu và mương thoát nước vào đầu mùa mưa, 

sau khi đã kết thúc khai thác mùa khô. 

- Nguy cơ sạt lở, sụp hố, 

té ngã 

Xung quanh moong khai thác để lại bờ bao bảo vệ mỏ rộng 3m, 

diện tích khoảng 3.244m2. Tại đây, bố trí các công trình bảo vệ bờ 

moong khai thác như:  Lắp đặt hàng rào kẽm gai và biển báo nguy 

hiểm; đắp đê bao; trồng cây 3 hàng cây tràm.  

Rủi ro, sự cố, an toàn lao 

động 

- Bố trí công nhân quét dọn; quy định xe phải phủ bạt khi vận 

chuyển. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; 

- Thường xuyên cải thiện môi trường làm việc; 

- Khám sức khỏe định kỳ; 

3.4.2. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải 

Bảng 3. 13. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý chất thải 

TT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lượng 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

I Biện pháp công trình giảm thiểu ô nhiễm không khí   

1 Xe bồn tưới nước * Xe 1 
Giai đoạn 

XDCB 
Năm 1 

II Biện pháp công trình giảm thiểu ô nhiễm CTR   
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TT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lượng 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

1 Bố trí thùng rác loại 120 lít Thùng 1 
Giai đoạn 

XDCB 
Năm 1 

III Biện pháp công trình giảm thiểu ô nhiễm CTNH   

1 Xây dựng kho chứa CTNH m2 5 
Giai đoạn 

XDCB 
Năm 1 

IV Biện pháp công trình giảm thiểu nước tháo khô mỏ   

1 Hố thu nước  m3 2.000 
Giai đoạn  

XDCB 

Năm 1 

2 Mương thoát nước  m 415 Năm 1 

3 Lắp đặt trạm bơm 150 m3/h Trạm 1 Năm 1 

V Biện pháp công trình ngăn ngừa, ứng phó sự cố, BHLĐ 

1 
Trang bị bảo hộ lao động cho lao 

động trực tiếp, cấp 2 bộ/năm 
người 12 Hằng năm  

2 
Lắp đặt biển cảnh báo theo chu vi 

khai trường 
cái 21 

Giai đoạn 

XDCB 
Năm 1 

3 Hàng rào kẽm gai m 1.024  Năm 1 

4 Trồng cây xung quanh mỏ hàng 3  Năm 1 

5 Đắp đê bao xung quanh ranh mỏ m 1.024  Năm 1 

3.4.3. Sơ đồ tổ chức, quản lý vận hành các công trình BVMT 

Chủ dự án sẽ giao cho giám đốc điều hành mỏ kiêm phụ trách chung các vấn đề 

về môi trường của mỏ để thực hiện công tác: 

- Quản lý chất lượng nước tháo khô (nước mưa) phát sinh từ mỏ, tình trạng hoạt 

động của hố thu nước, các tuyến mương thu gom, tiêu thoát nước. 

- Quản lý hoạt động phun nước chống bụi trên đường vận chuyển ngoài mỏ, 

đường trong mỏ và khai trường. 

- Quản lý vấn đề an toàn lao động (việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động 

của công nhân). 

  

 

Giám đốc 

Công ty 

 

 

 

     

Bảo vệ 
 

 

Giám đốc điều 

hành mỏ 

 Ban kỹ thuật 

     

Đội cơ khí 
 

 
Đội khai thác  Đội cây xanh 

Hình  11. Sơ đồ tổ chức thực hiện các công trình bảo vệ môi trường 

 3.5. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

- Về mức độ chi tiết: Các đánh giá về các tác động môi trường do việc triển khai 

thực hiện của dự án được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được 
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các tác động đến môi trường trong từng giai đoạn hoạt động của dự án và các nguồn ô 

nhiễm chính trong từng giai đoạn hoạt động của dự án.  

- Về mức độ tin cậy: Các phương pháp ĐTM áp dụng trong quá trình ĐTM có 

độ tin cậy cao. Hiện đang được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như trên thế giới. 

Việc định lượng các nguồn gây ô nhiễm từ đó so sánh kết quả tính toán với các Tiêu 

chuẩn cho phép là phương pháp thường được áp dụng trong quá trình ĐTM. Các công 

thức để tính toán các nguồn gây ô nhiễm được áp dụng trong quá trình ĐTM của dự án 

như: mô hình phát tán nguồn đường, khối hộp... phù hợp với quy mô và loại hình sản 

xuất của dự án. 

Tuy nhiên cũng còn có một số những hạn chế nhất định: Các thông số đầu vào 

(điều kiện khí tượng) đưa vào tính toán là giá trị trung bình năm do đó kết quả chỉ mang 

tính trung bình năm. Để có kết quả có mức độ tin cậy cao sẽ phải tính toán theo từng 

mùa, hoặc từng tháng. Nhưng việc thực hiện sẽ rất tăng chi phí về ĐTM và mất nhiều 

thời gian.  

- Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường không khí:  

Đây là đối tượng bị tác động mạnh nhất tại các khu vực khai thác. Nhìn chung 

việc đánh giá tác động đến môi trường không khí trong báo cáo ĐTM là khá chi tiết và 

cụ thể cho từng nguồn gây tác động.  

Để tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của các phương 

tiện vận tải và máy móc thiết bị thi công trên công trường gây ra được áp dụng theo các 

công thức thực nghiệm cho kết quả nhanh, hoặc các hệ số phát thải trong phần mềm IPC 

của WHO và WB nhưng độ chính xác so với thực tế không cao do lượng chất ô nhiễm 

này còn phụ thuộc vào chế độ vận hành.  

Để tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng các mô 

hình phát tán nguồn mặt, nguồn đường, nguồn điểm và các công thức thực nghiệm trong 

đó có các biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng như tốc độ gió, khoảng cách,… 

và được giới hạn bởi các điều kiện biên lý tưởng. Do vậy các sai số trong tính toán là 

không tránh khỏi.  

- Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường nước:  

+ Đánh giá chỉ ở mức độ định tính. Báo cáo đã xác định được đối tượng bị ảnh 

hưởng chính là khu vực địa hình thấp và hệ thống kênh mương tại khu vực. Các đối 

tượng này sẽ tiếp nhận nước tháo khô mỏ (nước mưa) sau khi lắng tại hố thu nước. Báo 

cáo đã xác định được hoạt động khai thác không ảnh hưởng đáng kể đến nguồn nước 

ngầm khu vực. 

+ Đánh giá lượng nước mưa chảy tràn tại các khai trường là có độ tin cậy vì số 

liệu lượng mưa trong một thời kỳ khá dài. 

- Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường đất:  

Đánh giá cụ thể về không gian và thời gian tác động lên môi trường đất dựa vào 

lịch khai thác tại mỏ. Các tác động có độ tin cậy khi dựa vào các tác nhân có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường đất: kết quả từ báo cáo thăm dò nên có độ tin cậy cao. Chỉ mới 
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ước tính được lượng chất thải, nước thải và dầu mỡ khi bảo trì phương tiện phát sinh, 

chưa dự tính được cụ thể lượng chất ô nhiễm gia nhập vào môi trường đất và dự báo các 

tác động lâu dài. Thời gian bị ảnh hưởng chỉ mới được khẳng định là trong thời gian mỏ 

hoạt động, chưa xác định thời gian tồn lưu các chất ô nhiễm trong đất. 

- Đánh giá, dự báo các tác động đến sức khỏe cộng đồng, lao động:  

Đã liệt kê cụ thể từng nguồn gây ô nhiễm gây tác động có thể xảy ra khi triển 

khai dự án. Đã mô tả được hiện trạng dân cư khu vực và vùng lân cận dự án. Đánh giá 

chỉ dừng lại ở mức độ xác định được các đối tượng có nguy cơ bị tác động. Nhờ địa 

điểm thực hiện dự án cách xa khu dân cư nên hoạt động khai thác tại mỏ hầu như không 

ảnh hưởng đến đời sống dân cư xung quanh ngoại trừ hoạt động vận chuyển sản phẩm 

đi tiêu thụ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông khu vực. 

- Đánh giá, dự báo tác động đến tài nguyên sinh vật: 

Đánh giá là có cơ sở dựa trên điều tra hiện trạng mỏ và khu vực lân cận. Đánh 

giá chỉ ở mức độ tin cậy trung bình do chưa có số liệu điều tra hiện trạng cụ thể về tài 

nguyên động, thực vật. 

- Đánh giá, dự báo tác động đến các điều kiện kinh tế: 

Đánh giá có mức độ tin cậy cao khi đánh giá mối liên quan và tác động qua lại 

giữa các yếu tố tác động của dự án đến hiện trạng kinh tế địa phương.  

- Tác động đến xã hội:  

Đánh giá chỉ dừng lại ở mức nhận xét dựa vào công tác thực địa, thống kê các 

công trình văn hóa, tôn giáo, điểm tập trung dân cư xung quanh mỏ. Độ tin cậy được 

nhìn nhận dựa vào vị trí của dự án trong khu vực, quy hoạch phát triển của địa phương 

và quy mô hoạt động. Đặc điểm văn hóa – lịch sử khu vực là đơn giản nên các các đánh 

giá như trình bày là chấp nhận được. 

- Tác động đến môi trường cảnh quan: 

Việc khai thác là phù hợp với quy hoạch của địa phương nhưng sẽ ảnh hưởng 

đến địa hình và cảnh quan nguyên thủy không thể phục hồi được. 

- Đánh giá, dự báo tác động đến các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra:  

Đã liệt kê được các rủi ro, sự cố môi trường và tai nạn xảy ra trong quá trình khai 

thác tại mỏ. Đánh giá phạm vi tác động là chấp nhận và đạt độ tin cậy.  
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CHƯƠNG 4: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, 

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

Mục tiêu chung của Phương án cải tạo, phục hồi môi trường: Đưa môi trường, hệ 

sinh thái (đất, nước, không khí, cảnh quan thiên nhiên, thảm thực vật,...) tại khu vực 

khai thác khoáng sản và các khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác khoáng sản 

về trạng thái môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu hoặc đạt được các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn về an toàn, môi trường và phục vụ các mục đích có lợi cho con người. 

Các công tác cải tạo, phục hồi môi trường được tiến hành song song với quá trình khai 

thác mỏ. 

4.1. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường  

4.1.1. Căn cứ vào điều kiện thực tế của mỏ  

a. Hiện trạng mỏ sau khi kết thúc khai thác, dự kiến như sau: 

- Sau khi kết thúc dự án, yếu tố bị tác động mạnh nhất và không thể phục hồi là 

địa hình cảnh quan xung quanh khu vực khai thác bị biến đổi do việc để lại hố moong 

khai thác thấp hơn so với địa hình xung quanh, cụ thể như sau: 

+ Sau khi kết thúc khai thác hình thành 1 moong khai thác diện tích 47.876m2, 

sâu 7m, đáy moong có diện tích đáy moong khoảng 38.270m2, địa hình bằng phằng ở 

cote +29,71m. Xung quanh moong khai thác để lại các vách tầng cao từ 7m, chia thành 

3-4 tầng, mỗi tầng cao từ 1,5m-2m. Góc nghiêng sườn tầng kết thúc 600, góc nghiêng 

bờ kết thúc của mỏ 350. Do đó, khu vực mỏ sau khi KTKT có thể tích nước tạo hồ chứa 

nước và không có khả năng thoát nước tự chảy. 

+ Xung quanh moong khai thác để lại bờ bao bảo vệ mỏ rộng 3m, diện tích 

khoảng 3.244m2. Tại đây, bố trí các công trình bảo vệ môi trường như : Lắp đặt hàng 

rào kẽm gai và biển báo nguy hiểm; đắp đê bao; trồng cây 3 hàng cây tràm. Các hạng 

mục này thực hiện trong giai đoạn khai thác.  

+ Theo Báo cáo kết quả khoan thăm dò tại khu vực mỏ đã được phê duyệt cho 

thấy : Tầng chứa nước lỗ hổng trong các thành tạo trầm tích sông Pleistocen hạ 

(aQ11đc). Thành phần chủ yếu là sét pha, sét có sạn sỏi. Thành tạo địa chất này rất 

nghèo và không chứa nước. Bề dày > 10 m. (Theo kết quả quan trắc mực nước trong lỗ 

khoan LK3, khoan sâu 10 m, không phát hiện nguồn nước ngầm), trong phạm vi chiều 

sâu khoan thăm dò chưa khống chế hết chiều dày tầng cách nước này. Với bề dày trung 

bình khai thác là 7m, tương ứng cao độ mực nước ngầm nằm <cote+29,71m. Mỏ chỉ 

thực hiện khai thác đến cao độ thấp nhất cote+29,71m, do đó, chưa khai thác đến mực 

nước ngầm của khu vực. Sau khi kết thúc khai thác, dự kiến lượng nước phát sinh tại 

mỏ chủ yếu là nước mưa rơi trực tiếp vào mỏ. 

+ Căn cứ vào điều kiện khai thác thực tế tại khu vực mỏ: Hầu hết các moong khai 

thác cũ, khi khai thác xuống sâu tạo thành hố moong sau khi kết thúc khai thác đều tạo 

thành hồ chứa nước. Ngoài ra, trong khu vực lân cận có lượng nước rất dồi dào vào mùa 

mưa và mùa khô lượng nước vẫn tù đọng trong các hố moong (khi không có hoạt động 

bơm tháo khô mỏ). 
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Xem chi tiết mặt bằng mỏ khi kết thúc khai thác tại Bản vẽ số 06-ĐTM: Bản đồ 

kết thúc khai thác. 

b. Hiện trạng đối tượng bị tác động ảnh hưởng khác 

 Khu vực xung quanh không thuộc diện tích được cấp phép của mỏ nhưng bị thiệt 

hại do các hoạt động khai thác khoáng sản: Đường vào mỏ có khả năng bị ảnh hưởng 

bởi hoạt động vận chuyển cần được cải tạo trước khi đóng cửa mỏ.  

4.1.2. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường  

a. Lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường 

Việc cải tạo, phục hồi môi trường được thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu số 20, 

Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

chỉnh sửa, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Khu vực khai thác 

vật liệu san lấp thông thường tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh thuộc dạng mỏ khai thác lộ thiên không có nguy cơ phát sinh dòng thải axit nhỏ, 

nội dung các công việc cải tạo, phục hồi bao gồm các dạng như sau:  

* Đối với khu vực khai trường: 

Khu vực khai thác sau khi kết thúc khai thác, khu vực mỏ sẽ tạo dạng hố mỏ có 

chiều sâu là 7m (theo đúng với chiều sâu đã được cấp phép khai thác tại mỏ). Theo tài 

liệu địa chất mỏ khai thác nằm trên mực nước ngầm của khu vực, biện pháp cải tạo theo 

2 cách sau:  

Phương án 1: Thực hiện lấp đầy đến mức có thể so với địa hình xung quanh; tạo 

độ nghiêng thích hợp để thu gom nước chảy tràn; phủ đất và trồng cây trên toàn bộ khai 

trường; xây dựng hệ thống thoát nước bề mặt. 

Phương án 2: Trường hợp để lại thành hồ chứa nước: Phải cải tạo bờ moong cho 

đúng an toàn – kỹ thuật; phải làm ngập nước vĩnh viễn, xây dựng hệ thống lưu thông 

nước, xử lý, trung hòa nước đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi đổ ra 

các khu vực bên ngoài; xây dựng kè bờ chắc chắn hoặc cải tạo bờ moong giật cấp đảm 

bảo an toàn – kỹ thuật; xây dựng đê xung quanh moong đảm bảo ngăn súc vật và người; 

trồng cây xen dầy xung quanh hơn định mức trồng rừng thông thường ít nhất 2 lần; lập 

hàng rào và biển báo nguy hiểm tồn tại vĩnh viễn ghi rõ độ sâu của moong; tái tạo hệ 

sinh thái và môi trường gần với trạng thái môi trường ban đầu;  

* Khu vực xung quanh khai trường 

Xung quanh khai trường là đất của Công ty và người dân trong vùng đang thực 

hiện trồng lâu năm. Do đó, trong quá trình hoạt động khai thác yêu cầu phải xử lý ô 

nhiễm môi trường theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn xả thải vào môi trường.  

* Bãi thải. 

Dự án không sử dụng bãi thải đất đá và bãi thải quặng đuôi, do đó không có khối 

lượng thực hiện cho hạng mục này. 

* Sân công nghiệp và khu vực phụ trợ phục vụ khai thác và chế biến khoáng sản: 

Dự án không có sân công nghiệp, khu phụ trợ và khu chế biến khoáng sản nên 
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không có khối lượng này. 

* Khu vực xung quanh không thuộc diện tích được cấp phép của mỏ nhưng bị 

thiệt hại do các hoạt động khai thác khoáng sản 

Thực hiện duy tu, sửa chữa tuyến đường đất THO.60 (chiều dài 1.400m, rộng 

6m) dẫn ra đường nhựa ĐT.785B bị hư hỏng do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.  

Các hạng mục khi thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường cho các 

phương án như sau: 

Các hạng mục thực hiện cải tạo môi trường trong suốt quá trình khai thác cụ thể 

như:  

* Trong thời gian khai thác mỏ: Tính từ tháng 5/2025 đến khi kết thúc khai thác. 

+ Duy tu biển báo nguy hiểm và hàng rào kẽm gai bảo vệ và cảnh báo người dân 

xung quanh. 

+ Trồng dặm số cây chết. 

+ Cải tạo bờ mỏ những nơi bị nước chảy làm xói mòn, và những nơi bị xe cộ, 

máy móc làm hư hỏng thường xuyên đảm bảo an toàn – kỹ thuật. 

+ Duy tu, sửa chữa tuyến đường đất THO.60 (chiều dài 1.400m, rộng 6m) bị hư 

hỏng do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.   

* Sau khi kết thúc khai thác: Lựa chọn phương án cải tạo phục hồi môi trường. 

Đặc thù của dự án là Khai thác sỏi phún và đất để cung cấp vật liệu san lấp thông 

thường, sau khi kết thúc khai thác hình thành 1 moong khai thác diện tích 47.876m2, sâu 

7m, địa hình bằng phằng ở cote +29,71m. Xung quanh moong khai thác để lại các vách 

tầng cao từ 7m, chia thành 3-4 tầng, mỗi tầng cao từ 1,5m-2m.  

Khu vực mỏ sau khi KTKT có thể tích nước tạo hồ chứa nước và không có khả 

năng thoát nước tự chảy. Mặt khác, xung quanh khu vực mỏ có các moong đã kết thúc 

khai thác, hiện đang cải tạo thành hồ chứa nước phục vụ mục đích tưới tiêu. 

Việc mua đất san lấp để san lấp lại cho hố mỏ đã khai thác bằng với địa hình tự 

nhiên sẽ làm tốn một lượng VLSL rất lớn, có thể xảy ra trường hợp bóc đất nơi này đổ 

sang nơi khác, vô hình chung gây lãng phí tài nguyên và đem ô nhiễm nơi này sang nơi 

khác. Do đó, phương án san lấp hố mỏ, trả lại mặt bằng và trồng cây xanh là không khả 

thi. 

Phương án 1 “Thực hiện lấp đầy đến mức có thể so với địa hình xung quanh; tạo 

độ nghiêng thích hợp để thu gom nước chảy tràn; phủ đất và trồng cây trên toàn bộ khai 

trường; xây dựng hệ thống thoát nước bề mặt” là không phù hợp với loại hình của Dự 

án này.  

Từ đó, Công ty lựa chọn Phương án 2 “Cải tạo thành hồ chứa nước; cải tạo bờ 

moong đảm bảo an toàn – kỹ thuật” để cải tạo phục hồi môi trường cho mỏ khoáng sản 

VLXD thông thường tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

Các công việc cụ thể như sau: 

+ Lắp đặt hệ thống cống thoát nước cho mỏ để lưu thông với hệ thống kênh thủy 
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lợi tại khu vực. 

+ Thực hiện tích nước mưa tạo thành hồ chứa nước, mực nước dự kiến của hồ là 

cote+36m. 

+ Thời gian duy tu, sửa chữa các công trình cải tạo phục hồi môi trường sau khi 

kết thúc khai thác khu mỏ là 0,5 năm. 

4.1.3. Đánh giá tính bền vững và sự ảnh hưởng đến môi trường của phương án 

CTPHMT  

a. Các tác động ảnh hưởng đến môi trường do quá trình thi công cải tạo, phục hồi 

môi trường: 

- Bao gồm tác động do bụi, khí thải trong quá trình thi công san ủi và vận tải tại 

khu vực khai trường. 

- Tiếng ồn, độ rung do hoạt động các máy móc cơ giới. 

- Các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động đối với lao động tham gia thi công và tai 

nạn giao thông trong quá trình chuyên chở vật tư ra vào mỏ.  

b. Đánh giá tính bền vững của công trình cải tạo, phục hồi môi trường (bao gồm 

sụt lún, sạt lở, sự cố nứt gây bờ moong khai thác, sự cố môi trường,…) 

Trong giai đoạn khai thác: 

- Tác động đến cảnh quan, sinh thái tại khu vực mỏ: Tiến hành trồng cây keo  

nhằm củng cố bờ đê bao thêm bền vững, ngăn chặn các hiện tượng sạt lở, nứt gãy bờ 

moong khai thác. Ngoài ra, cây trồng tạo thành hàng rào xanh vững chắc, lâu bền, an 

toàn cho các công trình cải tạo phục hồi môi trường. 

- Tác động sụt lún, trượt lở bờ moong khai thác: Công ty chừa bờ bao bảo vệ 

xung quanh ranh mỏ là 3m (diện tích khoảng 3.244m2). Tại đây, bố trí các công trình 

đảm bảo an toàn và bảo vệ bờ moong trong quá trình khai thác mỏ: 

+ Lắp đặt hàng rào kẽm gai để ngăn ngừa người và gia súc lại gần khu vực mỏ 

trong quá trình khai thác. Hàng rào được kẽm gai được đan kín có kích thước hình vuông 

30x30cm, trụ bằng bê tông cốt thép; móng trụ kết cấu móng trụ bằng đá bê tông 4x6 

mác 150 để đảm bảo kiên cố cho hàng rào trong suốt quá trình khai thác và sau này khi 

hoạt động khai thác kết thúc. 

+ Lắp đặt biển báo nguy hiểm: Các biển báo hình chữ nhật có kích thước 

50x30cm, biển báo làm bằng sắt nên có tính bền vững, tồn tại được lâu dài. Các biển 

báo được gắn lên trụ bê tông của hàng rào có tác dụng cảnh báo đến người dân khi đến 

khu vực công trình, nhờ đó thông báo và nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của công 

trình. Mật độ lắp đặt biển báo 50m/cái. 

+ Tiến hành đắp đê bao cao 1m để ngăn nước mặt chảy tràn vào mỏ và củng cố 

bờ moong để đảm bảo thông số kỹ thuật nêu ra trong thiết kế nhằm chống sạt lỡ và xói 

lỡ bờ moong khai thác. 

- Hạ thấp mực nước ngầm, nứt gãy: Công ty tiến hành khai thác đúng diện tích 

và đúng độ sâu được cấp phép. Mỏ khai thác đến độ sâu 7m (cote +29,71m) so với địa 

hình tự nhiên (36,15m ÷ 37,78m) chưa khai thác đến mực nước ngầm của khu vực (cao 
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độ mực nước ngầm <cote+26,71m). Do vậy, mỏ không ảnh hưởng đến mực nước ngầm 

của khu vực.  

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với việc lưu giữ chất thải 

rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, CTNH: Thu gom, xử lý các loại chất thải rắn 

sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và CTNH phát sinh trong quá trình 

vận hành dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định 

của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. Có biện pháp kiểm soát, thu gom chất thải lỏng rò rỉ tại khu vực lưu 

giữ chất thải.  

Trong giai đoạn kết thúc khai thác: 

- Công ty sẽ thực hiện các hạng mục cải tạo phục hồi môi trường cho khai trường 

như: 

+ Phương án cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác là: Cải tạo 

moong kết thúc khai thác thành hồ chứa nước để phục vụ tưới tiêu; cải tạo bờ moong 

đảm bảo an toàn – kỹ thuật;  

+ Thực hiện duy tu lại các công trình cải tạo phục hồi môi trường để đảm bảo an 

toàn cho mỏ sau khi kết thúc khai thác: đê bao, trồng cây, hàng rào, biển báo xung quanh 

ranh mỏ. 

- Thời gian duy tu, sửa chữa các công trình cải tạo phục hồi môi trường sau khi 

kết thúc khai thác khu mỏ. 

- Sau mỗi lần mưa phải kiểm tra vách taluy, các khe nước. Nếu thấy có kẽ nứt 

hoặc hiện tượng sụt lở thì phải đình chỉ việc đào ngay tại vị trí đó. 

- Duy tu các biển báo hiệu công trình và độ sâu hố mỏ để thông báo và ngăn ngừa 

người và súc vật ra vào mỏ. 

- Chất thải rắn: Giai đoạn này chủ yếu diễn ra hoạt động san gạt cải tạo khu vực 

mỏ thành hồ chứa nước, như vậy, sẽ không phát sinh khối lượng đất thải trong quá trình 

cải tạo, phục hồi môi trường của dự án. 

- Quá trình san lấp mặt bằng, củng cố bờ moong có thể dẫn tới hiện tượng sụt lún 

hoặc sạt lở sau khi đã hoàn thành việc đóng cửa mỏ. Do vậy, trong quá trình san gạt mặt 

bằng cần tuân thủ đúng theo thiết kế, tạo hướng thoát nước tự nhiên trên bề mặt. 

- Bụi và khí thải: Kết thúc thời gian khai thác, hầu hết các phương tiện khai thác, 

xúc bốc vận tải được di chuyển, chỉ để lại một số phương tiện (01 máy xúc, 01 máy gạt) 

để thực hiện các công việc cải tạo, phục hồi môi trường cho dự án. Tuy nhiên, các 

phương tiện này không hoạt động thường xuyên liên tục (tùy thuộc vào tiến độ và khối 

lượng công việc cải tạo, phục hồi) và diễn ra trong khu vực khai trường. Số lượng 

phương tiện hoạt động không nhiều, phân tán và không liên tục trong một không gian 

rộng thoáng, tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các khu vực cải tạo, phục hồi môi trường 

được dự báo nằm trong giới hạn của quy chuẩn cho phép (QCVN26:2010/BTNMT-Quy 
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chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn).  

4.1.4. Tính toán chỉ số phục hồi đất cho các phương án 

Chỉ số phục hồi đất cho phương án được tính như sau: 

Ip = (Gm – Gp)/Gc         (Công thức 4.1) 

- Gc : Giá trị nguyên thủy của đất trước khi mở mỏ tại thời điểm tính toán. Tổng 

diện tích dự án sử dụng là 5,112 ha đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất số 336/QĐ-UBND ngày 19/2/2024 từ đất trồng cây lâu 

năm sang đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản. 

Theo Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Kèm theo Quyết định số 

54/2024/QĐ-UBND ngày 15/10/2024 và Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 

14/2/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh. 

Vị trí khu đất sau khi phục hồi là đất trồng cây lâu năm thuộc xã loại III, đất vị 

trí 3, giá đất là 68.000 đ/m2. Hệ số điều chỉnh 1,15 lần.  

G = 51.120 m2 x 68.000 đồng x 1,15 = 3.997.584.000 đồng.  

- Gp : Tổng chi phí phục hồi đất để đạt mục đích sử dụng cho phương án.  

Gp = 824.420.285 đồng  

- Gm : Giá trị đất đai sau khi cải tạo phục hồi môi trường.  

Diện tích trồng cây là 3.244 m2, diện tích hồ chứa nước (nuôi trồng thủy sản) là 

47.876 m2.  

Vị trí khu đất sau khi phục hồi là đất nuôi trồng thủy sản thuộc xã loại III, đất vị 

trí 3, giá đất là 26.000 đ/m2. Hệ số điều chỉnh 1,15 lần.  

Gm = (3.244 x 68.000 + 47.876 x 26.000) x 1,15 = 1.465.368.000 đồng.  

Bảng 4. 1. Kết quả tính toán chỉ số Ip theo các phương án 2 

Hạng mục Giá trị 

Giá trị đất nguyên thủy (Gc) 3.997.584.000 

 Chi phí cải tạo PHMT (Gp) 824.420.285 

Giá trị sau PHMT (Gm) 1.465.368.000 

Chỉ số Ip (theo công thức 4.1) 0,29 

* Phân tích điều kiện địa chất tại khu vực mỏ: 

+ Qua khảo sát các mỏ lân cận trong địa bàn huyện Tân Châu thì hầu hết các mỏ 

sau khi kết thúc khai thác đều để lại dạng hố mỏ hoặc ở dạng địa hình có hố trũng thấp 

hơn địa hình xung quanh đều được cải tạo thành hồ chứa nước.  

- Về đặc điểm địa chất của khu vực khai thác, mặt cắt qua thân khoáng từ trên 

xuống như sau: Thân khoáng sỏi phún và đất san lấp phân bố trên toàn bộ diện tích mỏ. 

Trong phạm vi thăm dò sâu 7m, gồm 2 thân khoáng: 

Thân khoáng 1: Đất sét pha, màu xám nâu, trạng thái dẻo cứng, tính dẻo thấp, ẩm 

vừa, cấu trúc phân lớp, dạng nằm ngang, độ dày ổn định, phía trên mặt có lẫn ít rễ cây 
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và mùn thực vật. Chiều dày từ 0,7 m đến 1,0 m, trung bình 0,94 m.. 

Thân khoáng 2: Đất sét có sạn sỏi, màu nâu đỏ, trạng thái dẻo cứng, tính dẻo 

thấp, ẩm vừa; hạt sạn sỏi có kích thước không đồng đều, dạng tròn cạnh và nửa góc 

cạnh; cấu trúc phân lớp, dạng nằm ngang, độ dày ổn định. Tại lỗ khoan thăm dò sâu 

(LK3), khoan sâu xuống 10 m vẫn chưa xác định hết chiều dày của lớp đất này. Chiều 

dày theo độ sâu lỗ khoan đã thăm dò là từ 6,0 m đến 9,0m, trung bình 6,66 m.    

- Mỏ sau khi kết thúc khai thác tạo thành hố moong sâu 7m (cote +29,71m) so 

với địa hình tự nhiên (36,15m ÷ 37,78m). Đáy moong sau khi kết thúc khai thác nằm 

trên mực nước ngầm của khu vực (cao độ mực nước ngầm <+26,71m). Do vậy, mỏ khi 

kết thúc khai thác không ảnh hưởng đến mực nước ngầm của khu vực cũng như hố 

moong không được nước ngầm thấm chảy vào hồ. Lượng nước cung cấp cho hố moong 

sau khi kết thúc khai thác là nước mưa (nước mưa rơi trực tiếp vào mỏ và nước mưa 

thấm thấu xuống đất chảy vào mỏ thông qua tầng thấm nước phía trên).    

- Theo niên giám thống kê năm 2023 tỉnh Tây Ninh, lượng nước mưa trên địa 

bàn tỉnh trong các năm gần đây tương đối lớn từ 1408,7 – 2415,7 mm/năm. Do đó, vào 

mùa mưa hố moong sâu 7m (ở dạng trũng thấp hơn địa hình tự nhiên) nên thực hiện tích 

nước mưa (nước chảy vào moong chủ yếu là nước mưa rơi trực tiếp vào mỏ và nước 

thấm xuống đất chảy vào mỏ) với khối lượng lớn. Vào mùa khô từ tháng 12 của năm 

trước đến tháng 4 của năm thì lượng mưa thấp và có khả năng bị cạn, tuy nhiên lượng 

nước ở mùa mưa còn tồn đọng tại moong rất lớn do nước được giữ lại ở tầng sét bột lẫn 

cát hạt mịn (tầng này có khả năng thẩm thấu kém). Do đó, vào mùa khô lượng nước 

thoát ra không nhiều và còn tồn đọng lại trong hồ, mực nước thường xuyên tại hồ vào 

mùa khô thường ở cote +32m (mực nước cao 3m). 

Vậy phương án cải tạo, phục hồi môi trường cho mỏ được chọn là phương án 2: 

Sau khi kết thúc khai thác là tạo thành hồ chứa nước; cải tạo bờ moong đảm bảo an toàn 

– kỹ thuật; đắp đê bao; trồng cây; lắp hàng rào, biển báo quanh đê bao. 

Nguồn nước cấp cho mỏ sau khi khai thác là nước mưa rơi trực tiếp vào mỏ. 

Lượng nước thường xuyên trong diện tích khu mỏ sau khi khai thác lớn, mực nước tích 

ở độ cao 3m (tương ứng cote+32m) so với đáy moong. 

4.2. Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường 

4.2.1. Các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường  

4.2.1.1. Cải tạo, phục hồi môi trường giai đoạn 1: Vận hành khai thác 

a. Lắp dựng cột mốc ranh mỏ 

Để đảm bảo khai thác đúng diện tích và đúng ranh giới được cấp phép, trước khi 

đi vào khai thác Công ty sẽ bố trí các cột mốc tại 7 điểm mốc được ghi theo Quyết định 

số 341/QĐ-UBND ngày 23/2/2022.   

Cột mốc ranh mỏ có kết cấu bằng bêtông mác 300, lõi thép loại phi 6. Cột mốc 

có kích thước 20x30x80 (cm), phần đầu (20cm) được sơn nền màu đỏ ghi số thứ tự mốc 

ranh màu trắng, phần còn lại được giữ nguyên không sơn. Cột được chôn xuống đất 

khoảng 30cm, móng trụ được làm bằng Bêtông có kích thước 0,5x0,4x0,3 (m). 
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Ngoài ra, để theo dõi độ sâu khai thác tại các cột mốc Công ty ghi bổ sung cao 

độ địa hình của từng điểm mốc và cao độ đáy moong khai thác. Chữ ghi màu đỏ. 

Số lượng cột mốc cần có là 7 cột tương ứng với 7 điểm mốc được ghi trong Quyết 

định số 341/QĐ-UBND ngày 23/2/2022.  

b. Lắp đặt hàng rào kẽm gai 

Trước khi tiến hành khai thác, Công ty sẽ tiến hành lắp dựng hàng rào kẽm gai, 

nhằm đảm bảo an toàn cho quá trình khai thác và không ảnh hưởng đến khu vực mỏ.  

Công ty thực hiện rào hàng rào để đảm bảo an toàn cho quá trình khai thác. Quy 

cách hàng rào: Hàng rào lưới kẽm gai loại 2,2ly, trụ bê tông cao 2,2m, kích thước 

10x10cm chôn sâu 0,5m. Các cọc cách nhau 3m. Ô lưới kẽm gai được rào có kích thước: 

Ngang x đứng = 20x30 cm. Theo chiều thẳng đứng sẽ có 9 hàng kẽm gai (tính từ trên 

xuống). 

Lắp đặt trụ bê tông: Sẽ được đào và đổ móng trụ bằng bô tông để bảo đảm cho 

trụ rào gai được kiên cố trong suốt quá trình khai thác. Móng trụ bê tông sâu 0,5m. 

Tổng chiều dài hàng rào lắp đặt là: 1.024 m. 

- Số lượng trụ bê tông cần có là: 1.024/ 3 = 341 (trụ bê tông). 

- Khối lượng lưới rào kẽm gai (sử dụng loại lưới rào kẽm gai 2,2ly) được tính 

như sau: 

+ Chiều dài dây kẽm cần có theo phương ngang: 9 (hàng dây kẽm gai) x 1.024  

(chiều dài 1 hàng dây kẽm gai) = 9.216 m.  

Chiều dài dây kẽm cần có theo phương đứng được tính như sau: 

+ Số lượng cột dây kẽm gai cần có: 1.024/ 0,3 = 3.413 cột. (Trong đó: 0,3 là 

khoảng cách lưới kẽm gai theo phương đứng). 

Do phần trụ kẽm gai sẽ không lắp đặt dây kẽm gai theo phương đứng nên tổng 

số lượng cột kẽm gai thực tế theo phương đứng là: 3.413 – 341 = 3.072 cột. 

+ Chiều dài mỗi lớp là: 1,6 m (sau khi đã chừa lại 0,1m phần tiếp giáp mặt đất 

không lắp đặt). 

+ Chiều dài lưới kẽm gai theo phương đứng: 3.072 x 1,6 = 4.915,2 m. 

Vậy tổng chiều dài dây kẽm gai theo phương ngang và phương đứng là:  

9.216 + 4.915,2 = 14.131,2 m. 

Trọng lượng của dây kẽm gai 2,2ly là 12 m/kg. 

Vậy, tổng khối lượng lưới rào kẽm gai cần có là: 14.131,2 / 12 =  1.177,6 kg. 
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Hình  12. Quy cách lắp đặt hàng rào kẽm gai 

c. Lắp đặt biển báo 

Các biển thông báo, cảnh báo nguy hiểm được lắp đặt trước khi tiến hành khai 

thác để cảnh báo người khi lại gần.  

Loại biển báo hình chữ nhật có kích thước 50x30cm, biển báo được làm bằng sắt 

được gắn lên trụ bê tông của hàng rào kẽm gai.  

Biển báo nguy hiểm có nền trắng, viền đỏ, chữ đỏ. Trên biển báo ghi rõ độ sâu. 

Lắp dựng biển báo xung quanh khu vực ranh mỏ với mật độ lắp đặt 50 m/cái, lắp 

đặt dọc theo ranh mỏ. Chiều dài khu vực mỏ là 1.024m. Số biển báo lắp đặt xung quanh 

khu mỏ là 21 cái.  

 

Hình  13. Biển báo lắp đặt xung quanh khu vực moong khai thác 

d. Đào hố móng và đổ móng trụ hàng rào, biển báo. 

Đổ móng trụ hàng rào, biển báo: 

Để bảo đảm cho trụ rào kẽm gai, cột mốc ranh và trụ bảng thông báo được kiên 

cố trong suốt quá trình khai thác và sau này khi hoạt động khai thác kết thúc. Trụ sẽ 

được đổ móng trụ, kết cấu móng trụ bằng đá bê tông 4x6 mác 150 kích thước và khối 

lượng như sau: 

+ Đối với trụ hàng rào kẽm gai: dài 0,4m, rộng 0,4m và sâu 0,5m. Số lượng trụ 

cần đổ bê tông là 341 trụ. Khối lượng thi công: V = 0,4 x 0,4 x 0,5x 341= 27,28 m3.  

+ Đối với cột mốc ranh: dài 0,5m, rộng 0,4m và sâu 0,3m. Số lượng trụ cần đổ 
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bê tông là 7 cột. Khối lượng thi công: V = 0,5 x 0,4 x 0,3x 7= 0,42 m3.  

+ Đối với bảng thông báo: dài 0,5, rộng 0,4 và sâu 0,5m. Khối lượng trụ cần đổ 

là 1 trụ. Số lượng thi công: V = 0,5 x 0,4 x 0,5x 1= 0,1 m3. 

Vậy, tổng khối lượng thi công đổ móng trụ là: 27,8  m3. 

Đào hố móng trụ hàng rào, biển báo: 

Thực hiện công tác đào móng trụ để lắp dựng các trụ hàng rào, trụ bảng thông 

báo và cột mốc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Số lượng và kích thước đào hố móng trụ 

như khối lượng đổ móng trụ là 27,8  m3.   

e. Đắp đê bao quanh moong khai thác. 

Để đảm bảo nước không chảy vào mỏ trong quá trình khai thác Công ty sẽ đắp 

đê trên trụ bờ bao để ngăn phần nước chảy tràn vào mỏ.  

 

Hình  14. Dạng đê bao quanh moong khai thác 

Thực hiện đắp đê bao trên phần trụ bờ bao để lại là 3m, đắp đê bao có kích thước 

cao 1m, rộng đáy trên 1m, rộng đáy dưới 2m để ngăn nước mặt chảy từ các ao nước 

chảy vào mỏ ảnh hưởng đến quá trình khai thác. 

Trong đó:  + h = 1 m: Là chiều cao đê bao. 

  + L = 1.024 m: Chu vi khu mỏ. 

  + B = 1,0 m: Rộng đáy trên. 

  + C = 2,0 m: Rộng đáy dưới. 

  + Smặt cắt đê bao = 1 x  
(1 +2)

2
 = 1,5 m2. 

Khối lượng thi công đắp đê bao là: 1.024 x 1,5 = 1.536m3.  

f. Trồng cây xung quanh moong khai thác: 

Công ty thực hiện trồng xung quanh ranh mỏ (trồng xen kẽ cây dầu và cây keo 

lá tràm). Cây được trồng làm dải xung quanh ranh mỏ, trồng trên diện tích chừa bờ bao 

3m để cách ly chống bụi và chống sạt lở đê. 
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Hình  15. Vị trí bố trí các hạng mục công trình tại mỏ 

Trồng cây xung quanh moong khai thác 

- Dọc theo bờ moong trồng 3 hàng cây (trồng xen kẽ 2 hàng keo lá tràm và 1 

hàng cây dầu). 

- Quy cách trồng: 

+ Cây keo lá tràm: trồng 1 hàng trên đê bao, 1 hàng trồng dưới chân đê bao, trong 

hàng cây cách nhau 2m. 

+ Cây dầu: trồng 1 hàng trên đê bao, trong hàng cây cách nhau 2,5m. 

- Chiều dài trồng cây: xung quanh ranh mỏ dài 1.024 m. 

- Số lượng cây cần trồng: 

+ Cây keo lá tràm: 1.024 (m) x 2 (hàng) / 2 (m/cây) = 1.024 cây keo lá tràm. 

+ Cây dầu: 1.024 (m) x 1 (hàng) / 2,5 (m/cây) = 410 cây dầu. 

* Tiêu chuẩn cây keo khi trồng: 

- Cây keo lá tràm: 

+ Tuổi cây: 3 – 5 tháng tuổi. 

+ Đường kính cổ rễ: 0,25 – 0,30 cm. 

+ Chiều cao bình quân: 25 – 30 cm. 

+ Cây không bị nhiễm bệnh. 

+ Cây không bị cụt ngọn, không nhiều thân.  

- Cây dầu: 

+ Tuổi cây: 3 tháng tuổi. 

+ Đường kính cổ rễ: 3 – 4 mm. 

+ Chiều cao bình quân: 25 – 30 cm. 

+ Cây không bị nhiễm bệnh. 

+ Cây không bị cụt ngọn, không nhiều thân 

Công tác chăm sóc: 

+ Thời gian trồng khoảng vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Kỹ thuật trồng theo 
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hƣớng dẫn của ngành lâm nghiệp 

+ Sau khi trồng 7 đến 10 ngày, tiến hành kiểm tra phát hiện cây chết để trồng 

dặm kịp thời. 

+ Một tháng sau khi trồng phải tiến hành dãy cỏ theo hàng cây, kết hợp vun gốc 

với bón phân (50 gram NPK/cây). Vun gốc theo dạng hình nón ( đường kính 50-60cm; 

cao 20cm).  

+ Năm thứ hai tiếp tục dãy cỏ theo hàng, cuốc hố hai bên gốc bón 100gram phân 

NPK/gốc/lần (bón từ 1 đến 2 lần) vào đầu và cuối mùa mưa. Cũng tiến hành cày chăm 

sóc hoặc phát dọn thủ công như năm thứ nhất. 

+  Các năm tiếp theo vào mùa mưa tùy theo lượng thực bì mà tiến hành chăm sóc 

từ 1 đến 2 lần: Phát cỏ, chặt bỏ dây leo, cây bụi. 

g. Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đất sỏi dẫn vào mỏ. 

Hiện nay, từ khu vực mỏ có tuyến đường đất dẫn từ mỏ ra đến đoạn đường đất 

sỏi cấp phối dài 1.400m, rộng 4-6m. Để đảm bảo hoạt động khai thác của Dự án, Công 

ty sẽ thực hiện cải tạo nâng cấp tuyến đường đất sỏi này (dài 1.400m, rộng 6m). 

Khối lượng cải tạo, nâng cấp tuyến đường đất sỏi (dài 1.400m, rộng 6m) như sau: 

Công ty sử dụng 10 xe đất mỗi xe 10m3 để nâng cấp tuyến đường đất. Tương đương với 

khối lượng đất cần sử dụng nâng cấp tuyến đường là 100m3.  

h. Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt thông tin của dự án 

Để thông báo với chính quyền địa phương và người dân hiểu rõ về dự án khai 

thác, Công ty sẽ thực hiện lắp đặt 1 bảng tóm tắt thông báo về Dự án khai thác đặt trước 

vị trí ra vào khu mỏ. Bảng thông báo bằng bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước 

biển báo 1,0x1,2 (m). 

Trên bảng có các thông tin gồm: Đơn vị khai thác, Giấy phép khai thác, Trữ 

lượng khai thác, Độ sâu khai thác, Thời gian khai thác, Các công trình cải tạo, phục hồi 

môi trường sẽ thực hiện. 

4.2.1.2. Cải tạo, phục hồi môi trường giai đoạn 2: Sau khi kết thúc khai thác 

1. Lắp đặt cống thoát nước 

Khu vực mỏ sau khi kết thúc khai thác sẽ tạo thành hố moong sâu 7m (tương ứng 

với cote đáy +29,71m) so với địa hình tự nhiên. Phương án cải tạo phục hồi môi trường 

của mỏ sau khi kết thúc khai thác là tạo thành hồ chứa nước.  

Nước được cung cấp chủ yếu là nước mưa rơi trong khu vực mỏ nên nước có 

chất lượng nước tốt sẽ không tốn chi phí xử lý nước, nước được cho lưu thông với 

mương thoát nước để chảy ra mương nội đồng của khu vực. Cao độ tích nước dự kiến 

của hồ chứa nước là +32m. Do khu vực khai thác có diện tích nhỏ (47.876 m2), nước 

hồ dùng cung cấp nước tưới cây và tích trữ nước trong mùa khô.  

Để đảm bảo xả nước trong mùa mưa, không gây ảnh hưởng đến vấn đề kiên cố 

của hồ nước, khi kết thúc khai thác Công ty sẽ lắp đặt cống thoát nước (ghép nối nhau) 

nhằm điều tiết nước (giữ nước vào mùa khô và xả nước vào mùa mưa) với hệ thống 
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mương nội đồng tại khu vực.  

Dung tích trữ nước của moong sau khi kết thúc khai thác: 

Đáy moong khi kết thúc khai thác ở độ sâu 7m (tương ứng cote cote+29,71m) kể 

từ bề mặt địa hình tự nhiên ban đầu. Bề dày tích nước của hồ là 6,3m. 

Diện tích đáy moong sau khi khai thác: Khi kết thúc khai thác, hồ moong rộng 

mặt 47.876 m2, rộng đáy 38.270 m2.  

Dung tích trữ nước của hồ là khoảng: (47.876 + 38.270) / 2 x 6,3 = 271.360 m3. 

Thời gian dự kiến tích nước đến cao độ mực nước dự kiến khoảng 2 năm.  

Vị trí lắp đặt cống thoát nước:  

- Tại vị trí gần điểm mốc số 3, tọa độ: X = 568992; Y = 1291925. 

- Cao độ lắp đặt cống: Căn cứ vào mực nước tại các hồ chứa nước trong khu vực 

và mương nội đồng nằm phía Đông Nam của khai trường. Mực nước dự kiến của hồ 

chứa nước như sau: 

+ Vào mùa khô mực nước hạ thấp thường duy trì ở cao độ cote+31m đến cote 

+33m, tùy thời điểm.  

+ Vào mùa mưa lượng nước mưa tích tụ duy trì ở cao độ cote+35m đến 

cote+36m. 

Từ đó, Công ty lựa chọn cao độ lắp đặt cống thoát nước cho hồ chứa nước là 

cote+36m để phòng ngừa ứng phó sự cố nước tràn hồ chống gây sạt lở và lưu thông với 

nước bên ngoài để không bị phú dưỡng hóa. 

- Nước được lưu thông với mương nội đồng nhờ mương thoát nước (rộng 2m, 

dài 40m).  

Công việc lắp đặt cống lưu thông nước trong hồ khi kết thúc khai thác và mương 

thoát nước của Công ty như sau: 

- Mua 2 ống cống với chiều dài mỗi cống là 4m; Bê tông ống cống D = 600mm 

(L = 4m), dày 8cm.  

- Lắp đặt ống cống theo yêu cầu kỹ thuật. 

2. Đo vẽ địa hình hiện trạng mỏ sau khi kết thúc khai thác 

Sau khi kết thúc khai thác, Công ty thực hiện đo vẽ lại địa hình hiện trạng sau 

khi mỏ kết thúc khai thác. Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc 

điện 

tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m. Khối lượng thực 

hiện là 5,112ha. 

3. Tháo dỡ nhà điều hành 

Khu vực nhà điều hành tạm của mỏ là 125m2: khi kết thúc khai thác, Công ty sẽ 

tiến hành tháo dỡ nhà tạm. Các công việc tháo dỡ nhà tạm bao gồm: 

− Tháo dỡ tấm lợp, tôn: Diện tích mái lợp – tôn là 125m2.  

− Phá dỡ tường xây gạch, khối lượng 8,0 m3. 
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− Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, khối lượng 0,099 tấn. 

− Phá dỡ nền láng vữa xi măng, diện tích nền nhà tạm 125 m2. 

4.2.1.3. Khu vực xung quanh không thuộc diện tích được giao quản lý nhưng bị 

thiệt hại do các hoạt động khai thác 

a. Duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến đường đất sỏi dẫn vào mỏ. 

Sau khi kết thúc khai thác, Công ty sẽ thực hiện duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến 

đường đất sỏi bị hư hỏng do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra.  

Khối lượng thực hiện vá dặm, duy tu và sửa chữa như sau: Công ty bỏ ra 10 xe 

đất (100m3) để thực hiện vá dặm, duy tu tuyến đường đất sỏi (chiều dài 1.400m, rộng 

6m).  

b. Tổ chức giám định hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường  

Sau khi hoàn thành các hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã đề 

ra, Công ty sẽ phối hợp với các đơn vị có chức năng giám định hạng mục công trình cải 

tạo, phục hồi môi trường đã thực hiện làm cơ sở để cơ quan có chức năng kiểm tra, xác 

nhận hoàn tất các công tác phục hồi môi trường.  

4.2.2. Các công trình để giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trường 

- Phòng ngừa sạt lở bờ moong trong quá trình khai thác và kết thúc khai thác: 

+ Thực hiện chừa bờ bao bảo vệ 3m. 

+ Trong quá trình khai thác phải đảm bảo các thông số bờ mỏ đúng theo Báo cáo 

kinh kế kỹ thuật của dự án như Góc nghiêng sườn tầng khai thác là 60o. 

+ Thực hiện quan sát, kiểm tra vách moong thường xuyên. 

+ Thực hiện trồng bổ sung thêm hàng cây keo để giữ đất, chống gây xói lở, chống 

gây sạt lở bờ moong. 

+ Khi có sự cố phải lập tức ngừng công việc. 

+ Sau khi kết thúc, phải đảm bảo góc nghiêng bờ dừng là 600. 

- Phòng chống cháy nổ: Tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng cháy, chữa cháy 

trong khu vực. 

- Thực hiện công tác quan trắc và giám sát môi trường trong thời gian thực hiện 

các công tác cải tạo, phục hồi môi trường của dự án. 

- Đối với tuyến đường vận chuyển từ mỏ ra đến đường nhựa, Công ty phải thực 

hiện tưới nước giảm bụi vào mùa nắng và mùa mưa (những ngày nắng nóng). 

- Phòng ngừa chống trơn trượt, sụp hố khi người dân lưu thông: Công ty thực 

hiện nghiêm chỉnh các hạng mục bảo vệ mỏ như đắp đê bao, lắp dựng hàng rào kẽm gai, 

lắp dựng biển báo nguy hiểm và trồng cây xung quanh moong để phòng ngừa, không 

cho người dân lại gần khu vực mỏ gây nguy hiểm.  
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Bảng 4. 2. Tổng hợp khối lượng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường 

STT Tên công trình Đơn vị 

Khối lượng theo 

phương án đã 

được phê duyệt 

Khối lượng 

theo phương 

án điều chỉnh 

Ghi chú 

A GIAI ĐOẠN 1: Trong thời gian khai thác khoáng sản 

1 Lắp đặt mốc ranh mỏ cột mốc 7 7 

Không thay đổi 

2 Lắp đặt hàng rào bảo vệ mỏ    

2.1 Chiều dài lắp đặt lưới rào m 1.024 1.024 

2.2 Số lượng trụ bê tông trụ 341 341 

2.3 Dây kẽm gai kg 1.177,6 1.177,6 

3 Lắp đặt biển báo quanh ranh mỏ Biển báo 21 21 

4 
Đổ móng trụ rào kẽm gai, biển 

báo 
m3 27,8 27,8 

5 Đắp đê bao quanh mỏ m3 1.536  

6 Trồng cây xung quanh ranh mỏ     

 Cây keo lá tràm cây 1.024 1.536 Thay đổi loại cây 

trồng, quy cách trồng 

cây 
 Cây dầu cây 410 0 

7 
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 

đất THO.60 dẫn vào mỏ  
m3 400 200 

Giảm khối lượng do 

giảm thời gian khai 

thác từ 4 năm xuống 

1,6 năm. 

8 
Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt 

thông tin của dự án  
Bảng 1 1 Không thay đổi 

B GIAI ĐOẠN 2: Sau khi kết thúc khai thác 

1 Củng cố bờ moong mỏ     

2 
Duy tu biển báo và hàng rào kẽm 

gai 
 2,73 2,73 Không thay đổi 

3 Trồng dặm số cây chết cây 287 307 
Bổ sung thêm số cây 

trồng dặm 

4 Lắp đặt hệ thống thoát nước Cống 2 2 
Không thay đổi 

5 Đo vẽ địa hình kết thúc khai thá  100ha 0,05112 0,05112 

6 Tháo dỡ nhà điều hành m2 124 125 

Tăng diện tích kho 

chứa chất thải nguy 

hại 

C 
Khu vực xung quanh không thuộc diện tích được giao quản lý nhưng bị thiệt hại do các hoạt 

động khai thác 

1 
Duy tu, vá dặm và sửa chữa 

tuyến đường đất sỏi dẫn vào mỏ. 
m3 100 100 

Không thay đổi 

2 
Giám định các công trình cải tạo, 

phục hồi môi trường  
Lần 1 1 

4.2.4. Thống kê thiết bị, cây xanh sử dụng trong quá trình cải tạo, phục hồi môi 

trường  

Bảng 4. 3. Thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cây xanh sử dụng trong quá 

trình cải tạo phục hồi môi trường 

STT Thiết bị, nguyên liệu Đơn vị Số lượng 

1 Máy xúc 1,2m3/gàu (chiếc) chiếc 1 

2 Ô tô 15 tấn (chiếc) chiếc 1 

3 Cống bê tông D600, 4 m/cống, bề dày 8 cm  cống 2 

4 Biển báo nguy hiểm cái 21 
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STT Thiết bị, nguyên liệu Đơn vị Số lượng 

5 Cây keo lá tràm (bao gồm trồng mới và trồng dặm) cây 1.229 

6 Cột mốc ranh cột mốc 7 

7 Đất san lấp m3 300 

8 Dây kẽm gai kg 1.117,6 

4.3. Kế hoạch thực hiện 

4.3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý cải tạo phục hồi môi trường  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  16. Sơ đồ tổ chức thực hiện phương án CT PHMT 

4.3.2. Tiến độ thực hiện và chương trình kiểm tra và giám sát 

Thời gian thi công phương án cải tạo PHMT bắt đầu trong giai đoạn khai thác và 

thời gian cải tạo, PHMT sau khi kết thúc khai thác mỏ. Các hạng mục công trình do 

các bộ phận trong Công ty đảm trách, Công ty có trách nhiệm giám sát chung toàn bộ 

các hoạt động.  

Trong thời gian khai thác, Công ty sẽ kết hợp song song thực hiện các hạng mục 

cải tạo PHMT cho như sau:  

Bảng 4. 4. Bảng tiến độ thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường   

TT Tên công trình 
Khối lượng/ 

đơn vị 
Đơn vị 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

I Cải tạo, phục hồi môi trường giai đoạn 1: Trong thời gian khai thác khoáng sản 

1 Xây dựng tuyến hàng rào 1.024 m Tháng 1 30 ngày  

2 Lắp đặt biển báo nguy hiểm 21 biển Tháng 2 5 ngày  

3 
Đắp đê bao quanh mỏ ngăn nước 

mặt chảy vào 
1.536 m3 Tháng 1 30 ngày  

4 Trồng cây xung quanh ranh mỏ      

 Trồng cây tràm 1.536 cây Tháng 2 15 ngày  

5 
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường đất 

sỏi dẫn vào mỏ 
100 m3 Tháng 1 15 ngày  

Công ty Giám 

đốc mỏ 

 

Củng cố bờ mỏ, cải 

tạo mương thoát nước  

Tháo đỡ công trình 

Quét dọn 

Sự cố 

Trồng cỏ, xử lý chất thải; san 

gạt đáy khai trường, làm 

đường, làm hàng rào 

Đội cơ giới 

 

Lao động thủ 

công 

 

An toàn- 

Kỹ thuật 

 

Thuê ngoài 

Đội khai thác 
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TT Tên công trình 
Khối lượng/ 

đơn vị 
Đơn vị 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

6 
Lắp đặt bảng thông báo tóm tắt 

thông tin của dự án 
1 bảng Tháng 2 2 ngày  

7 Lắp đặt mốc ranh mỏ 7 mốc Tháng 1 5 ngày  

II Cải tạo, phục hồi môi trường giai đoạn 2: Sau khi kết thúc khai thác 

1 
Duy tu biển báo và hàng rào kẽm 

gai 
2,73 m3 Hằng năm 30 ngày  

2 Củng cố bờ moong mỏ 1,536 100m3 Hằng năm 60 ngày  

3 Trồng dặm số cây chết      

 Trồng cây tràm 307 cây Hằng năm 10 ngày  

4 Lắp đặt hệ thống thoát nước 2 ống Tháng thứ 3 30 ngày  

5 Đo vẽ địa hình kết thúc khai thác 5,112 ha Tháng thứ 4 15 ngày  

6 Tháo dỡ nhà điều hành 125 m2 Tháng thứ 1 60 ngày  

IV 
Khu vực xung quanh không thuộc diện tích được giao quản lý nhưng bị thiệt hại do các hoạt động 

khai thác 

1 
Duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến 

đường đất sỏi dẫn vào mỏ. 
100 m3 Tháng thứ 2 60 ngày  

2 
Giám định các công trình cải tạo, 

phục hồi môi trường 
5 % Tháng thứ 5 30 ngày  

Thời gian duy tu, sửa chữa các công trình cải tạo phục hồi môi trường sau khi kết thúc 

khai thác khu mỏ là 5 năm. 

4.3.3. Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, phục hồi môi trường để 

kiểm tra, xác nhận hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường  

Ngay sau khi kết thúc khai thác mỏ theo Giấy phép và hoàn thiện các hạng mục 

công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã đề ra, Công ty sẽ phối hợp với các đơn vị có 

chức năng giám định hạng mục công trình cải tạo, phục hồi môi trường đã thực hiện làm 

cơ sở để cơ quan có chức năng kiểm tra, xác nhận hoàn tất các công tác phục hồi môi 

trường. 

4.3.4. Giải pháp quản lý, bảo vệ các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi 

kiểm tra, xác nhận. 

Các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi được xác nhận, Công ty sẽ 

duy tu, bảo trì, chăm sóc và trồng dặm cây trong 3 năm. Sau khi kết thúc khai thác Công 

ty sẽ hoàn thành các thủ tục để đóng cửa mỏ và bàn giao lại các công trình cải tạo, phục 

hồi môi trường cho địa phương chăm sóc và quản lý. 

4.4. Dự toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường 

4.4.1. Căn cứ đơn giá dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường 

- Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và Luật số 

31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá 

trị gia tăng. 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng. 
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- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một 

số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.  

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 Ban hành định mức xây dựng; 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác 

định đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy. 

- Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh.  

- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến 

tái sinh rừng và bảo vệ rừng; 

Địa phương ban hành: 

- Quyết định số 254/QĐ-SXD ngày 16/12/2024 của UBND tỉnh về việc Công bố đơn 

giá nhân công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của UBND tỉnh về việc Công bố 

giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Công bố số 09/TB-SXD ngày 10/03/2025 của Sở Xây dựng Tây Ninh về việc công 

bố giá vật liệu xây dựng tại thị trường tỉnh Tây Ninh tháng 02/2025.  

Căn cứ theo Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của Sở Xây dựng, 

huyện Tân Châu thuộc vùng III. 

Đơn giá nhân công: Tra cứu tại Quyết định số 254/QĐ-SXD ngày 16/12/2024.  

Đơn giá ca máy: Tra cứu tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 16/12/2024.  

Đơn giá vật liệu: Tra cứu tại Công văn số 09/TB-SXD ngày 10/03/2025.  

Đơn giá trồng cây xanh: Căn cứ Quyết định 1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của 

UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt đơn giá trồng mới và chăm sóc rừng trồng từ năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.     

Bảng 4. 5: Đơn giá giống cây 

STT Loài cây Chiều cao(cm) 
Đường kính cổ rễ 

(mm) 

Đơn giá cây giống 

(đồng/cây) 

1 Keo lá tràm 20 – 30 2 – 3 730 

(Nguồn: Phụ lục I, Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của UBND tỉnh 

Tây Ninh) 

Bảng 4. 6. Đơn giá trồng và chăm sóc trong 02 năm 

Stt Hạng mục  Thành tiền (đ) 

1 Chi phí trồng và chăm sóc năm thứ 1  19.253.000 

2 Chăm sóc năm thứ 2  8.173.000 
 Tổng cộng 27.426.000 

(Nguồn: Phụ lục II, Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của UBND tỉnh 

Tây Ninh) 
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Vậy chi phí trồng và chăm sóc 01 cây trong thời gian 2 năm là: 27.426.000/975 

(cây/ha) = 28.129 đồng/cây. 

Như vậy, chi phí trồng và chăm sóc tại khu vực mỏ như sau: 

Bảng 4. 7. Tổng chi phí trồng và chăm sóc tại khu vực mỏ  

STT Loài cây 
Đơn giá cây giống 

(đồng/cây) 

Chi phí trồng 

và chăm sóc 

Tổng chi 

phí 

1 Keo lá tràm 730 28.129 28.859 

4.4.2. Nội dung của dự toán 

Công thức tính chi phí cải tạo phục hồi môi trường (Mcp) cho hoạt động khai 

thác theo Thông tư 07/2025/TT-BTNMT như sau:  

Mcp = Mkt + Mcn + Mxq + Mhc + Mk 

Trong đó:  

Mkt: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác; 

Mcn: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường mặt bằng sân công nghiệp; 

Mxq: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh 

hưởng do hoạt động khai thác; 

Mhc: chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi 

kết thúc hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường (được tính bằng 10% tổng chi phí cải 

tạo, phục hồi môi trường); Chi phí hành chính phục vụ cho công tác cải tạo, phục hồi 

môi trường; chi phí thiết kế, thẩm định thiết kế; chi phí dự phòng do phát sinh khối 

lượng; 

Mk: Những khoản chi phí khác. 

4.4.2.1. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường trong giai đoạn vận hành (giai đoạn 1) 

a. Chi phí trồng lần đầu và chăm sóc cây xanh  

+ Đơn giá trồng và chăm sóc cây: 

Số cây cần trồng lần đầu là: 1.536 cây keo lá tràm. 

Tổng chi phí thực hiện trồng cây là: 1.536 x 28.859  = 44.327.424 đồng. 

b. Lắp đặt cột mốc ranh mỏ 

Cột mốc ranh mỏ có kết cấu bằng bêtông mác 300, lõi thép loại phi 6. Cột mốc 

có kích thước 20x30x80 (cm), phần đầu (20cm) được sơn nền màu đỏ ghi số thứ tự mốc 

ranh màu trắng, phần còn lại được giữ nguyên không sơn. Cột được chôn xuống đất 

khoảng 30cm, có trụ bằng bê tông. 

Công việc thực hiện: 

+ Mua cột mốc bằng bê tông, số lượng 7 trụ. 

+ Lắp dựng cột bê tông theo mã hiệu AG.42111. Lắp các loại CKBT đúc sẵn 

bằng thủ công, trọng lượng ≤25kg. 
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Bảng 4. 8. Đơn giá lắp đặt cột mốc mỏ 

Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
Giá thông báo 

(đồng) 
Đơn giá (đồng) 

Nhân công bậc 3,0/7 - 

Nhóm 2 
công 0,042 181.365 76.173 

Vật liệu thực tế cái 7 150.000/cái  1.050.000 

Tổng chi phí cái   1.126.173 

c. Chi phí đắp đê bao quanh moong khai thác 

Thành phần công việc: Chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30m thành từng lớp, đầm 

chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật. Mã hiệu: AB.63111. 

Đắp đê bằng máy ủi công suất 110CV, Mã hiệu: M101.0502, máy đầm 9T. Mã 

hiệu: M101.0901. 

Bảng 4. 9. Đơn giá đắp đê bao quanh moong khai thác 

Mã hiệu Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

 Nhân công    88.296 

N0006 Nhân công bậc 3,0/7-Nhóm 1 công 0,37 238.638 
88.296 

 Máy thi công    632.278 

M101.0502 Máy ủi - công suất: 110 CV ca 0,02 1.804.198 36.084 

M101.1102_TT11 
Máy lu bánh thép tự hành – 

trọng lượng: 8,5 T - 9 T 
ca 

0,172 3.466.245 596.194 

 Tổng chi phí 100m3   720.574 

Chi phí thực hiện đắp đê bao quanh moong khai thác: 

720.574 x 1.536 / 100 = 11.068.019 đồng.  

d. Đào hố và đổ móng trụ hàng rào, trụ bảng thông báo và cột mốc 

Chi phí đào hố móng trụ:   

Thành phần công việc: Đào, xúc, đổ đúng quy định hoặc đổ lên phương tiện vận 

chuyển trong phạm vi 30m.  

Sử dụng mã hiệu AB.11412. Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu 

<=1 m, đất cấp II. 

Bảng 4. 10. Đơn giá đào hố móng trụ 

Mã 

hiệu 
Hạng mục 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

 Nhân công m3   181.365 

N0006 Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 công 0,76 238.638 181.365 

Chi phí đào hố móng trụ bê tông: 181.365 x 27,8 = 4.947.634 đồng 

Chi phí đổ móng trụ:  

Thành phần công việc: Chuẩn bị, trộn bê tông và đổ móng theo đúng yêu cầu kỹ 

thuật.  

Sử dụng mã hiệu AF.11210. Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, 
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rộng ≤250cm, M150, đá 1x2, PCB40. 

Bảng 4. 11. Đơn giá đổ móng trụ bê tông  

Mã hiệu Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

 Vật liệu    673.200 

C3221_TT10 
Vữa bê tông M150, XM PCB40, 

đá 1x2, độ sụt 2÷4cm 
m3 1,025 650.278 666.534 

V05430 Vật liệu khác % 1 6.665,35 6.665 
 Nhân công    276.702 

N0028 Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 2 công 1,23 224.961 276.702 
 Máy thi công    51.861 

M112.1301_ 

TT11 

Máy dầm bê tông, dầm dùi - 

công suất: 1,5 kW 
ca 0,089 267.288 23.789 

M104.0101 
Máy trộn bê tông - dung tích: 

250 lít 
ca 0,095 295.495 28.072 

 Tổng chi phí m3   1.001.763 

Chi phí thực hiện đổ móng trụ là 1.001.763 x 27,8 = 27.848.999 đồng. 

e. Chi phí lắp đặt hàng rào kẽm gai 

Các hạng mục lắp đặt hàng rào gồm: Chi phí mua lưới rào kẽm gai 2,2ly, chi phí 

mua cột bê tông, chi phí lắp đặt hàng rào. 

Theo Bảng giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh tây Ninh đã được liên Sở Xây 

dựng – Tài chính ban hành tại Công bố số 2816/TB-SXD ngày 07/11/2022 của Sở Xây 

dựng: 

+ Chi phí mua lưới kẽm gai loại 2,2ly là 17.000 đ/kg;   

+ Giá trụ bê tông là 220.000 đồng/trụ. 

+ Chi phí lắp lưới rào kẽm gai là 500.000 đồng/ 10m. chi tiết dưới bảng sau: 

Bảng 4. 12. Chi phí lắp đặt hàng rào kẽm gai 

Hạng mục Đơn vị Khối lượng Đơn giá (đ) Thành tiền (đồng) 

Mua lưới kèm gai kg 1.117,6 17.000 20.019.200 

Số lượng trụ bê tông trụ 341 220.000 75.020.000 

Chiều dài lắp đặt lưới rào 10m 102,4 500.000 51.200.000 

f. Chi phí lắp đặt biển báo nguy hiểm 

Thành phần công việc: Chuẩn bị, đo lấy dấu, gò tôn, cắt thành bảng, cạo rỉ, sơn 

3 nước, 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu. Lắp biển báo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc 

xếp, vận chuyển bảng ra công trường bằng ôtô 2,5T trong phạm vi 30km.  

Bảng 4. 13. Đơn giá lắp đặt biển báo nguy hiểm 

STT Hạng mục 
Đơn 

vị 
Khối lượng Mã hiệu Thành tiền (Đ) 

1 Mua biển báo cái 21 Thực tế 2.100.000 

2 Mua trụ biển báo cái 21 Thực tế 4.620.000 

3 Đào móng trụ m3 1,26 AB.11411 (bảng 4.8) 228.520 

4 Đổ móng trụ bê tông m3 21 AF.11214 (bảng 4.9) 175.399 
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STT Hạng mục 
Đơn 

vị 
Khối lượng Mã hiệu Thành tiền (Đ) 

5 Lắp dựng trụ bê tông trụ 1,197 AG.42111 (bảng 4.7) 1.393.451 

 Tổng chi phí   8.517.373 

g. Chi phí lắp đặt bảng thông báo tóm tắt Dự án khai thác. 

Thành phần công việc: Chuẩn bị, đo lấy dấu, gò tôn, cắt thành bảng, cạo rỉ, sơn 

3 nước, 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu. Lắp đặt bảng thông báo theo đúng yêu cầu kỹ 

thuật. Bốc xếp, vận chuyển bảng ra công trường bằng ôtô 2,5T trong phạm vi 30km.  

Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 1,0x1,2 (m). 

Cột đỡ biển báo: Cột bê tông cốt thép, cột dài 2,7 m.  

Bảng 4. 14. Đơn giá lắp đặt bảng thông báo tóm tắt Dự án 

STT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 
Mã hiệu 

Thành 

tiền(Đ) 

1 Mua cột đỡ bảng thông báo Cái 1 Thực tế 330.000 

2 

Mua bảng thông báo tôn mạ 

kẽm, có dạng hình chữ nhật, 

kích thước 1,0x1,2 m 

Cái 1 Thực tế 200.000 

3 Đào móng cột m3 0,1 AB.11411  18.136 

4 Đổ móng  m3 0,07 AF.11214 81.488 

5 Lắp dựng cột Cột 1 AG.42111 8.352 

 Tổng chi phí    637.977 

h. Chi phí đo vẽ dịa hình 

Chi phí đo vẽ địa hình khi kết thúc khai thác: Công tác trắc địa (địa hình cấp IV). 

Sử dụng mã hiệu: CK.11760 - Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc 

điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m, cấp địa 

hình VI. 

Bảng 4. 15. Đơn giá đo vẽ địa hình khi kết thúc khai thác 

Mã hiệu Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 
 Vật liệu    124.025 

V01114 Sổ đo Quyển 4 9.091 36.364 

V73845 
Cọc gỗ (4x4x40) 

cm 
cái 4 3.404 71.484 

V00750 Vật liệu khác % 15 1.078,48 16.177 

 Nhân công    98.516.076 

N82883 
Nhân công bậc 

4,0/7 –Nhóm 4 
công 250,33 300.618 75.253.704 

N0017 Kỹ sư bậc 4,0/8 công 84 276.933 23.262.372 

 Máy thi công    6.755.544 

M201.0020  
Máy thủy bình điện 

tử 
ca 3,6 14.767 53.161 
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M201.0021 
Máy toàn đạc điện 

tử 
ca 41,4 147.059 6.088.243 

M0111 Máy khác % 10  614.140 

 Tổng chi phí 100ha     105.395.645 

Chi phí đo vẽ địa hình: 105.395.645 x 5,112 / 100 = 5.387.825 đồng. 

4.4.2.2. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường giai đoạn kết thúc khai thác (giai đoạn 

2) 

a. Chi phí duy tu hàng rào kẽm gai và biển báo 

Chi phí duy tu hàng rào kẽm gai và biển báo được tính bằng 10% chi phí thực 

hiện lắp đặt hàng rào kẽm gai và biển báo. 

b. Chi phí trồng dặm cây. 

Số cây cần trồng dặm cây chết là: 307 cây keo lá tràm. 

Tổng chi phí thực hiện trồng dặm số cây chết là: 

305 x 28.859 = 8.865.485 đồng. 

c. Củng cố bờ mỏ 

Thành phần công việc: Củng cố bờ mỏ theo thiết kế khi kết thúc khai thác sẽ gồm 

04 tầng khai thác: h1 = h2 = 1,5m; h3 = h4 = 2m. Góc nghiêng sườn tầng kết thúc là 

60o. 

Sử dụng mã hiệu AB.63112: Đắp đất đê, đập, kênh mương bằng máy lu bánh 

thép 9T, dung trọng ≤1,75T/m3 

Bảng 4. 16. Đơn giá củng cố bờ mỏ 

Mã hiệu Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá thông  

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

 Nhân công    88.296 

N0006 Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 công 0,37 238.638 88.296 
 Máy thi công    632.278 

M101.0502 Máy ủi - công suất: 110 CV ca 0,02 1.804.198 36.084 

M101.1102_TT11 
Máy lu bánh thép tự hành – 

trọng lượng: 8,5 T - 9 T 
ca 

0,172 3.466.245 596.194 

 Tổng chi phí 100m3   720.574 

Chi phí thực hiện củng cố bờ mỏ: 720.574 x 153,6 /100 = 1.106.802 đồng. 

d. Chi phí lắp đặt cống thoát nước 

- Chi phí lắp đặt cống thoát nước: Gồm chi phí mua ống và chi phí lắp đặt. 

- Chi phí mua: Cống tròn D600, l = 4 m, miệng thẳng, dày 8cm.  

Số lượng cống cần lắp đặt là 2 cống, mỗi cống dài 3 m, lắp nối ghép nhau. 

Chi phí lắp đặt cống thoát nước: Sử dụng theo mã đơn giá: BB.11241. 

- Máy thi công sử dụng cần trục ô tô, sức nâng 6T: Sử dụng mã hiệu: M102.0104. 

Bảng 4. 17. Đơn giá lắp đặt cống thoát nước 

Mã hiệu Hạng mục Đơn vị Khối lượng Đơn giá thông Đơn giá 
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báo (đồng) (đồng) 
 Vật liệu  0  2.743.602 

V86528 
Ống bê tông 

D =600mm, L=3m 
m 4 685.752 2.743.008 

V00750 Vật liệu khác % 0,05 11.880 594 
 Nhân công  0 106.600 107.035 

N0040 
Nhân công bậc 3,5/7 

- Nhóm 3 
công 0,41 261.061 107.035 

 Máy thi công  0 99.948 115.016 

M102.020

1 _TT11 

Cần cẩu bánh hoi – 

sức nâng: 6 T 
ca 0,067 1.645.624 110.257 

M0111 Máy khác % 5 951,88 4.759 

 Tổng chi phí 
1 đoạn 

ống 
  2.965.653 

 Chi phí thực hiện lắp đặt cống thoát nước: 2.965.653 x 2 = 5.931.306 đồng. 

e. Chi phí đo vẽ địa hình khi kết thúc khai thác: 

Chi phí đo vẽ địa hình khi kết thúc khai thác: Công tác trắc địa (địa hình cấp IV). 

Sử dụng mã hiệu: CK.11760 - Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc 

điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m, cấp địa 

hình VI. 

Bảng 4. 18. Đơn giá đo vẽ địa hình khi kết thúc khai thác 

Mã hiệu Hạng mục Đơn vị Khối 

lượng 

Đơn giá thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng)  
Vật liệu 

   
124.025 

V01114 Sổ đo Quyển 4 9.091 36.364 

V73845 Cọc gỗ (4x4x40) 

cm 

cái 4 3.404 71.484 

V00750 Vật liệu khác % 15 1.078,48 16.177  
Nhân công 

   
98.516.076 

N82883 Nhân công bậc 

4,0/7 –Nhóm 4 

công 250,33 300.618 75.253.704 

N0017 Kỹ sư bậc 4,0/8 công 84 276.933 23.262.372  
Máy thi công 

   
6.755.544 

M201.0020  Máy thủy bình điện 

tử 

ca 3,6 14.767 53.161 

M201.0021 Máy toàn đạc điện 

tử 

ca 41,4 147.059 6.088.243 

M0111 Máy khác % 10 
 

614.140 

 Tổng chi phí 100ha     105.395.645 

Chi phí đo vẽ địa hình: 105.395.645 x 5,112 / 100 = 5.387.825 đồng.  

f. Duy tu, vá dặm tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ 
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Bảng 4. 19. Đơn giá nhân công và máy thi công để duy tu, vá dặm đường 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng Mã hiệu Thành tiền (Đ) 

1 Đào xúc đất bằng máy đào 100m3 1 AB.24131 1.441.148 

2 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 12T 100m3 1 AB.41441 2.723.359 

3 
Đắp nền đường bằng máy lu bánh 

thép 9T 
100m3 

1 
AB.64111  

1.352.240 

 Tổng chi phí    5.516.747 

Chi phí duy tu, vá dặm tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ: 

676.363 x 4 + 400 x 230.000 = 94.705.450 đồng. 

g. Tháo dỡ nhà tạm 

SA.11311: Phá dỡ tường bê tông không cốt thép chiều dày ≤11cm 

Bảng 4.20. Đơn giá tháo dỡ tường bê tông (SA.11331) 

Mã hiệu Hạng mục 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 
 Nhân công m3 1  274.434 

N0006 Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 công 1,15 238.638 274.434 

SA.21711: Tháo dỡ tấm lợp – Tôn. 

Bảng 4.21. Đơn giá tháo dỡ tấm lợp – Tôn (SA.21711) 

Mã 

hiệu 
Hạng mục Đơn vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

 Nhân công     

N0009 Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 1 công 6,6  1.722.316 

 Tổng chi phí Tấn 1 260.957 1.722.316 

AA.31121: Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công, chiều cao ≤6m 

Bảng 4.22. Đơn giá tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng thủ công (AA.31121) 

Mã hiệu Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

 Nhân công    913.350 

N0009 Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 1 công 3,5 260.957 913.350 
 Máy thi công    920.160 

M102.0202 Cần cẩu bánh hoi – sức nâng: 16 T ca 0,45 2.044.799 920.160 
 Tổng chi phí 100 m2   1.833.509 

SA.11215: Phá dỡ nền - Nền láng vữa xi măng 

Bảng 4.23. Đơn giá phá dỡ nền - Nền láng vữa xi măng (SA.11215) 

Mã hiệu Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

 Nhân công m2   9.546 

N0006 Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 công 0,04 238.638 9.546 

Bảng 4.24. Tổng chi phí tháo dỡ nhà tạm, kho chứa chất thải 

STT Hạng mục 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng Mã hiệu 

Thành tiền 

(Đ) 
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1 

Phá dỡ tường gạch chiều dày 

≤ 11cm m3 2,5 SA.11311  
686.084 

2 Tháo dỡ tấm lợp – Tôn 100m2 1,24 SA.21711  2.135.672 

3 

Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng 

thủ công tấn 5 AA.31121 
9.167.545 

4 

Phá dỡ nền - Nền láng vữa xi 

măng m2 124 SA.11215 
1.183.644 

 Tổng chi phí    13.172.946 

4.4.2.4. Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực xung quanh không thuộc diện 

tích được giao quản lý nhưng bị thiệt hại do các hoạt động khai thác 

a. Nâng cấp tuyến đường đất THO.60 trong Giai đoạn 1 

Sử dụng mã hiệu: AB.64111 - Đắp nền đường máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu 

K=0,85. Sử dụng vật liệu đất san lấp tại mỏ, chi phí dự kiến: 100.000 đồng/m3. Chi tiết 

như sau: 

Bảng 4. 25. Bảng giá tính nâng cấp tuyến đường đất 

 Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Đơn giá thông 

báo (đồng) 

Đơn giá 

(đồng) 

 Nhân công    236.209 

N0006 
Nhân công bậc 3,0/7 - 

Nhóm 1 
công 1,05 224.961 236.209 

 Máy thi công    440.154 

M101.0502 
Máy ủi - công suất: 110 

CV 
ca 0,11 

1.835.810 
201.939 

M101.1102 

_TT11 

Máy lu bánh thép tự hành 

– trọng lượng: 8,5 T - 9 T 
ca 0,22 1.058.761 232.927 

M0111 Máy khác % 1,5 3.524,89 5.287 

 Tổng chi phí  100 m3   676.363 

Chi phí duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến đường đất sỏi dẫn vào mỏ: 

676.363 x 1 + 200 x 230.000 = 47.352.726 đồng.  

 b. Duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến đường đất sỏi dẫn vào mỏ 

Chi phí duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến đường đất sỏi dẫn vào mỏ: 

676.363 x 1 + 100 x 230.000 = 23.676.363 đồng.  

b. Tổ chức giám định hạng mục công trình cải tạo phục hồi môi trường 

Chi phí tổ chức giám định hạng mục công trình cải tạo phục hồi môi trường dự 

kiến khoảng 5% so với chi phí trực tiếp thực hiện các hạng mục công trình BVMT, 

tương ứng 20.850.712 đồng. 
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Bảng 4. 26. Tổng hợp chi phí các công trình phục hồi môi trường cho phương án 2 

Số 

TT Mã hiệu Nội dung 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá (đồng): 

QĐ 254/QĐ-UBND ngày 16/12/2024;  

QĐ 255/QĐ-UBND ngày 16/12/2024; 

Công bố 57/TB-SXD ngày 09/01/2025 Đơn giá (đ) Thành tiền(Đ) 

     Công việc     Vật liệu Nhân công Máy 0   

A   KHU VỰC KHAI TRƯỜNG KHAI THÁC (Mkt) 408.263.2956 

I Giai đoạn 1: Trong thời gian khai thác 1+2+3+4+5+6   256.851.826 

1   Trang bị, bố trí thùng rác lưu trữ tạm thời chất thải rắn và CTNH             900.000 

  Thực tế Thùng rác 120l đựng CTR thông thường cái 1 450.000     450.000 450.000 

  Thực tế Thùng rác 120l đựng CTNH cái 1 450.000     450.000 450.000 

2   Lắp đặt cột mốc ranh mỏ             1.369.123 

  Thực tế Mua cột mốc cái 7 110.000     110.000 770.000 

  AB.11411 Đào móng cột: Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất I m3 0,42   181.365   181.365 76.173 

  AG.42111 Lắp dựng cột: Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤ 25 kg trụ 7   8.352   8.352 58.466 

  AF.11214 

Đổ bê tông móng trụ: Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, 

M300, đá 1x2, PCB40 
m3 

0,399 814.263 293.525 56.332 1.164.119 464.484 

3   Lắp đặt hàng rào kẽm gai m 1.024       737.000 184.644.088 

  

Thực tế 

Mua dây kẽm gai kg 1.177,6 17.000     17.000 20.019.200 

  Mua dây thép buộc kg 25,9 17.000     17.000 439.790 

  Mua trụ bê tông trụ 341 220.000     220.000 75.020.000 

  AB.11411 Đào móng cột: Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất I m3 27,28   181.365   181.365 4.947.634 

  AF.11214 

Đổ bê tông móng trụ: Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, 

M300, đá 1x2, PCB40 
m3 25,916 

814.263 293.525 56.332 1.164.119 30.169.319 

  AG.42111 Lắp dựng cột: Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤ 25 kg trụ 341   8.352   8.352 2.848.145 

  N0028 Lắp đặt hàng rào lưới thép 10m 102   500.000   500.000 51.200.000 

4   Lắp đặt bảng tóm tắt thông tin về dự án             637.977 

  

Thực tế 

Mua cột đỡ bảng thông báo cái 1 330.000     330.000 330.000 

  Mua bảng thông báo tôn mạ kẽm, có dạng hình chữ nhật, kích thước 1,0x1,2 m cái 1 200.000     200.000 200.000 

  AB.11411 Đào móng cột: Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất I m3 0,1   181.365   181.365 18.136 

  AF.11214 

Đổ bê tông móng trụ: Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, 

M300, đá 1x2, PCB40 
m3 

0,07 814.263 293.525 56.332 1.164.119 81.488 

  AG.42111 Lắp dựng cột: Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤ 25 kg trụ 1   8.352   8.352 8.352 

5   Lắp đặt biển báo quanh moong ranh mỏ             8.517.370 

  

Thực tế 

Mua biển báo tôn mạ kẽm, có dạng hình chữ nhật, kích thước 0,5x0,3 m cái 21 100.000     100.000 2.100.000 

  Mua cột biển báo cái 21 220.000     220.000 4.620.000 

  AB.11411 Đào móng cột: Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng ≤1m, sâu ≤1m - Cấp đất I m3 1,26   181.365   181.365 228.520 

  AG.42111 Lắp dựng cột: Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng ≤ 25 kg trụ 21   8.352   8.352 175.399 

  AF.11214 

Đổ bê tông móng trụ: Bê tông móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, 

M300, đá 1x2, PCB40 
m3 1,197 

814.263 293.525 56.332 1.164.119 1.393.451 

6   Đắp gờ ngăn nước mặt             11.068.019 

  AB.24131 Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I 100m3 15,36   88.296 632.278 720.574 11.068.019 

7   Trồng cây xung quanh moong khai thác            44.327.424 

  

QĐ 1662/ 

QĐ-UBND Cây keo lá tràm cây 1.536       
28.859 

44.327.424 
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2   Đo vẽ địa hình hiện trạng mỏ sau khi kết thúc khai thác             4.215.826 

  CK.11760 

Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng  máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; 

bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình VI 100ha 
0,05112 

124.025 98.516.076 6.755.544 105.395.645 5.387.825 

II Giai đoạn 2: Sau khi kết thúc khai thác  90.653.675 

1 Thực tế Duy tu biển báo và hàng rào kẽm gai 
10% x Tổng khối lượng lắp dựng hàng rào và biển báo  

14.535.769 

2   Củng cố bờ moong mỏ             1.106.802 

  AB.24131 Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I 100m3 1,536   88.296 632.278 720.574 1.106.802 

3   Trồng dặm số cây chết 20% số cây được trồng 8.865.485 

  

QĐ 1662/ 

QĐ-UBND Cây keo lá tràm cây 307       28.859 8.865.485 

4   Đo vẽ địa hình hiện trạng mỏ trong quá trình khai thác, 2 lần/năm             5.387.825 

  CK.11760 

Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; 

bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình VI 100ha 
0,05112 

124.025 98.516.076 6.755.544 105.395.645 5.387.825 

5   Đo vẽ địa hình hiện trạng mỏ sau khi kết thúc khai thác             4.215.826 

  CK.11760 

Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; 

bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 1m, cấp địa hình VI 100ha 
0,05112 

124.025 98.516.076 6.755.544 105.395.645 4.215.826 

6   Lắp đặt hệ thống thoát nước             5.965.653 

  

Công bố số  

57/TB-SXD Cống rung ép Ø1.000T 

1 đoạn 

ống 2 2.743.602     2.743.602 5.487.204 

  AB.25111 Đào móng chiều rộng móng ≤6m - Cấp đất I 

100 

m3 0,108   696.823 797.015 1.493.838 161.335 

  AK.98120 Làm lớp đá đệm móng, loại đá dmax = 6 m3 0,5 594 396.586   397.180 198.590 

  BB.11232 Lắp đặt ống bê tông bằng cần cẩu, đoạn ống dài 2,5m - Đường kính ≤1.000mm 

1 đoạn 

ống 2   180.060 638.153 818.214 1.636.427 

  AB.65120 Đắp đất bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt Y/C K = 0,90 100 m3 0,025   1.477.169 1.396.112 2.873.281 70.395 

  AB.62122 San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16T, độ chặt Y/C K = 0,90 100 m3 0,025   112.160 475.314 587.473 14.393 

  AB.41231 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ 10T trong phạm vi ≤ 500m, đất cấp I 100 m3 0,025     1.016.217 1.016.217 24.897 

7   San gạt đáy moong             49.404.315 

  AB.21131 Đào san đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất I 100 m3 62,562   93.069 696.617 789.686 49.404.315 

B   KHU VỰC SÂN CÔNG NGHIỆP, KHU VĂN PHÒNG VÀ KHU PHỤ TRỢ (Mcn)             17.727.058 

1   Tháo dỡ nhà điều hành             13.172.946 

  SA.11331 Phá dỡ tường gạch chiều dày ≤ 11cm  m3 2,5   274.434   274.434 686.084 

  SA.21711  Tháo dỡ tấm lợp – tôn  100m2 1,24   1.722.316   1.722.316 2.135.672 

  
AA.31121  

Tháo dỡ kết cấu sắt thép bằng 

thủ công, chiều cao ≤ 6m  tấn 5   913.350 920.160 1.833.509 9.167.545 

  
SA.11215  

Phá vỡ nền – nền láng vữa xi 

măng  m2 124   9.546   9.546 1.183.644 

2   Vận chuyển công trình đã tháo dỡ, phế thải ra khỏi mỏ             4.554.112 

  M106.0205 Vận chuyển bằng ô tô tải thùng – trọng tải 12T ca 2,0     2.277.056 2.277.056 4.554.112 

C   KHU VỰC BÃI THẢI (Mbt)             0 

D   KHU VỰC NGOÀI BIÊN GIỚI MỎ NƠI BỊ ẢNH HƯỞNG DO HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC (Mxq)  91.879.801 

  Giai đoạn 1: Trong thời gian khai thác 47.352.726 

 1  Nâng cấp, cải tạo đường vận chuyển ngoài mỏ             5.516.747 

  
AB.24131 Đào xúc đất: Đào xúc đất bằng máy đào 1,25 m3, đất cấp I 

100 

m3 2,00   88.296 632.278 720.574 1.441.148 
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AB.41441 Vận chuyển đất: Vận chuyển đất cự ly ≤1km, ô tô tự đổ 12T, đất cấp I 

100 

m3 2,00     1.361.679 1.361.679 2.723.359 

  
AB.64111 

Đắp nền đường: Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 9T, máy ủi 110CV, độ chặt yêu cầu 

K = 0,85 

100 

m3 2,00   250.570 425.550 676.120 1.352.240 

  Giai đoạn 2: Sau khi kết thúc khai thác 44.527.075 

 1  Duy tu, vá dặm và sửa chữa tuyến đường đất              2.758.374 

  
AB.24131 Đào xúc đất: Đào xúc đất bằng máy đào 1,25 m3, đất cấp I 

100 

m3 1,00   88.296 632.278 720.574 720.574 

  
AB.41441 Vận chuyển đất: Vận chuyển đất cự ly ≤1km, ô tô tự đổ 12T, đất cấp I 

100 

m3 1,00     1.361.679 1.361.679 1.361.679 

  
AB.64111 

Đắp nền đường: Đắp nền đường bằng máy lu bánh thép 9T, máy ủi 110CV, độ chặt yêu cầu 

K = 0,85 

100 

m3 1,00   250.570 425.550 676.120 676.120 

 2  Tổ chức giám định hạng mục công trình cải tạo, phục hồi moi trường 5 %         20.850.712 

E Chi phí trực tiếp cải tạo phục hồi môi trường (A+B+C+D) 517.870.154 

F Giám sát trong quá trình cải tạo: E x 3,508% (Căn cứ theo Bảng 2.21, Thông tư số 12/2021/TT-BXD) 18.166.885 

G Duy tu, bảo trì công trình G = E x 10% (Căn cứ theo Mẫu số 21, Phụ lục II, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT)  51.787.015 

H Tổng chi phí trực tiếp: E+F+G 587.824.054 

I Chi phí trực tiếp khác: H x 2,0% (Căn cứ theo Bảng 3.4, Phụ lục số 3 của Thông tư số 11/2021/TT-BXD) 11.756.481 

K Cộng trực tiếp chi phí: H + I 599.580.535 

L Chi phí chung: K x 6,2% (Căn cứ theo Bảng 3.1, Phụ lục số 3 của Thông tư số 11/2021/TT-BXD) 37.173.993 

M Giá dự toán: K + L 636.754.529 

N Thu nhập chịu thuế tính trước: M x 6,0% (Căn cứ theo Bảng 3.5, Phụ lục số 3 của Thông tư số 11/2021/TT-BXD) 38.205.272 

O Tổng: M + N 674.959.800 

P Chi phí nhà tạm: O x 1,1% (Căn cứ theo Bảng 3.3, Phụ lục số 3 của Thông tư số 11/2021/TT-BXD) 7.424.558 

Q Tổng chi phí phục hồi môi trường (MA): O + P 682.384.358 
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- Các chi phí khác phục vụ cho công tác cải tạo, PHMT: Chi phí hành chính, chi 

phí quản lý dự án, chi phí tư vấn xây dựng công trình và chi phí dự phòng khối lượng 

phát sinh. Được tổng hợp như sau: 

Bảng 4. 27: Chi phí hành chính, quản lý dự án, tư vấn xây dựng công trình, dự phòng 

STT Khoản mục chi phí Diễn giải 
Chi phí sau 

thuế 

1 
Chi phí xây dựng + chi phí 

trồng cây và chi phí khác 
MA 682.384.358 

2 Chi phí hành chính Mhc = MAx10% 68.238.436 

3 Chi phí quản lý dự án Mql = MA x 3,557% 18.970.285 

4 

Chi phí xây dựng kho chứa 

CTNH, nhà tạm để ở và điều 

hành thi công 

Mnt = (MA + Mhc + Mql) x 

1,2% 
1.978.915 

5 Chi phí dự phòng 
GDP1 = K x 

(MA+Mhc+Mql+Mtv+ Mnt) 
4.459.382 

 Hệ số dự phòng cho khối 

lượng công việc phát sinh 
K 93.647.017 

 Tổng chi phí cải tạo phục 

hồi môi trường của dự án 
 682.384.358 

4.4.2. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ 

4.4.2.1. Xác định hình thức ký quỹ 

Thời hạn khai thác là 1,6 năm. Theo quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 37 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ thì Dự án thuộc đối tượng phải 

ký quỹ nhiều lần. Số lần ký quỹ là 2 lần.   

4.4.2.2. Xác định số tiền ký quỹ hàng năm 

a. Số tiền ký quỹ lần đầu: 

- Tổng số tiền ký quỹ (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) A = 824.420.285 đồng. 

Tuy nhiên, năm 2025 Công ty đã thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường theo Quyết định 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1275/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 là 

480.745.932 đồng. Số tiền còn lại công ty phải thực hiện ký quỹ là 343.674.353 đồng.  

- Số tiền ký quỹ lần đầu: đối với trường hợp dự án khai thác khoáng sản có thời 

gian khai thác dưới 10 năm: mức ký quỹ lần đầu bằng 25% tổng số tiền ký quỹ: B = 

25% x A. 

Bảng 4. 28. Bảng tổng hợp tiền ký quỹ hàng năm của dự án 

STT Chi tiết Giá trị 

1 Thời gian khai thác theo giấy phép 2 

2 Số lần ký quỹ 2 

3 Mức ký quỹ lần đầu 25% 
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STT Chi tiết Giá trị 

4 Tổng kinh phí phục hồi môi trường: Mcp 824.420.285 

5 Số tiền phải ký quỹ A = Mcp 824.420.285 

6 Số tiền đã thực hiện ký quỹ 480.745.932 

7 Số tiền còn lại phải thực hiện ký quỹ 343.674.353 

8 Ký quỹ lần đầu B 85.918.588 

9 Số tiền ký quỹ lần sau C 257.755.765 

b. Số tiền ký quỹ những lần sau 

Số tiền ký quỹ  hằng năm (chưa bao gồm yếu tố trượt giá) được tính bằng tổng 

số tiền ký quỹ trừ đi số tiền ký quỹ lần đầu:  

C = (A-B) = 343.674.353- 85.918.588= 257.755.765 đồng 

Theo quy định tại điểm c, khoản 3, điều 37 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ: Công ty nộp số tiền ký quỹ hằng năm phải tính 

đến yếu tố trượt giá và được xác định bằng số tiền ký quỹ hằng năm nhân với chỉ số giá 

tiêu dùng của các năm trước đó tính từ thời điểm phương án được phê duyệt. 

Như vậy số tiền ký quỹ từ năm thứ 2 của Công ty là: 257.755.765 x Chỉ số giá 

tiêu dùng của năm trước năm ký quỹ (Chỉ số giá tiêu dùng hằng năm áp dụng theo công 

bố của Tổng cục Thống kê cho tỉnh Tây Ninh).     

4.4.2.3. Thời điểm thực hiện ký quỹ  

Căn cứ Khoản 6 Điều 37 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và điểm b khoản 

16 điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, đối với thời điểm ký quỹ, đơn vị 

nhận ký quỹ như sau: 

- Thực hiện ký quỹ lần đầu trước ngày đăng ký bắt đầu triển khai, XDCB mỏ;  

- Việc ký quỹ lần thứ 2 trở đi phải thực hiện trước ngày 31/01 của năm ký quỹ 

4.4.2.4. Đơn vị nhận tiền ký quỹ 

Công ty thực hiện ký quỹ tại Quỹ Đầu tư và phát triển Tây Ninh hoặc Quỹ Bảo 

vệ môi trường Việt Nam theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 137 Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020. 
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CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI 

TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường 

Chương trình quản lý môi trường được xây dựng trên cơ sở đã trình bày từ các 

Chương 1, 3 được thể hiện trong Bảng 5.1. 

Công ty sẽ giao cho giám đốc điều hành mỏ kiêm phụ trách chung các vấn đề về 

môi trường của mỏ để thực hiện công tác: 

- Quản lý chất lượng nước tháo khô mỏ (nước mưa) phát sinh từ mỏ, tình trạng 

hoạt động của hố thu, các tuyến mương thu gom, tiêu thoát nước. 

- Quản lý hoạt động phun nước chống bụi trên đường vận chuyển ngoài mỏ, trong 

mỏ. 

- Quản lý vấn đề an toàn lao động (việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động 

của công nhân). 

- Quản lý chất thải: 

+ CTNH: Chủ yếu là thực hiện công tác thu gom, đưa về khu vực lưu giữ theo 

quy định của mỏ và thống kê lượng chất thải phát sinh theo thời gian (tháng/quý/năm). 

+ CTR sinh hoạt: Thống kê lượng CTR sinh hoạt phát sinh tại mỏ theo thời gian 

(tháng/quý/năm). Tiến hành xử lý theo quy định hoặc hợp đồng với Đơn vị có chức năng 

để thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

- Phòng, chống các sự cố môi trường: quản lý các vấn đề về sạt lở, sụt lún, … 

- Thực hiện các quy định BVMT trong khai thác: kê khai và nộp phí BVMT đối 

với nước tháo khô mỏ (nước mưa), thực hiện ký quỹ PHMT, thực hiện giám sát môi 

trường định kỳ.   

Giám đốc điều hành mỏ kiêm phụ trách các vấn đề về môi trường có thể điều mọi 

người ở từng bộ phận để quản lý từng công việc cụ thể nêu trên. Các công việc sẽ được 

thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của dự án.  
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B ả n g  5 .  1 .  C h ư ơ n g  t r ì n h  q u ả n  l ý  m ô i  t r ư ờ n g  t ạ i  m ỏ  

Giai đoạn 
Các hoạt động 

của Dự án 

Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

Thời gian 

thực hiện và 

Hoàn thành 

Kinh phí thực hiện 

1  2 3 5  

Giai đoạn vận 

hành 

Khai thác đất 

san lấp và SGN 

- Bụi, ồn 

- Khí ô nhiễm 

- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị hoạt động tại Dự án phải đảm 

bảo đạt tiêu chuẩn quy định. 

- Điều phối xe tải hoạt động theo thiết kế khai thác tránh gây kẹt xe, tập 

trung cục bộ. Tránh khai thác tập trung 1 chỗ. 

- Đưa ra lịch trình thi công hợp lý, giảm mật độ các loại phương tiện thi 

công trong cùng một thời điểm. 

- Tưới nước thường xuyên bằng xe phun nước 5m3 trên đường vận chuyển 

nội mỏ và ngoài mỏ. 

- Quy định tốc độ các phương tiện khi chạy trên các đoạn đường nội mỏ 

phải tuân thủ tốc độ: 15-30 km/h;  

- Trồng cây xung quanh moong khai trường (trồng 3 hàng cây tràm xung 

quanh moong khai trường). 

- Tất cả các xe chở đất san lấp đi tiêu thụ phải có bạt che, phủ kín. 

- Thường xuyên duy tu, sửa chữa mặt đường đất THO.60 (dài 1.400m, rộng 

6m) bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển của mỏ. 

Từ năm 1 75.000.000 đồng/năm 

Hằng năm 50.000.000 đồng/năm 

Năm 1 400.000.000 đồng 

Sửa chữa, bảo 

dưỡng xe 
- CTNH 

- Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại (5m2). 

- Hợp đồng đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH đến 

tiếp nhận và xử lý. 

Đã xây dựng trong giai đoạn XDCB, tiếp 

tục duy trì sử dụng 

Nước tháo khô 

mỏ 

- Thay đổi chế độ 

thủy văn kênh thủy 

lợi. 

- Gây bồi lắng, xói 

lở cục bộ 

- Duy trì hố thu nước 2.000m3. 

- Duy trì trạm bơm tháo khô mỏ; 150 m3/h. 

- Thường xuyên kiểm tra, thông rãnh mương thoát nước để đảm bảo lưu 

thoát nước nước cho khu vực. 

Suốt thời gian 

mỏ hoạt động 
10.000.000 đồng/năm 

- Giám sát chất lượng nước tại hố thu: 3 tháng/lần. 
Định kỳ hằng 

năm 
15.000.000 đồng/năm 
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Giai đoạn 
Các hoạt động 

của Dự án 

Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

Thời gian 

thực hiện và 

Hoàn thành 

Kinh phí thực hiện 

1  2 3 5  

Sinh hoạt của 

nhân viên, 

người lao động 

- CTR sinh hoạt 

- Thực hiện phân loại chất thải tại nguồn;  

- Bố trí đầy đủ các thùng thu gom rác sinh hoạt, cụ thể 1 thùng loại 120 lít 

có nắp đậy;  

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

Thay thế khi 

bị hư hỏng 
15.000.000 đồng/năm 

Hoạt động khai 

thác 

- Sạt lỡ bờ moong, 

mất an toàn trong 

quá trình khai thác 

- Duy tu hàng rào kẽm gai, biển báo nguy hiểm, củng cố bờ moong khai 

thác và trồng dặm số cây chết xung quanh ranh mỏ. 
Hằng năm 50.000.000 đồng/năm 

Đóng cửa mỏ;  
Thi công cải 

tạo, PHMT 

Mặt bằng mỏ khi 

kết thúc khai thác 

Cải tạo thành hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu cho khu vực. 

Thực hiện lắp đặt cống thoát nước lưu thông với hệ thống sông suối của 

khu vực. 

Thực hiện cải 

tạo theo giai 

đoạn 

593.205.260  đồng 

Các hoạt 

động thi 

công theo 

phương án: 

Bụi, 

khí 

thải 

- Tưới nước giảm bụi. 

- Tiến hành tháo dỡ các công trình phụ trợ nhanh gọn. 

- Công nhân khi thực hiện tháo dỡ phải mang khẩu trang, nón bảo hộ, bao 

tay 

0,5 năm. 10.000.000 đồng 

Chất 

thải 

rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt: sử dụng 01 thùng rác để thu gom rác thải sinh 

hoạt. Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển rác sinh 

hoạt đi xử lý đúng theo quy định. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: thu gom phân loại và sử dụng 

cho nhiều mục đích khác nhau. 

- Chất thải nguy hại: Thu gom bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom 

và xử lý theo quy định. 
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5.2. Chương trình giám sát môi trường 

Chương trình giám sát môi trường do Chủ dự án thực hiện, các công tác đo đạc, 

phân tích các thông số môi trường sẽ được Công ty thuê đơn vị chuyên môn thực hiện. 

Nội dung báo cáo trình nộp Sở Nông nghiệp và Môi trường để giám sát, theo dõi.  

5.2.1. Giai đoạn khai thác 

5.2.1.1. Giám sát môi trường không khí 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần (Giám sát trong điều kiện dự án đang hoạt động).   

- Vị trí giám sát: 02 điểm  

+ 01 điểm tại khu vực mỏ đang khai thác. 

+ 01 điểm cách khu vực mỏ đang khai thác 200m trên tuyến đường vận chuyển. 

- Thông số quan trắc: Bụi, tiếng ồn, độ rung. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT;  QCVN 26:2010/BTNMT; 

QCVN 27:2010/BTNMT. 

5.2.1.2. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải 

nguy hại 

- Thông số giám sát: khối lượng, chủng loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận chất 

thải. 

- Tần suất: thường xuyên, liên tục. 

- Vị trí giám sát: khu vực lưu giữ chất thải rắn phát sinh, chất thải nguy hại. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

5.2.1.3. Chương trình giám sát khác  

Thường xuyên giám sát hiện tượng trượt lở bờ moong khai thác đặc biệt là vào 

mùa mưa; bố trí nhân sự thường xuyên kiểm tra bờ moong khai thác, thực hiện bơm 

thoát nước kịp thời. 

Thường xuyên giám sát các công trình bảo vệ môi trường như: bờ bao, hàng rào 

kẽm gia, cây trồng, biển báo nguy hiểm, … để kịp thời duy tu, sửa chữa theo đúng quy 

định. 

5.2. Dự trù kinh phí giám sát môi trường 

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về 

việc ban hành đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Đơn giá phân tích mẫu nước và không khí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, như sau:  
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Bảng 5.2. Đơn giá giám sát môi trường  

TT Nội dung Đơn giá (đồng) 

I Mẫu không khí 789.003 

1 Ồn 88.027 

2 Bụi 174.298 

3 SO2 142.350 

4 NO2 214.474 

5 CO 169.854 

II Mẫu nước dưới đất 2.401.494 

1 pH  72.232 

2 TDS 93.171 

3 Độ cứng tổng (tính theo CaCO3) 159.266 

4 NH4
+_N 154.972 

5 NO2
-_N 433.480 

6 NO3
-_N 183.765 

7 Clorua 173.517 

8 Florua 218.445 

9 Fe 419.189 

10 Coliform 493.457 

III Mẫu nước mặt 1.287.485 

1 pH 97.355 

2 BOD5 135.686 

3 COD 173.706 

4 TSS 39.679 

5 DO 96.391 

6 Tổng Phosphor TP) 201.484 

7 Tổng Nitơ (TN) 250.304 

8 Coliform 292.880 

Dự trù kinh phí giám sát môi trường hoạt động khai thác tại mỏ, được dự tính cho một 

năm giám sát môi trường như sau:   

Bảng 5.3. Chi phí giám sát môi trường 

STT Tên chỉ tiêu và công việc 
Đơn giá 

(đ/mẫu) 

Tần suất 

(lần/năm) 

Số mẫu 

(mẫu/lần) 

Thành tiền 

(đ) 

I Lấy mẫu và phân tích mẫu       10.377.958 

1 Giám sát môi trường không khí 789.003 4 4 3.156.012 

2 
Giám sát môi trường nước 

dưới đất 
2.401.494 2 2 

4.802.988 

3 Giám sát môi trường nước mặt 1.287.485 2 2 2.574.970 

4 
Giám sát chất thải rắn, chất thải 

nguy hại 
1.000.000 1 1 

1.000.000 



 

138 

STT Tên chỉ tiêu và công việc 
Đơn giá 

(đ/mẫu) 

Tần suất 

(lần/năm) 

Số mẫu 

(mẫu/lần) 

Thành tiền 

(đ) 

5 Giám sát khác 2.000.000 1 1 2.000.000 

II 
Đi lại, Khảo sát, thuê chuyên 

gia và lập báo cáo 
25%   2.594.490 

III Tổng cộng    12.972.448 

IV Thành tiền (VAT 10%)    14.269.692 
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CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THAM VẤN 

6.1. Tham vấn cộng đồng 

Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy đã thực hiện tham vấn 

cộng đồng theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 và Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Chính phủ quy định một số điều hướng dẫn thi hành 

Luật bảo vệ môi trường;   
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

1. Kết luận 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của “Dự án nâng công suất khai thác mỏ 

khoáng sản VLXD thông thường tại Ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh” được thành lập tạo cơ sở pháp lý cho Chủ dự án triển khai dự án theo 

Luật Môi trường và Luật Khoáng sản.  

Trong quá trình đầu tư xây dựng, khai thác sẽ có những tác động tiêu cực đến 

môi trường xung quanh mỏ. Các tác động gây ô nhiễm chủ yếu phát sinh từ các hoạt 

động xúc bốc tầng sản phẩm, vận chuyển đi tiêu thu. Các hoạt động trên sẽ gây ô nhiễm 

cục bộ đến môi trường xung quanh (tăng độ ồn, CTR, CTNH, bụi, ….) 

Trên cơ sở phân tích Đánh giá tác động môi trường của Dự án, Chủ đầu tư có 

một số nhận định như sau: 

- Dự án nằm trong vùng quy hoạch khai thác khoáng sản của tỉnh nên hợp chủ 

trương, chính sách nhà nước. Dự án cách xa khu dân cư, hệ thống giao thông, thoát nước 

thuận lợi. 

- Khai thác sỏi phún và đất làm vật liệu san lấp thông thường trên địa bàn huyện 

Tân Châu và khu vực lân cận.  

- Các tác động có hại đối với môi trường tự nhiên và xã hội từ hoạt động của Dự 

án như sau: 

+ Môi trường không khí: Đối với hoạt động khai thác mỏ, không khí là môi 

trường bị tác động nhiều nhất do tác nhân bụi, đặc biệt là từ công đoạn xúc bốc và vận 

chuyển.  

+ Môi trường đất: Đối với hoạt động khai thác mỏ, việc chiếm dụng diện tích đất 

lớn là điều không thể tránh khỏi. Báo cáo đã nhận dạng được đối tượng bị tác động từ 

việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất khai thác, đối tượng chịu tác 

động lớn nhất là diện tích trồng cây lâu năm. Đây là tác động không thể tránh khỏi nhưng 

để giảm thiểu tác động, Công ty sẽ tiến hành cải tạo, PHMT khi kết thúc khai thác. 

- Qua việc nhận diện các tác động trên, báo cáo đã đưa ra các biện pháp phù hợp 

với từng nguồn gây tác động và năng lực Công ty để hạn chế, giảm thiểu và phòng ngừa 

các tác động. Các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại của dự 

án tới môi trường đã được đưa ra trong báo cáo là những biện pháp khả thi, đảm bảo 

Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Những biện pháp này hiện được áp dụng hầu hết tại 

các mỏ khác trong khu vực.  

- Phương án cải tạo, PHMT của “Dự án nâng công suất khai thác mỏ khoáng 

sản VLXD thông thường tại Ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh” sau khi hoàn thành là “Phương án để lại hồ chứa nước; cải tạo bờ moong đảm 

bảo an toàn - kỹ thuật; đắp đê bao; trồng cây; lập hàng rào, biển báo quanh đê bao”. Đây 

là phương án phù hợp với quy hoạch của vùng.   
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- Chủ đầu tư sẽ đầu tư kinh phí, thực hiện nghiêm chỉnh các phương án khống 

chế ô nhiễm đã đề ra trong báo cáo này nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam; 

- Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện các biện pháp quản lý, khống chế ô nhiễm và 

cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam. 

2. Cam kết 

Chủ Dự án cam kết thực hiện các nội dung sau: 

- Cam kết đền bù, khắc phục các sự cố môi trường nếu xảy ra sự cố ảnh hưởng 

tới người dân xung quanh khu vực; 

- Cam kết của doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy 

định tại Khoản 2, Điều 55 Luật khoáng sản 2010. 

- Cam kết xử lý nước tháo khô mỏ đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (hệ số 

kq=0,9; kf=1,1) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (kênh thủy lợi tại khu vực). 

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi 

trường như đã nêu trong chương 5 của Báo cáo; 

- Cam kết với cộng đồng theo các nội dung đã nêu trong biên bản họp tham vấn 

cộng đồng dự cư chịu tác động trực tiếp. 

- Cam kết ưu tiên tuyển dụng các lao động địa phương đủ điều kiện vào làm việc 

tại mỏ. 

- Cam kết việc thực hiện ký quỹ cải tạo, PHMT tại Quỹ BVMT của địa phương 

theo đúng lịch ký quỹ; 

- Cam kết bố trí nguồn vốn để thực hiện; 

- Cam kết thực hiện và hoàn thành các giải pháp và công trình cải tạo, PHMT 

như đã phê duyệt;  

- Cam kết thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và cam kết 

đền bù, khắc phục ô nhiễm trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường; 

- Cam kết thực hiện chế độ nộp báo cáo, chế độ kiểm tra theo đúng quy định; 

- Cam kết lập báo cáo về kết quả thực hiện phương án cải tạo và kết quả chương 

trình giám sát môi trường gửi cơ quan có phê duyệt phương án cải tạo, PHMT, cơ quan 

quản lý nhà nước về BVMT của địa phương theo đúng quy định.  

- Cam kết tuân thủ các quy định chung về bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn 

hoạt động của dự án, cụ thể như sau: 

Giai đoạn chuẩn bị và XDCB 

- Hoàn tất các hạng mục công trình bảo vệ môi trường trước khi đưa dự án vào 

hoạt động: Đắp đê bao, lắp đặt hàng rào kẽm gai, biển báo nguy hiểm và trồng cây xanh 

xung quanh khu vực mỏ. 

- Hoàn thành hệ thống thu gom, xử lý nước trong moong và lắp đặt trạm bơm 
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tháo khô mỏ. 

- Tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công. 

Giai đoạn khai thác: 

- Đối với công tác giảm thiểu bụi: Thực hiện tưới nước đường vận chuyển (trong 

và ngoài mỏ) đảm bảo tần suất để giảm thiểu bụi phát tán vào môi trường xung quanh.  

- Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn:  

+ Chất thải rắn sinh hoạt: thu gom rác thải sinh hoạt và hợp đồng với đơn vị có 

chức năng đến thu gom và xử lý theo đúng quy định.  

- Giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn: Thường xuyên duy trì hoạt động 

của hố thu nước, mương thoát nước và trạm bơm để đảm bảo khả năng xử lý nước mưa 

phát sinh trong mỏ. Nạo vét định kỳ hố thu nước, các rãnh thoát nước. 

- Giảm thiểu tiêu cực đến đời sống dân cư quanh mỏ: tưới nước giảm thiểu bụi 

và bố trí lao động quét dọn tuyến đường vận chuyển và thường xuyên duy tu tuyến 

đường này để không ảnh hưởng đến giao thông khu vực.  

- Đảm bảo kinh phí để thực hiện các công trình môi trường và chương trình giám 

sát môi trường định kỳ. Số liệu giám sát sẽ được cập nhật đầy đủ để báo cáo định kỳ cho 

cơ quan quản lý và lưu giữ tại văn phòng mỏ. 

Khi kết thúc khai thác:  

- Chủ dự án cam kết tiến hành các công tác cải tạo, phục hồi môi trường như 

trong Phương án cải tạo, phục hồi môi trường được phê duyệt. 

- Cam kết tuân thủ các điều khoản theo Quyết định phê chuẩn báo cáo này. 

- Cam kết đền bù và khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường trong trường hợp các 

sự cố, rủi ro môi trường do triển khai dự án 

- Ngoài ra, chủ dự án cam kết tuân thủ các điều khoản theo Quyết định phê chuẩn 

báo cáo này; cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm 

các tiêu chuẩn, QCVN, và Công ước quốc tế mà Việt Nam là bên ký kết tham gia; cam 

kết đền bù thiệt hại khắc phục sự cố nếu quá trình triển khai dự án gây ra sự cố gây ô 

nhiễm môi trường. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục I: 

1.1. Phụ lục 1.1: Các văn bản pháp lý kèm theo. 

1.2. Phụ lục 1.2: Các bản vẽ kèm theo. 

Ký tự bản vẽ Tên Bản vẽ Tỷ lệ 

1-ĐTM Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ 1:10.000 

2-ĐTM Bản đồ địa hình hiện trạng 1:2.000 

3-ĐTM Bản đồ địa hình có lộ vỉa khu mỏ  1:2.000 

4-ĐTM Bản đồ kết thúc khai thác năm 1  1:2.000 

5-ĐTM Bản đồ tổng mặt bằng mỏ 1:2.000 

6-ĐTM Bản đồ kết thúc khai thác 1:2.000 

7-ĐTM Bản đồ vị trí khu vực cải tạo phục hồi môi trường 1:5.000 

     8-ĐTM Bản đồ hoàn thổ không gian khai thác  1:2.000 

9-ĐTM Bản đồ vị trí lấy mẫu hiện trạng môi trường 1:5.000 

10-ĐTM Bản đồ vị trí giám sát môi trường 1:5.000  
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PHỤ LỤC I.1. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ KÈM THEO 
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UY BAN NHAN DAN 
TiNH TAY NINH 

LONG HOA XA IIOI CHU NGIIIA VIVT NAM 
Doc 14p —To. do — Honh phtic 

St): 3462. /UBND-KT 	 Tay Ninh, ngay Oh thanes I16111 2021 

Ve y* chip thuan chu twang cho Cting ty 
TNHH MTV Khai thac khoang san Cat Till:1y 
duvc phey thin do khodng san tai khu vcrc 
khong dau gia quyen khai that khoang san 

Kinh 	Tai nguyen va Mai twang. 

UBND tinh nhan &roc To trinh s6 6014/TTr-STNMT ngay 23/9/2021 c6a 
SO Tai nguyen — Mei throng, ve viec chip thuan chit trtrong cho C6ng ty TNHH 
MTV Khai that khoang san Cat Thuy dtrgc phep tharn do khoang san tai khu 
vtrc khong dau gia quyen khai that khoang san (giri kem theo). 

Lanh dao UY ban nhan dan tinh c6 y kien nhix sau: 

- Th6ng nhAt theo de xuAt caa Sa Tai nguyen va Mei tnrOng tai TO trinh s6 
6014/TTr-STNMT ngay 23/9/2021. 

- Giao SO Tai nguyen va Moi twOng chit tri phi hcip vai cac don vi c6 
lien quan huang clan Cong ty TNHH MTV Khai that khoang san Cat Thy 
thtrc hien day du cac thu tut thaw do, khai that khoang san theo dung quy dinh 
dm Lust Khoang san va cac van ban c6 lien quan. 

Thu throng dan vi can dr then khai tIrtrc 

Nai nh(in; 
- CT, cac PCT.UBND tinh; 
- Si XD; Ser KH-DT; 
- SO CT; Sa NN-PTNT; 
- SO GTVT; 

UBND huy0 Tan Chau; 
- LDVP; Phong KT; 
- Ltru:VT.VP. UBND tinh. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH. 
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UY BAN NHAN DAN 
TiNH TAY NINH 

CONG LOA XA IIQI CHU NGHIA VICT NAM 
- Tkr do - Hph phtic 

So 2'/41 /QD-UBNI) Tay Ninh, ngay 3  thong 	nam 2023 

QUVET DINH 
Ve viec ph'eduy'0 trir luvng khoang san ctia Cling ty TNHH MTV Khai thac 
khoing san Cat Thfiy trong "Boo cao ket qua than] de) khoing san vat lieu 

xay citing thong thtrirng tai ap HOi Thanh, xa Tan HOi,. 
huy0 Tan Chau, tinh Tay Ninh" 

(Tra lupng tinh den thong 08/2022) 

UY BAN NHAN DAN TINH 

Can at Luat Td chirc chinh (mien dia phumg ngay 19 (hang 6 neim 2015; 

Can cti• Luat slit" doi, bib' sung 11101 so dieu czia Luat TO chtir Chinh phY va 
Luat To chtir chinh quyen ella phtrang ngay 22 Mang 11 nam 2019; 

Can C1:1' Lual Khocing san ngay 17 thing 11 nam 2010; 

Can cter Nghi dinh so 158/2016/ND-C'P ngay 29 thong 11 nam 2016 czia 
Chinh Aft quy dinh chi tier thi hanh mot so dieu dux Luat Khoang san; 

Can CI', Thong 	53/2013/TT-BTNMT ngay 30 thong 12 nam 2013 c Ira 
BO Tai nguyen va Moi truang ye viec quy dinh to chz'rc va hoot Ong ciza 110i 
dong thorn dinh de an (ham do khoang san. 

Can cu Thong to so 45/2016/1T — BTNMT ngay 26 thong 12 nam 2016 ctia 
BO Tai nguyen va Moi truang, Quy dinh ye de an (ham do khoang san, dOng curl 
mo kho6ng san va mau boo cao ket qua hog! Ong khoang san, mau van ban 
trong 116 sa cap phep hoot Ong khoang san, 116 sa phe duyet Ira luting khoang 
san, trinh ty; 	tuc dung cira mo khocing san; 

Can cit. Thong to so 51/2017/TT-BTNMT ngay 30/11/2017 city BO Tai 
nguyen va Moi truang ye viec ba sung *it so dieu cita Thong lir so 45/2016/T7'-
BTNMT ngay 26/12/2016 clic' BO Tai nguyen va Mai truang quy dinh ye De an 
thorn do khoang san, Ong cfra mo khocing san va mau 13ao ccio het qua hoot 
Ong khoang san, mau van ban trong ho sa cap phi'? hoot Ong khoang san, ho 
sa phe duyet trzr luting khoang san; trinh ty, thu tyc Ong cira nth khoang san; 

Can ca. Quyet dinh so 1599/QD-UBND ngay 02 Mang 7 nam 2018 ctra 
UBND tinh phe duyet cac khu vtrc cam, tam thol cam hoot Ong khoang san tren 
dia ban tinh Tay Ninh; 

Can cit. Quyet dinh so 3172/QD-UBND ngay 26 (hang 12 nam 2018 cita 
UBND tinh phe duyet quy hooch sham do, khai thac, dung khocing san lam 



vat lieu xay dung thong thwang va than biin tinh Tay Ninh den nam 2025, icrin 
nhin den nam 2035; 

Can cfi Quyet dinh se; 592/QD-UBND ngay 15 thong 3 176111 2021 ctra 
UBND tinh ve viec phe duyet cac khu vac /thong dau gia quyen khai that khoang 
san tren Oa ban tinh Tay Ninh giai doan 2021-2025; 

Can cfi Quyet dinh so 745/QD-UBND ngay 31 tiding 3 116177 2021 cfia 
UBND tinh ye viec phe &Diet ke hooch khai thcic khocing san lain vat lieu xay 
dung thong thuangva than bun nam giai loan 2021-2025; 

Can Quyet dinh so 2120/QD-UBND ngay 18 thong 10 nom 2022 cfia 
UBND tinh ye viec sfia doi, bo sung inOt so 11(3i dung Ke hooch va Phu lye ban 
hanh kern theo Quyet dinh sd 745/QD-UBND ngay 31/3/2021 clic, UBND tinh ye 
viec phe cluyet ke hooch khai iliac khocing san lain vat lieu xcry dung thong 
thuong va than bun tinh Tay Ninh giai dogn nam 2021 -- 2025; 

Can ar Gidy phep than' do so 1466/GP-UBND ngay 13/7/2022 czia UBND 
tinh cap cho Ging ty TNIII1 MTV Khai !hoc khocing san Cat ThrZy dup.c 'ham cid 
khoang san vat lieu xay dung thong thudng lai Op 1161 Thanh, xcr 	1101, huyen 
Tan Chau, tinh Toy Ninh; 

Xet Don de nghl cfia Cong ty TNIII1 MTV Khai that khoOng sari Cat Thiry 
ye viec phe duyet triic luvng khoang san mo vat lieu xay dung thong thuang tai 
Op 1101 Thanh, xa Tan PIN, huyen Tan Chou, tinh Tay Ninh va ho so kern theo; 

Can cir Bien bon hop thclin dinh so 20/B13-,HDTVKT ngay 10 thing 11 nam 
2022 cfia 1101 dung 1w van k-5,-  thuat ban coo kei quci 'ham do frit luvng khoang 
san czta Cong ty TN1111 MTV Khai iliac khocing san Cat Thiry trong "13cio coo 
ket qua Main do khocing san vat lieu xay dung thong Chuang tai ap 1101 Thanh, 
xei Tan 1101, huyen Tan Chau, linh Tciy Ninh"; 

Theo de nghl cfia Giam ddc Tai nguyen va Moi truang tai Tc3a trinh so: 
8292/TTr-STNMT ngay 08 !hang 12 nail: 2022 ye viec thOm dinh ha su phe 
duyet frit lugng khoang san cfia Cong ty TN1111 MTV Khai thcic khoang san Cat 
Thfiy trong :Boo coo lc& qua Manz do khocing san vat lieu xay dung thong 
Chuang tai Zip Hai Thanh, xei Tan 1101, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh". 

QUYET DINH: 

Di&I 1. Phe duyet 	krong khoang san trong 	coo k& qua thorn do 
khoang san m6 vat lieu xay (king thOng thuOng tai ap IIOi Thanh, xa 'Ian IIOi, 
huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh", 	nei dung nhu sau: 

1. Dien tich khu 
so 

tham do, phe duyet ,trir luvrig la 5,112 ha, c6 toa dO 
xac dinh tai Phu hie so 01 WI Binh do phan khai trir luvng kam theo Quyot dinh 
nay. 

2. Ong nhin flit krong khoang san vat lieu xay dung thong thubng da tinh 
trong boo car): 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU TICH. 
yft 

- TOng tr& luvng dia chat cap 122 loan m6 tinh den cote -1- 29,71 la 
357.840 m3  (nguyan khoi), Juang tang 434.995,4 m3  vat lieu xay dung thOng 
thuong (nguyen khai), cu the: 

-1- Trir lugng soi phim la 309.787 m3  (nguyen khoi), tuang img 378.869,5 
m3 (nguyen khai). 

-1- 	lugng dal khai thac san lap cOng trinh la: 48.053 m3, tuang tang 
56.125,9 m3  (nguyen khai). 

- 'Tong tru lugng huy &Ong vao khai thac cho toan m6 la 301.756 in3  
(nguyen khoi), tuang irng 366.586 m3  (nguyen khai). 'Prong do: 

-1 Trir luvng s6i phim la 256.999 m3 (nguyen khOi), tuang ang 314.309,8 
m3 (nguyen khai). 

Tra lugng &it khai thac san lap cOng trinh la: 44.757 in3, tuang Ong 
52.276,2 m3  (nguyen khai). 

- Tong Ira lugng china bir bao va try bao ve be.  moong la 56.084 m3. 
- 11e so n6.  rgi (quy al nguyen khoi sang nguyen khai) dOi vai: 
I- Dat lam vat lieu san lap: 1,168. 

Dat sOi phim: 1,223. 

3. Mire sau cac khOi 	luvng phe duyet: Nhu Phu lyc s6 2 kern thco. 
Trix lugng va Lai nguyen khoang san vat lieu xay dyng thong thuerng cita 

tirng khoi, cap duce thong ke chi tiet tai Phy lye so 02 kern theo Quyet dinh nay. 
Di&I 2. Cac tai lieu dm 13do cao nay la co s6 do sir dung cho vice lap dy an 

dau ttr khai thac/thiet ke khai thac m6 va giao n)p luu 	dia chat thco quy dinh. 
"Prong qua trinh khai thac, sir dung khoang san din xcm )(et die 

)", dm cite chuyen gia chuyen sau, cite Sir, Nganh co lien quan va y kien cilia SO 
Tai nguyen va Moi truOng. 

Di&I 3. Trach nhiem thi hanh 

1. Quyet dinh co hieu lyc tit ngay14 ban hanh. 
2. Thil tru6ng cac co quan, don vi có lien quan chiu trach nhiem thi hanh 

quy& dinh thi hanh./. 

Nal nh(im. 
- CT, cac PCT.UBND tinh; 
- Nhir diet' 3; 
- SO TN-MT; 

Sor Xay dog; 
- 	Cong Thuung; 
- So Ming nghi4 va P'I'NT; 

U13ND huy'n Tan Chau; 
Cting ty 	M'I'V KTK,S,Cat Thily; 

- Ti Thong tin Lau tra dia chat; 
- LDVP.UI3NI) tinh; 

Phong K]'; 
- V'I'.VP.UBNI) tinh. 

1tb Tan Van Chi 



X (Ln) 
1292235,63 
1292082,45 
1291922,75 
1291930,76 
1292108,11 
1292126,99 
1292284,23 

	Y (m) 	 
569214,88  
569203,72 
568988,95  
568980,26 
569032,94 
568982,23 
569036,06  

tich 
(ha) 

5,112 

T9a di) VN2000 KTT 105')  Dien 
	 30' mid chitu 3°  

gin 

2 
3 
4 

6 

luc 1 
UY BAN NHAN DAN 

TINII TAY NINII 

TON DO KHU VVC THAM DO, PHE DUYtT TRU LUVING KIIOANG 
SAN VAT LIEU XAY DUNG THONG THU'ONG TAI TAI All HO 

THANII, XA TAN 1101, HUYCN TAN CHAU, TINH TAY NINH 
(Dinh kern they Quy't Minh so: 3I 4 /QD-UBND ngay 23 'hang 02 nein? 2023 

cua UBND firth Toy Ninh) 

1 



Phg lgc 2 
UY BAN NIIAN DAN 

'I'INII TAY NINII 

THONG KE TRU LONG KHOANG SAN VAT LIEU XAY DUNG 
THONG THU'ONG TAI KHU 	TAI AP HQI THANH, X A TAN HQ!, 

HUYtN TAN CHAU, TINH TAY NINH 
(Dinh kem theo Quyb dinh so: 5111 /QD-UBND /way 	thang02 nom 2022 

ezia UBND tinh Tay Ninh) 

STT 

1 

        

        

        

Muc sau thfip 
nhiit 

I  uvng_Cm) 

- 7 m 

 

Tr& luvng 

(m) 

 

Chi dui 

1-122 

 

357.840 

 

Tuang ang wick& 
thitc la Cole • I 29.7 1 m 

       

           

           

           



UY BAN NHAN DAN 	CQNG HOA XA 110I CHU NGHIA VIVI' NAM 
TINH  TAY NINH 	 DO lap - Tkr do - Hanh phut 

s6: 	/QD-UBND 	 Tay Ninh,. ngely 4& thang 4 nam 2023 

QUYET DINH 
Ph'e duyet ket qua tha'm dinh bao cao danh gia tic clang moi truirng DE). an 

dau to xay citing cong trinh khai that mo khoing san vat HO xay dung 
thong thuirng ctia Cong ty TNHH MTV khai thic khoang san Cat Thiiy 

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH 

Can cit. Luat To chicc Chinh quyen dia phu'ong ngay 19 thang 6 nam 2015; 
Luat sea doi, ba sung mat so Dia ciia Luat TO chicc Chinh phic va Luat To chic 
Chinh quyen dia phwang ngay 22 thang 11 nam 2019; 

Can cit. Luat Bao ye moi truang ngay 17 thang 11 nam 2020; 

Can cu Nghi dinh so 08/2022/ND-CP ngay 10 thang 01 nam 2022 ciia Chinh 
phei quy dinh chi tiet mat so dieu cua Luat Bao ve moi truang; 

Can cu Thong tu. so 02/2022/TT-BTNM ngay 10 thang 01 nam 2022 ctia Bo 
truang BO Tai nguyen va Mai truang quy dinh chi tie't thi hanh mat so dieu cilia 
Luat Rio ve moi truang; 

Xet Van ban,s() 3102/STNMT-PBVMT ngay 10/5/2023 cio So. Tai nguyen va 
Mai truang ye ket qua thjm Binh bao cao danh gia tac Ong moi truang Du an 
dau tu• thy dyng cong trinh khai that mo khoang san vat lieu xay dyng thong 
thu.o.ng  ctia Cong ty TNHH MTV khai that khocing san Cat Thfty; 

Xet nai dung Bao cao danh gia tac clang moi truang ctia Du an dan tu. thy 
dyng tong trinh khai that mo khocing san vat lieu thy dyng thong thuang da Apr 
chinh sera, ba sung gici kem theo Cong van so 16/CV-CT ngay 01/6/2023 clia Cong 
ty TNHH MTV khai that khocing san Cat Thity; 

Theo de nghi cita Gicim dac So.  Tai nguyen va Mai truang tai TO.  trinh s 

...4.03.R,./TTr-STNMT ngay Og thang G nam 2023. 

QUYET DINH: 

Ditu 1. Phe duyet ket qua tham dinh bao cao danh gia tac dOng moi truang 
Thy an dau tir xay dung tong trinh khai that mo khoang san vat lieu xay dung thong 
thtrong (Du an) tai ap H6i Thanh, xd Tan H6i, huy0 Tan Chau, tinh Tay Ninh cua 
Cong ty TNHH MTV khai that khoang san Cat TM:ty (sau day g9i la Chit du an) 
voi cac nOi dung, yeu cAu ve bao ve moi trtrang ban hanh kern theo Quyet clinh 
nay. 

Z 

w 



KT. CHU TICH 
HO CHU TICHrj  

tz; 

2 

Dieu 2. Chit dg an có trach nhikn thgc hiL quy dinh tai DiL 37 Lua't Bao 
truCrng va DiL 27 Nghi clinh se) 08/2022/ND-CP ngdy 10/01/2022 cua 

Chinh phu quy dinh chi ti& mot se) cli'eu cua Lua't Bao ve moi truang. 

Dieu 3. Quyk dinh nay co hiL hrc thi hanh 1(6 tir ngay l(Si./ze 

Noi 
- Chit'  du an; 
- BO Tai nguyen va Moi trtrang; 
- Chit tich va cac PCT.UBND tinh; 
- Sti TN&MT; 
- UBND huysri Tan Chau; 
- UBND xa Tan ficii; 
- LDVP-CVK; 
- Ltru: VT, VP. 

TALI Van Chien 



CAC NOI DUNG, YEU CAU VE BAO VE MO1 TRUONG DIVAN 
DAU TU.X.AY DUNG CONG TRINH KHAI THAC MO KHOANG SAN VAT 
LIEU XAY DUNG THONG THUONG CUA CONG TY TNHH MTV KHAI 

THAC KHOANG SAN CAT THUY 
(Kern theo QuA dinh sd..125../QD-UBND ngay 	thang 6 nam 2023 

cita Chit tich UBND tinh Tay Ninh) 

1. Thong tin ve Dv an: 

1.1. Thong tin chung: 

- Ten Du an: dau tu xay dixng cong trinh khai that mO khoang san vat lieu xay 
dung thong thueng. 

- Dia die'm thuc hien Du an: ap HOi Thanh, xa Tan I-10i, huyen Tan Chau, tinh 
Tay Ninh. 

- Chu dau tu: Cong ty TNI-1I-I MTV khai that khoang san Cat Thuy.  

1.2. Pham vi, quy mo: 

- Dien tich khu vuc that'll do, phe duyet tit lucrng la 5,112 ha (51.120 m2) c6 
tga dO nh 

STT 
IR VN-2000, KT 105,5 mid 3 

Dien tich (ha) 
X (m) Y(m) 

1 1292235,63 569214,88 

5,112 

2 1292082,45 569203,72 

3 1291922,75 568988,95 

4 1291930,76 568980,26 

5 1292108,11 569032,94 

6 1292126,99 56,8982,23 

7 1292284,23 569036,06 

- Muc tieu: khai tilde khoang san vat lieu xay dung thong thuimg. 

- - 0,  mo 	- con suat khai that: 

Nam 

r  
Khoi Itrung nguyen khOi ,  KhOi Kiang nguyen khai 

Wit san 
lOp 

Sol 
phtin 

TOng 
Bat san lap 
He sO n& roi 

1,168 

Elk soil phtin 
IR sono'riYi 

1,223 
TOng 

I Giai don xay dung ca ban: 0,2 nam 

- - 0 t - 0 

II Giai don khai that: 4,3 nam 

Nam 
1 

10.500 59.500 70.000 12.264 72.769 85.033 

Nam 
2 

10.500 59.500 70.000 12.264 72.769 85.033 

Nam 
3 

10.500 59.500 70.000 12.264 72.769 85.033 
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Nam 
4 

10.500 59.500 70.000 12.264 72.769 85.033 

Nam 
5 

2.757 18.999 21.756 3.220 23.236 26.456 

'Ping 44.757 256.999 301.756 52.276 314.310 366.586 

Cong ngha khai that dm Du an: 

Ap dung ding ngha khai tilde m6,10 thien, gam: XIlc bac, phan loai tang san pham 
bang may xtic Van chuyen san pharn bang 6 to --> tieu thu. 

- Trinh tu khai that: Tian harsh khai that theo hinh thirc chia khoanh tir Bac va 
Nam, khai that theo tuyen xi;tc tit.  Tay sang Dong, doe theo chieu rang bien mai mo. 

- DO sou khai that: Mirc sou nhat khoi tr6 luang - 7m, tuang duong cote kat that 
la cote +29,71m. 

- S6 tang khai that: 4 tang (hi, h2, h3, h4). Chiau cao tang kat thic: hl = h2 =1,5m 
va h3 = h4 = 2m. 

1.4. Cac hang mpc ding trinh: 

- Hang mpc cong trinh chinh cila Du an: Khai twang khai that. 

- Hang mpc cong trinh php tra: van phong, he thong duong van chuyen not mO. 

- Hang muc cong trinh baoya mai tnr6ng: he thong thu gom, thoat nu& trong 
moong khai that, kho china chat thai nguy hai, thiing dung roc thai sinh hog. 

1.5. Cac yau to nhay cam va m6i tnrong: khong co. 

2. Hang,muc cong trinh vk hoot dOng ciia 	an cfau ttr co kho 'tang tic 
dOng xfiu den tad trtrimg 

- Trong giai loan chuin bi mat bang khai 	thai gian that hian 0,2 nam; 
hoat clang xay dung khu nha dieu hanh, kho chda chat thai; lam duong tam trong 
mo, thu don mat bang; dap 'de bao xung quanh khai truang; lap dot cat mac ranh 
m6, bien bao nguy hiem, bang thong bao torn tat thong tin dia. Du an, hang rao 
kern gai, cay xanh xung quanh moong khai tilde bao; duy tu, nang cap tuyen duong 
van chuyen, ho thu nuov, muang thoat nuac. 

- Trong giai doan khai that: thei gian that hian 4,3 nam: hoat dang cua cac 
may mac, thiet bi trong qua trinh khai 	dao, mac, boc vat lieu xay dung th6ng 
thu6ng len phtrong tin van chuyen dtra den nai tieu thu; san gat day moong; duy 
tu, ding co b6 moong; cham sac va trong dam cay xanh; duy tu, nang cap tuyen 
du6ng van chuyen. 

- Trong giai doan kat thiac khai that: san gat day moong; thao d6 cac cong 
trinh, lam sach mat bang khu vac lan trai; duy tu, nang cap tuy6n duong van 
chuyan;,  duy tu, sira chi a cac cong trinh cai tao phut hai mad. tnr6ng, lap thu tuc 
ho so'de that hian cong tac dong cira m6 theo dung quy dinh. 

3. Du. bao cac tac dOng mei trtrZrng chinh, chat thai Oat sinh theo cac giai 
doan cfia Dv 	n an dfiu ti 

3.1. Nuov thai, khi thai- 



3.1.1. Nuac thai 

- Nu6c thai sinh hoat: do tinh chat dac thit •cita Du an ding nhan khOng tap 
trung sinh hoat tai khu ma chi den lam viec khi c6 yeu cau sir dung xe cuOc dao, 
xtic vat lieu xay dung van chuyen vat lieu xay dung den nai tieu the nen khong 
phat sinh mac thai sinh hog. 

- Nu& mua chay tan: ngu'an nu& phat sinh chit yeu dm Dv an la trong 
moong khai that g6m c6 nu6c mua rai trong khu vvc khai tnxang, nu6c mua chay 
tran tren be mat, thanh phan chit yeu la chat thai ran la lirng (SS) do nu& mua 
chay trail teen be mat cuon trOi xuOng. 

3.1.2. Khi thai 

- Trong giai doan chart bi mat bang khai that: bpi, khi thai phat sinh tir hoat 
clOng thu d9n mat bang; dap de bao xung quanh khai tru6ng; tong cay xanh, lap 
dat hang rao, bien bao xung quanh moong khai that; duy tu, nang cap tuyen duang 
van chuyen. 

- Trong giai doan khai tilde: bpi phat sinh tir hoat Ong dm cac may mac, thiet 
bi: dao, xuc, boc vat lieu xay dung thong thuong len phtrong tien van chuyen dua 
den nai tieu thu; san gat day moong; duy tu, ding c6 be moong; chain sac va tong 
dam cay xanh; duy tu, nang cap tuyen throng van chuyen. 

- Trong giai doan ket thdc khai that: bpi phat sinh tir hoat Ong than 	cac 
cong trinh lam sach mat bang khu virc lan trai; duy tu, nang cap tuyen clueing van 
chuyen; duy tu, sira chira cac cong trinh cai tao, phut hai m6i tnreng. 

- Thong so o nhi8m dac trung cua lchi thai: bui, C0x, NON, SO2, ... 

-3.2. Chat thai ran, chit thai nguy hai: 

* Trong giai doan chuan bi mat bang khai 

- Chat thai ran sinh hog tit.  hoat Ong sinh hoat dm 08 nhan cong boat Ong, 
khi lugng phat sinh khoang 6,8 kg/ngay.dem; thanh phan: bao bi, va lon clung 
thtrc u6ng, hOp thirc an thira,... 

- Chat thai ran thong thu6ng tir qua trinh phat quang thu d9n mat bang, khOi 
lugng sinh khoi thtrc vat, chat thai ran tir qua trinh xay dung nha dieu hanh, kho 
china chat thai khoang 50 kg trong suOt qua trinh thi cong xay dung ca ban. 

- Chat thai nguy hai tir boat Ong may mac, thiet hi, thay the stra chaa linh 
kien lux hang clot xuat, 	khOi luting phat sinh khoang 10kg; 

* Trong giai clop khai 

- Chit thai ran sinh hoat tir hoat Ong sinh hog dm 12 nhan cong, khi lugng 
phat sinh khoang 10,2 kg/ngay; thanh phan: bao bi, va lon dung thtrc Ong, hOp 
thi.rc an thira,... 

- Chit thai nguy hai phat sinh khoang 100 kg/nam; thanh phan: gie lau, vai 
bao ve bi nhiem cac thanh phan nguy hai thai, dau Ong ca, hOp so boi tran tong 
hop thai, bao bi cirng thai 

* Trong giai doan ket thitc khai tha4/ 
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- Chat thdi ran sinh hog tfr hog dOng sinh hoat ciia 05 nhan cong; khoi lacing 
phat sinh khodng 4,25 kgingdy; thanh phAn: bao bi, va lon dung thirc Ong, hOp 
thirc an thga,.... 

- Chit thdi ran thong thugng tin hoat dOng, thdo 	cac cong trinh lam sach 
mat bang khu vrc lan trai; duy tu, nang cap tuyen cluang van chuyen; duy tu, sira 
china cac cong trinh tai tao phut hoi moi truerng; khoi lacing phat sinh khoang 
500kg; thanh phan: ton, cot keo thep,... 

- ChAt thai nguy hai phat sinh khodng 12kg; thanh phAn: gie lau, vai bdo ve 
bi nhi6m cac thanh phan nguy hai thai, dau dOng co, 114 so boi troll tong hqp thdi, 
dau nhat thai, bao bi cimg thdi bang nhga (thong china nhot thai).... 

3.3. Tieng on, do rung 

- Trong giai doan chuAn bi mat bang khai that tieng On, dO rung phat sinh to 
hoat &Ong thu don mat bang; dap de bao xung quanh khai tnxang; lap dat hang rdo, 
bien bao xung quanh moong khai that; duy tu, nang cap tuyen &rang van chuyen. 

- Trong giai doan khai thdc: tieng On, dO rung phat sinh tin hoat dOng may mac 
thi'et bi: ddo, xuc, boc vat lieu xay dung thong thuong len phuong tien van chuyen 
dim den not tieu thu; san gat ddy moong; duy tu, cong co ba moong; cham soc va 
trong dam cay xanh; duy tu, nang cap tuyen &rang van chuyen. 

- Trong giai doan ket thiac khai that: tieng on, TO rung phat sinh tit hog &Ong 
thao cac cong trinh, duy tu, nang cap tuyen &rang van chuyen; duy tu, sira chtita 
cac cong trinh cdi tag phut hoi moi trugng. 

4. Cac cong trinh va bien phap bao ve moi trterng caa My an: 

4.1. Cac cong trinh va bien phap thu gom, xir ly nuac thai, khi thai: 

4.1.1. D6i vai thu gom, xir lY nuac thai: 

- Nu& thai sinh hoat: nhu tren da neu do tinh chAt dac thin cua Du' an cong 
nhan khong tap trung sinh hoat tai khu m6 chi den lam viec khi cep yeu cau sir dung 
xe cuoc ddo, xuc vat lieu xay dung van chuyen vat lieu xay dirng den not tieu thu 
nen khong phat sinh nuac thdi sinh hoat. 

- Nu& mua chdy tan: tren mat tang khai thdc se b6 tri faith thu gom (kich thuot: 
0,7m x 0,4m x 0,4m) data than tang khai that, mat tang khai thdc dugc thiet ke vai 
de cloc 1+2% vdo phia trong de tao dO thoat nuac to chay ten mat tang ve phia ranh 
thu gom. Todn bO nuac thu gom tin khai twang chay ve ho thu nuac (kich thuac 50 
x 20 x 2m, dung tich chira 2.000m3). 

- Nu& trong moong khai that: Nu& sau khi ly lang 19c, phAn nuac trong 
dugc barn cuo•'ng birc muong thoat nuac fru& khi chay ra he th8ng moong not citing 
tai khu vac bang tram,bom 150 m3/h. Tai ma thtrang xuyen duy tri tang khai that 
thap nhat ca dien tich toi thieu 1,7ha, sau 1,5 -2m de dkr phang vdo dau moi mua mua. 

- Cac bien phap h6 trg khac: 

+ Nao vet dinh kY ho thu, muong thoat mac. 

+ Tai six dung lacing nuac tai ho thu nuac de tuti &Tong giam boi, tuoi cay,,*-/ 
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Quy trinh thu gom, thoat nu& mua tai ma la: 

RAnh thu gom 
(0,7m x 0,4m x 0,4m) 

Nuen mtra 
chay trap 

H6 thu 
(2.000m3) 

Tram barn 
150 m3/h 

Wang thoat mrot (rOng mat 2m, sau 
lm, rOng day lm, dal 415m) 

Tai sir dyng cap nude ttrai cay Wang nOi et6ng tai khu vqc 

4.1.2. D6i vai thu gom, xir 13'1 bui: 

- Trong hoat dOng xdc b6c, Cong ty quy dinh cac xe cha dung tai tong, tranh 
truang hop cha qua tai trong lam roi vai dat thai va phat sinh bui. 

- Tixai nuot thuang xuyen bang xe phun nuac 5m3  ten &rang van chuyen not mo. 
Tuai ngay 2-4 Ian, thai gian tuai nude la 8h sang den 11h sang va tir 13h den 17h chi6u. 

+ Quy dinh t6c dO cac phucmg tien khi chay tren cac doan duang not ma phai tuan 
thd t6c dO: 15-30 km/h. 

+ He th6ng cay xanh ph6ng hO moi throng: cong tac ding cay (tr'6ng 3 hang, trong 
cay keo Id tram va cay dau xen ke) xung quanh ranh mo de ngan ngda ngutri va gia sue 
tiep can moong sau, ngan ngda bui ti r khu Arc khai twang phat tan ra moi tnrong xung 
quanh, &mg thai dam bao on dinh cho phan suan taluy khai thac. 

- Phu bat kin thdng xe ch6 vat lieu xay dung thong thuang, khong d6 lam rai 
vat lieu trong qud trinh van chuyen. 

- B6 tri xe phun, tuai mrac thuang xuyen tren tuy6n duang van chuy6n not ma 
va tuyen duang ngoai m6 vao ngay nang de han the bui phat sinh trong qud trinh 
van chuyen vat lieu xay dung thong thuang. 

4.2. Cac cong trinh, bien phap quan ly chit thai ran, chat thai nguy hai: 

4.2.1. Cong trinh, bien phap thu gom, luu giCr, quan ly, xir 13',  chat thai ran thong 
thuang: 

- Chat thai ran sinh hag: b6 tri thUng chda chat thai ran sinh hoat tai cac khu 
vuc co phat sinh va 1(3',  hop Tong vai don vi có chdc nang thu gom, van chuyen, 
xir ly theo quy dinh ctia phap luat hien hanh. 

- Chat thai ran thong thuang: 

+ Giai doan chuan bi mat bang khai thac: b6 tri nhan vien thu don mat bang, 
thu gom, phan loai, xd1S,  chat thai ran thong thuang theo quy dinh. 

-F,Giai doan khai thac: b6 tri nhan vien thuang xuyen thu gom, phan loai, xir 
13',  chat thai ran thong thuang theo quy dinh. 

+ Giai doan ket thuc khai thac: thu gom phan loaf chat thai ran thong thuang tir 
hogt Ong thao cac cong trinh sir dung cho nhieu muc dich khac nhau.4-/ 
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To chirc that hi6n giant sat, quan ly chat the dam bao toan b6 chat thai ran 
thong thuerng phat sinh trong quA trinh that hien Dv an; thu gom, phan loci, xir 1)",  
chat thai dap irng cac yeu cau ye an toan va ve sinh mai truang theo quy dinh tai 
Nghi dinh so 08/2022/ND-CP ngdy 10/01/2022 cua Thu Wang Chinh phd va 
Thong tu so 02/2022/TT-BTNMT ngdy 10/01/2022 cua B6 truarng B6 Tai nguyen 
va Mei tnrerng quy dinh chi tiet mot s6 dieu cua LuSt Bao ve moi tn_rang. 

4.2.2. Cong trinh, bien phap thu gom, luu gift, quan 1Yr, xir 13", chat thai nguy 
hai: 

BO tri 01 kho china chat thai dien tich 4m2  dat canh nha dieu hanh tam de lizu trir 
tam thai chat,thai nguy hai phat sinh. Kho luu chda chat thai nguy 	co tuang ton 
bao quanh, nen be tong co ger chan tranh nu& mua chay tran tin ben ngoai vao; co 
biL phap each ly vai cac loci chat thai nguy hai hoac nhom chat thai nguy hai khac 
co kha tang phan irng hoa hoc vai nhau; trang bi cac dung cu, thiet bi, vat lieu sau: 
1)6 tri vat lieu hap thy (nhu cat kilo hoac man cua) va xeng de,sir dung trong twang 
hop re, ri, roi Val, do tran chat thai nguy hai g the long; co bien dau hieu canh bao, 
phong ngira phd hop vai loci chat thai nguy hai dugc luu gid theo tieu chuan Viet 
Nam ve dau hieu canh bao lien quan den chat thai nguy hai va co kith thuot toi 
thieu 30 cm moi chieu. 

TO chine that hien thu gom, phan loai, giam sat, quan ly chat the dam bao toan 
b(i chat thai ran th6ng thuang, chat thai ran sinh hog, chat thai nguy hai Oat sinh 
trong qua trinh khai that tai Du an dugc thu gom, xir ly dap irng yeu cau ve an toan 
va ve sinh moi twang theo quy dinh tai Nghi dinh so 08/2022/ND-CP ngdy 
10/01/2022 cua Chinh phu quy dinh chi tiet mgt so dieu cua Luat Bao ve moi 
truOng va Thong tu s6 02/2022/TT-BTNMT ngay 10/1/2022 dm B6 twang B6 
Tai nguyen va Moi truang quy dinh chi tiet mot so dieu cua Lust Bao ve moi 
truang. 

4.3. Cong trinh, bien phap giam thiL tac dgng do tieng on, d6 rung: 

Chit du an that hien bien phap giam thieu tieng on va d6 rung: kiem tra, tharn 
dinh may dao, xuc, cac xe,  van chuyen dam bao &Ong thiet ke, tieu chuan, quy 
chuan quy dinh; dinh kSrkiem tra, bao tri, bao duang cac may mOc, thiet bi trong 
qua trinh hog dgng Du An. ' 

4.4. Cac ding trinh, bien phap bao ve moi truang khae: 

4.4.1. Phuang an cai tao, phut hOi moi tn.rang: 

- Giai doan chuan bi mat bang khai 

+ Xay dung nha dieu hanh tam dien tich 120 m2, kho china chat thai nguy hai 
dien tich 4m2. 

+ Trang bi 01 thdng rac sinh hoat 120 lit co nap day beS tri tai ding ra vao mO 
de thu gom rac thai sinh hoat. 

+ TrOng 04 hang cay, xen ke 02 hang cay keo vc"ri 02 hang cay dau; thin tu cac 
hang cay tinh to ngoai ranh mo vao nhu sau: hang thin nhat: 505 cay keo, hang thin 
2: 401 cay dau, hang thd 3: 497 cay keo, hang thd 4: 394 cay au 



+ Lap dung hang rao kern gai ton tai vinh vien doc ranh mo,  dai 1.024m nham 
dam bao an toan cho qua trinh khai that va khong anti hieing den khu vvc mo khi 
ket thuc khai that. 

+ COng ty tien hanh rap cac bien bao phan quang, hinh chit nhat 30x50cm canh bao 
nguy hiem xung quanh khu vvc mO, ghi r6 di) sau va canh bao nguy hiem.,  Bien bao 
chive dOng c6 dinh vao c9c tong, khoang each gitta 2 bien bao la 50m, so bien bao 
can lam la 21 cai. Bien bao dugc gin len cot be tong cria hang rao, trong do chieu sau 
chon ccc la 0,5m. 

+ Dap de bao a dam bao nuac khong chay vao me. Thirc hien dap de bao tren 
phan trp be bao de lai la 3m, dap de bao co kith thuot cao 1m, rOng day tren lm, rOng 
day duOi 2m. 

+ TrOng cay xung quanh m6: cay dugc trong xung quanh ranh mo, trong teen dien 
doh chi ra ba bao 3m de each ly thong bpi va chOng sat for de. Thvc hien tang d9c theo 
bon moong tong 3 hang (2 hang cay keo va 1 hang cay dau xen ke nhau). 

- Giai doan khai that: 

+ Cham soc va trong dam 20% cay xanh so vii mat do trong trong giai doan 
chuan 

+ Thirc hien duy tu bien bao nguy hiem va hang rao kern gai. Khoi Itrong duy tu 
bang 10% khoi hrong bien bao nguy hiem va hang rao kern gai da thvc hien 

+ Cang CO, sira china be( moong bi sat Trong qua trinh khai that, tix khi bat dau 
den khi ket thuc khai that phai dam bao cac thong so borne dUng theo bao cao kinh to 
ky thuat cfra Dv an: goo nghieng won tang ket thirc la 60°. Ging ty thuOng xuyen hem 
tra goc nghieng bb dirng, nhimg nai bi sat Mr, se dap bo sung dat vao va g9t vo mai 
taluy dam-bao an town. 

+ Thttong xuyen duy tri tram barn (150 m3/h) de tranh ngap Ung moong khai 
that trong qua trinh khai that. Tai m6 bo tri 1 tram barn dtr phOng, c6 ding suit 
tuong try. 

- Tien hanh nao vet dinh kS,  (1 lan/nam vao dau mica mua) ho thu nuac, muang 
din wait;  Lucmg chat thai phat sinh tin qua trinh nao vet chit yeu la dat, da dtrac van 
chuy'en ye dap gia co de bao. 

- Thirc hien khai that theo diang dO sau dugc cap phep, kh'Ong wort qua cao dO 
+29,71m. 

- Chira dai an town theo dung thiet ke dugc duyet. 

+ Cong ty thvc hien duy tu, sira china va va dam voi tan suit 1 lan/narn ngay khi 
&rang xay ra hu h6ng. Trong tn.rOng h9p bi hu hOng Ong phai tang cueing tan suit 
duy tu va sira chira de dam bao an town cho tuyen duemg gam thieu lop bpi ten mat. 
Ttroi nuac giam bpi tren &Yong van chuyen, sin dung xe bon 5m3  de thixc hien. 

+ Thuong xuyen giam sat g6c dOc bo moong theo thiet ke vii tan suit 6 
thang/lan. Goc doe bO• moong ket thuc khai that cua mo Imo Iva ch9n la 60°, gOc 
nghieng be, ket thuc cua mo 35°  

+ Thirc hien chuang trinh giam sat moi truemg4/ 
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- Giai clop ket thtic khai thac: 

+ Cham s6c va trong dam cay xanh. 

+ Thao do' ding trinh nha dieu hanh tam dien tick 120m2, kho chira chAt thai 
nguy hai dien Lich 4 m2. 

+ Lap dat cong luu thong mac trong ho khi ket thiic khai thac va mtrang thoat 
ntrOt cua Cong ty nhtr sau: 2 ong cong 	chieu dai moi cong la 4m; be tong Ong cong 
D = 600mm (L = 4m), day 8cm. Lap (tat "(sing cong theo yeu cau ky thuat. 

+ Do ye lai dia hinh hien tang sau khi ma ket thtic khai thac. Do ye chi tiet ban de 
dia hinh tren can bang may town dac dien tir va may they binh dien PI; ban do ty le 
1/1.000, &rang deng mire lm. 1thei ltrong thirc hien la 5,112ha. 

+ Duy tu, va dam va sira china tuyen throng dal soi dan vao m6. 

+ Te chirc giam dinh hang muc cong trinh cai tao, phuc hei mOi throng: sau khi 
hoan thanh cac hang mix ding trinh cai tao, phuc hoi mei twang da de ra, Cong ty 
phOi hop voi cac don vi co chirc nang,giam dinh hang mvc cong trinh cai tao, phuc hOi 
mai throng da thvc hien lam co so.  de co. quan c6 chirc nang kiem tra, xac nhan hoan 
tat cac cong tac phuc h6i m6i twang. 

Tong hop khei prong cong tac cai tao, phuc hei moi tram 

STT Ten cong trinh 
i_jrjKheii itra  

Don vi 
i 	Thei gian thkre hien va 

hoan thanh 

A GIAID0 4§,N 1  
Truck khi di vao hoat d8ng khai iliac khoang san: 1 

thang. 
I Lap dat mac ranh ma 7 cot moc 

Tnrot khi tiers harsh khai 
thac: Thai gian thkrc hien 1 

thang 

2 lip dat hang rao bao ye mo 
2.1 Chieu dai lap dat luti rao 	• 1.024 rn 

2.2 S6 *rig trig be tong 341 
MI be 
tong 

2.3 Day kern gai 1.177,6 kg 
3 Lap (ilk bien bao quanh ranh mO 21 Bien bao 
4 Do mOng trki rao kern gai 27,8 m3 

5 Dap de bao quanh ma 1.536 m3 
6 Trong cay keo xung quanh ranh mo 

Cory keo lá tram 1.024 cay 
Cory dciu 410 cay 

7100 Cal tao, nang cap tuyen dtrong dat sOi dan 
vao mO 

m3 

8 
LAp dat bang th8ng bao torn tat thong tin 
dm duan 

1 Bang 

B GIAI ROAN 2 
Trong tho'gian khai tilde khoang san: "Firth dr thang 

did 2 caa nhm 1 den khi ket thiic khai thac. 

1 Duy tu bien bao va hang rao kern gai 
10% x T6ng kh6i1u9ng 
lAp dung hang rao va 
bien bao 

Thvc 	hien 	thutng xuyen 
trong qua trinh khai thac 

2 Cung c6 bat moong mo 204,8 m3 

3 Trling dam so cay chet 	• 
Cciy keo 10 tram 205 cay 

Hang nam 	4,  
Cciy ddu 82 cay 
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STT Ten ding trinh 
Kiaii 
luvng 

Don vi 
TWA' gian thtyc hien va 

hoin thanh 

4400 Cal tao, nang cap tuyen throng dat soi dan  
vao mO 

m3 Hang nam 

5 
Thkic hien chuong trinh giam sat m6i 
trueng  - _ 

C GIAI DOAN 3 Sau khi ket thuc khai thac 
1 Lap tat he thong thoat nude 2 Cong Sau khi ket thtic khai that 

2 Do ye dia hinh ket thuc khai thac 5,112 ha Sau khi ket thuc khai thac 

3 Thao do nha dieu hinh 124 , m- Sau khi ket thfic khai thac 

D 
Khu vt.rc xung quanh khong thuc din 
tich dtrot giao quan ly nhung bi thiet 
hi do cac boat Ong khai thic , 

1 
Duy tu, va. dam va sta. chCra tuyen duOng 

g 
dat soi dan vao mO. 

100 m3  Sau khi ket thuc khai thac 

21 Giam dinh cac cong trinh cai tao, phuc hoi 
mei tremg 

Lan Sau khi ket thuc khai thac 

ThiSng ke thitt bi, cay xanh sir dung trong qui trinh cai tao, phuc hoi mot &won 

STT Thie't bi, nguyen Ii0 Don vi So luvng I, 

1 May xac 1,2m3/gau (chiec) chi& 1 

2 0 to 15 tan (chide) chiec 1 

3 Cong be tong D600, 4 m/c6ng, be day 8 cm ding 2 

4  Bien bao nguy hiem ,  cai 21 

5  Cay.keo la tram (bao Om tong mai va tong  dam) . cay 1.229 

6 Caydau (bao Om tr6ng mdi va tong d4m) cay,  492 

7 COt moc ranh cot moc 7 

8 Dat'San lap m3 600 

9 Day kern gai kg 1.117,6 

4.4.2.. Chi phi cai tao, phuc hoi mei truang 

Tong kinh phi cai tao, phuc hoi mei twang la: 593.205.260 dong (bang chic: 
nam tram chin muai ba trieu, hai tram le nam trieu, hai tram sau muai nghin dong). 

- Chu du an thuc hien ky quy nhu sau: 

+ Se) Can kY quy: 4 'An. 

+ S6 tien ky quy lAn dAu: 148.301.315 dong (mOt tram ben mucri tam trieu, 
ba tram le met, ba tram muai lam dong). 

+ Se tier' ky quy cac lAn tiep then tin lAn 2 den Lan 4, meii lan ky quy phai nep: 
148.301.315 dong (met tram bon muai tam trieu, ba tram le met, ba tram mired 
lam dong). 

+ Thai diem lc)",  quy: 

Lan dau: truac ngay dang kY bat dau xay dung co ban me. 

Viec IcY quy tit Fan thir hai tra di phai thuc hien trong khoang thei gian khong 
qua 07 ngay, ke tin ngay co quan ce tham quyen cong be chi so gia tieu dung dm 
nam truarc nam kY quy.. 4-Z 

• 
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(SO tien neu ten chug tinh den yet.' t6 dual. gig ve se) tien ky quy trong cac 
nam tiep theo sau nam 2023). 

- Dan vi nhan ky quy: Quy Bao ve moi truang tinh Tay Ninh, dia chi: &long 
30/4, phuerng 1, thanh pho Tay Ninh, tinh Tay Ninh, dien thoai lien he: 
0276.3813664. 

4.4.3. Phuang an pilot-1g ngda va dng pho six co raj truerng 

- Thdc hien cac bien phap giam thieu cac tac Ong den giao thong dia plurang 
nhu: yeu cau tai xe chay xe 	toc dO dam bao an toan giao thong, khong uong 
ruo:u, bia khi lai xe, khong de lam,rai vat lieu xay dung thong throng trong qua 
trinh van chuyen; irng pho, han the t6i da cac tac dOng den hoat dOng giao th6ng 
cua dia phuong. 

- Cai tao moong khai thac thanh hO china nuo'c phai co he thOng ltru thong 
nu& voi cac khu vgc ben ngoai; xay Ong ke bee chac chan va cai tao de bao bao 
ve, dua cac tang ket tink ye trang thai an toan va dam bao ky thuat; trong cay xanh 
xung quanh moong de bao ve dam bao khong cho sue vat va nguai khong co nhiem 
vu vao; lap hang rao va bien bao nguy hiem ton tai vinh vien, ghi ri5 dO sau cua 
moong; duy tu, bao tri congtrinh cai tao, phpc hoi moi truang theo quy dinh. 

- Thdc hien cac hien phap phong ngira, dng pH) tai nan lao dOng, tai nan giao 
thong, cac su c6 ye chay nO,... clUng thco quy dinh cua phap luat hien hanh. 

5. Chuang trinh coat] 1S7 va giant sat moi trurirng cua Chu dau tir: 

5.1. Giam sat khong khi xung quanh: 

- Vi tri giam sat: 01 diem tai khu vine mó dang khai thac va 01 diem each khu 
vdc ma dang khai thac 200m tren tuyen dung van chuyen. 

- Th6ng so giam sat: Bpi, tieng On, do rung. 

- TAn suAt: 03 thang/lAn (trong thai gian khai thac). 

-Quy chuan ap dung: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, 
QCVN 27:2010/BTNMT. 

5.2. Chuang trinh giam sat chat thai ran, chAt thai nguy hai: 

- Thong so giam sat: khi luong, chimg loai, Ma don, chimg tit giao nhan chat 
thai. 

- TAn sudt: thuong xuyen, lien tpc. 

- Vi tri giam sat: khu vine luu gift chat thai ran phat sinh, chat thai nguy hai. 

- Quy dinh alp dung: Nghi dinh so 08/2022/ND-03  ngay 10/01/2022 cila 
Chinh phU quy dinh chi tiet mot so dieu ctla Luat Bao ve moi twang; Thong tu so 
02/2022/TT-BTNM ngay 10/01/2022 dm BO truong BO Tai nguyen va Mai ft-tieing 
quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat Bao ve moi truang. 

5.3. Chuang trinh giam sat khaci/V 
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Thuang xuyen giam sat hien urging twat la ba moong khai that dac biet la 
vao mua mua; bo tri nhan sir thuang xuyen kiem tra ba moong khai that, thirc hien 
born thoat nuac kip thai; giam sat goc ba moong. 

Thuang xuyen giam sat cac cong trinh bao ve moi twang nhu: bey bao, hang 
rao kern gia, cay trong, bien bao nguy hiem, ... de kip thai duy tu, sira chila theo 
dUng quy dinh. 

6. Cac dieu kien c6 lien quan den moi truttng: 

Cong ty c6 trach nhiem thirc hien cac not dung sau: 

- Tuan thu nghiem tdc cong tac cai tao, phvc hOi mei twang; cong tac bao ve 
moi twang trong qua trinh cai tao, phvc heti moi twang; the dO thong tin, bao cao 
ye vi'ec thirc hien not dung phuang an cai tax), phvc hoi moi twang da dugc phe 
duyet tai Quyet dinh nays  va theo quy dinh cua phap luat ,hien hanh. NOi dung 

phuang cai tao, phvc hi moi 	twang va nhang yeu cau bat buOc ve moi twang 
neu trong Quyet dinh nay la co soy de cac ca quan quail ly nha ntrac c6 tham quyen 
thanh tra, kiem tra, xac nhan thirc hien cong the 1c3'1 quy va cai tao, phvc h6i moi 
twang dm Dv an. 

- Thirc hien quy dinh tai Dieu 37 Luat Bao ve moi twang va Dieu 27 Nghi 
dinh so 08/2022/ND-CP ngay 10/01/2022 dm Chinh phd quy dinh chi tiet mot so 

dieu cua Luat Bao ve moi twang. 

- Dam bao sir phd hop dm Dv an vai cac quy hoach c6 lien quan da dugc phe 
duyet; chu dOng phOi‘hop 	co quan chirc nang, cong Bong dan cu de ph6ng 

ngira, 	quyet cac van de moi twang phat sinh trong qua trinh hoat dOng dm Dv 
an. 

- Dam bao quy mo, dien tich bo tri cac hang muc cong trinh phd hop, dap Ong 
cac -dieu kien an toan, moi twang theo quy dinh hien hanh. 

- TO chirc khai that theo ding toa do, dien tich, tru lugng dugc co quan nha 
ntrac c6 tharn quyen cho phep; 

- Thirc hien dAy dd cac bien phap giam thieu cac nguOn phat sinh bvi dam 
bao moi twang khOng khi xung quanh dat QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 
06:2009/BTNMT, dap Ong cac yeu cau ve tieng On, TO rung dugc quy dinh tai 
QCVN 26:2010/BTNMT va cac tieu chuan, quy chuan hien hanh c6 lien quan khac 
bat buOc dp dung truOc khi thai ra moi twang. 

- Thirc hien quan ly cac loai chat thai ran, chat thai nguy hai phat sinh trong 
cac giai doan chuan bi khai that, khai that, ket that Dv an dam bao cac yeu cau ve 
an toan va ve sinh moi twang theo quy dinh tai Nghi dinh so 08/2022/ND-CP ngay 
10/01/2022 cua Chinh phd quy dinh chi tiet mot so dieu cua Luat Bao ve moi twang; 
Thong tu so 02/2022/TT-BTNM ngay 10/01/2022 cua BO twang 13(3 Tai nguyen va 
MOi twang quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat Bao ve moi twang. 

- Thirc hien cac yeu cau ve ve sinh cong nghiep, phOng chOng chay, no, an 
toan lao dOng va cac rui ro sir co moi twang khac trong qua trinh trien khai thtrc 
hien dv an darn bao theo dung cac quy dinh cua phap it* hien hanh c6 lien quan,i, 

• 
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- Theo del., giam sat xOi men, trugt dat, giam sat he thong thoat nuec, giam 
sat an toan ding trinh de c6 giai phap xir 13% kip thei nham ngan ngira hien war-1g 
bien clang be met, dich chuyen, sat le dat; khi phat hien co dau hieu xay ra six co 
phai dimg ngay cac hoat deng khai thac, khan trucmg dua nguei,va thiet bi ra khoi 
khu vuc nguy hiem, 'long thai bao cho ca quan co tham quyen de phoi hop xir 13%. 

- Thgc hien day du cac nghila vu ve tai chinh doi vai khai tilde khoang san 
theo quy dinh cua phap lug hien hanh; dam bao,kinh phi de thuc hien cac hog 
Ong bao ve mei truang va chuang trinh quan trac, giam sat mai trueng nhu da 
neu trong bao cao danh gia tac Ong mei truemg; so lieu quan trac phai dugc cap 
nhat va Km giit de co quan quan 13% nha nuec kiem tra; tuan thu nghiem tiac the de 
thong tin, bao cao ve viec thgc hien nei dung cua bao cao danh gia tac deng mei 
twang da dugc phe duyet va cac yeu cau neu tai Quyet dinh nay va theo quy dinh 
phap lust. 

- Tuan thu cac quy dinh ve an toan phong chay china chay, dng cdu su CO, an 
toan lao &Ong, tai nguyen nuac, khoang san va cac quy dinh khac cua phap lust 
trong cac hog &Ong dm Du an. 

- Tuan thu cac bien phap an toan trong pheng, ch6ng sir co chay no, trugt 
sut lun trong khu vgc khai tilde va cac tuyen duang van tai mO nham dam bao an 
toan cho ngtrai va thiet 1)1. Thuang xuyen kiem tra thirc hien cac bien phap an toan, 
ve sinh lao Ong dam bao mei twang lam viec an toan cho ding nhan vien. 

- Chiu trach nhiem truec phap,luSt bao ve mei twang va bOi thueng thiet 
hai doi vai mei trueng va xe hei neu trong qua trinh hoat Ong gay 6 nhiem mei 
trueng xung quanh va gay ra sir co moi trueng./,/// 



UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SXD-QLN&VLXD Tây Ninh, ngày          tháng 3 năm 2023 

V/v ý kiến về BCKTKT khai thác 
 mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng  

thông thường của Công ty TNHH MTV 
Khai thác khoáng sản Cát Thủy 

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy 

Sở Xây dựng nhận được Công văn số CT03/03/LYK-CT ngày 01/3/2023 

của Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy về việc lấy ý kiến cơ 

quan chuyên môn về Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng công trình 

mỏ lộ thiên khoáng sản vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường tại ấp Hội 

Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Sự phù hợp với Quy hoạch, Kế hoạch khai thác khoáng sản 

Dự án khai thác mỏ VLXD thông thường tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, 

huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản 

Cát Thủy phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm 

VLXD thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3172/QĐ-UBND ngày 

26/12/2018 và phù hợp với Kế hoạch khai thác khoáng sản làm VLXD thông 

thường và than bùn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 - 2025 được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 phê duyệt Kế hoạch 

khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 

– 2025 và Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh về 

việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch và phụ lục ban hành kèm 

theo Quyết định số 745/QĐ-UBND (cụ thể: Vị trí ấp Hội Thành, xã Tân Hội, 

huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; số hiệu trên bản đồ quy hoạch 6; diện tích tổng 

6,02 ha; trữ lượng khai thác giai đoạn 2021 - 2025: 541.800 m3; diện tích khu 

vực khai thác: 5,112 ha). 

2. Ý kiến Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

2.1. Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên của 

Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy được lập phù hợp theo 

hướng dẫn tại Phụ lục 5 Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ 

Công Thương quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây 
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dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản; tuân thủ 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong khai thác mỏ lộ thiên, cụ thể như sau: 

- Thông tư số 20/2009/TT-BCT ngày 07/7/2009 của Bộ Công Thương quy 

định kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên, QCVN 04:2009/BCT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên; 

- TCVN 5326:2008 - Kỹ thuật khai thác mỏ lộ thiên do Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành. 

2.2. Về công suất khai thác và thời gian thực hiện dự án: Phù hợp, đảm 

bảo theo Kế hoạch khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn 

tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021 – 2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 745/QĐ-UBND và Quyết định số 2120/QĐ-UBND. 

2.3. Một số ý kiến khác về thuyết minh BCKTKT và bản vẽ 

a) Về nội dung thuyết minh BCKTKT: 

- Tại Chương 12 về cung cấp điện và trang bị điện đề nghị bổ sung: 

+ 12.1. Giải pháp cung cấp điện: Xác định nguồn điện đấu nối, tính toán 

thiết kế chi tiết cung cấp điện cho từng công trình, hạng mục công trình. 

+ 12.2. Trang bị điện: Liệt kê thiết bị điện, vật liệu chi tiết của từng hạng 

mục công trình. 

- Tại mục 14.2 Chương 14 về giải pháp kiến trúc và kết cấu đề nghị bổ 

sung giải pháp thiết kế, giải pháp kết cấu từng hạng mục công trình: nhà điều 

hành tạm, kho chứa, nhà vệ sinh, đường vận chuyển, ….. 

- Đề nghị điều chỉnh bổ sung nguồn nước tưới đường chống bụi tại mục 

15.2 Chương 15 Cung cấp nước và thải nước & Chương 17 Tổ chức xây dựng 

phù hợp theo từng giai đoạn khai thác (Trong BCKTKT, nước tưới đường chống 

bụi được lấy các ao, hồ nằm xung quanh khu vực mỏ không phù hợp, lý do: 

xung quanh không có moong khai thác cũ ngập nước) . 

- Đề nghị loại bỏ nội dung: “Lượng nước dùng trong sinh hoạt được thu 

hồi thông qua hệ thống xử lý nước thải và thoát nước chung trong khu vực.” tại 

mục 15.3 Chương 15 Cung cấp nước và thải nước, do theo thiết kế không có đầu 

tư xây dựng hê thống xử lý nước thải. 

b) Phần bản vẽ:  

- Tại bản vẽ số 04-BCKTKT Bản đồ mở vỉa: đề nghị ghi rõ vị trí tọa độ 

điểm mở vỉa (gần điểm mốc số 7): X = 1.292.258; Y = 569.048. 
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- Bản vẽ phần cung cấp điện, thông tin liên lạc đề nghị bổ sung: Sơ đồ 

nguyên lý cung cấp điện chung cho khu vực toàn mỏ; các bản vẽ thi công đường 

dây đấu nối, trạm biến áp, trạm phân phối điện. 

c) Tổng mức đầu tư xây dựng công trình:  

Việc lập tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản tuân thủ theo quy định tại Nghị 

định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng và Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, 

tuy nhiên cần điều chỉnh, bổ sung như sau: 

- Điều chỉnh bỏ phần chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư 

(GGPMB) trong tổng mức đầu tư xây dựng (lý do: Đất đã chuyển nhượng cho 

Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy theo Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền  với đất số 

CS08267 ngày 10/02/2022 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp) . 

- Bổ sung các hạng mục chi phí: Kho chứa, nhà vệ sinh, hàng rào, cây 

xanh, công tác đắp đê bao,  ….. 

3. Về điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân 

3.1. Tư vấn lập BCKTKT 

- Bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (phạm vi hoạt động: 

Khai thác mỏ và chế biến khoáng sản) của Công ty TNHH Tư vấn Việt Hung. 

- Bổ sung chứng chỉ hành nghề của cá nhân chủ trì bộ môn thiết kế đối 

với công trình theo quy định tại Chương VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng. 

3.2. Quản lý dự án: Theo thuyết minh BCKTKT thì chủ đầu tư trực tiếp 

quản lý dự án. Tuy nhiên, cần đảm bảo về điều kiện năng lực theo quy định tại 

Chương VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

4. Về trình tự thẩm định, phê duyệt BCKTKT  

4.1 Thẩm tra (1): Chủ đầu tư bổ sung Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên mỏ khoáng sản 

                                                 
(1) Theo phụ lục X được ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính 

phủ thì công trình là công trình sản xuất vật liệu, sản phẩm xây dựng cấp III thuộc nhóm công trình công 

nghiệp có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng. Do đó, Chủ đầu tư phải thuê tổ chức, cá nhân có đủ 

điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình, sự tuân thủ 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho việc thẩm định (quy định tại khoản 6 Điều 82 Luật Xây dựng 

năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2020). 
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vật liệu xây dựng thông thường tại ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh. 

4.2. Thẩm định: Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định BCKTKT theo quy định 

tại khoản 3 Điều 56 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 

13 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2020; nội dung thẩm định BCKTKT theo Phụ lục 

14 Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương quy 

định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây 

dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản. 

4.3. Phê duyệt: Chủ đầu tư tổng hợp các ý kiến về phòng cháy chữa cháy, 

môi trường và các đơn vị liên quan (nếu có)... làm cơ sở phê duyệt BCKTKT 

(quy định tại điểm e khoản 3 Điều 56 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 13 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2020). 

Sở Xây dựng gửi Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản Cát Thủy 

biết, thực hiện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Lưu: VT, QLN&VLXD. PHÓ GIÁM ĐỐC 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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UY BAN NHAN DAN 
TiNH TAY NINH 

LONG HOA XA HOI CHIINGHIA VItT NAM 
Dix 14p - Tv do - Hph phfic 

   

S6: 2213 /GP-UBND 	Tay Ninh, ngay 06 thOng a nom 2023 

GIAY PHEP KHAI THAC KHOANG SAN 

UY BAN NHAN DAN TiNH TAY NINH 

Can ter Ludt TO chic chinh quyen dia plarang ngay 19 tilting 6 nom 2015; 
Can cir Ludt sera clOi, bo sung mat so clieu cita Ludt To chic Chinh phis va 

Ludt TO chic chinh quyen aria phtrang ngay 22 thong 11 nom 2019; 
Can cer Ludt Khoang son ngay 17/11/2010; 
Can ca Nghi dinh so 158/2016/ND-CP ngay 29/11/2016 cica Chinh phit 

quy dinh chi tiet thi hanh mat so clieu caa Ludt Khoang san; 
Can cti. Thong tu. so 45/2016/TT-BTNMT ngdy 26/12/2016 cita Bo Tai 

nguyen va Mai tnrang quy clinh ve cle an tham do khoang san, Ong dm mo 
khoang san va mau boo coo ket qua hoot clang khoang san, mau van ban trong 
ho sa cap phep hoot Ong khoang san, hO so' phe duyet trir ltrqng khoang san; 
trinh ty' thu tic Ong cira mo khoang san; 

Can ter Thong tu. 51/2017/TT-BTNMT ngay 30/11/2017 cita BO Tai nguyen 
va Mai trttang ye viec bo sung mat so dieu cita Thong tu. so 45/2016/TT-BTNMT 
ngdy 26/12/2016 cita BO trtrang BO Tai nguyen va _AM trtrang quy dinh ye De 
an than', do khoang san, clang cera mo khoang san va mau boo coo ket qua how 
Ong khoang san, mau van ban trong ho sa cap phep hoot clang khoang san, ho 
sa phe duyet ter'  prang khoang san; trinh ty; this tic Ong cera mo khoang san; 

Can ter Quyet clinh so 1599/QD-UBND ngay 26 thong 6 nom 2018 cita 
UBND tinh phe duyet ket qua khoanh clinh khu vrcc cam, khu 	tom thai cam 
hoot Ong khoang san tren dia ban tinh Tc2y Ninh; 

Can cir Quyet clinh so 3172/QD-UBND ngay 26/12/2018 cita UBND tinh 
phe duyet quy hooch tham do, khai that, sir citing khoang san lam vat lieu xay 
dung thong thtrang va than bun tinh Tay Ninh den nom 2025, tam nhin den nom 
2035; 

Can ter Quyet dinh so 592/QD-UBND ngay 15/3/2021 caa UBND tinh ve 
viec phe duyet cac khu vuc khOng clau gia quyen khai that khocing san tren dia 
ban tinh Tay Ninh giai clown 2021-2025; 

Can ter Quyet clinh so 2120/QD-UBND ngay 18/10/2022 caa UBND tinh ve 
viec sera cloi, bo sung mat so nai dung Ke hooch va Phu lyc ban hanh kern theo 
Quyet clinh so 745/QD-UBND ngay 31/3/2021 cita UBND tinh ye viec phe duyet 
ke hooch khai that khoang san lam vdt lieu xcry clung thong thuang va than bun 
tinh Tay Ninh giai clown nom 2021 — 2025; 
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Can cif Quyet dinh so 2347/QD-UBND ngay 18/11/2022 cita UBND tinh ve 
viec phe duyet Ke-hoach khai thac khoang san lam VIXD-thOng thuimg va than 
bun tinh Tay Ninh hang nam den nam 2025; 

Can cif Cong van se 3462/UBND-KT ngay 06/10/2021 cita UBND tinh ye 
viec chap thuan chit &yang cho COng ty TNHH MTV Khai that khoang san Cat 
Thiry duqc phep that'll do khoang san tea khu ytrc khong dau gia quyen khai iliac 
khoang san; 

Can cti. Cong van se 1138/UBND-KT ngay 06/4/2022 cita UBND tinh ve 
viec cho chit trumg chuyen nhtroeng quyen See dung cidt nang nghiep cita ha gia 
dinh ca nhan de thvc hien du an delu to phi Wong nghiep; 

Can cif Gidy phep tham do khoang san vat lieu xery dung thong thtremg so 
1466/GP-UBND ngay 13/7/2022 cfia UBND tinh cap cho Ceing ty TNHH MTV 
Khai that khoang sari Cat Thiry tea tip Hai Thanh, xei Tan Hai, huyen Tan Chau, 
tinh Tay Ninh, yai dien tich 5,112 ha; 

Can cif Quyet dinh se,  341/QD-UBND ngay 23/02/2023 cita UBND tinh 
ban hanh ye viec phe duyet tri luting khocing san trong Belo cao ket qua tham do 
khoang san V1)0 thong throng tai ap Hai Thanh, xa Tan Hai, huyen Tan 
Chau, tinh Tay Ninh cfia Cong ty TNHH MTV Khai thac khoang san Cat Thiry 
(trir luting tinh den thong 8/2022); 

Can cti. Quyet dinh so CT01/04/2023 ngay 04/4/2023 cita Cong ty TNHH 
MTV Khai iliac khocing san Cat Thity ye viec phe duyet Du an deiu to xcry dung 
cong trinh mo la thien khoang san vat lieu xely dung thong throng tai tip Hai 
Thanh, xa Tan Hai, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh va Cong van so 583/SXD-
QLN&VLXD ngay 17/3/2023 cita Ser Xay dung ye viec y kien dei vai Bac) cao 
kinh to ky thuat du an khai thac mo vat lieu illy dung thong throng tai di) Hai 
Thanh, xei Tan Hai, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh cua Cong ty TNHH MTV 
Khai thac khoang san Cat Thiry; 

Can cit. Quyet dinh se 1275/QD-UBND ngay 16/6/2023 cita UBND tinh ve 
viec phe duyet ket qua tham dinh bow cao dcinh gici tac clang mai truang Dv On 
dau to xay dung cong trinh khai that mo khoang san vat lieu illy dung thong 
throng cfict Gong ty TNHH MTV Khai that khoang san Cat Thiry; 

Can cfi. Quyet dinh se' 1228/QD-UBND ngay 05/9/2023 cita UBND tinh ve 
viec chdp thuan chit truang ddu ttr dOng thai chap thuan nha ddu tit cho Cong ty 
TNHH MTV Khai iliac khoang san Cat Thtry tat ap Hai Thanh, xel Tan Hai, 
huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh; 

Xet Dan de ,nghl cap Gidy phep khai that khoang san vat lieu illy dung 
thong throng (dat lam vat lieu san lap, dat sof phitn) ngay 24/7/2023 cita Cong 
ty TNHH MTV Khai thac khoang san Cat Thiry tai tip Hai Thanh, xa Tan Hai, 
huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh va ho so' kern theo; 

Can dr Cong van se 9754/VP-TH ngay 30 tiding 10 nam 2023 cita Van 
phong UBND tinh ye viec kit luau cuac hop Chfi tich, cac PhO Chit tich UBND 
tinh ye cap phep khai thac khocing san vat lieu xery dung thong thuaneddt san 
lap, sot phfin) va phe duyet tien cap quyen khai thac khoang san cita Cong ty 



Khai-that khoang san Cat Thiry tai Zip Hai Thanh, xcr Tan Hai, huyen 
Tan Chau, tinh Tay Ninh; 

Theo de nghi cita Glom dac So. Tai nguyen va Mai tru&ng tai Ter trinh 
sa:6399/TTr-STNMT ngay 13 thcing 9 Wm 2023 ye viec cap phep khai thcic 
khocing san vat lieu xay dung thong thufnig cua COng ty TNHH MTV Khai that 
khoang san Cat Thiry tai cip Hai Thanh, xas Tan He3i, huyen Tan Cha'u, tinh Tay 
Ninh. 

QUYET DfNH: 

Dikt 1. Cho phep Cong ty TNHH MTV Khai that khoang san Cat Thay, 
dia chi tru sa khu ph6 Hiep Binh, Phohg Hiep Ninh, thanh pH, Tay Ninh, tinh 
Tay Ninh, dugc khai that khoang san vat lieu xay dung thong thuOng (dat lam 
vat lieu san lap, dat soi phim) bang phuang phap l0 thi'en tai mo vat lieu xay 
dung thong thew (dat lam vat lieu san lap, dat soi phim) thu0c ap Hoi Thanh, 
xa Tan 1-10i, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh, vai cac not dung nhu sau: 

- Dien tick khu vtrc khai tithe: dien tich 5,112 ha duct gied han beei cac 
diem goc tir 1 den 7 c6 tga c10 xac dinh theo Phu luc 1 va Phu .luc 2 Giay phep 
nay. 

- sau khai that trung binh: 07 m Wong ducmg cote ke thitc la +29,71m. 
- Trir Itrcmg khoang san duvc phep thra vao thie't ke khai thic: 301.756 

m3  nguyen kh6i, tuang &rang 366.586 m3  nguyen khai. 
+ Dat lam vat lieu san lap la 44.757 m3  nguyen kh6i, Wong irng 55.276,2 

m3  nguyen khai. 
+ Dat soi phtim la 256.999 m3  nguyen kh6i, twang trng 314.309,8 m3  nguyen 

khai. 
- Tr* Itro'ng khai thic: 301.756 m3  nguyen kh6i, tuang &rang 366.586 m3  

nguyen khai. Trong do: 
+ Dat lam vat lieu san lap la 44.757 m3  nguyen kh6i, Wong irng 55.276,2 

m3  nguyen khai. 
+ Ddt soi phim la 256.999 m3  nguyen kh6i, ttrcmgimg 314.309,8 m3  nguyen 

khai. 
- He so no• 	(quy d6i nguyen kh6i sang nguyen khai): 
+ Dat lam vat lieu san lap: 1,168. 
+ Dat soi phim: 1,223. 
- Cling suit khai thic: 70.000 m3  nguyen kh6i/nam Wong &rung 85.033 

m3  nguyen khai/nam. 
- Lo#i san phim: Vat lieu xay dung thong thuong (dat lam vat lieu san 

dat soi phim). 
- Thai gian khai that: 4,5 nom, k6 tir ngay dugc cap giay phep. 
Been 2. Cong ty TNHH MTV Khai that khoang san Cat Thay co troth 

nhiem: 
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1. NOp le phi _cap giAy phdp khai that khoang san, cac khoan phi c6 lien 
quan theo quy dinh hien hanh; 

2. NOp tien cap quyen khai that khoang san theo quy dinh; 
3. Tian hanh hoat ging khai that vat lieu xay dung thong thuong theo dung 

toa dO, din tich, mire sau, trix lugng, cong suAt quy dinh tai Dieu 1 oh Giay phep 
nay; 

4. Trude khi tien hanh khai that, phai nop thiet ke mo dugc lap, thAm dinh, 
phe ,duyet theo dimg quy dinh 	phap luat cho ca quan nha nuac c6 tham 
quyen theo quy dinh; bao cao Sa Tai nguyen MOi truang tinh Tay Ninh de kiem 
tra tai thgc dia, xdc dinh toa dO, mat bang khai that va cam mot giai pham vi 
khu vac dugc phep khai that; phai thgc hian cac thit tuc ye dat dai theo quy dinh 
cua phdp luat; phai thgc hian day &I trach nhiam theo quy dinh tai Khoan 2 Dieu 
5 Luat Khoang san, bao cao UBND huyen Tan Chau kiem tra, xac nhan that 
hi'an day flit cac thit tuc lien quan mai bat dau tien hanh khai that; 

5. Tht.rc hian day du nOi dung Bao cao danh gia tac Ong moi tnrang Du an 
Dau to xay dung cong trinh khai that mo khoang san vat lieu xay dung thong 
thuang tai Ap I-10i Thanh, xa Tan H0i, huyan Tan Chau, tinh Tay Ninh dirge 
UBND tinh Tay Ninh phe duyat va cac quy dinh cua phap luat ye bao ve mai 
truang; thgc hian viac 4 quy phuc hoi mai twang theo quy dinh. 

6. Trong qua trinh khai that, phai thixc hian dung va dAy du cac phuong 
phap, quy trinh ky thuat, bao dam an toan ky thuat, an toan ding trinh ma; phai 
co cac bin phap phong,,chong cac sir co, bao dam an toan lao dOng va cac quy 
dinh khac c6 	quan ye an toan trong khai that mo; 

Phai thu h0i toi da san phAm khai that tix mo vat lieu xay dung thong 
thuang Ap FlOi Thanh, xa Tan H0i, huyan Tan Chau, tinh Tay Ninh; San phAm 
khai that chit yeu phgc vu cho xay dung cac cong trinh sir dung ngan sach nha 
nuoc (ghat trien ha tang giao thong; cong trinh they lgi, thily 	cong trinh 
khac phgc thien tai, dich hoa; Phuc vu cong trinh ha tang giao thong, cong trinh 
phirc lgi thuOc chuong trinh xay dung,nong thOn mai theo quy dinh phap luat; 
bao cao dung san lacing khai thdc, the bien, sir dung khodng san cho co. quan 
nha nude c6 tham quyen; neu phat hian co khoang san khac phai kip tiled bao 
cao cho SO' Tai nguyen va Moi tnrang 

7. Vic quan ly, sir dung cac khoang san khai that, the bin phai thgc hian 
dung theo quy Binh cua phap luat hian hanh; 

8. Thuang xuyen that hian viac kiem soat cac khu vac khai that, the bian, 
cac cong trinh phu trg va cac khu virc khac co lien quan; Bao va tai nguyen 
khoang san, bao dam an toan, trat to mo theo quy dinh cua phap luat; 

Truang hop co dAu hieu khong dam bao an toan, phai diing ngay hog dOng 
khai thdc, the bien, dong thai c6 bin phap khac phuc kip thai va bao cao ngay 
bang van ban cho co quan nha ntrac c6 tham quyen , xir ly theo quy dinh cua 
phap luat; 



9. Thgc hien viec (long cira m6; Phgc h6i moi tru6ng, dat dai sau khai thdc; 
bdo cdo Binh kY trong hog dOng khodng san theo quy Binh cita phdp luat ye 
khoang san vacdc quy dinh khdc có lien quan. 

Diiu 3. Gidy phdp nay có hieu Ivy ke tik ngay ky. 
Tru6c khi tin harsh khai thdc, COng ty TNHH MTV Khai thdc khoang san 

Cat Thuy phai thgc hien day du cdc quy dinh cua phdp luat có lien quan va cdc 
quy dinh tai Giay pile') nay; NOp cho Si Tai nguyen va Moi twang tinh Tay 
Ninh, Sa Xay dgng thiet ke mo &roc ngued co tham quyen phe duyet theo quy 

Dang 14 ,ngay bat dau xay dgng ca ban mO, ngay bat dau khai thac, thong 
bdo 	giam doe dieu hanh m6, ke hoach khai thac, the bien tai ca quan quan ly 
Nha mx6c CO tham quyen theo quy dinh./. 

Noi nhOni,t 
- Cong ty TNHH MTV 

Khai thac khoang san Cat Thily (ban chInh); 
- Sig TNMT tinh Tay Ninh (ban chInh); 
- SO CT; SO XD; Ser GTVT (ban sao); 
- Sac KH va DT; SO NN-PTNT (ban sao); 
- Cong an tinh (ban sao); 
- Cuc thu6' Tay Ninh (ban sao); 
- Quy BVMT tinh TN (ban sao); 
- UBND hu* Tan Chau (ban sao); 
- Cvc Khoang san Vist Nam (ban sao); 
- CT, cac PCT.UBND tinh (ban chinh); 
- LDVP, phong KT; 
- Diu VT, VP UBND tinh. 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH, 

tead Vgn Chin 



Phu luc s6 1 
UY BAN NHAls  N DAN 

TiNH TAY NINH 

RANH GIOI, TOA DO KHU VI1C KHAI THAC VAT LIEU XAY DUNG 
THONG THVONG TAI AP HOI THANH, XA TAN HOI, HUYEN TAN 

CHAU, TINH TAY NINH 

(Kern theo Gidy phep so 2213 /GP-UBND 
ngay 06 thang nam2023cita Uy ban nhan dan tinh Tay Ninh) 

, 
Diem 
goc 

Toa do VN2000 KTT 105°  
• • 30' miii chieu 3°  
X (m) Y (m) 

1 1292235,63 569214,88 
2 1292082,45 569203,72 
3 1291922,75 568988,95 
4 1291930,76 568980,26 
5 1292108,11 569032,94 
6 1292126,99 568982,23 
7 1292284,23 569036,06 

Dien tich: 5,112ha 



Didm 
no5C X,m Y,m 

1 1,292,235.63 569,214.88 

2 1,292,082.45 569,203.72 

3 1,291,922.75 568,988,95 

4 1,291,930.76 568,980,26 

5 1,292,108.11 569,032.94 

6 1,292,126.99 568,982.23 

7 1,292,284.23 569,036.06 

Dien tich 5,112 ha 

Noti thanh 10 

/17..".7;..i6 Cf 	A  , IV 
I, .<1.rop..4 vi. 

OY BAN NHAN DAN TINH TAY NINH 
BAN DO VI TRI KHU VIrC ICHAI THAC KHOANG SAN 

MO VAT LIEU XAY HUNG THONG THUONG (VAT LIEU SAN LAP) TAI AP H01 THANH, 
TQA HO 131eM KHEP GOC KHU MO 	 ICA TAN H01, HUYEN TAN CHAU, TINH TAY NINH 

(Tya VN2000, KT105,5, mt5i 30) 	(Kern then Gay ph6p khal thic khoing sintrittiAJGP-UBND n 14.4/2023 can UBND tlnh T8 
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UY BAN NHAN DAN 	CONG HOA XA HOI CHU NGH1A VIVT NAM 
TiNH TAY NINH 	 Doc Iap - Tv do - 124nh phtic 

so: 35G /QD-UBND 	 • Tay Ninh, ngay El thong 02 nam 2024 

QUYET DINH 
Ve viec cho phep chuy& muc dich sir dyng dAt 

UY BAN NHAN DAN TiNH TAY NINH 

Can cir Ludt To chirc Chinh quyen dia phyrang ngay 19 thong 6 nam 2015; 
Can Ludt sera doi, ba sung mot so di eu cita Ludt To chirc Chinh phis va 

Ludt Td chirc Chinh quyen dia phuryng ngay 22 thong 11 ;lam 2019; 
Can cir Ludt Did dai ngay 29 thong 11 nam 2013; 
Can cir Nghi dinh so 43/2014/ND-CP ngay 15 thong 5 nam 2014 cita Chinh 

phi quy clinh chi tilt thi hanh mot so dieu cita Ludt Deft dai; 
Can cu Nghf dinh so 01/2017/ND-CP ngay 06 thong 01 nam 2017 cita Chinh 

phi sera cloi, bo sung mot so nghi dinh quy clinh chi tilt thi hanh Ludt Dcit dai; 
Can cir Nghl clinh so 148/2020/ND-CP ngay 18 thong 12 nam 2020 cita Chinh 

phi sera ddi, ha sung mot so nghi clinh quy dinh chi tilt thi hanh Ludt Dcit dai; 
Can cir Thong to so 30/2014/TT-BTNMT ngay 02 thong 6 nam 2014 cita BO 

trwong BO Tai nguyen va Al& trweeng quy clinh ve hd sce giao cljt, cho thue cidt, 
chuyen inc dich sir dyng clot, thu hoi clot; 

Can cir Quyet clinh so 1828/QD-UBND ngay 05 thong 9 nam 2023 cz:ta 
UBND tinh Tay Ninh ye viec chap thudn chit trz,rong dZzu to clung thel chdp thugn 
nha dau tit; 

Can cir Gay phep khai thac khocing san so 2273/GP-UBND ngay 06 thong 
11 nam 2023 cita UBND tinh Tay Ninh; 

Can dr Quyet clinh so 209/QD-UBND ngay 03 thong 02 nam 2023 dux UBND 
tinh Tay Ninh ve viec phe duyet Ke hooch dyng clot nam 2023 huyen Tan Chau; 

Theo de nghi cita Giam doc So' Tai nguyen va Moi truang tai To• trinh so 
- 	/TTr-STNMT ngay 44 thong t 1 nam 2024. 

QUYET DINH: 

Di'eu 1. Cho phep Cong ty TNHH MTV Khai thac khoang san Cat Thily, dia 
chi try s& chinh: phuemg Hip Ninh, thanh phO Tay Ninh, tinh Tay Ninh, dugc 
chuyehn muc dich six dyng 51.120,0 m2  dAt tding cay lau nam sang dot sir dung cho 
hoat d6rig khoang san de thgc hien dg an Khai thac m6 vat hest' xay dung thong 
thuong tai xa Tan H6i, huylen Tan Chau, tinh Tay Ninh. 
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1. Vi tri, ranh gied khu dat dugc xac dinh theo ban Trich do chinh ly ban c16 

dia chinh so 26/SD-TDCL, ty le 1:4000 do Van phong Dang Icy dat dai tinh Tay 
Ninh 1sp ngay 1.5 thang 01 nam 2024 va da dugc So.  Tai nguyen va Moi truong 
tharn dinh. 

2. Theri han sir dung dat sau khi chuyen inuc dich sir dung ddt: 4,5 nam, ke 
tir ngay 06 thang 11 nam 2023 (Theo thoi han cua Gidy phep khai thac khoang 
san so 2273/GP-UBND ngay 06/11/2023 cua UBND tinh). 

3. Nghia vu tai chinh lchi chuyen muc dich sir dung dat: Nap tien thue dAt 
hang nam. 

Di'eu 2. Can dr Dieu 1 cila Quyet dinh nay, So Tai nguyen va Moi truemg, 
Cue Thue tinh, UBND huyen Tan Chau, Cong ty TNHH MTV Khai thac khoang 
san Cat Thay va Van phong UBND tinh có trach nhiem to chic thuc hien cac 
cong viec sau: 

1. S& Tai nguyen va Moi truong có trach nhiem: 

- Xac dinh cu the mac gioi va giao dat tren thuc dia cho C6ng ty TNHH 
MTV Khai thac khoang san Cat ThUy theo quy dinh; 

- Thong bao cho COng ty TNHH MTV Khai tilde khoang san Cat Thtly nap 
phi va le phi theo quy dinh cua phap luat; 

- KS/ Hgp (fang thue dat voi Cong ty TNHH MTV Khai tilde khoang san Cat 
Thuy theo quy dinh; 

- Chi dao cho Van phOng Dang 1cy dat dai truc thuac cung cap thong tin clia 
chinh thira dat va thuc hien chinh ly ho so clia chinh cap tinh va cap huyen theo 
quy dinh; 

- Chinh b't hoac cap d6i Gidy chUng nhan quyen sir dung dat, quyen sex him 
nha va tai san khac On lien voi dat cho C6ng ty TNHH MTV Khai thac khoang 
san Cat TB)/ sau khi da hoan thanh nghia vu tai chinh theo quy dinh. 

2. Cuc Thue tinh co trach nhiem xac dinh clop gia thue ddt, thong bao cho 
COng ty TNHH MTV Khai thac khoang,  san Cat Tin'.ly d thuc hien nop tien thue 
Tat theo quy dinh 	phap luat va chuyen cho So Tai nguyen va Moi truong lam 
ca s& 1c)',  H9p di5ng thue (lat. 

3. UBND huyen Tan Chau có trach nhiem chi dao PhOng Tai nguyen va Moi 
twang truc thuc va. UBND xa Tan Hai thuc hien chinh ly ho sor clia chinh timg 
cap theo dung quy dinh. 

4. Cong ty TNHH MTV Khai tilde khoang san Cat Thuy có trach nhiem: 
- KST hgp d6ng thue diat va n'ap tien thue ddt theo quy dinh; 
- Sir dung d'at dimg ranh gied, dUng muc dich, có hieu qua theo dimg quy dinh 

cua Lust Dat dai va thuc hien viec bao ve moi truong theo dUng quy dinh ctla Luat 
Bao ve Moi truong hien hanh. 
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5. Van phong UBND tinh CO trach nhiem gang tai Quyet dinh nay len C6ng 

thong tin dien to cua tinh. 
Dieu 3. Chanh Van phong UBND tinh, Giam d6c So Tai nguyen va Moi 

truing, Cue trtrang Cue Thus tinh, Chu tich UBND huyen Tan Chau, Chit tich 
UBND xa Tan H6i, Giam d6c Cong ty TNHH MTV Khai thac khoang san Cat 
Thuy, Thu truing cac so., ban, nganh cc') lien quan can cu Quyet dinh thi hanh, ke 
tir ngay 1c)"/./. 

Nod nheinif';'  
- Mu.  Di'eu 3; 
- CT, cac PCT UBND tinh; 
- Lanh ciao VP UBND tinh; 
- Luu: VT, KT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 
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DCF 
CONG TY CP PHÁT TRIÉN VÀ PHÄN TICH 

MOL TRUONG PACIFIC ac-MRAA AOSC T13 dhrong SC, KDC Inh Loc, KP4, P.Binh Iung lodB. Binh Tan, 1C . 
Dicn thoai: 093862450n 

VLAT 10s61 
150/1EC 17023:2017 

ENVIRONMENT mail, moromypa ific jse ( gmail.com Web:moitruongpacifiec.com VIMCERTS 303 

KET QUÅ THp NGHI�M 
Ngày: 08/03/2023 S6: 02.23.77- 1 

ONG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG sÅN CÁT THnY 
2. Dja diêm lây mâu: Mô khoáng sån làm VLXD thông thuÝng t¡i áp HÙi Thành, x� Tån HÙi, huyÇn 

1. Khách hàng: 

Tan Châu, tinh Tây Ninh 
3. Ngày láy m�u/ 01/03/2023 

nhan mâu: 
4. Loai mâu: 

Ngày trå kêt quå: 08/03/2023 

Vi khí hau só lugng: 02 
5. Thông tin mâu: 

Ma sô mau Vi trí lây mâu T9a dÙ 
0103.KCT.KK01 Trung tâm khu vyc mno X:1292091; Y:5690992 
0103.KCT.KK02 Ven tuyên duong dan vào mô X:1292045; Y:569194 

6. Phuong pháp quan tr�c: 

Stt Thông so Don vi Phrong pháp quan tr�c 
1. Tiêng ôn dBA TCVN 7878-2:2018 

2 QCVN 46:2012/BTNMT Nhiet �o °C 

3. Do àm QCVN 46:2012/BTNMT % 

QCVN 46:2012/BTNMT 4 Toc do gió 
7. Ket quà: 

m/s 

Thông sô 

Toc �o gió 
(m/s) 

Két qua Tiêng ôn 

(dBA) 
Nhiet �o 
(C) 

DÙ âm 

(%) 
0103.KCT.KK01 51,2 31,2 65,0 0,4 
0103.KCT.KK02 58,0 30,0 64,0 0,3 

<70 QCVN 26:2010/BTNMT 

Ghi chú:- Két quå chi có giá tri irên mâu thiù & tgi thÝi diêm quan tr�c/lây mâu. 
(): Thóng só duge chúng nhn ISO/IEC 17025:2017. 
): Két quá nhà tháu phy duge chimg nhan Vimcert. 
(a): Thông só không �ugc BTNMT cong nhân, không �uepc quy dinh trong các v�n bán quy pham pháp luat vë 
moi truong, thii nghiÇm theo yêu câu khách hàng, chi mang tinh chát tham khào. 
b): Nen mau không �rgc BTNMT công nhán, nên mâau khõng duegc quy dinh trong các v�n bán quy pham pháp luat v¿ mói truong, thù nghi�m theo yëu cau khách hàng, chi mang tính chát tham kháo. 
Thoi gian luu mau: 5 ngày kê tt ngày trå kêt quá (khõng lhru dôi vÛi khi thài và không khi). 
KPH: Khong phát hien (<MDL: Giói han phát hien cua phuong pháp). 

166984.iám �Ñc PACIFIC 
CONG TY 

cO PHAN 
PHAT TRIEN VA 

PHAN TÍICH MOI TRUÖNG N PACIFIC U 
TAN-1 

Phong thr pghiçm 

Dinh Bio oiön 

BM01 - TTI2.HSKT/01 

9.BiN 



DCF 
CONG Y CP PUÁT TRIEN VÀ PHAN TICH 

MOT TRuONG PACIFIC lac-MRA AOSC ISdhng S ADCTnh Lo,K/U. PRinh hng lloa B, Binlh Tun 11C 7 

ENVIRONMENT Dn thoai 0938645no 
VLAT 1.0561 

l I50EC 1 7023 2017 
l meolTuongpu ilic isea gmail com eh moiruongpac ific.( om VIMCERTS 303 

KET QUÁ THè NGHIÆM 
Ngày: 08/03/2023 Só: 02.23.77-2 

1. Khách hàng: CONG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SAN CÁT THjY 
2. Dja diem lây mâu: Mò khoáng sån làm VLXD thông thuÝng t¡i âp HÙi Thành, x� Tän HÙi, huyÇn 

Tân Chau, tinh Tây Ninh 

3. Ngày láy måu/ 
nhan måu: 

4. Loai mâu: 

01/03/2023 Ngày trà kêt quá: 08/03/2023 

Không khi So lugng: 02 
5. Thông tin mâu: 

Ma só mâu Vi tri lây mâu Toa do 
0103.KCT.KK01 Trung tâm khu våc mó X:1292091; Y:569092 

0103.KCT.KK02 Ven tuyên duÝng dân vào mò X:1292045; Y:569194 

6. Phuong pháp lây mâu/thù nghiÇm: 

Stt Thông sô Don vi Phrong pháp lây mau/thr nghiÇm 
TCVN 5067:1995 1. Bui mg/m 

2. SO2 

3. 
4 CO 

mg/m TCVN 5971:1995 

NO2 mg/m TCVN 6137:2009 

mg/m HD-COO 

7. Ket quà: 

Thông so 
Kêt qua Bui SO2 NO2 CO 

(mg/m) 
0,065 0103.KCT.KKO1 0,080 0,051 5,4. 

0103.KCT.KK02 0,075 0,060 0,055 6,80 
QCVN 05:2013/BTNMT 0,3 0,35 0,2 30 

Ghi chú: Kéi quà chi có giá trj trên mau thiè & t¡i thöi diém quan trácláy mãu. 
- (): Thong só dugc ching nhán lISO/IEC 17025:2017. 

- (): Két quà nhà tháu phy �ugc ching nhÙn Vimcert. 

- (a): Thông só không duge BTNMT cong nhan, khóng drgc quy dinh trong các van ban quy pham pháp lu�t vë 

môi truong, hië nghiÇm theo yêu cáu khách hàmg, chi mang tinh chát tham kháo. 
(b): Nèn mau không dogc BTNMT cong nh�n, nen mau khong �urpc quy dinh trong các v�n bán quy pham 
pháp luat vé môi truòng, thii nghiÇm theo yëu cau khách häng, chi mang tinh chát tham kh£o. 

- Thoi gian lru mau: 5 ngày kê tit ngày trå kêt quá (khóng liu dói vói khi thài và không khi). 
- KPH: Khong phát hiÇn (<MDL: Giói han phát hiÇn cia phurmg phip). 

Phong thi' nghiÇm 03166im dÑc) PACIFIC 

cONG TYo 
cePHAN 

PHAT TRIEN VA 
*PHAN TICH MÕI TRUONG PACIFIC 
AN-1 inh Bio ien 

BMO1 TT12.HSKT/01 



DCF 
CONG TY CP PuÁT TRIEN VÅ PuÁN TICH 

MOL TRUONG PACIFIC ilac-MRA AOSC hng , ACTinh Io. AP4, P Binh ing Hia B, Binh lan, 11C 

in thoa (093N645S00 
1.110 m VI iamgplu tfie se od gmanle om h mol nongpu ific:com 

VLAT 10561 
IsonEC 11021 2917 

ENVIRONMENT VIMCERTS 303 

KET QUÁ THÚ NGHIÆM 
Ngày: 08/03/2023 So: 02.23.77-3 

1. Khách hàng: CÔNG TY TNHH TV KHAI THÁC KHOÁNG SÁN CÁT THUY 

. Dja dièm lây mâu: Mö khoáng sån làm VLXD thông thuong t¡i áp HÙi Thành, x� Tân HÙi, huyÇn 
Tan Châu, tinh Tây Ninh 

3. Ngày lây mau/ 
nhan mâu: 

4. Loai mâu: 

01/03/2023 Ngày trå kêt quà: 08/03/2023 

Nuoc mat So lugng: 01 
5. Thong tin mâu: 

Ma só mau VË tri lày mau Toa dÙ 
Phrong pháp quan Tinh trang 

trác/láy mãu the tich mau 

TCVN 6663-1:2011, 
TCVN 5999:1995, 

TCVN 6663-3:2016, 

TCVN 8880:2011 

Kênh nÙoi dông phia X:1292042; 
Y:569198 

0103.KCT.NM01 Mâu nuóc 
Dông Nam khu mô trong/2lit 

6. Ket quaà: 

Phuong pháp quan tr�c/ 

thù nghiÇm 

Kêt quä Stt Thông sÑ Don vË 
0103.KCT.NM01 

pH TCVN 6492:2011 6,52 
DO mg/L TCVN 7325:2016 6,10 

3. TSS mg/L TCVN 6625:2000 25,0 
BODs mgO2/L TCVN 6001-1:2008 14,8 
COD mgO/L SMEWW 5220C:2017 24,0 

6. NH 
7. NO 

Fel 

mg/L SMEWW 4500-NH,.B&F:2017 1,20 
mg/L SMEWW 4500-NO.E:2017 3,50 

8. mg/L SMEWW 3111B:2017 0,138 
Coliformn MPN/10OmL SMEWW 9221B:2017 .500 

Ghi chú: Két quà chi có giá tr/ trên mâu thiù & tai thÝi diém quan tr�c/liy mâau. 
(:Thong só dupre ching nhân ISO/IEC 17025:2017. 
(*): Két quá nhà thdu phu dugc ching nhán Vimcert. 
(a): Thong só không dugc BTNMT cóng nhán, không duoc quy djnh trong các v�n bàn quy pham pháp luât ve 
moi trudng, thië nghiÇnm theo yêu cáu khách hång, chi mang tinh chát tham kháo. 
(b): Nen mau không drgc BTNMT cong nhan, nën mâu khöng aurgc quy dinh trong các v�n bàn quy pham pháp luat vë môi trudng, thiù nghiÇm theo yéu câu khách hàng, chi mang tinh chát tham kháo. 
Thoi gian luu mau: 5 ngày kê tit ngày trá két quá (không hru dôi vói khi thài và khóng khi). KPH: Khong phát hiÇn (<MDL: Giói han phát hiÇn cua phuong pháp). 
Phong thr nghiÇm 

:031 66Gimm �oc PACIFIC 
CONG TY 
coPHAN 

PHAT TRIEN VA 
PHAN TICH MÖI TRUÖNG/ 

Pinh Bin oiin PACIFIC 
BMO1 - TTI2.HSKT/01 



CONG TY CP PUÁT TRIEN VÅ PHÂN TICH U 

MOT TRUÒNG PACIFIC DCF ilac-MRAAOSC AOSC 
1 han SC ADCIinh Loc. AP4, P Binh llurng lloa B. Binh Tun, HCAI 

vLAT 1014A1 
130EC 17021J017 Dien thoai (09386.45on 

ENVIRONMENT Emal monuomgpcafic iNc gmail om Web moitruongpu fu com VIMCERTS 303 

KET QUÁ THU NGHI�M 
Ngày: 08/03/2023 S6: 02.23.77-4 

1. Khách hàng: CONG TY TNHH MTV KHAI THÁC KHOÁNG SÅN CÅT THUY 
2. Dja diem lây mâu: Mô khoáng sán làm VLXD thông thuong t¡i áp HÙi Thành, x� Tân HÙi, huyên 

Tân Châu, tinh Tây Ninh 

3. Ngày lây m�ul 
nhan mâu 

4. Loai mâu: 

01/03/2023 Ngày trà két quà: 08/03/2023 

Dât So lugng 01 

5. Thông tin mâu: 

Tinh trang 
Toa dÙ Phrong pháp lây mau 

thê tích mâu 
Ma so mau Vi tri lây mâu 

TCVN 5297:1995, 
TCVN 7538-1:2006, 
TCVN 7538-2:2005, 
TCVN 7538-4:2007, 
TCVN 7538-5:2007 

Trung tam khu 
vyrc mò 

0103.KCT.D01 X:1292095; Mau r�n/2kg 
Y:569095 

6. Kêt quà: 

Kêt qua 
Stt Thông só Don vi Phuong pháp thë nghiem 

0103.KCT.D01 
1. pH TCVN 5979:2007 7,20 

TCVN 6649:2000 2. As mg/kg KPH (MDL = 0,05) 
TCVN 8467:2020 
TCVN 6649:2000 3. Cd mg/kg KPH (MDL = 0,23) TCVN 6496:2009 
TCVN 6649:2000 . Cu mg/kg 11,6 TCVN 6496:2009 
TCVN 6649:2000 

Pb mg/kg . 4,38 TCVN 6496:2009 
TCVN 6649:2000 6. mg/kg Zn 9,0 TCVN 6496:2009 

Ghi chú:-Ket quá chi có giá trj trên mu thie & tai thÝi diem quan tráclháy mâu. 
(): Thong só duge chimg nhan ISO/IEC 17025:2017. 
(): Két quà nhà thdu phy duoc chúng nhan Vimcert. 
(a): Thong só khóng �uge BTNMT cong nhan, khöng �ugc quy dinh irong các vän ban quy pham pháp luat ve 
môi truong, thie nghièm theo yéu côu khách hàng, chi mang tinh chát tham kháo. 

- (b): Nen mau không dupc BTNMT cong nhán, nên mâu khóng �uoc quy dinh trong các v�n bån quy ph¡m pháp lut ve môi truong, thiù nghiÇm theo yéu c�u khách hàng, chi mang tinh chât tham kh£o. 
Thoi gian luru mau: 5 ngy ké tir ngày trá kêt quá (không hau dói vÛi khi thái và khóng khi). 
KPH: Khong phát hiÇn (<MDL: Gidi han phát hiÇn eia phuong pháp). 

Phong thir nghiÇm 6698him �ôc PACIFIC 
cONG TY 
cOPHAN 

PHAT TRIEN VA 
PHAN TICH MÕI TRUONG 

PACIRIC L Pinh Bao oie 
HO 2A ang:sl 

BMO1 TT12.HSKT/01 
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PHỤ LỤC I.2: CÁC BẢN VẼ KÈM THEO 
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